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Pháp luật sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và bảo vệ 
quyên của các chủ thẻ đối với kết quả của hoạt động sáng tạo, đảm bảo sự lành 
mạnh của các quan hệ xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể và các cá nhân 
trong điều kiện hội nhập và phát triển. 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ra đời đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hệ 
thống pháp luật nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể. 
Trên cơ sở Luật Sở hữu trí tuệ, một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở 
hữu trí tuệ cũng được ban hành nhằm cụ thể hoá các quy định của pháp luật về SỞ 
hữu trí tuệ đê áp dụng vào thực tế. 

Qua một thời gian áp dụng. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã bộc lộ những thiếu sót 
nhất định cần được sửa đổi, bô sung cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 
đất nước cũng như phù hợp với tình hình thế giới khi Việt Nam đã là thành viên 
của Tô chức Thương mại thế giới (WTO). Xuất phát từ lý do này, Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, tại kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 vào ngày 19/6/2009 
và Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. 

Đề phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng đạy, tìm hiểu các quy định của Luật Sở 
hữu trí tuệ, tập thể tác giả hiện đang công tác tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã tô 
chức biên soạn cuốn giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là cuốn giáo trình được 
biên soạn công phu, là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích đối với các sinh viên, 
học viên thuộc các trường đào tạo ngành Luật cũng như đông đảo bạn đọc muốn 
tìm hiểu về pháp luật sở hữu trí tuệ. 

Mặc dù đã rất có gắng trong khi biên soạn, nhưng chắc chắn giáo trình không 
tránh khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của 
đồng nghiệp và bạn đọc để giáo trình được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản 
sắp tới. 

Mọi góp ý xin gửi về Công ty CP Sách Đại học - Dạy nghề, 25 Hàn Thuyên 
- Hà Nội. 
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TỔNG QUAN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 


I— KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
1.1. Khái niệm quyên sở hữu trí tuệ 

Đâ từ lâu, những thành quả sáng tạo của con người được thừa nhận đóng vai trò 
quan trọng đối với sự phát triển khoa học, công nghệ. kinh tế, xã hội và văn hoá 
của mỗi quốc gia. Các nhà kinh tế học cô điển và hiện đại đều thống nhất rằng, quá 
trình tăng trưởng kinh tế được thúc đây bởi hai nguồn chính: (¡) vốn và lao động; 
(ii) công nghệ (trong đó bao gồm tải sản trí tuệ). Tương quan của hai nguồn này 
đang dân thay đổi. "Tài sản hữu hình như đất đại, lao động và tiền vốn đã từng là 
tiêu chuân so sánh tình trạng kinh tế, điều đó nay không còn đúng nữa. Động lực 
mới tạo ra sự thịnh vượng trong xã hội đương thời là tài san dựa trên trì thức. là 
Trước tình hình đó, thừa nhận và bao vệ tài sản trí tuệ và quyền đối với tài sản trí 
tuệ là một trong những yêu câu cân thiết ở mọi thời đại. Mục đích của việc công 
nhận và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là nhằm khuyến khích sáng tạo, phân chia và 
sử dụng hiệu quả nguồn tài sản trí tuệ, hài hoà lợi ích của chủ thể sáng tạo vả các 
chủ thê khác trong xã hội. 

Cho đến nay, có bốn lập luận được sử dụng làm cơ sở cho công nhận và bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ.” Cụ thể: (¡) lập luận pháp luật tự nhiên (the natural law 
thesis): (ii) lập luân bù đắp chỉ phí cho chủ thẻ sáng tạo (the reward thesis): (iii) lập 
luận khuyến khích sáng tạo (the incentive thesis); (iv) lập luận mở thông tin sáng 
tạo (diselosure thesis). 

Theo lập luận pháp luật tự nhiên: chủ thể sáng tạo đương nhiên có các quyền đối 
với tài sản trí tuệ do họ sáng tạo ra và xã hội phái thừa nhận cũng như bảo vệ những 
quyên này. Những độc quyền mà chủ thẻ sáng tạo có được chính là sự thừa nhận của 
xã hội đối với quyền sở hữu trí tuệ. Lập luận này dựa trên lý thuyết của Hegel về tài 


! Kamil Idris, Sơ hữu trí tuệ - Một công cu đắc lực đề phái triền kinh tế, Tô chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới. trang 54 (bản Tiếng Việt). 

? Về lập luận báo hộ quyển sở hữu trí tuệ, xem: /essica Silbey, The Afythical Beginnings oƒ 
tmtellectual Property, George Mason Law Review, Volume 15, Winter 2008, Number 2. 


sản trí tuệ với sự nhấn mạnh tự do chiếm hữu tài sản trí tuệ.` Cách tiếp cận này được 
thể hiện trong Hiến chương Liên hiệp quốc về quyền con người năm 1948 và Công 
ước quốc tế của Liên hợp quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá năm 1966. 
Theo các công ước này: mọi người đều nhận được "sự bảo hộ đối với các lợi ích 
tỉnh thần và vật chất phái sinh từ sự sáng tạo khoa học, văn học hoặc nghệ thuật mà 
họ là tác giả " (Điều 27, Hiến chương Liên hiệp quốc về quyền con người; Điều I5 
(1) (c) Công ước quốc tế về các quyên kinh tế, xã hội và văn hoá). 

Theo lập luận bù đắp chỉ phí cho chủ thê sáng tạo, chủ thể sáng tạo đã đóng góp 
cho xã hội bằng việc tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học và các đối 
tượng sở hữu công nghiệp. Xã hội phải bù đắp những chỉ phí, nỗ lực sáng tạo của 
họ và cách thích hợp nhất là trao cho chủ thể sáng tạo một số độc quyên trong thời 
hạn nhất định. Cơ sở của lập luận này là thuyết lao động và cùng hưởng thụ tài sản 
trí tuệ của Lock.' 

Theo lập luận khuyến khích sáng tạo: chủ thể sáng tạo phải đầu tư thời gian, 
công sức, tài chính đẻ tạo ra đối tượng sở hữu trí tuệ; cho nên, cần trao cho chủ thể 
sáng tạo một số độc quyên trong thời hạn nhất định nhằm khuyến khích họ sáng 
tạo. Lập luận này có điểm tương đồng với lập luận bù đắp chí phí cho chủ thẻ sáng 
tạo. Tuy nhiên, cốt lõi của lập luận bù đắp chỉ phí cho chủ thể sáng tạo là trao cho 
chủ thể sáng tạo những độc quyền như sự bù đắp cho những chỉ phí và nỗ lực mà 
chủ thê sáng tạo đã bỏ ra. Trong khi đó, cốt lõi của lập luận khuyến khích sáng tạo 
là phải thừa nhận và bảo vệ những độc quyên của chủ thể sáng tạo để khuyến khích 
họ sáng tạo. 

Theo lập luận mở thông tin sáng tạo: khi chủ thể sáng tạo chấp nhận mở những 
thông tin về tài sản trí tuệ, xã hội được hưởng lợi từ việc sử dụng những đối tượng 
sở hữu trí tuệ. Do đó, xã hội phải thừa nhận và bảo vệ quyền cho chủ thể sáng tạo. 
Điều này được coi như một sự trao đổi. 

Mặc dù có những điểm khác nhau, tuy nhiên các lập luận trên đây đều khẳng 
định sự cần thiết phải bảo vệ tài sản trí tuệ và quyền sở hữu đối với tài sản này của 
chủ thể sáng tạo và những chủ thê có liên quan khác. 

Khái niệm “quyền sở hữu trí tuệ" liên quan chặt chẽ đến khái niệm "trí tuệ", 
"tài sản trí tuệ” và “sở hữu trí tuệ”. Xét về ngữ nghĩa, "trí tuệ” là khả năng nhận 


* William M. Landes & Richard A. Posner, 7he Economic Structure øƒ Imellectual Property, 
Belknap Press of Harvard University Press, 2003, trang 4; Peter Drahos, 4 Öilosophy oƒ 
Imtellectual Property, Dartmouth Publishing, Aldershot, 1996, trang 72 - 9]. 
* William M. Landes & Richard A. Posner, The Economie Structure oƒ Intellectual Property, 
Belknap Press of Harvard University Press, 2003, trang 4; Peter Drahos, 4 PÒhilosophy oƒ 
Imtellectual Property, Dartmouth Publishing, Aldershot, 1996, trang 72 - 91. 


thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định. “Tài sản trí tuệ” được sử dụng đẻ chỉ 
những tài sản là kết quả sáng tạo trí tuệ của con người. “Sở hữu trí tuệ” là việc sở 
hữu đối với tài sản trí tuệ. Đối tượng của loại sở hữu này là những tài sản phi vật 
chất nhưng có giá trị kinh tế, tỉnh thần to lớn góp phần quan trọng trong quá trình 
hình thành và phát triển nền văn minh, khoa học, công nghệ của nhân loại. “Quyền 
sở hữu trí tuệ” được sử dụng để nhấn mạnh quyền của chủ thể sáng tạo và các chủ 
thể liên quan khác đối với tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, trong nhiều tài liệu cũng như 
trong thực tế, hai thuật ngữ "'sở hữu trí tuệ” và “quyền sở hữu trí tuệ” lại được sử 
dụng với nghĩa như nhau. 

Theo Tô chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) - Tô chức quản lý sở hữu trí tuệ 
quan trọng nhất trên phạm vi toàn cầu, tài sản trí tuệ được dùng để chỉ những sáng 
tạo trí tuệ của con người, bao gồm: giải pháp kỹ thuật, tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, biểu tượng, tên, hình ảnh, kiểu dáng được sử dụng trong thương mại." Cũng 
theo WIPO, *'sở hữu trí tuệ được hiểu theo nghĩa rộng là các quyền hợp pháp xuất 
phát từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ 
thuật".° Sở hữu trí tuệ được chia thành hai loại: sở hữu công nghiệp bao gồm sáng 
chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý; và quyền tác giả bao gồm 
các tác phẩm văn học, nghệ thuật như tiểu thuyết, bài thơ, vở kịch, phim, tác phâm 
âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật như đồ hoạ, tranh, tác phẩm nhiếp ảnh, kiểu dáng 
kiến trúc. Quyền liên quan đến quyên tác giả bao gồm quyền của người biểu diễn 
đối với cuộc biểu diễn, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm đối với bản ghi và 
quyền của tổ chức phát sóng đối với chương trình phát thanh, truyền hình.” Như 
vậy, theo WIPO, "*sở hữu trí tuệ” (intellectual property) và "quyền sở hữu trí tuệ” 
(intellectual property right) có thể được dùng thay thế cho nhau. Hơn nữa, cũng 
theo WIPO, sở hữu trí tuệ hay quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền tác giả và quyền liên quan. Quyền đối với giống cây trồng không 
xuất hiện với ý nghĩa là một bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ trong các định nghĩa 
về sở hưu trí tuệ của WIPO. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ giải thích: “Quyền sở 
hữu trí tuệ là quyền của tô chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyên tác 
giả và quyên liên quan đến quyên tác giả, quyên sở hữu công nghiệp và quyền đối 
với giống cây trông. " (Khoản 1, Điều 4). 


° Xem: http:/www.wipo.inUabout-ip/en/; WIPO, HWhar ¡s Imellectual Property?, WIPO 
Publication No. 450(E). 

° WIPO, 0mưroduetion to Intellectual Property Theory and Practice, Kluwer Law International, 
London - The Hague, Boston, trang 3. 
Xem:http://www.wipo.inUfreepublications/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 


Quyền sở hữu trí tuệ có thể được hiểu theo nghĩa khách quan, nghĩa chủ quan 
và được coi là một quan hệ pháp luật. 

Theo nghĩa khách quan, quyền sở hữu trí tuệ là tổng hợp các quy phạm pháp 
luật điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định 
đoạt và bảo vệ tài sản trí tuệ. Theo nghĩa này, quyền sở hữu trí tuệ là pháp luật sở 
hữu trí tuệ được tạo thành bởi tập hợp các quy phạm pháp luật. Tập hợp các quy 
phạm pháp luật sở hữu trí tuệ được chia thành các nhóm như sau: 

~ Nhóm quy phạm về điều kiện bảo hộ tài sản trí tuệ: Tài sản trí tuệ là những 
sản phẩm sáng tạo của con người. Tuy nhiên, không phải mọi tài sản trí tuệ đều 
được Nhà nước bảo hộ, chúng chỉ được bảo hộ khi thoả mãn các điều kiện nhất 
định. Chăng hạn, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học chỉ được bảo hộ 
quyền tác giả khi có tính nguyên gốc và được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất 
định; sáng chế và kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp khi có tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng; nhãn hiệu chỉ được bảo hộ 
khi làm cho hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu có khả năng phân biệt. 

~ Nhóm quy phạm vẻ xác lập quyền sở hữu trí tuệ: Đây là những quy phạm về 
trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Về nguyên tắc, quyền sở hữu trí tuệ 
chỉ phát sinh khi tác giả, chủ sở hữu đăng ký và được cơ quan có thâm quyền thừa 
nhận cũng như bảo vệ quyên thông qua việc cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, thủ 
tục đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ không đặt ra đối với một số đối tượng sở 
hữu trí tuệ: đó là, tác phẩm (tác giả, chủ sở hữu tác phâm có thể tự nguyện đăng 
ký), nhãn hiệu nôi tiếng, bí mật kinh doanh, tên thương mại. 

~ Nhóm quy phạm về nội dung quyền sở hữu trí tuệ: Đây là những quy phạm vẻ 
quyền, nghĩa vụ của tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cũng như những người 
có quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ. Các quy định về chuyển giao quyền sở 
hữu trí tuệ thông qua hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu trí tuệ được xếp trong nhóm quy phạm này. 

~ Nhóm quy phạm về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Đây là những quy phạm về 
các biện pháp bảo vệ và thâm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả và 
quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. 

Theo nghĩa chủ quan, quyền sở hữu trí tuệ là những quyền cụ thể của cá nhân, 
tổ chức là tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể: (¡) các quyền nhân thân 
của tác giả tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; tác giả sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; tác giả giống cây trồng. (ii) 
Quyên tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công 
nghiệp, chủ sở hữu giống cây trồng. Về nguyên tắc, những quyền nhân thân được 


bảo hộ vô thời hạn và không thể chuyển giao cho chủ thẻ khác (trừ những quyền 
nhân thân gắn với quyền tài sản); các quyên tải sản có thể chuyên giao và trị giá 
được bằng tiên. 

Theo nghĩa là một quan hệ pháp luật: Quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ là những 
quan hệ xã hội giữa các chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ với nhau hoặc giữa những 
chủ thê của quyền sở hữu trí tuệ với các chủ thể khác được các quy phạm pháp luật 
sở hữu trí tuệ điều chỉnh. Với ý nghĩa là một quan hệ pháp luật, quyền sở hữu trí 
tuệ được tạo thành bởi ba yếu tố: chủ thể, khách thể, nội dung. 

Tóm lại, quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với những tài 
sản trí tuệ do con người sáng tạo. Đó là độc quyển được trao cho một người, một 
nhóm người hoặc một tổ chức để khai thác, sử dụng, định đoạt những sản phẩm 
của hoạt động sáng tạo trí tuệ. 

Các quốc gia đều công nhận bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ là cần thiết, tuy nhiên, 
mức độ bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ của các quốc gia có sự khác nhau.Š Việc lựa 
chọn mức độ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, 
khoa học - công nghệ và chính sách của của mỗi quốc gia. Mức độ bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ không chỉ tác động đến chủ thể sáng tạo, chủ thể sử dụng tài sản trí 
tuệ mà còn đến tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Đa số 
các nước phát triển cho rằng, nên bảo hộ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ. Theo các 
nước này, bảo hộ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ nhằm bù đắp chỉ phí, nỗ lực sáng 
tạo và khuyến khích sáng tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao cho xã 
hội. Hơn nữa, mức độ bảo hộ cao làm cho các nước đang phát triển trở nên hấp dẫn 
hơn với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, nhiều nước đang phát triển lại 
không mong muốn bảo hộ mạnh mẽ quyền sở hữu trí tuệ. Những nước này lập luận 
rằng, họ cân tiếp cận với công nghệ và tri thức tiên tiến như những công cụ cần 
thiết cho phát triển công nghiệp, hiện đại hoá và tăng sức cạnh tranh. Các nước 
đang phát triên cũng chỉ ra rằng, các nước phát triên và các tập đoản đa quốc gia sử 
dụng quyền sở hữu trí tuệ để ngăn chặn các nước đang phát triển tiếp cận với công 
nghệ tiên tiến hoặc hạn chế khả năng tiếp cận của các nước đang phát triển bằng 
cách áp đặt thù lao và phí chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp quá 
cao cho các nước đang phát triển. Hơn nữa, các nước phát triển cũng sử dụng 
quyền sở hữu trí tuệ như một công cụ đề duy trì khoảng cách giàu nghèo giữa các 
nước phát triển và các nước đang phát triền. 


* Vẻ vấn để lựa chọn cơ chế, mức độ báo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xem: Carlos M. Correa, /Ps, 
the I'TO and Developing Coumtries - The TRIP.S Agreement and Policy Options. Zed Books 
Ltd., and Third World Network, 2000. 


1.2. Đặc điểm quyền sở hữu trí tuệ 

Thứ nhất, khách thê của quyền sở hữu trí tuệ là tài sản trí tuệ. Tài sản trí tuệ là 
một loại tài sản vô hình. Mặc dù là tài sản vô hình nhưng tài sản trí tuệ lại có nội 
dung biểu hiện bằng những lợi ích kinh tế. Chúng không có cấu tạo vật chất mà tạo 
ra những quyên và những ưu thế đối với người sở hữu, và thường sinh ra thu nhập 
cho người sở hữu chúng”. Dựa trên các tiêu chí khác nhau, tài sản vô hình được 
phân loại khác nhau. Dựa trên tiêu chí hình thức xuất hiện, Uỷ ban Thẩm định giá 
quốc tế cho rằng, tài sản vô hình bao gồm: các quyền, các mối quan hệ, tài sản sở 
hữu trí tuệ, các nhóm tài sản vô hình khác (thường được gọi là uy tín)'”. Tài sản trí 
tuệ không bị tiêu hao trong quá trình sử dụng. 

Thứ hai, theo truyền thống, quyền sở hữu trí tuệ được tạo thành bởi hai bộ phận 
cơ bản là : (¡) quyền tác giả và quyền liên quan; (ii) quyền sở hữu công nghiệp. 
Trước đây, một số quốc gia coi những sáng tạo giống cây trồng là sáng chế về thực 
vật. Những đặc trưng của sáng tạo giống cây trồng, tầm quan trọng ngày cảng tăng 
của nó cùng với sự ra đời của Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng, khiến 
nhiều quốc gia quan tâm bảo hộ quyền đối với giống cây trồng hơn. Đông thời, 
nhiều quốc gia coi quyền đối với giống cây trồng là một bộ phận độc lập của 
quyền sở hữu trí tuệ (Việt Nam là một trong số những quốc gia như vậy). Mỗi bộ 
phận của quyền sở hữu trí tuệ có đặc điểm chung của quyền sở hữu trí tuệ và có 
đặc điểm riêng của quyền đó. 

Thứ ba, xuất phát từ đặc tính vô hình của tải sản trí tuệ, chủ thể quyền sở hữu trí 
tuệ khó kiểm soát tài sản trí tuệ và khó ngăn chặn chủ thể khác khai thác, sử dụng 
loại tài sản này. 

Thứ tư, việc bảo vệ tài sản vô hình chủ yếu được thực hiện thông qua thừa nhận 
hệ thống các quyền dành cho tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ và các chủ thê 
liên quan khác. Cụ thẻ, pháp luật quốc gia và các công ước quốc tế trao cho chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ một số độc quyên. Trên cơ sở này, hành vi xâm phạm quyên sở 
hữu trí tuệ bị ngăn chặn và xử lý. 

Thứ năm, quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là quyền dân sự mà còn chứa đựng 
khía cạnh thương mại. Điều này thể hiện ở giá trị kinh tế của tài sản trí tuệ, quyền 
sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, quyên sở hữu trí tuệ có thể là đối tượng của các giao dịch 


” Đây là định nghĩa theo Hướng dẫn số 4 - Năm 2000 của Uỷ ban Thẩm định giá quốc tế. Xem: 
Đoàn Văn Trường, Các phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình, Nhà xuất bản Khoa học và 
Kỹ thuật, năm 2005, trang 5. 

'° Xem: Đoàn Văn Trường, Các phương pháp xác định giả trị tài sản vỏ hình, Nhà xuất bản 
Khoa học và Kỹ thuật, năm 2005, trang 8 - 12. 
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thương mại. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng: chỉ cỏ quyền công bố tác phẩm, các 
quyền tài sản thuộc quyền tác giả và các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu công 
nạnhiệp, quyền đối với giống cây trồng mới có thê là đối tượng của giao dịch dân 
sụr, thương mại và đem lại giá trị kinh tế cho chủ thể nắm giữ quyên. 

Thứ sáu. quyền sở hữu trí tuệ không phải là quyền tuyệt đối. Tác giả và chủ sở 
hữu quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đổi với giổng cây trồng 
được trao một số độc quyên. Tuy nhiên, những độc quyền này cũng bị giới hạn 
trong những trường hợp nhất định nhằm sử dụng hiệu quả các tài sản trí tuệ, tạo 
điều kiện cho công chúng được tiếp cận và thụ hưởng các tài sản này. Các công 
ước quốc tế và pháp luật quốc gia đều quy định những trường hợp quyền sở hữu trí 
tuệ bị giới hạn. Ví dụ: (¡) quy định bắt buộc chuyên giao quyên sử dụng đổi với 
sáng chế trong trường hợp tình trạng khân cấp quốc gia hoặc các trường hợp đặc 
biệt cấp bách khác hoặc trong các trường hợp sứ dụng vào mụch đích công cộng. 
không nhằm mục đích thương mại (Điều 31, Hiệp định TRIPS; Điều 145, Luật Sở 
hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009); (ii) Quy định tự do sử dụng tác phâm đã công bố 
(Điều 9 và Điều 10, Công ước Bern; Điều 25 và 26, Luật Sở hữu trí tuệ). 


lI~ SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

2.1. Sơ lược quá trình phát triển của hệ thông pháp luật sở hữu trí tuệ thế giới 
2.1.1. Sự hình thành hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ thể giới 

Sự hình thành và phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ gắn liền và phản ánh sự 
phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ. Pháp luật sở hữu trí tuệ được hình 
thành với sự ra đời của Đạo luật Venice năm 1474. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên 
trên phạm vì toàn thế giới về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, quyền đối với 
sáng chế được trao cho "mọi người trong thành phố tạo ra những thứ mới và tỉnh 
xao mà chưu được tạo ra trước đỏ ở Commonwedalth”. Đạo luật quy định chủ thể 
sáng tạo phải thông báo sáng chế lên Uỷ ban Phúc lợi chung (General Welfare 
Board) và nhận được sự bảo hộ sáng chế với thời hạn 10 năm trong phạm vi thành 
phố Venice; đồng thời, thành phố có quyền sử dụng sáng chế vì lợi ích xã hội. 

Sáng chế về chữ in rời và máy in của Johannes Gutenberg (người Đức) vào 
khoảng năm 1440 là một Đông những sự kiện lịch sự dẫn đến sự ra đời của hệ 
thông, pháp luật bảo hộ quyền tác giả trên thế giới. Với sáng chế này, sách được in 
với số lượng lớn và nhanh chóng hơn phương pháp truyền thống chép sách bằng 
tay. Nửa sau thể kỷ XV, trước thực tế sách được in dễ dàng với số lượng lớn, Giáo 
hội thiên chúa giáo La Mã bắt đầu cắm sách do những nhà cải cách viết và đặc 
quyên về in án đã xuất hiện tại Anh và Pháp. Trong thế kỷ XVI, đặc quyền dành 
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cho nhà in vẫn tiếp tục được duy trì nhằm bảo hộ lợi nhuận của nhà in và cho phép 
kiểm soát việc in ấn. Ở Anh, vào thời kỳ đó, toàn bộ hoạt động in ấn thuộc độc 
quyền của Công ty in Stationer. Năm 1710, Nghị viện Anh đã ban hành Đạo luật 
Anne nhằm kiểm soát hoạt động in ấn độc quyền của Công ty này. Theo đó, thời 
hạn bảo hộ quyên tác giả là 14 năm và có thể được gia hạn 14 năm tiếp theo. Thời 
kỳ đầu tiên, quyền tác giả chỉ liên quan đến các tác phẩm in ấn và độc quyền của 
tác giả chỉ giới hạn ở quyền xuất bản và bán những ấn phẩm đó. Sau đó, phạm vi 
các tác phẩm được bảo hộ và các quyền của tác giả đều được mở rộng. 

Đến thế kỷ XVIII, với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại, công nghiệp và 
những sáng tạo nghệ thuật dẫn đến trào lưu bảo hộ quyền đối với sáng chế. Pháp 
ban hành luật về bằng độc quyền sáng chế năm 1791; Hoa Kỳ quy định về bằng 
độc quyền sáng chế và sự bảo hộ đối với sáng chế thông qua việc cấp độc quyền 
cho người sáng tạo năm l 788. 

Theo các nhà khảo cô học, khoảng 3.500 năm trước, những người thợ thủ công 
đã chạm khắc những ký hiệu nhất định trên những sản phẩm của họ để đánh dấu và 
phân biệt sản phẩm do họ làm ra với sản phẩm của những thợ thủ công khác. Đây 
chính là những biểu hiện của sự ra đời nhãn hiệu. Tuy nhiên, phải đến đầu thế kỷ 
XVII, Luật Bảo hộ thương hiệu mới được ban hành nhằm điều chỉnh đối tượng sở 
hữu công nghiệp này. 

Đầu thế kỷ XIX, trào lưu tự do mậu dịch xuất hiện. Do tác động của trào lưu 
này, nhiều người ủng hộ việc xoá bỏ hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ. Họ cho rằng 
bảo hộ sở hữu trí tuệ là rào cản cho quan hệ mậu dịch tự do. Tuy nhiên, đến cuối 
thế kỷ XIX, công nghiệp hoá mạnh mẽ và sự xuất hiện của những chính phủ tập 
trung hoá và chủ nghĩa dân tộc ở mức độ mạnh mẽ dẫn đến nhiều nước ủng hộ duy 
trì và thúc đây bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Thời kỳ này, hoạt động thương mại 
quốc tế cũng diễn ra mạnh mẽ hơn giữa các nước công nghiệp. Thực tế này đặt ra 
yêu cầu hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ giữa các nước phát triển, trong đó có hợp 
tác pháp luật. Đây chính là tiền đề cho sự xuất hiện các văn bản pháp luật quốc tế 
song phương và đa phương về sở hữu trí tuệ. Điều này đây pháp luật sở hữu trí tuệ 
lên một bước phát triển cao hơn với sự hình thành pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế. 


2.1.2. Công ước quốc tế về quyển sở hữu trí tuệ 


Quyền sở hữu trí tuệ mang bản chất lãnh thổ và do pháp luật quốc gia điều 
chinh'". Các quốc gia có thể sử dụng công cụ pháp luật sở hữu trí tuệ để phục vụ 
cho lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, những khác biệt trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 


'' Xem: Graeme B. Dinwoodie & William O. Hennessey & Shira Perlmutter, /nwernafional 
Imtellectual Property Law and Policy. LexisNexis, 2001, trang 1. 
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của các quốc gia có thẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại quốc tế - đây bị 
coi là một trong những rào cản phi thuế quan. Điều này càng trở nên quan trọng 
hơn trong bối cảnh hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là bối 
cảnh toàn cầu hoá hiện nay. 

Ngay từ cuối thế kỷ XIX, các quốc gia đã nhìn nhận được sự cần thiết phải xây 
dựng một hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế và bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ 
trên phạm vi toàn cầu. Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là nỗ 
lực quốc tế đầu tiên trong xây dựng hệ thống nảy. Công ước được ký kết vào ngày 
20/3/1883 và có hiệu lực ngày 7/3/1884. Công ước Paris được sửa đổi một số lần, 
lần sửa đôi cuối cùng tại Stockholm năm 1967. Các nước thành viên của Công ước 
thoả thuận hợp tác bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ bao gồm: sáng chế, mẫu hữu 
ích, kiểu đáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, tên gọi xuất xứ hàng hoá, 
và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh (Điều 1(I) Công ước Paris). Các nước 
thành viên của Công ước thoả thuận áp dụng nguyên tắc đối xử quốc gia và hệ 
thống quyền ưu tiên. 

Trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ, bên cạnh Công ước Paris, phải kể đến 
Công ước Berne năm 1886 vẻ bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Đây là công 
ước quốc tế đầu tiên về bảo vệ quyền tác giả. Cho đến nay, Công ước Berne vẫn 
được coi là nền tảng của pháp luật quốc tế cho bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ 
thuật, khoa học. Công ước đặt ra ba nguyên tắc cơ bản, bao gồm: nguyên tắc đối xử 
quốc gia, nguyên tắc bảo hộ đương nhiên, nguyên tắc bảo hộ độc lập và một loạt các 
quy định xác định sự bảo hộ tối thiểu cũng như các quy định đặc biệt dành cho các 
nước đang phát triển. 


Hiệp định TRIPS được thiết lập với ý nghĩa là một phần của những thoả thuận 
thương mại đa phương trong vòng đàm phán Uruguay. Hiệp định được thông qua 
tại Marrakesh ngày l5 tháng 4 năm 1994 và có hiệu lực ngày 1 tháng l năm 1995. 
Mậc du chỉ lâ Phụ lục !C của thoả thuận thiết lập Tô chức thương mại thể giới 
(WTO), Hiệp định TRIPS đóng vai trò quan trọng trong thiết lập tổ chức này. Hiệp 
định TRIPS ra đời dẫn đến những thay đổi căn bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 
Hiệp định này thừa nhận và mở rộng những chuẩn mực trong Công ước Paris và 
Công ước Berne. Hiệp định TRIPS đưa ra các chuẩn mực bảo hộ cho quyên tác giả 
và quyên liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng ché, 
thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, thông tin kín và kiểm soát thực tế chống cạnh 
tranh. Ngoài việc đồng nhất hoá về pháp luật, Hiệp định TRIPS còn nỗ lực loại bỏ 
các quy định hành chính, thủ tục bắt lợi cho hoạt động sở hữu trí tuệ quốc tế. Quan 
trọng hơn, Hiệp định TRIPS là điều ước quốc tế đầu tiên quy định hệ thống hình 
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phạt đối với các thành viên không bảo đảm sự bảo hộ tối thiểu quyền sở hữu trí tuệ 
và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. “Điềw quan trọng nhất là Hiệp định TRIPS đây 
mạnh các quy phạm mang tính toàn cầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ Đề 

Về quyên đối với giống cây trồng, văn bản pháp luật quốc tế quan trọng nhất 
hiện nay là Văn kiện 1991 của Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới 
(viết tắt là Công ước UPOV). Văn kiện này bao gồm quy định về: nghĩa vụ cơ bản 
của các bên ký kết, điều kiện công nhận quyền cho nhà tạo giống, thẩm định đơn 
đăng ký, nội dung quyền của nhà tạo giống, thời hạn bảo hộ quyền đối với giống 
cây trồng. 

Bên cạnh những công ước quốc tế trên, pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế được coi 
là có tính hệ thống với sự xuất hiện của nhiều công ước điều chỉnh các vấn đề khác 
nhau của quyền sở hữu trí tuệ, những công ước này vừa độc lập vừa có mối quan 
hệ, bổ sung cho nhau. 'Ì Đó là: các công ước quốc tế về quyền liên quan: (Công ước 
Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghỉ âm và tô chức phát sóng, 
Hiệp ước của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới về biểu diễn và bản ghi âm); các công 
ước đăng ký quốc tế quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp ước Hợp tác sáng chế, Thoả ước 
Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hoá, Thoả ước Lahay về Đăng ký quốc 
tế kiểu dáng công nghiệp); các công ước quốc tế về phân loại (Hiệp định 
Strasbourg về Phân loại sáng chế quốc tế, Thoả ước Nice về phân loại quốc tế hàng 
hoá và dịch vụ vì mục đích đăng ký nhãn hiệu, Thỏa ước Viên thiết lập phân loại 
quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu, Hiệp ước Locaro thiết lập phân loại quốc tế 
về kiểu dáng công nghiệp). 

2.1.3. Vài nét về pháp luật sở hữu trí tuệ Hoa K) và cộng đồng châu Âu 

Hoa Kỳ và hầu hết các quốc gia thuộc cộng đồng châu Âu là nơi pháp luật sở 
hữu trí tuệ được hình thành sớm và được đầu tư thích đáng. Hơn nữa, pháp luật sở 
hữu trí tuệ Hoa Kỳ và pháp luật cộng đồng châu Âu là những hệ thống pháp luật sở 
hữu trí tuệ điển hình trên thế giới, tác động rất lớn tới nội dung của các công ước 
quốc tế về sở hữu trí tuệ cũng như pháp luật sở hữu trí tuệ của nhiều quốc gia khác. 


? Keith E. Maskus, /PR in the Global Economy, Institute for International Economics, 
Washington DC, August 2000, trang 16. 

!* Về các công ước quốc tế này, xem: Cẩm nang Sở hữu trí tuệ. của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới (bản địch do Cục Sở hữu trí tuệ phát hành). 
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a) Pháp luật Hoa Kỳ” 

Hiện nay, nguồn quan trọng nhất của pháp luật quyền tác giả toàn liên bang là 
Đạo luật quyền tác giả năm 1976 (The Copyright Act of 1976). Theo quy định tại 
Điều 106 của Đạo luật, tác giả được trao một số độc quyên. Tuy nhiên, những độc 
quyền này cũng bị giới hạn trong những trường hợp nhất định - điển hình nhất là bị 
giới hạn trên cơ sở thuyết sử dụng công bằng (fair use doctrine). Thuyết này được 
sử dụng trước tiên bởi toà án, sau đó được pháp điển hoá và đưa vào Đạo luật 
quyên tác giả năm 1976. Theo đó, các tác phâm có thể được sử dụng không có sự 
đồng ý của tác giả cho các mục đích phê bình, giáo dục, học tập (Điều 107). 

Sự hình thành của pháp luật sáng chế liên bang được đánh dấu bởi sự ra đời của 
Đạo luật Sáng chế năm 1790 (Patent Act of 1790). Hiện nay, nguồn quan trọng 
nhất của pháp luật sáng chế liên bang là Bộ luật Sáng chế năm 1952 (The Patent 
Code of 1952). Theo pháp luật hiện hành của Hoa Kỳ, giải pháp kỹ thuật được bảo 
hộ là sáng chế nếu thoả mãn năm điều kiện: (¡) tính mới; (ii) tính không hiển nhiên; 
(iii) tính hữu ích: (iv) nằm trong phạm vi những đối tượng có thê được bảo hộ sáng 
chế; (v) sáng chế phải được mô tả bằng văn bản sao cho một người có kỹ năng 
trong lĩnh vực đó có thể sử dụng được. Ở Hoa Kỷ, nguyên tắc sáng tạo đầu tiên 
(first to invent) được áp dụng trong việc bảo hộ quyên đối với sáng chế. Hoa Kỳ là 
quốc gia duy nhất trên thế giới áp dụng nguyên tắc này. Nguyên tắc mà nước khác 
áp dụng là nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (frst to file). Một điểm đặc biệt tiếp theo 
là: Bộ luật Sáng chế của Hoa Kỳ công nhận sáng chế đối với kiểu dáng cho những 
kiểu dáng sản phẩm "mới, nguyên gốc và mang tính trang trí”. Tuy nhiên, khác với 
sáng chế thông thường (có thời hạn bảo hộ là 20 năm), thời hạn bảo hộ đối với loại 
sáng chế nảy chỉ là 14 năm (Điều 171 và Điều 173, Bộ luật Sáng chế năm 1952). 

Hiện nay, Đạo luật Lanham năm 1946 (The Lanham Act of 1946) là văn bản 
liên bang quan trọng nhất về nhãn hiệu hàng hoá. Cho đến nay, vẫn có một số bang 
của Hoa Kỳ bảo hộ nhân hiệu thông qua cơ chế chống cạnh tranh không lành 
mạnh. Trong trường hợp nhãn hiệu chỉ đăng ký bảo hộ ở bang (không được bảo hộ 
ở toàn liên bang), quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu bị giới hạn ở những vùng mà 
nhăn hiệu thực tế được sử dụng và một số vùng khác. Do đó, hai công ty khác nhau 
ở hai bang khác nhau có thể sử dụng nhãn hiệu trùng nhau mà không bị coi là hành 
vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. 

Cho đến nay, ở Hoa Kỳ, bí mật thương mại được điều chỉnh bởi pháp luật của 
từng bang. Năm 1996, Nghị viện ban hành Đạo luật Gián điệp kinh tế năm 1996 


'* Về pháp luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ, xem: Stephen M. Mclohn, /mellectual Property - 
Examples and Fxplanations. Aspen Publishers. 2005. 
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(the Economic Espionage Act of 1996), trong đó có quy định về tội danh sử dụng 
bất hợp pháp bí mật thương mại vì lợi ích của các chính phủ nước ngoài và các 
pháp nhân khác. 

b) Pháp luật cộng đông châu Au”” 


Nhằm đạt được mục đích cao nhất là xây dựng một thị trường chung thống nhất 
của cộng đồng châu Âu, pháp luật sở hữu trí tuệ được hài hoà hoá ở mức độ cao. 
Bên cạnh Điều 30 của Hiệp ước Cộng đồng châu Âu (the European Community 
Treaty) - cơ sở pháp lý nền tảng trong xây dựng pháp luật sở hữu trí tuệ của Cộng 
đồng - các cơ quan có thâm quyền của Cộng đồng ban hành một loạt các văn bản 
điều chỉnh hoạt động sở hữu trí tuệ trong phạm vi Cộng đồng. Trong đó, mỗi đối 
tượng sở hữu trí tuệ được quy định trong một văn bản pháp luật riêng và giải quyết 
các vấn để liên quan đến đối tượng đó. Ví dụ: Chỉ thị đầu tiên về nhãn hiệu số 
89/104/EEC năm 1988 của Hội đồng châu Âu (gọi tắt là Chỉ thị về Nhãn hiệu); 
Quy định của Hội đồng châu Âu về nhãn hiệu, số 40/94 (gọi tắt là Quy định về 
nhãn hiệu), ngày 20 tháng 12 năm 1993 về nhãn hiệu cộng đồng; Chỉ thị 
2001/29/EC của Nghị viện và Hội đồng châu Âu, ngày 22 tháng 5 năm 2001 về hài 
hoà một số khía cạnh về quyên tác giả và quyền liên quan trong xã hội thông tin; 
Quy định của Hội đồng châu Âu (EC) số 6/2002 ngày 12 tháng 12 năm 2001 về 
kiểu đáng; Đề xuất các quy định vẻ sáng chế của Hội đồng châu Âu. 

Tương tự như Hoa Kỳ, pháp luật sở hữu trí tuệ của Cộng đồng châu Âu được 
hình thành và phát triển trên cơ sở các phán quyết của toà án (toà án Cộng đồng 
châu Âu - EC)) và các văn bản pháp luật do các cơ quan có thâm quyền của Cộng 
đồng ban hành. Tuy nhiên, có nhiều khác biệt giữa hệ thống pháp luật sở hữu trí 
tuệ của Hoa Kỳ và của Cộng đồng châu Âu. Cộng đồng châu Âu tiếp cận pháp luật 
sở hữu trí tuệ theo thuyết pháp luật tự nhiên và coi quyền sở hữu trí tuệ là một 
quyền mang tính đương nhiên.'" Trong khi đó, Hoa Kỳ thừa nhận và bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ trên cơ sở lập luận bù đắp chi phí sáng tạo và lập luận khuyến khích 
sáng tạo'”. Pháp luật của Cộng đồng châu Âu nhắn mạnh các quyền đạo đức (moral 
rights) của tác giả như quyền được bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, quyền được 
ghi tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm. Ở một số nước, những quyền này được 
bảo hộ vĩnh viễn và không được phép chuyển nhượng. Trong khi đó, pháp luật Hoa 
Kỳ lại tập trung hơn vào các quyên kinh tế của tác giả. Về quyền liên quan, theo 


!'* Về pháp luật sở hữu trí tuệ của cộng đồng châu Âu, xem: Œuy 7?iton, Intellectual Property in 
Europe, Sweet & Maxwell, 2002. 

'° ECJ, Case C - 275/06, Produetores de Afusica de Espanä (Promusicae) v. Telefonica de 
Espanã S4L/, ludgement of 29 Jan. 2008, para. 62; ECJ, Case C - 479/04, Laserdisken ApS v. 
Kulturministeriet, 2006, ECR lI - 8089, para. 65. 

!! Xem: Điều I. đoạn 8, Hiến pháp Hoa Kỳ; Điamond v. Chakrabarty, 447 U.S. (1980). 
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pháp luật Hoa Kỳ, quyền của người biểu diễn được xếp chung vào nhóm quyền tác 
giả (mặc dù trong thực tế quyền của người biểu diễn, của nhà sản xuất bản ghi âm 
được bảo hộ ở mức độ thấp hơn quyền tác giả). Ngược lại, các nước thuộc hệ thông 
pháp luật châu Âu lục địa bảo hộ quyền của người biểu diễn, của nhà sản xuất bản 
ghỉ âm là quyên liên quan đến quyên tác giả hoặc quyền kẻ cận (neighboring rights 
or related rights) chứ không phải quyên tác giả. Về sáng chế, Công ước Sáng chế 
châu Âu (European Patent Covention) quy định cơ quan có thảm quyên có thể từ 
chối cấp bằng độc quyên sáng chề vì lý do đạo đức (ethical issues). Ngược lại, theo 
pháp luật Hoa Kỳ, các vấn đề đạo đức không đặt ra khi xem xét cấp văn bằng bảo 
hộ sáng chế. Hoa Kỷ không quy định về chỉ dẫn địa lý trong khi đổi tượng này 
được hưởng chế độ bảo hộ mạnh mẽ theo pháp luật của cộng đồng châu Âu. 


Mặc dù một số khác biệt cỏn tổn tại, tuy nhiên quá trình toàn cầu hoá và giao 
thoa pháp luật khiến hai truyền thống này đã, đang tác động lẫn nhau và xích lại 
gần nhau hơn. 

2.2. Sơ lược quá trình phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 
2.2.1. Giai đoạn 1945 - 1989 

Ở nước ta, pháp luật sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực pháp luật tương đối mới. 
Những văn bản pháp luật đầu tiên trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam 
phải được kề đến: Nghị định 31/CP ngày 23/01/1981 của Hội đồng Chính phủ ban 
hành Điều lệ vẻ sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế; Nghị 
định 142/HĐBT ngày 14/12/1986 của Hội đồng Bộ trưởng về bảo hộ quyên tác 
giả; Chỉ thị 140/CT ngày 10/5/1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc đây 
mạnh các hoạt động sáng kiến, sáng chế và sở hữu công nghiệp. 

Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986, đất nước bắt 
đầu công cuộc đổi mới với sự chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung 
sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong công cuộc đổi mới 
này, quyền dân sự - trong đó có quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân được tôn trọng và 
bảo vệ tốt hơn. Với định hướng đổi mới toàn diện, một số văn bản pháp luật sở hữu 
trí tuệ được ban hành như Nghị định 85/HĐBT ngày 13/5/1988 ban hành Điều lệ 
về kiểu dáng công nghiệp, Nghị định số 200/HĐBT ngày 28/12/1988 ban hành 
Điều lệ về giải pháp hữu ích. 

Như vậy, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam được hình thành với 
những văn bản dưới luật, có giá trị pháp lý thấp và mang nặng yếu tố quản lý hành 
chính đôi với quyền sở hữu trí tuệ. 
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2.2.2. Giai đoạn 1989 — đến nay 

Xác định rõ vai trò của tài sản trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong xây dựng 
nên kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực xây dựng hệ thống pháp luật sở 
hữu trí tuệ, thể hiện ở việc ban hành Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 
1989 -đánh dấu một bước phát triển mới của hệ thống pháp luật Việt Nam. Trong Pháp 
lệnh, thuật ngữ ''quyền sở hữu công nghiệp” lần đầu tiên được sử dụng chính thức trong 
một văn bản pháp luật, ghi nhận sự bảo hộ của Nhà nước với năm đối tượng sở hữu công 
nghiệp: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và tên 
gọi xuất xứ hàng hoá. Pháp lệnh quyền sở hữu công nghiệp cũng quy định khái niệm các 
đối tượng này; phân biệt tác giả và chủ văn bằng bảo hộ; khẳng định nguyên tắc bảo hộ 
quyền sở hữu công nghiệp dựa trên cơ sở không phân biệt thành phần kinh tế, hình thức 
sở hữu. 

Nhằm nâng cao hiệu quả bảo hộ cả hai bộ phận của quyền sở hữu trí tuệ bao 
gồm quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả, Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả 
được ban hành năm 1994 nhằm điều chỉnh các quan hệ quyền tác giả. 

Bộ luật Dân sự năm 1995 được coi là một dầu mốc quan trọng trong sự phát triển 
của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, pháp điển hoá các quy định về quyền sở hữu 
trí tuệ trong các văn bản pháp luật trước đó. Trong Bộ luật này, quyền sở hữu trí tuệ 
được quy định tại Phần thứ 6 “Quyền sở hữu trí tuệ và Chuyên giao công nghệ" với 
79 điều (từ Điều 745 đến Điều 825). Với Bộ luật Dân sự năm 1995, lần đầu tiên thuật 
ngữ "quyền sở hữu trí tuệ” được sử dụng trong văn bản pháp luật. Bộ luật phân định 
rõ quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp với ý nghĩa là hai bộ phận cấu thành 
uyên sở hữu trí tuệ. Mỗi bộ phận bao gồm các quy định về điều kiện bảo hộ, nội 
dung quyền, thời hạn bảo hộ, xác lập quyên và xác định hành vi xâm phạm quyền. 

Nhận thức sâu sắc vai trò của khoa học - công nghệ trong phát triển nền kinh tế 
tri thức, trong thiết lập và duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh đẻ phát triển 
nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, Chính phủ xác định một trong những mục 
tiêu trọng tâm của đất nước là “phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tạo 
môi trường cạnh tranh, bảo hộ sở hữu trí tuệ và quyền tác giả”'” bằng cách khuyến 
khích mọi người đầu tư vào phát triển khoa học và công nghệ, thúc đây sáng tạo, 
đôi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuắt. 

Trong một thời gian dài, việc điều chỉnh các quan hệ quyền sở hữu công nghiệp 
và quan hệ quyền tác giả dựa trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự năm 1995 và 


'°* Xem: Chiến lược phát triên Kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010, Phần V (2), tại: 
http://www.chinhphu.vn/pls/portal 
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một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 
1995 chỉ bao gồm những quy định chung về sở hữu trí tuệ và đòi hỏi một số lượng 
lớn các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư. Các văn bản quan 
trọng nhất là: Nghị định 76/CP ngày 29/1 1/1996 hướng dẫn thi hành quyền tác giả; 
Nghị định 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chỉ tiết về sở hữu công nghiệp; Nghị 
định 12/1999/NĐ - CP ngày 16/3/1999 về xử phạt ví phạm hành chính trong lĩnh 
vực sở hữu công nghiệp; Nghị định 45/1998/NÐ - CP ngày 01/7/1998 về chuyển 
giao công nghệ; Nghị định 54/2000/NĐ - CP về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 
đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống 
cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp ngày 03/10/2000; 
Nghị định 13/2001/NĐ - CP ngày 20/4/2001 của Chính phú về bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp đối với giống cây trồng mới; Nghị định 42/2003/NĐ - CP ngày 
02/5/2003 của Chính phủ vẻ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố 
trí mạch tích hợp bán dẫn. 

Do quá nhiều văn bản dưới luật hướng dẫn các quy định của Bộ luật Dân sự về 
sở hữu trí tuệ, hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ rất cồng kẻnh và phức tạp, chồng 
chéo, dẫn đến sự không tương thích giữa các văn bản và quy định pháp luật. Trong 
mỗi quan hệ với các thoả thuận song phương và đa phương, các quy định pháp luật 
sở hữu trí tuệ của Việt Nam trong giai đoạn này chưa tương thích hoàn toàn với các 
tiêu chuẩn bắt buộc của Hiệp định TRIPS và các thoả thuận song phương giữa Việt 
Nam với các quốc gia khác. Hơn nữa, có những vấn đề chưa được pháp luật sở hữu 
trí tuệ điều chỉnh, hoặc có những vấn đề được điều chỉnh nhưng lại chưa tương 
thích với các yêu cầu quốc tế. 

Việc Quốc hội thông qua Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2005 và Luật Sở hữu trí 
tuệ năm 2005 đã đánh dấu những thành quả đáng kẻ trong tiến trình đổi mới hệ 
thống pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước 
trong bảo hộ quyền »ở hữu trí tuệ và hội nhập quốc tế, 

Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong Bộ luật Dân sự năm 2005 phản ánh sự 
đôi mới trong quan điểm lập pháp của Nhà nước ta về quyền sở hữu trí tuệ. Xác 
định rõ những đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ và vai trò của pháp luật sở hữu trí 
tuệ trong toàn bộ hệ thống pháp luật Việt Nam, Bộ luật Dân sự năm 2005 chỉ bao 
gồm những quy định ở mức độ nguyên tắc về quyên sở hữu trí tuệ và dành các quy 
định cụ thể, chỉ tiết cho Luật Sở hữu trí tuệ với ý nghĩa là văn bản pháp luật chuyên 
biệt về sở hữu trí tuệ. Theo Bộ luật Dân sự năm 2005, quyền sở hữu trí tuệ được 
cấu thành bởi ba bộ phận: quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công 
nghiệp, quyền đối với giống cây trồng. 
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Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 
19 tháng II năm 2005 và có hiệu lực vào ngày I tháng 7 năm 2006. Sự ra đời của 
Luật Sở hữu trí tuệ thể hiện bước tiến nhảy vọt của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt 
Nam và tính hoàn thiện của hệ thống pháp luật này. Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm 
222 điều, được chia thành 6 phần: Những quy định chung; Quyên tác giả và Quyền 
liên quan; Quyển sở hữu công nghiệp; Quyền đối với giống cây trồng; Bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ: Các điều khoản thi hành. Sau khi Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu 
lực, các cơ quan nhà nước có thâm quyền đã ban hành một số văn bản dưới luật 
nhằm hướng dẫn thi hành Luật này, trong đó phải kế đến: Nghị định 100/2006/NĐ 
- CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 vẻ thực thi một số điều trong Bộ luật Dân sự năm 
2005 và Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định 
103/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp; Nghị định 
104/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 vẻ việc quy định chỉ tiết, hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về giống cây trồng; Nghị định 
105/2006/NĐ - CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 vẻ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi 
hành một số quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị định 106/2006/NĐ - CP ngày 26 tháng 9 
năm 2006 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. 


Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thi 
hành tạo hành lang pháp lý an toàn, khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ 
thành quả của lao động sáng tạo, bảo đảm hài hoà lợi ích giữa các chủ thể sáng tạo 
và các chủ thể khác, bảo vệ lợi ích quốc gia, tương thích với luật pháp quốc té, thể 
hiện sự minh bạch, khả thi, góp phần thúc đây hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ tại quốc gia và góp phần quan trọng kết thúc quá trình đàm phán đẻ Việt Nam 
trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 


Tuy nhiên, qua một thời gian áp dụng, Luật Sở hữu tí tuệ vẫn bộc lộ một số hạn 
chế. Đó là: (¡) một số điều khoản chưa tương thích với luật pháp quốc tế (ví dụ: quy 
định về giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan, nội dung quyên đối với 
giống cây trồng); (ï¡) một số quy định bộc lộ những hạn chế, bất cập qua thực tế áp 
dụng (ví dụ: các quy định về thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp): 
(iii) một số vấn đề mới phát sinh trong quá trình hội nhập phải đáp ứng nhằm đảm 
bảo sự bình đăng giữa các tô chức, cá nhân Việt Nam với pháp nhân và công dân 
nước ngoài (ví dụ: quy định về thời hạn bảo hộ quyên tác giả, quyền liên quan); 
(iv) một số điều khoản có lỗi về kỹ thuật. Để khắc phục những hạn chế này, Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được kỳ họp thứ 5 
Quốc hội Khoá XII thông qua ngày 19/6/2009 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2010. 
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lII - CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ THEO QUY ĐỊNH CỦA 
PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

3.1. Quyên tác giả và quyền liên quan 

3.1.1. Quyên tác giả 

da) Khái niệm quyên tác giả 

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học không chỉ làm giàu đời sống tỉnh 
thần của con người mà còn chứa đựng giá trị thương mại. Bảo hộ quyền tác giả 
đúng mức góp phần thúc đây phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học - kỹ 
thuật. Giá trị của quyền tác giả càng được để cao hơn trong bồi cảnh công nghệ 
thông tin và công nghệ giải trí phát triển mạnh mẽ như hiện nay. 

Theo nghĩa khách quan: Quyền tác giả là tông hợp các quy phạm pháp luật về 
quyên tác giả nhằm xác nhận và bảo vệ quyền của tác giả, của chủ sở hữu quyền 
tác giả, xác định nghĩa vụ của các chủ thê trong việc sử dụng các tác phâm văn học, 
nghệ thuật, khoa học; quy định trình tự thực hiện và bảo vệ các quyền đỏ khi có 
hành vi xâm phạm. Với ý nghĩa này, quyền tác giả chính là pháp luật quyền tác giả 
với những quy định vẻ: tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, các tác phẩm được bảo 
hộ, nội dung quyên tác giả, các trường hợp giới hạn quyền tác giả, thời hạn bảo hộ 
quyền tác giả, xác định hành vi xâm phạm quyên tác giả, các biện pháp bảo vệ 
quyền tác giả. 

Theo nghĩa chủ quan: Quyền tác giả là tổng hợp các quyền, nghĩa vụ của tác 
giả, chủ sở hữu quyên tác giả và các chủ thể có liên quan khác. 

Theo nghĩa là quan hệ pháp luật: Quyền tác giả chính là các quan hệ xã hội 
trong việc tạo ra, sử dụng về quyền tác giả được các xác lập giữa tác giả với chủ sở 
hữu quyền tác giả; giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả với các chủ thê khác 
thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. 

Nói tóm lại, quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phâm văn 
học, nghệ thuật, khoa học do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. 

b) Đặc điềm quyên tác giả 

Tiur nhất, quyền tác giả được bảo hộ không phụ thuộc vào nội dung và giá trị 
nghệ thuật. 

Các công ước quốc tế về quyên tác giả (điển hình là Công ước Berne) và pháp 
luật sở hữu trí tuệ của các quốc gia đều thống nhất rằng: sự sáng tạo trí tuệ trong 
lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học mang tính nguyên gốc và được vật chất hoá, 
được công nhận là tác phẩm và được bảo hộ theo pháp luật quyên tác giả. Pháp luật 
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quyền tác giả không đưa ra bắt kỳ điều kiện nào về nội dung và giá trị nghệ thuật 
để tác phẩm được bảo hộ. 

Thứ hai, quyền tác giả bảo hộ hình thức thể hiện tác phẩm. 

Tác phẩm chính là những ý tưởng sáng tạo của cá nhân được thẻ hiện dưới hình 
thức vật chất nhất định. Tác phẩm có thể được thể hiện dưới một hoặc sự kết hợp 
các hình thức: từ ngữ, hình ảnh, âm thanh, màu sắc. Pháp luật quyền tác giả chỉ bảo 
hộ hình thức thê hiện của những ý tưởng sáng tạo mà không bảo hộ những ý tưởng 
sáng tạo chứa đựng trong tác phẩm, được thẻ hiện ra từ tác phẩm. Do đó, anh X có 
thể nắm bắt ý tưởng từ tác phẩm A và cho ra đời tác phẩm B có ý tưởng trùng hoặc 
tương tự với ý tưởng được thẻ hiện từ tác phẩm A. Trong trường hợp này, hành vi 
của anh X không bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả của tác giả đối với tác 
phẩm A. 

Thứ ba, quyền tác giả được bảo hộ tự động. 

Kết quả của hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học 
mang tính nguyên gốc và được thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định sẽ được 
công nhận là tác phẩm và được pháp luật về quyền tác giả thừa nhận và bảo vệ. 
Như vậy, thủ tục đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, 
thực hiện thủ tục này giúp giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh cho tác giả, chủ sở hữu 
quyền tác giả khi có tranh chấp hay xâm phạm quyển tác giả xảy ra. 

3.1.2. Quyền liên quan 

4) Khái niệm quyên liên quan 

Để tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được chuyên tải đến công chúng, 
đòi hỏi sự đóng góp của rất nhiều tổ chức, cá nhân khác bên cạnh tác giả, chủ sở 
hữu quyền tác giả. Đó là những người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, 
tổ chức phát thanh, truyền hình. Những chủ thể này thực hiện chức năng đưa tác 
phẩm đến với công chủng nhanh chóng và hiệu quả. Trong thời đại phát triển mạnh 
mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, vai trò của các chủ thể này càng được 
khăng định và đề cao hơn. Do đó, cần phải bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đội 
ngũ trung gian này thông qua thừa nhận và bảo vệ một hệ thống các quyền cho họ. 
Hệ thống quyền này được gọi là quyền liên quan. Như vậy, quyền liên quan ra đời 
nhằm khuyến khích người biểu diễn, tổ chức phát thanh, truyền hình, tổ chức phát 
sóng thực hiện tốt công việc của họ để đảm bảo chất lượng của tác phẩm và tăng 
khả năng tiếp cận của công chúng đối với tác phẩm. 

Theo nghĩa khách quan: Quyền liên quan là tổng hợp các quy định pháp luật 
nhằm xác định và bảo vệ các quyền nhân thân, quyền tài sản của cá nhân, tổ chức 
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đối với cuộc biểu diễn của cá nhân, tô chức sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với 
bản ghi âm, ghi hình, của tổ chức phát sóng đối với chương trình phát sóng. 

Theo nghĩa chủ quan: Quyền liên quan là các quyền nhân thân và quyên tài sản 
của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tô chức phát sóng. 

Nói tóm lại, quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân 
đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng. 

Theo quy định của các công ước quốc tế (Công ước Rome và Hiệp ước của 
WIPO vẻ biểu diễn và bản ghi âm -viết tắt là WPPT) cũng như hướng dẫn của 
WIPO, quyền liên quan bao gồm: quyên của nghệ sĩ biểu diễn đối với chương trình 
biểu diễn của họ; quyền của nhà sản xuất bản ghi âm đối với chương trình ghi âm 
của họ; quyền của tổ chức phát sóng đối với các chương trình phát thanh, truyền 
hình của họ. Còn theo pháp luật Việt Nam, khái niệm quyền liên quan có phạm vi 
rộng hơn. Cụ thể, quyền liên quan bao hàm cả quyền của nhà sản xuất bản ghi hình 
và quyền của tổ chức phát sóng đối với tín hiệu vệ tỉnh mang chương trình được 
mã hoá. 

b) Đặc điềm quyên liên quan 

Thứ nhất, hoạt động của các chủ thể quyên liên quan chính là hành vi sử dụng tác 
phẩm. Nói cách khác, quyên liên quan có mối liên hệ chặt chẽ với quyên tác giả. 

Quyền liên quan có mối quan hệ chặt chẽ với quyền tác giả. Cụ thẻ, quyền liên 
quan phát sinh trên cơ sở quyên tác giả. Những sáng tạo trí tuệ tồn tại dưới dạng 
các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học chính là cơ sở để chủ thể quyên liên 
quan tiến hành các hoạt động nghề nghiệp của mình. Hoạt động nghề nghiệp này là 
cơ sở phát sinh quyên liên quan. 

Hành vi sử dụng tác phẩm thẻ hiện dưới ba dạng cơ bản: (¡) Biểu diễn tác phẩm 
(ví dụ: ca sĩ biểu diễn một tác phẩm âm nhạc); (ii) Sản xuất bản ghi âm, bản ghi 
hinh tác phẩm (ví dụ: Nhà sản xuât đĩa A ghi âm và ghi hình cuộc biêu diễn của ca 
sĩ B và chứa đựng trong các đĩa CD); (iii) Phát thanh, truyền hình tác phẩm: có thể 
phát thanh, truyền hình trực tiếp cuộc biểu diễn hoặc phát thanh, truyền hình cuộc 
biểu diễn đã được ghi âm, ghi hình (ví dụ: Đài truyền hình X truyền hình trực tiếp 
cuộc biểu diễn của ca sĩ A). Như vậy, ba hành vi sử dụng tác phẩm này có mối liên 
hệ mật thiết với nhau, trong đó hành vi biểu diễn tác phẩm được coi là tâm điểm 
cho hai hành vi còn lại. 

Hành vi sử dụng tác phâm của chủ thể quyền liên quan có đặc điểm riêng, khác 
với hành vi sử dụng tác phẩm của công chúng hay hành vi sử dụng tác phẩm của tác 
giả tác phẩm phái sinh. Về mục đích sử dụng tác phẩm, chủ thể quyền liên quan sử 
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dụng tác phẩm nhằm thu lợi ích vật chất từ việc sử dụng này. Về tính chất sử dụng 
tác phẩm, hoạt động sử dụng tác phẩm được coi là hoạt động nghề nghiệp của chủ 
thể. Về cách thức sử dụng tác phẩm, đẻ đưa tác phẩm đến với công chúng, chủ thể 
quyền liên quan phải sử dụng các kỹ năng (ví dụ: kỹ năng truyền thụ âm nhạc của ca 
sĩ, kỹ năng đóng phim của diễn viên điện ảnh) và các phương pháp (ví dụ: nhà sản 
xuất bản ghi âm, ghi hình và tổ chức phát sóng sử dụng các phương pháp khoa học — 
kỹ thuật để sản xuất bản ghi và phát sóng chương trình). Về kết quả thu được sau khi 
sử dụng tác phẩm, các tác phẩm sáng tạo nghệ thuật mới được tạo ra sau khi chủ thẻ 
quyền liên quan tiến hành hoạt động nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, những sản 
phẩm mới được tạo ra này không phải là đối tượng của quyền tác giả. 
Thứ hai, đối tượng của quyền liên quan được bảo hộ khi có tính nguyên góc. 


Khi xem xét tính nguyên gốc của quyền liên quan, cần làm rõ hai yếu tố sau 
đây: (¡) dấu ấn riêng của chủ thể quyền liên quan và (ii) đối tượng của quyền liên 
quan được tạo ra lần đầu tiên. Để quyền liên quan được coi là có tính nguyên gốc, 
đối tượng của quyền liên quan (cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng) phải thể hiện những dấu ấn sáng tạo riêng của người biểu diễn, những 
nỗ lực, đóng góp độc lập của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, của tổ chức phát 
sóng. Đối với bản ghi, chương trình phát thanh và truyền hình, tính nguyên gốc còn 
thể hiện ở thứ tự bản ghi, chương trình được tạo ra. Bản ghi, chương trình phát 
thanh, truyền hình chỉ được coi là có tính nguyên gốc nếu đó là bản ghi, chương 
trình được tạo ra lần đầu tiên. Cho nên, công ty X thực hiện ghi âm và ghi hình 
cuộc biểu diễn là chủ thể quyền liên quan; nếu công ty Y sao chép lại đĩa DVD do 
Công ty X sản xuất chứa đựng nội dung cuộc biểu điển này lại không được bảo vệ 
quyền liên quan. Tương tự như vậy, tổ chức phát sóng trực tiếp cuộc biểu diễn 
được bảo hộ quyên liên quan; tổ chức phát lại chương trình hay tổ chức tiếp sóng 
cuộc biểu diễn không được coi là chủ thể quyền liên quan. 

Thứ ba, quyền liên quan được bảo hộ trong thời hạn nhất định. 

Các quyền nhân thân và quyên tài sản của người biểu diễn, của nhà sản xuất bản 
ghi âm, ghi hình, của tổ chức phát sóng được bảo hộ trong thời hạn nhất định. Theo 
quy định tại Điều 34, Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn này là 50 năm. Đây là điểm khác 
biệt của quyên liên quan so với quyền tác giả. Đối với quyền tác giả, quyền tài sản 
được bảo hộ có thời hạn và một số quyền nhân thân được bảo hộ vô thời hạn. 

Thứ tư, quyền liên quan được bảo hộ trên cơ sở không gây phương hại đến 
quyền tác giả. 

Quyên liên quan phát sinh trên cơ sở quyền tác giả và bảo hộ quyền liên quan 
nhằm khuyến khích các chủ thể quyền liên quan chuyên tải tác phẩm đến công 
chúng. Do đó, các chủ thể quyền liên quan phải tôn trọng các quyên nhân thân và 
quyển tài sản của tác giả. Nguyên tắc này được quy định tại khoản 4, Điều 17, 
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Luật Sở hữu trí tuệ: "Cưộc biểu điền, bản ghỉ âm, ghỉ hình, chương trình phát sóng, 
tín hiệu vệ tỉnh mang Chương trình được mã hoá chỉ được bảo hộ ... với điều kiện 
không gây phương hại đến quyền tác giả `” 

3.2. Quyền sở hữu công nghiệp 

3.2.1. Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp 

Khác với quyên tác giả, việc tạo ra các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp 
liên quan mật thiết đến giá trị kinh tế của các đối tượng của quyên sở hữu công 
nghiệp. Hệ thông pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp không ngừng được hoàn 
thiện nhằm mở rộng phạm vi các đối tượng được bảo hộ của quyên sở hữu công 
nghiệp cũng như các tiêu chuẩn bảo hộ đối với các đối tượng này. 

Theo nghĩa khách quan: Quyền sở hữu công nghiệp là tổng hợp các quy phạm 
pháp luật điêu chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo ra, sử dụng, định 
đoạt các đôi tượng sở hữu công nghiệp cũng như bảo vệ quyên sở hữu công nghiệp. 

Theo nghĩa chủ quan: Quyền sở hữu công nghiệp là quyền nhân thân, quyền tài 
sản của cá nhân, pháp nhân đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp. 

Theo nghĩa là quan hệ pháp luật: Quyền sở hữu công nghiệp là quan hệ xã hội 
được xác lập giữa tác giả với chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp và giữa tác giả, 
chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp với các chủ thể khác được các quy phạm 
pháp luật sở hữu trí tuệ điều chỉnh. 

Như vậy, quyền sở hữu công nghiệp không phải là quyền sở hữu đổi với những 
động sản hoặc bất động sản được sử dụng trong sản xuất công nghiệp như nhà 
xưởng, máy móc. Quyên sở hữu công nghiệp cũng không phải là quyền sở hữu chỉ 
liên quan đến sáng chế, kiểu đáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán 
dẫn được sử dụng trong các ngành công nghiệp. Theo nghĩa chung nhất, quyền sở 
hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn 
địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chồng cạnh 
tranh không lành mạnh. 

3.2.2. Đặc điểm quyên sở hữu công nghiệp 

Thứ nhất, đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp gắn liên với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. 

Nếu như sáng tạo trong lĩnh vực quyền tác giả chủ yếu phục vụ cho đời sống 
tỉnh thần của con người thì sáng tạo trong lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp lại 
găn liên với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước hết, các đối tượng sở hữu trí tuệ 
có giá trị thương mại và định giá được thành tiền. Càng ngày, giá trị quyền sở hữu 
công nghiệp càng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tải sản của chủ thể kinh doanh. 


Tỉ 


Việc chiếm giữ các đối tượng sở hữu công nghiệp đem lại lợi thế cạnh tranh cho 
chủ thể kinh doanh. Các đối tượng sở hữu công nghiệp còn phục vụ cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh hoặc là kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế 
chứng minh rằng, khai thác, sử dụng hiệu quả các đối tượng sở hữu công nghiệp 
góp phần thúc đây phát triển sản xuất, kinh doanh của mỗi chủ thể kinh doanh và 
của toàn bộ quốc gia. 

Thứ hai, quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký. 

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học mang đậm dấu ấn sáng tạo của cá 
nhân. Không thẻ có hai tác phẩm giống hệt nhau cho dù đó là tác phẩm của một tác 
giả. Cho nên, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả là không cần thiết. Tuy nhiên, có 
thê có hai đối tượng sở hữu công nghiệp giống hệt nhau hoặc tương tự với nhau đến 
mức gây nhằm lẫn. Trong khi đó, không thể công nhận và bảo vệ hai đối tượng sở hữu 
công nghiệp trùng hoặc tương tự đến mức gây nhằm lẫn, bởi vì điều này sẽ gây 
phương hại đến hoạt động thương mại. Quyên sở hữu công nghiệp chỉ dành cho chủ 
thẻ đăng ký bảo hộ trước theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên và nguyên tắc ưu tiên (trừ 
trường hợp đối với người sử dụng trước). Quyền sở hữu công nghiệp được thừa nhận 
và bảo vệ khi được cơ quan nhà nước có thâm quyền cấp văn bằng bảo hộ. Thủ tục 
đăng ký bảo hộ và cấp văn bằng bảo hộ xác định rõ quyền thuộc vẻ ai; trên cơ sở đó 
bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp cho những chủ thể này. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, ghi vào số đăng ký quốc gia về sở hữu 
công nghiệp là bước cuối cùng của thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp. Thủ 
tục này giúp tăng cường khả năng tiếp cận thông tin của công chúng đối với các 
đối tượng sở hữu công nghiệp. 

Thứ ba, quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ theo thời hạn của văn bằng 
bảo hộ. 

Văn bằng bảo hộ là văn bản do cơ quan nhà nước có thâm quyền cấp cho tổ 
chức, cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Thời hạn bảo hộ quyền sở 
hữu công nghiệp là một trong những nội dung được ghi nhận trong văn bằng bảo 
hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tuỳ thuộc đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền sở 
hữu công nghiệp có thể được bảo hộ với thời hạn xác định hoặc bảo hộ không xác 
định thời hạn. 


3.3. Quyền đối với giống cây trồng 
3.3.1. Khái niệm quyên đối với giống cây trằng 


Theo nghĩa khách quan: Quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp các quy 
phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình chọn tạo, 
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khai thác giống cây trồng và quyền ngăn chặn các hành vi xâm phạm đến quyền 
của chủ văn bằng bảo hộ. 

Theo nghĩa chủ quan: Quyền đối với giống cây trồng là tổng hợp các quyền 
nhân thân và quyên tài sản của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ giống cây trồng do có 
việc chọn tạo, phát hiện, phát triển, sử dụng, chuyển giao cho người khác, để thừa 
kế, kế thừa và quyền được bảo vệ khi quyền của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ giống 
cây trồng bị xâm phạm. 

Tóm lại, quyền đối với giống cây trồng là quyền của tổ chức, cá nhân đối với 
giống cây trồng mới do mình chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển hoặc được 
hưởng quyền sở hữu. 

3.3.2. Đặc điểm quyên đối với giống cây trồng 

Thứ nhát, đối tượng của quyền đối với giống cây trồng gắn liên với hoạt động 
sản xuất nông - lâm nghiệp. Cụ thẻ, đối tượng của quyền đối với giống cây trồng là 
vât liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận 
của cây có khả năng phát triển thành một cây mới dùng để nhân giống hoặc để gieo 
trồng. Vật liệu thu hoạch là cây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo trồng 
vật liệu nhân giống. 

Thứ hai, để được bảo hộ quyền đối với giống cây tròng, nhiều điều kiện cần phải 
thoả mãn. Đó là: giống cây trồng phải được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo 
hoặc phát hiện và phát triển, thuộc Danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính 
đồng nhất, tính ôn định và có tên phù hợp. 


CÂU HỎI ÔN TẠP 


1. Phân biệt quyền sở hữu trí tuộ và quyền sở hữu tải sản 
2. Nêu 05 ví dụ thực tế về quyền sở hữu trí tuệ. 
3. Nêu sự khác biệt giữa quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. 


4. Lịch sử pháp luật sở hữu trí tuệ cho thấy: (¡) pháp luật sở hữu trí tuệ bắt nguồn từ các 
nước phát triển; (ii) pháp luật sở hữu trí tuệ được chú trọng hơn ở các nước phát triển; (ii) 
pháp luật sở hữu trí tuệ phản ánh trình độ phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội 
của mỗi quốc gia; (iv) sáng chế và tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là những tài sản 
trí tuệ được quan tâm bảo hộ trước tiên. 

Anh (chị) hãy bình luận về những nhận định này ! 


5. Tại sao không quy định thủ tục đăng ký quyền tác giả là thủ tục bắt buộc? 
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fươnz 9 


QUYỀN TÁC GIÁ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN 


PHẦN I 
QUYỀN TÁC GIẢ 


I~ ĐỐI TƯỢNG CỦA QUYỀN TÁC GIẢ 
1.1. Khái niệm tác phẩm 


Sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học không chỉ làm phong phủ 
đời sống tỉnh thần của con người mà còn góp phần quan trọng thúc đây phát triển 
kinh tế và khoa học - công nghệ. Pháp luật quyền tác giả được hình thành nhằm bảo 
vệ quyền lợi cho chủ thể sáng tạo, thúc đây sáng tạo, đồng thời khai thác hiệu quả 
các sản phẩm trí tuệ trong các lĩnh vực này. Nhận thức được tầm quan trọng của bảo 
hộ quyền tác giả cho các tác phâm văn học, nghệ thuật, khoa học, các quốc gia đã 
ban hành pháp luật và xúc tiến những thoả thuận quốc tế về vấn đề này. Kết quả là, 
Công ước Berne về bảo hộ tác phâm văn học, nghệ thuật được ra đời nhằm bảo hộ 
quyên tác giả trên phạm vi toàn cầu. Cho đến nay, Công ước Berne và Hiệp định về 
các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (từ Điều 9 đến Điều 13) là hai 
công ước quốc tế nên tảng trong lĩnh vực quyền tác giả. Trong đó, Hiệp định TRIPS 
thừa nhận các quy định trong Công ước Berne và bổ sung một số quy định về 
chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu, quyền cho thuê, thời hạn bảo hộ và giới 
hạn quyền tác giả. Ở Việt Nam, quyền "sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật và 
tham gia vào các hoạt động văn hoá khác” là quyền hiến định (Điều 60, Hiến pháp 
năm 1992 sửa đồi). Quyển tác giả được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 (từ 
Điều 736 đến Điều 743) và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (năm 2009) và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Đối tượng của quyển tác giả là các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. 
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực 
văn học, nghệ thuật và khoa học thẻ hiện bằng bắt kỳ phương tiện hay hình thức nào 
(khoản 7, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ 2005). Như vậy, sản phẩm lao động trí tuệ của 
con người trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học được công nhận là tác 
phẩm khi thoả măn đây đủ hai điều kiện : (a) mang tính sáng tạo; (b) được thẻ hiện 
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dưới hình thức vật chất nhất định. Khi ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ 
thuật, khoa học có chứa đựng yếu tố sáng tạo và được thẻ hiện dưới hình thức vật 
chất được công nhận là tác phâm và được bảo hộ tự động chứ không bắt buộc phải 
thông qua thủ tục đăng ký như các đối tượng sở hữu công nghiệp. Do đó, đây cũng 
chính là hai điều kiện đề tác phẩm được bảo hộ quyên tác giả. 

q) Tỉnh sáng tạo 


Hiệp định TRIPS và Công ước Bern đều không quy định cụ thê vẻ tính sáng tạo 
mà dành quyền tự quyết cho các quốc gia trong xác định mức độ sáng tạo cần thiết 
đề sản phẩm trí tuệ được bảo hộ quyên tác giả (Điều 10(2) Hiệp định TRIPS và 
Điều 2(5) Công ước Paris). Hai văn bản pháp luật quốc tế quan trọng này đòi hỏi 
sáng tạo trí tuệ (intellectual creation) và được các quốc gia thành viên quy định là 
tính sáng tạo (creativity) hoặc tính nguyên gốc (originality). Theo pháp luật Hoa 
Kỳ, tính nguyên gốc được thoả mãn nếu tác phâm được tác giả tạo ra độc lập và 
chứa đựng mức độ sáng tạo tối thiêu. Đối với Canada, tính nguyên gốc được đáp 
ứng nếu tác giả là người đầu tiên tạo ra tác phâm và không sao chép tác phâm khác. 
Còn Pháp lại yêu câu tác phâm phải mang dấu ân sáng tạo cá nhân mới được bảo 
hộ quyền tác giả.'” Việt Nam không quy định cụ thể vẻ điều kiện sáng tạo để một 
sản phẩm trí tuệ được công nhận là tác phâm. Tuy nhiên, trên cơ sở quy định tại 
Điều 13 và Diều 14, Luật Sở hữu trí tuệ, tính sáng tạo được hiểu là: kết quả của 
hoạt động sáng tạo trí tuệ trực tiếp của tác giả, được tạo ra lần đầu tiên bởi tác giả 
và không sao chép từ tác phâm của người khác. 

b) Được thẻ hiện dưới hình thức vật chất nhất định 


Mọi sản phẩm sáng tạo trí tuệ đều bắt đầu từ ý tưởng sáng tạo. Những ý tưởng 
sáng tạo này chỉ là tư duy, cho nên, con người chỉ có thê tiếp cận và hưởng lợi giá 
trị của những ý tưởng sáng tạo nếu ý tưởng sáng tạo được bộc lộ và chứa đựng 
dưới phương tiện, hình thức nhất định. Pháp luật quyên tác giả, do đó, không bảo 
hộ ý tưởng mà chỉ bảo hộ hình thức thê hiện ý tưởng. Sáng tạo trong lĩnh vực vân 
học, nghệ thuật và khoa học chỉ được công nhận là tác phẩm nếu được thẻ hiện 
dưới hình thức vật chất nhất định (hay còn gọi là được vật chất hoá). Ví dụ : tác 
phâm thơ, truyện thể hiện dưới dạng những trang viết; tác phẩm điện ảnh thê hiện 
dưới dạng những thước phim; tác phẩm tạo hình thẻ hiện dưới dạng hình khối, 
đường nét với các chất liệu khác nhau như gỗ. đá... Hình thức thể hiện của những 
sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học rất phong phú, đa dạng. Thời 
xa xưa, con người đã biết thể hiện sự sáng tạo của mình trên những chất liệu tự 


'° Daniel C.K. Chow & Edward Lee, /nernational Intellectual Property: Problems, Cases, and 
Afaterials, Thomson West, 2006, trang 130 - 146. 
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nhiên vốn có như viết sách trên lá cây, trên gỗ. Ngày nay, cùng với sự phát triển 
của khoa học, công nghệ, con người thể hiện và lưu giữ sự sáng tạo của mình trên 
những phương tiện hiện đại hơn như đĩa bộ nhớ RAM của máy tính, CD - ROM. 

Theo quy định của pháp luật nước ta, những tác phẩm văn học, nghệ thuật và 
khoa học sau đây được bảo hộ (Điều 4, Luật Sửa đỏi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ): Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác 
phẩm khác được thê hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát 
biểu và bài nói khác; tác phâm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác 
phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự; tác phẩm tạo 
hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phâm nhiếp ảnh; tác phâm kiến trúc; bản họa đồ, sơ 
đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học; tác phâm 
văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu. 

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác 
được thẻ hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác là tác phẩm được thẻ hiện bằng 
chữ viết hoặc các ký hiệu khác thay cho chữ viết (như chữ nổi, ký hiệu tốc ký) mà 
các đối tượng tiếp cận có thể sao chép được bằng nhiều hình thức khác nhau. 

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác là loại tác phẩm thể hiện bằng ngôn 
ngữ nói và phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định. 

- Tác phẩm báo chí bao gồm các thể loại phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, 
phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các 
thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử 
hoặc các phương tiện khác. 

~ Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nốt trong bản nhạc 
hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình 
diễn hay không trình diễn. 

~ Tác phẩm sân khấu là tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật biểu diễn, bao 
gồm kịch (kịch nói, nhạc vũ kịch, ca kịch, kịch câm), xiếc, múa, múa rối và các 
loại hình tác phẩm sân khấu khác. 

~ Tác phẩm điện ảnh là những tác phẩm được hợp thành bảng hàng loạt hình ảnh 
liên tiếp tạo nên hiệu ứng chuyển động kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, 
được thẻ hiện trên một chất liệu nhất định và có thể phân phối, truyền đạt tới công 
chúng bằng các thiết bị kỹ thuật, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim 
tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và các loại hình tương tự khác. 

— Tác phẩm tạo hình là tác phẩm được thẻ hiện bởi đường nét, màu sắc, hình 
khối, bố cục như: Hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức 
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thẻ hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hình đồ hoạ, có thể 
được thẻ hiện tới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữ ký của tác giả. 

~ Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng là tác phẩm được thẻ hiện bởi đường nét, màu 
sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu 
ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ 
công mỹ nghệ; hình thức thẻ hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm. 

~ Tác phẩm nhiếp ảnh là tác phâm thẻ hiện hình ảnh của thế giới khách quan 
trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra hay có thể 
được tạo ra bằng bất cứ phương pháp kỹ thuật nào (hoá học, điện tử hoặc phương 
pháp khác). Hình ảnh tĩnh được lấy ra từ một tác phâm điện ảnh hay tương tự như 
điện ảnh không được coi là tác phẩm nhiếp ảnh mà là một phân của tác phẩm điện 
ảnh đó. 

~ Tác phẩm kiến trúc là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thẻ hiện ý 
tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy 
hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bản vẽ 
thiết kế vẻ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thẻ hiện ý tưởng sáng tạo về 
ngôi nhà, công trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc 
cảnh quan của một vùng, một đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng đô thị, khu 
dân cư nông thôn. Mô hình, sa bàn về ngôi nhà, công trình xây dựng hoặc quy 
hoạch không gian được coi là tác phâm kiến trúc độc lập. 

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sáng tạo tập thể trên nền tảng 
truyền thông của một nhóm hoặc các cá nhân nhằm phản ánh khát vọng của cộng 
đồng, thể hiện tương xứng đặc điểm văn hoá và xã hội của họ, các tiêu chuẩn và 
giá trị được lưu truyền bằng cách mô phỏng hoặc bằng cách khác. Tác phẩm văn 
học, nghệ thuật dân gian bao gồm: truyện, thơ, câu đố; điệu hát, làn điệu âm nhạc; 
điệu múa. vở diễn, nghi lễ và các trò chơi; sản phẩm nghệ thuật đồ hoa. hội hoạ. 
điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác được thể 
hiện dưới bất kỳ hình thức vật chất nào. 

~ Chương trình máy tính tập hợp các chỉ dẫn được thẻ hiện dưới dạng các lệnh, 
các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy 
tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc 
đạt được một kết quả cụ thẻ. 

- Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp 
các dữ liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác. 


3L. TRÍ TUỆ 33 


Bên cạnh quy định vẻ loại hình tác phẩm được bảo hộ, Luật Sở hữu trí tuệ cũng 
quy định các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyên tác giả (Điều 15, Luật 
Sở hữu trí tuệ). Đó là: (a) tin tức thời sự thuần tuý đưa tin; (b) văn bản quy phạm 
pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch 
chính thức của những văn bản này; (c) quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt 
động, khái niệm, nguyên lý, số liệu. Cần lưu ý rằng, tin tức thời sự thuần tuý đưa 
tin khác với tác phâm báo chí. Cả hai đối tượng này đều ghi nhận, phản ánh lại sự 
việc xảy ra trong thực tế. Điểm khác biệt giữa hai đối tượng này là: tác phâm báo 
chí thể hiện sự sáng tạo của người đưa tin trong phản ảnh sự việc thực tế; trong khi 
đó tin tức thời sự thuần tuý đưa tin chỉ đơn thuần là những thông tin báo chí ngắn 
hằng ngày, ghi nhận lại sự việc và không có tính sáng tạo. Xuất phát từ tầm quan 
trọng của văn bản quy phạm pháp luật, đối tượng này được xếp vào loại đồi tượng 
đặc biệt với quy chế bảo hộ riêng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và các văn bản liên quan khác. Văn bản của cơ quan nhà nước, tổ 
chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức xã hội, tô chức xã hội-nghè nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân 
dân là những văn bản hành chính, phục vụ cho tổ chức và hoạt động của những 
đơn vị này mà không phải là tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học. Quy trình, 
hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu không được bảo 
hộ quyền tác giả bởi điều kiện sáng tạo không thoả mãn. Tuy nhiên, quy trình, hệ 
thống, phương pháp hoạt động có thể được bảo hộ với danh nghĩa đối tượng sở 
hữu công nghiệp như sáng chế hoặc bí mật kinh doanh khi thoả mãn điều kiện do 
pháp luật quy định. 

Tóm lại, đối tượng của quyền tác giả bao gồm mọi sản phẩm sáng tạo trong các 
lĩnh vực văh học, nghệ thuật, khoa học được thẻ hiện dưới bất kỳ hình thức và bằng 
bất kỳ phương tiện nào, không phân biệt nội dung, giá trị và không phụ thuộc vào bất 
kỳ fhủ tục nào. Quy định của pháp luật Việt Nam hoàn toàn phù hợp với hai công 
ước quốc tế nền tảng về quyên tác giả. Điều 2.1. Công ước Berne quy định rằng: 
“Các tác phẩm văn học nghệ thuật bao gồm các tác phâm văn học, khoa học và các 
tác phẩm thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, dù được thẻ hiện dưới hình thức nảo.” 


1.2. Phân loại tác phẩm 


Đối tượng bảo hộ của quyên tác giả được quy định rộng là các tác phẩm văn 
học, nghệ thuật, khoa học. Dựa trên các tiêu chí: lĩnh vực sáng tạo và nguồn gốc 
hình thành tác phẩm, tác phẩm được phân loại cụ thê như sau: 


a) Dựa vào lĩnh vực sáng tạo 


Dựa vào lĩnh vực sáng tạo, các tác phâm được phân loại thành tác phẩm văn 
học, tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm khoa học. 
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— Tác phẩm văn học là những sáng tạo trong lĩnh vực văn học; được thể hiện 
dưới dạng chữ viết hoặc các loại ký tự khác. Ví dụ: bài thơ, quyền truyện, chương 
trình máy tính. 

~ Tác phẩm nghệ thuật là những sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật; được thẻ 
hiện dưới dạng đường nét, hình khối, hình ảnh, âm thanh. Ví dụ: bộ phim, vở kịch, 
bức tranh, bức tượng. 

— Tác phâm khoa học là những sáng tạo trong lĩnh vực khoa học; chủ yếu được thẻ 
hiện dưới dạng chữ viết hoặc các ký tự khác. Ví dụ: công trình nghiên cứu, bài viết. 

b) Dựa vào nguồn góc hình thành tác phẩm 

Dựa vào nguồn gốc hình thành tác phẩm, các tác phẩm được phân loại thành tác 
phẩm gốc và tác phẩm phái sinh. 

- Tác phẩm gốc là tác phẩm được tạo ra lần đầu tiên với nội dung và hình thức 
thê hiện không trùng lặp với tác phâm khác. 

~- Tác phẩm phái sinh là tác phẩm được tạo ra trên cơ sở một hoặc nhiều tác 
phẩm khác nhưng với cách thẻ hiện, cách trình bày mới. Tác phâm phái sinh bao 
gồm: tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyên thẻ, biên soạn, chú giải, 
tuyên chọn. Dịch là việc thể hiện một tác phẩm đã được sáng tạo từ ngôn ngữ này 
sang ngôn ngữ khác. Ví dụ: tác phẩm Chinh phụ ngâm được dịch từ tiếng Hán sang 
tiếng Việt. Phóng tác, cải biên, chuyển thẻ là việc sáng tạo ra một tác phẩm mới 
trên cơ sở ý đô, tư tưởng của một hoặc một số tác phâm sẵn có. Tác phẩm mới 
được tạo ra có cách thể hiện mới so với tác phẩm gốc. Ví dụ: tác phẩm Đoạn 
trường tân thanh của Nguyễn Du là tác phâm phóng tác từ tác phẩm Kim Vân Kiều 
của Thanh Tâm; bộ phim Cánh đồng hoang của đạo diễn Hồng Sến là tác phẩm 
chuyền thẻ từ tác phâm Cánh đồng hoang của Nguyễn Quang Sáng. Biên soạn, chú 
giải, tuyển chọn là việc sáng tạo ra tác phâm mới trên cơ sở một hoặc nhiều tác 
phẩm sẵn có. Tác phẩm mới bao hàm sự sắp xếp sáng tạo, bình luận, chú giải làm 
tăng giá trị tư tưởng, giá trị nghệ thuật, giá trị lịch sử so với tác phẩm gốc. Như 
vậy, mặc dù là tác phâm phái sinh nhưng các tác phâm dịch, phóng tác, cải biên, 
chuyên thể, biên soạn, chú giải, tuyên chọn đều được tạo ra lần đầu tiên và không 
sao chép của tác phâm khác. Do đó, việc phân loại thành tác phẩm góc và tác phẩm 
phái sinh chỉ có ý nghĩa khi đặt hai loại tác phẩm này ở bên cạnh nhau. Sự sáng tạo 
của những tác phẩm phái sinh so với tác phẩm góc thẻ hiện ở chỗ: tác giả của tác 
phẩm phái sinh thẻ hiện nội dung sẵn có của tác phâm gốc với hình thức, cách thức 
trình bày mới. 
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II~ CHỦ THỂ CỦA QUYỀN TÁC GIẢ 

Chủ thể của quyên tác giả là tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác 
giả gồm người tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả. Xác định chính xác tư cách chủ thẻ 
của quyền tác giả giúp xác định chính xác quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định 
hoặc/và do các bên trong hợp đồng chuyên giao quyền tác giả xác định chủ sở hữu 
quyên tác giả. Do đó, đảm bảo được quyền, lợi ích của những chủ thê này. 

2.1. Tác giả 

a) Khái niệm tác giả 

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phân tác phẩm văn học, 
nghệ thuật, khoa học. Như vậy, cá nhân được coi là tác giả của tác phâm văn học, 
nghệ thuật và khoa học nếu tác phẩm là kết quả sáng tạo trực tiếp của cá nhân. Cho 
nên người đề xuất ý kiến, làm công việc hỗ trợ, đóng góp ý kiến hoặc cung cấp tư 
liệu cho người khác sáng tạo ra tác phâm không được công nhận là tác giả. 

Cá nhân được bảo hộ quyền tác giả theo quy định của pháp luật Việt Nam bao 
gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài. Cụ thể: (a) Cá nhân Việt Nam có 
tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả; (b) Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được 
sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam: (c) Cá nhân 
nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam; (d) Cá nhân 
nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về 
quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên. Cho dù tác giả là người Việt Nam hay 
người nước ngoài đều được chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật quyền 
tác giả như nhau, được hưởng quyền và có nghĩa vụ như nhau. Quy định này xuất 
phát từ nguyên tắc đối xử quốc gia trong pháp luật quốc tế, nhằm thu hút những 
sản phâm trí tuệ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ tại 
Việt Nam và tạo điều kiện cho chúng ta tiếp cận dễ dàng hơn với những sản phẩm 
trí tuệ này. 

b) Phân loại tác giả 

~ Dựa vào số lượng người sáng tạo ra tác phẩm ẳ 

Tác phẩm có thê được sáng tạo bởi một hoặc nhiều người. Dựa vào số lượng 
người sáng tạo ra tác phẩm, tác giả được phân loại thành tác giả đơn nhất và đồng 

tác giả. Tác giả đơn nhất là người duy nhất sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm và được 
hưởng quyền tác giả đối với toàn bộ tác phẩm họ sáng tạo ra. Đồng tác giả là từ hai 
tác giả trở nên cùng trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Trong trường hợp xác định 
được sự sảng tạo của từng tác giả đối với tác phẩm, mỗi tác giả có quyền đối với 
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phần tác phâm mà họ sáng tạo ra. Tuy nhiên, nếu không không xác định được phần 
sáng tạo của từng người, các đồng tác giả có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với 
toàn bộ tác phẩm. Đồng tác giả và tập thể tác giả hoàn toàn khác nhau. Thuật ngữ 
đông tác giả được sử dụng đẻ chỉ trường hợp tác phẩm được tạo thành bởi sự thống 
nhất ý chí của từ hai tác giả trở nên. Thống nhất ý chí được hiểu là các tác giả này 
cùng nhau thoả thuận vẻ nội dung, kết cầu tác phẩm, hình thức, cách trình bày tác 
phẩm. Tức là, phần sáng tạo của mỗi người đều có sự đóng góp trí tuệ của những 
người khác. Thuật ngữ ếập thể tác giả được dùng để chỉ trường hợp tác phẩm là kết 
quả sáng tạo của nhiều tác giả nhưng các tác giả không thống nhất ý chí trước và 
trong quá trình sáng tạo tác phẩm. Nói cách khác, các tác giả đã sáng tạo một cách 
độc lập nhưng sản phẩm của tất cả các tác giả được ghép lại thành một tác phẩm. 

~- Dựa vào nguồn góc tạo ra tác phẩm : 

Dựa vào tiêu chí này, tác giả được phân loại thành tác giả của tác phẩm gốc và 
tác giả của tác phẩm phái sinh. Tác giả của tác phẩm gốc là người đầu tiên tạo ra 
tác phẩm và hoàn toàn độc lập khi tạo ra tác phẩm. Tác giả của tác phẩm phái sinh 
là tác giả tạo ra các tác phẩm trên cơ sở một hoặc một số tác phẩm khác nhưng có 
sự sáng tạo vẻ hình thức thể hiện, cách thức trình bày tác phẩm so với tác phâm 
ban đâu. Tác giả của tác phẩm phái sinh bao gồm tác giả của tác phâm dịch, phóng 
tác, cải biên, chuyên thể, biên soạn, chú giải, tuyên chọn. 

- Dựa vào môi quan hệ giữa tác giả và chủ sở hữu quyên tác giả : 

Dựa vào tiêu chí này, tác giả được phân loại thành tác giả đồng thời là chủ sở 
hữu quyền tác giả và tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả. Tác giả 
đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phâm bằng 
thời gian, nguồn tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của chính mình. Tác giả không 
đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm trên 
cơ sở nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng. 

2.2. Chủ sở hữu quyền tác giả 

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ 
các quyền tài sản thuộc quyền tác giả. Chủ sở hữu quyền tác giả có thể đồng thời là 
tác giả hoặc không đồng thời là tác giả. 

a) Chu sở hữu quyên tác giả đông thời là tác giả 

Chủ sở hữu quyền tác giả đồng thời là tác giả khi họ sử ụng thời gian, tài 
chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật để tạo ra tác phẩm. Trong trường hợp này, họ vừa là 
chủ thể sáng tạo vừa là nhà đầu tư tài chính để tạo ra tác phâm. Chủ thẻ đóng vai 
trò tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả có toàn bộ các quyền nhân thân và 
quyền tài sản theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. 


37 


b) Chủ sở hữu quyên tác giả không đông thời là tác giả 

Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là một trong những tổ chức, cá nhân sau đây: 
(a) tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ sáng tạo cho tác giả; (b) tổ chức, cá nhân giao 
kết hợp đồng với tác giả; (c) tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả; (d) tổ 
chức, cá nhân được chuyền giao quyền tác giả; (đ) Nhà nước. 

~ Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ sáng tạo cho tác giả: Trường hợp này, tác giả 
được giao nhiệm vụ sáng tạo và tác giả sử dụng nguồn tài chính, cơ sở vật chất - kỹ 
thuật của tổ chức quản lý mình để sáng tạo tác phẩm. Do đó, chủ sở hữu quyền tác 
giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ sáng tạo cho tác giả. Ví dụ: Tổng Công ty X 
giao nhiệm vụ cho anh A - bí thư đoàn của Tổng Công ty sáng tác một bài thơ nhân 
kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng Công ty. 

~ Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả: Trường hợp này, tác giả sáng 
tạo ra tác phẩm trên cơ sở hợp đồng thuê sáng tạo tác phẩm được giao kết giữa tác 
giả và bên thuê sáng tạo. Ví dụ: Chị X thuê hoạ sĩ A vẽ chân dung của mình. 

~ Tổ chức, cá nhân là người thừa kế quyền tác giả: Tác giả đồng thời là chủ sở 
hữu quyền tác giả có quyền để lại thừa kế các quyền tài sản thuộc quyền tác giả. Tổ 
chức, cá nhân được thừa kế một, một số hoặc toàn bộ quyên tài sản theo di chúc 
hoặc theo pháp luật trở thành chủ sở hữu quyền tác giả. Trong trường hợp này, 
người được thừa kề trở thành chủ sở hữu quyên tác giả. 

~ Tổ chức, cá nhân là người được chuyển giao quyền: Các quyên tài sản và 
quyền công bố tác phẩm thuộc quyền tác giả là đối tượng của hợp đồng chuyển 
giao quyền tác giả, bao gồm hợp đồng chuyển nhượng quyển tác giả và hợp đồng 
chuyển quyền sử dụng quyền tác giả. Giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển 
nhượng quyền tác giả làm phát sinh tư cách chủ sở hữu quyền tác giả của tô chức, 
cá nhân là bên được chuyên nhượng trong hợp đồng. 

~ Nhà nước: Nhà nước là chủ sở hữu quyên tác giả đối với tác phâm khuyết danh, 
tác phâm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người 
thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản, tác 
phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước. 
lII- NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN TÁC GIẢ 
3.1. Nội dung quyền tác giả 

Nhằm bù đắp những nỗ lực sáng tạo của tác giả và khuyến khích mọi cá nhân 


sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, chủ thể sáng tạo được trao 
những độc quyền. Công ước Berne quy định hai loại quyển tác giả là quyền tỉnh 
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thần và quyền kinh tế/quyễn tài sản. Về loại quyền thứ hai, bản tiếng Anh của 
Công ước Berne dùng từ "*economic rights” tức là quyền kinh tế; còn trong bản 
tiếng Pháp của Công ước dùng từ '*'dróit patrimoniaux” tức là quyên tài sản. Nghĩa 
của hai thuật ngữ này được hiểu không giống nhau trong pháp luật của các quốc 
gia, nhưng trong Công ước Berne đây chỉ là một khái niệm. Do đó, có thể chấp 
nhận rằng: khi nói đến quyên tác giả, hai thuật ngữ “quyền kinh tế” và “quyền tài 
sản” chỉ là một.?” Quyền tỉnh thần gồm: quyền đứng tên tác giả của tác phẩm và 
quyền phản đối bất kỳ sự cắt xén, bóp méo hoặc sửa đổi tác phẩm hoặc các hành vi 
xâm phạm khác liên quan đến tác phẩm mà có thẻ xâm hại đến danh dự và uy tín 
của tác giả (Điều 6bis). Quyền kinh tế/quyền tài sản bao gồm một số quyên sau 
đây: quyền dịch thuật, quyền thực hiện phóng tác và chuyển thể tác phẩm; quyền 
trình diễn công cộng tác phẩm kịch, nhạc kịch, âm nhạc, quyền trần thuật công 
cộng tác phẩm văn học, quyền truyền thông công cộng trình diễn các tác phâm; 
quyền phát sóng; quyền làm bản sao; quyền cho sử dụng tác phẩm. Bên cạnh đó, 
Công ước cũng quy định quyền “đroit de suit" đối với tác phẩm mỹ thuật và bản 
thảo viết tay (Điều 14 ter). 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quyền tác giả được tạo thành bởi các 
quyển nhân thân và các quyên tài sản. Nội dung quyên tác giả được quy định tại 
Điều 738 Bộ luật Dân sự năm 2005 và Điều 19, 20 Luật Sở hữu trí tuệ. 

Các quyền nhân thân thuộc quyền tác giả có những đặc điểm sau: là quyền của 
tác giả (tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tác giả không đồng thời 
là chủ sở hữu quyền tác giả); mang lại giá trị tỉnh thân cho tác giả: được bảo hộ vô 
thời hạn (trừ quyền công bố tác phẩm); không được chuyển giao hay để lại thừa kế 
(trừ quyền công bố tác phẩm). Còn quyên tài sản thuộc quyền tác giả là những 
quyền của chủ sở hữu quyền tác giả (chủ sở hữu đông thời là tác giả hoặc chủ sở 
hữu không đồng thời là tác giả); mang lại giá trị vật chất cho chủ sở hữu quyền tác 
giả; được bào hộ có thời hạn; là đói tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác 
giả hoặc hợp đồng sử dụng quyên tác giả. 

4) Quyên nhân thân 

~ Quyền đặt tên cho tác phẩm. 

Tên tác phẩm thường phản ánh nội dung cơ bản, ý tưởng của tác giả trong tác 
phẩm và có ý nghĩa trong cá biệt hoá tác phẩm. Trong nhiều trường hợp, tên tác 
phẩm thẻ hiện dấu ấn sáng tạo cá nhân của tác giả. Do đó, quyên đặt tên cho tác 
phẩm là quyền nhân thân chỉ thuộc vẻ tác giả của tác phẩm. Chính vì vậy, tác giả 


* Viện Khoa học Pháp lý - Bộ Tư pháp, 8ảo hộ quyên sở hữu trí tuệ ở Việt Nam: Những vấn đề 
lý luận và thực tiền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, năm 2004, trang 36. 
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của tác phẩm dịch không có quyên đặt tên cho tác phẩm dịch mà phải tôn trọng 
tên của tác phẩm góc. 

~ Quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút 
danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng. 

Tác phẩm là kết quả của hoạt động sáng tạo của tác giả, nó được coi như đứa 
con tỉnh thần của tác giả. Tác giả khẳng định điều này bằng cách đứng tên trên tác 
phẩm, có thể là tên thật hoặc bút danh của tác giả. Cho nên, bất kỳ khi nào tác 
phẩm được công bó, sử dụng, tổ chức, cá nhân buộc phải nêu tên thật hoặc bút 
danh của tác giả. 

~ Quyên công bó tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm 

Công bố tác phẩm là việc phát hành tác phâm đến công chúng với số lượng bản 
sao đủ đề đáp ứng nhu cầu hợp lý của công chúng tuỳ theo bản chất của tác phẩm, 
do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện hoặc do cá nhân, tô chức khác thực 
hiện với sự đồng ý của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Công bố tác phẩm không 
bao gồm việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, điện ảnh, âm nhạc; đọc trước 
công chúng một tác phẩm văn học; phát sóng tác phẩm văn học, nghệ thuật; trưng 
bày tác phẩm tạo hình; xây dựng công trình từ tác phẩm kiến trúc. 

Về quyền công bố tác phẩm: hầu hết các nước thuộc hệ thống pháp luật civil 
law coi đây là quyền nhân thân, trong khi đó các nước thuộc hệ thống pháp luật 
common law lại coi đây là quyền tài sản. 

~ Quyển bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt 
xén tác phâm hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại 
đến danh dự và uy tín của tác giả. 

Nội dung, giá trị nghệ thuật của tác phẩm gắn liền với uy tín và làm nên danh 
tiếng của tác giả. Hơn nữa, tác giả phải chịu trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ 
chức khác về nội dung của tác phẩm. Do đó, không có chủ thể nào khác ngoài tác 
giả có quyền thay đổi nội dung của tác phẩm kẻ cả trong trường hợp sự thay đổi 
làm tăng giá trị nghệ thuật, giá trị thực tiễn của tác phẩm. 

b) Quyển tài sản 

~ Quyền làm tác phẩm phái sinh. 

Với tư cách là người sáng tạo ra tác phẩm, tác giả có quyên tạo ra tác phâm 
phái sinh trên cơ sở tác phẩm gốc nhưng với hình thức, cách thức trình bày mới so 
với tác phẩm gốc. Cụ thể, tác giả có quyền dịch tác phẩm của mình sang ngôn ngữ 
khác; có quyền sáng tạo ra tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thẻ, biên soạn, 
chú giải, tuyển chọn. 
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~ Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng. 

Quyên này do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép 
người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các 
chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công 
chúng có thể tiếp cận được. Biểu diễn tác phẩm trước công chúng bao gồm việc 
biểu điển tác phẩm tại bất cứ nơi nào ngoại trừ tại gia đình. 

~ Quyên sao chép là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện 
hoặc cho phép người khác thực hiện việc tạo ra bản sao của tác phâm bằng bắt kỳ 
phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hoặc tạm 
thời tác phẩm dưới hình thức điện tử. 

- Quyên phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm là quyền của chủ sở hữu 
quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bắt 
kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để 
bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyền nhượng khác bản góc hoặc bản sao tác 
phẩm. Đối với tác phẩm tạo hình, tác phâm nhiếp ảnh thì quyền phân phối còn bao 
gồm cả việc trưng bày, triển lãm trước công chúng. 

~ Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô 
tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác là quyền 
độc quyên thực hiện của chủ sở hữu quyên tác giả hoặc cho phép người khác thực 
hiện để đưa tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có 
thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn. 

~ Quyên cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phâm điện ảnh, chương trình máy 
tính do chủ sở hữu quyên tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác 
thực hiện việc cho thuê để sử dụng có thời hạn. Không áp dụng quyên cho thuê đối 
với chương trình máy tính, khi bản thân chương trình đó không phải là đối tượng 
chủ yếu để cho thuê như chương trình máy tính gắn với việc vận hânh bình thường 
các loại phương tiện giao thông cũng như các máy móc, thiết bị kỹ thuật khác. 

3.2. Giới hạn quyền tác giả 

Tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ nói chung và tác giả, chủ sở hữu quyền 
tác giả nói riêng được trao những quyền mang tính độc quyên. Việc thực hiện 
những quyển này có thể bóp méo cạnh tranh, cản trở lưu thông hàng hoá, dịch vụ 
và hạn chế khả năng tiếp cận của cộng đồng đối với các sản phẩm sáng tạo. Bởi 
vậy, một số quy định được ban hành và một số học thuyết được hình thành nhằm 
cân bằng giữa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với duy trì cạnh tranh lành mạnh và đảm 
bảo lưu thông của thị trường; cân bằng giữa bảo vệ lợi ích của chủ thể nắm giữ 
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quyên sở hữu trí tuệ với bảo vệ lợi ích của người sử dụng, của cộng đồng. Những 
quy định và học thuyết này xác định giới hạn cho quyền sở hữu trí tuệ. Đối với 
quyền tác giả, đó là quy định về sử dụng tác phâm không xin phép, không trả 
nhuận bút, thù lao trong những trường hợp nhất định. Bên cạnh đó, một số nước áp 
dụng học thuyết sử dụng công bằng (the fair use doctrine) nhằm hạn chế tính độc 
quyền của quyền tác giả.”' Thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ (the exhaustion doctrine 
hay the first sale doctrine) cũng là một công cụ pháp lý quan trọng trong xác định 
giới hạn cho quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng, tạo điều 
kiện để công chúng được tiếp cận với những sản phẩm trí tuệ của con người.” Giới 
hạn quyền tác giả (exceptions to exclusive rights) được quy định tại Điều 9(2) 
Công ước Berne và Điều 13, Hiệp định TRIPS. Theo Điều 10 và Điều 10bis của 
Công ước Berne, tác phâm được sử dụng tự do trong một số trường hợp như: trích 
dẫn để minh hoạ cho giảng dạy, in lại trên bảo chí, phát lại trên đài truyền thanh 
hay phương tiện thông tin đại chúng những bài báo có tính chất thời sự về kinh tế, 
chính trị hay tôn giáo đã đăng tải trên các tập san hay các tác phẩm truyền thanh. 
Tuy nhiên, trong những trường hợp này, quyền tác giả vẫn được bảo vệ vì người sử 
dụng phải ghi rõ nguồn gốc tác phẩm và tên tác giả. Sự trích dẫn phải phù hợp với 
những thông lệ chính đáng và trong mức độ phù hợp với mục đích. 

Ở nước ta, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bỗ sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ xác định giới hạn cho quyên tác giả bằng việc quy định các trường hợp 
sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, 
thù lao (Điều 25) và các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin 
phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 26). Giới hạn quyền tác giả trong 
những trường hợp này giúp cho công chúng có khả năng khai thác, sử dụng các tác 
phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học vào mục đích phi thương mại (như nghiên 
cứu khoa học, giảng dạy, sử dụng riêng) dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bên cạnh quyền 
lợi này, tỏ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm trong những trường hợp giới hạn quyền 
tác giả có nghĩa vụ làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không 
gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin 
về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm. Hơn nữa, bản sao tác phẩm 
trong những trường hợp này cũng bị giới hạn ở số lượng một bản. 


?! Xem: US Copyright Office, http://www.copyright.gov/fls/f1102.html. 

* Xem: : Peter Ganea, Exhaustion oƒ IP Rights: Reflections from Economic Theory, Institute of 
Innovation Research-Hitotsubashi University, Japan, 2006; David T. Keeling, /Ps in EU Law, 
Volume l Free Movement and Competition Law, Oxford University Press, 2003; Steven D. 
Anderman, 7e /mterface behnveen lmtellectual Property Rights and Compeltition Policy, 
Cambridge University Press, 2008. 
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~ Các trường hợp sử dụng tác phâm đã công bó không phải xin phép, không 
phải trả tiền nhuận bút, thù lao. 

Theo quy định tại Điều 25, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ, các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không 
phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm: 

+ Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá 
nhân. Tuy nhiên, tự sao chép một bản của tác phâm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, 
chương trình máy tính nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy cá nhân vẫn 
phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyên tác giả. 

+ Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh 
họa trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên, việc trích dẫn tác phẩm phải thoả mãn 
hai điều kiện sau: (a) Phân trích dẫn chỉ nhằm mục đích giới thiệu, bình luận 
hoặc làm sáng tỏ vấn đề được đẻ cập trong tác phẩm của mình; (b) Số lượng và 
thực chất của phần trích dẫn từ tác phẩm được sử dụng để trích dẫn không gây 
phương hại tới quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng để trích dẫn; phù 
hợp với tính chất, đặc điểm của loại hình tác phâm được sử dụng để trích dẫn. 

+ Trích dẫn tác phâm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn 
phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu. 

+ Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, 
không nhằm mục đích thương mại. 

+ Sao chép một bản tác phâm đê lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên 
cứu. Tuy nhiên, quy định này không được áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác 
phẩm tạo hình, chương trình máy tính. Thư viện không được sao chép và phân phối 
bản sao tác phẩm tới công chúng, kể cả bản sao kỹ thuật số. 

+ Biểu diễn tác phẩm sân khấu. loại hình biểu điễn nghệ thuật khác trong các buổi 
sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cô động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nảo. 

+ Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc đề giảng dạy. 

+ Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng 
dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó. 

+ Chuyên tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị. 


+ Nhập khâu một bản bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng. 
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- Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng 
phải trả tiền nhuận bút, thù lao. 

Theo quy định tại Điều 26, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ: “Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố để phát sóng có tài trợ, 
quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, nhưng 
phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử dụng. 
Mức nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác và phương thức thanh toán do các 
bên thoả thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của 
Chính phủ hoặc khởi kiện tại toà án theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố đẻ phát sóng không có tài trợ, 
quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào không phải xin phép, 
nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử 
dụng theo quy định của Chính phủ”. 

Như vậy, quy định sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng 
phải trả tiền nhuận bút, thù lao chỉ dành cho tổ chức phát sóng khi phát sóng các 
chương trình có tài trợ, quảng cáo, thu tiền hoặc không tài trợ, quảng cáo, không 
thu tiền. Cần phân biệt hai trường hợp: (a) Nếu tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm 
cho các chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo, thu tiền thì tổ chức này và 
chủ sở hữu quyền tác giả có quyền thoả thuận về mức thù lao, nhuận bút, các lợi 
ích vật chất khác và phương thức thanh toán; (b) Nếu tô chức phát sóng sử dụng tác 
phẩm cho các chương trình phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu 
tiền thì tổ chức này phải chỉ trả thù lao, nhuận bút hoàn toàn theo quy định của 
pháp luật. 

Tuy nhiên, theo khoản 3, Điều 26, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Sở hữu trí tuệ, quy định sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép 
nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao không đặt ra đối với tác phẩm điện ảnh. Nói 
cách khác, tổ chức phát sóng vẫn phải xin phép và trả thù lao, nhuận bút cho tác 
giả, chủ sở hữu tác phẩm khi phát sóng tác phẩm điện ảnh. 

3.3. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả 

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả là khoảng thời gian do pháp luật quy định mà 
trong khoảng thời gian này quyền của tác giả và của chủ sở hữu quyền tác giả được 
Nhà nước thừa nhận và bảo vệ. Theo Công ước Berne, thời hạn bảo hộ quyền tác 
giả là tối thiểu suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết (Điều 7). Đối 
với tác phẩm khuyết danh, tác phẩm điện ảnh thì thời hạn này là 50 năm, còn đối 
với tác phẩm nhiếp ảnh thì thời hạn bảo hộ là 25 năm. Công ước Berne cũng quy 


đÍ 


định tiếp tục bảo hộ quyên tỉnh thần sau khi tác giả chết, ít nhất cho đến khi quyền 
kinh tế còn trong thời hạn bảo hộ. Hiệp định TRIPS quy định tương tự như Công 
ước Berne, đồng thời bổ sung quy định thời hạn bảo hộ quyên tác giả đối với nghệ 
sĩ biểu diễn và nhà sản xuất băng ghi âm. Như vậy, các công ước quốc tế này chỉ 
quy định thời hạn bảo hộ tối thiểu và các quốc gia thành viên có thể kéo dài thời 
hạn bảo hộ so với mức bảo hộ tối thiểu đã được thoả thuận. 

Nếu dựa vào tính xác định của thời hạn bảo hộ, thời hạn bảo hộ quyền tác giả 
được chia thành hai loại: bảo hộ vô thời hạn và bảo hộ có thời hạn. Bảo hộ vô thời 
hạn là bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và vĩnh viễn sau khi tác giả chết. Bảo hộ có thời 
hạn là bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định kể từ khi tác phẩm được định 
hình hoặc công bó, bảo hộ suốt cuộc đời tác giả và một khoảng thời gian nhất định 
sau khi tác giả chết. 

Theo quy định tại Điều 27, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu 
trí tuệ, thời hạn bảo hộ quyên tác giả được xác định như sau: 

— Quyên tác giả được bảo hộ vô thời hạn: 


Các quyền thuộc quyền tác giả được bảo hộ vô thời hạn là quyền nhân thân 
gắn với tác giả và không thể chuyển giao được cho chủ thê khác. Đó là các quyền: 
đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên 
thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; bảo vệ sự toàn vẹn của 
tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén tác phẩm hoặc xuyên tạc tác 
phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả. 

~ Quyên tác giả được bảo hộ có thời hạn: 

Quyên tác giả được bảo hộ có thời hạn bao gồm quyền công bố tác phẩm hoặc 
cho phép người khác công bố tác phẩm (đây là quyền nhân thân có thể chuyên 
giao) và các quyên tài sản. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả được quy định đối với 
các loại tác phẩm cụ thể như sau: 

Đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết 
danh: thời hạn bảo hộ là 75 năm, kế từ khi tác phâm được công bế lần đầu tiên. 
Tuy nhiên, nếu tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công 
bồ trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phâm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 
100 năm, kế từ khi tác phẩm được định hình. Còn khi xuất hiện các thông tin về tác 
giả của tác phẩm khuyết danh thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 
50 năm tiếp theo năm tác giả chết. 

Tác phâm không thuộc loại hình trên đây có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác 
giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác 
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giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối 
cùng chết. 

Thời hạn bảo hộ quyên tác giả chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 
của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyên tác giả. 

So với các quy định trước đây, thời hạn bảo hộ quyên tác giả cho quyền tài sản 
và quyên công bó tác phẩm được quy định dài hơn trong Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Về nguyên tắc, thời hạn bảo hộ quyên tác giả trước 
Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là suốt cuộc đời tác giả 
và 50 năm sau khi tác giả chết; trong khi đó, thời hạn này được quy định trong Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ là suốt cuộc đời tác giả và 
75 năm sau khi tác giả chết. Đây là một trong những thay đổi quan trọng của pháp 
luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Thay đổi này xuất phát từ một số lý do sau đây: 
Thứ nhát, sự thay đổi này nhằm tuân thủ nguyên tắc tối huệ quốc được quy định tại 
Điều 4, Hiệp định TRIPS. 7hứ hai, Việt Nam sửa đổi quy định về thời hạn bảo hộ 
cho phù hợp với xu hướng chung của thế giới là nâng thời hạn bảo hộ đối với loại 
hình không tính theo nguyên tắc đời người để tạo ra cân bằng với loại hình tính 
theo nguyên tắc đời người vì tuôi thọ trung bình đã được nâng lên. Tuổi thọ trung 
bình của người Việt Nam hiện nay là 73 tuổi, do vậy, quy định thời hạn bảo hộ 
hiện nay hoàn toàn phù hợp. 7# ba, nâng thời hạn bảo hộ trong Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tạo ra sự bình đẳng giữa công dân, 
pháp nhân Việt Nam với công dân, pháp nhân Hoa Kỳ. Cụ thẻ, trong Hiệp định 
thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ quy định: trong trường hợp thời hạn hạn bảo hộ 
của một tác phẩm được tính không căn cứ theo đời người, thì thời hạn đó không ít 
hơn 75 năm kể từ khi kết thúc năm lịch mà tác phẩm được công bố hợp pháp lần 
đầu tiên. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Nêu khải niệm, điều kiện bảo hộ tác phẩm. 

2. Phân loại tác phẩm. Cho vi dụ. 

3. Xác định tư cách chủ thể của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. 
4. Phân biệt chủ sở hữu tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả. 


5. Nêu, phân tích và cho ví dụ về các quyền nhân thân và quyền tải sản thuộc quyền 
tác giả. 


6. Trinh bày các trường hợp giới hạn quyền tác giả. Cho ví dụ tửng trường hợp. Tại sao 
phải quy định các trường hợp giới hạn quyền tác giả? 
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PHẦN II 
QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TÁC GIẢ 


Hệ thống các quy định vẻ quyên tác giả bảo vệ quyền của những người sáng tạo 
và chủ sở hữu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, nhằm khuyến khích các 
hoạt động sáng tạo, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa cũng như các nhu cầu khác 
của đông đảo công chúng. Bên cạnh những tác phẩm mà công chúng có thể tự tiếp 
cận, hưởng thụ, có một bộ phận tác phẩm chỉ có thể được truyền tải đến công 
chúng thông qua một đội ngũ trung gian, đó là những người biểu diễn, nhà sản xuất 
bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát thanh, truyền hình. Đây là những người sử dụng 
tác phẩm nhưng tính chất sử dụng hoàn toàn khác với việc công chúng sử dụng. 
Hoạt động sử dụng tác phẩm của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghỉ âm, ghi 
hình, tổ chức phát thanh, truyền hình là hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, 
có mục đích lợi nhuận, có kỹ năng, có tính sáng tạo đẻ phô biến tác phâm đến đông 
đảo công chúng. Để truyền tải tác phẩm đến công chúng với chất lượng tốt nhất, 
những người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghỉ âm, ghi hình, tổ chức phát sóng đã 
phải đầu tư không ít tiền bạc và trí tuệ. Vì vậy, bên cạnh tác giả là người trực tiếp 
sáng tạo ra tác phẩm, những người hỗ trợ tích cực cho việc đưa tác phẩm đến với 
công chúng cũng cần nhận được sự bảo hộ thỏa đáng về pháp luật. Các quy định về 
quyên liên quan trên thế giới ra đời nhằm bảo vệ quyền lợi cho những chủ thể này, 
khuyến khích họ thực hiện tốt công việc truyền tải tác phẩm, làm tăng khả năng 
tiếp cận của công chúng đối với tác phẩm. 

Quyền liên quan đến quyền tác giả để cập đến quyền dành cho người biểu diễn; 
nhà sản xuất bàn ghỉ âm, ghỉ hình, tổ chức phát sóng - những chủ thể trực tiếp hoặc 
gián tiếp thực hiện việc truyền tải tác phẩm đến công chúng. Các quy định của 
pháp luật Việt Nam về quyên liên quan được quy định trong Phần thứ hai “Quyền 
tác giả và quyên liên quan” trong Luật Sở hữu trí tuệ. 


I~ ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN 


Đối tượng quyền liên quan được bảo hộ theo quy định của Điều 17, Luật Sở 
hữu trí tuệ bao gồm: Cuộc biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, 
tín hiệu vệ tỉnh mang chương trình được mã hóa. 
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1.1. Cuộc biểu diễn 

Các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành không đưa ra một khái niệm 
như thế nào là cuộc biểu diễn. Khoản 1, Điều 16, Luật Sở hữu trí tuệ chỉ liệt kê 
những chủ thể của quyền liên quan là “điển viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và 
những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là 
người biểu diễn)", theo đó có thê gián tiếp hiểu rằng biêu diễn là việc “trình bày tác 
phẩm văn học, nghệ thuật”. Công ước Rome - Công ước quốc tế về bảo hộ người 
biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng tại Điều 3 cũng đưa ra định 
nghĩa về “người biểu diễn” */à các điển viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và người 
khác nhập vai, hát, đọc, ngâm, trình bày, hoặc biểu điễn tác phẩm văn học, nghệ 
thuật", theo đó biểu diễn là sự “nhập vai, hát, đọc, ngâm, trình bày, hoặc biểu diễn 
tác phẩm văn học, nghệ thuật". Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm 
(WPPT) 1996 cũng có quy định tương tự về cuộc biểu diễn nhưng có bổ sung thêm 
một hình thức biểu diễn là "thể hiện tác phẩm văn học dân gian". 

Hiểu một cách chung nhất, cuộc biểu diễn là sự trình diễn tác phẩm văn học, 
nghệ thuật mang tính sáng tạo của một hoặc nhiều người nhằm hướng tới việc 
truyền tải tác phẩm đến đông đảo công chúng. Đó có thể là buỗi biểu diễn trực tiếp 
tác phẩm âm nhạc (tác phẩm thanh nhạc hoặc khí nhạc), tác phẩm sân khấu (như: 
kịch nói, chèo, hay vũ kịch...); đọc, ngâm một tác phẩm văn học... Không giống 
như hành vi sử dụng tác phẩm của công chúng, hoạt động biểu diễn là hoạt động có 
tính sáng tạo, đạt đến một trình độ nghệ thuật nhất định để đáp ứng yêu cầu trong 
việc thưởng thức tác phẩm. Người biểu diễn và những người hỗ trợ cho họ phải 
đầu tư rất nhiều công sức, trí tuệ, tiền bạc để buổi biểu diễn đạt hiệu quả cao nhất. 
Do đó, cuộc biểu diễn là sản phẩm sáng tạo nghệ thuật của người biểu diễn, mang 
đậm dấu ấn cá nhân của họ. 

Trung tâm của cuộc biêu diễn là người biểu diễn - cầu nối giữa tác phẩm và khán 
giả. Vì vậy, sự trình diễn tác phẩm nhưng không có sự hiện diện của người biểu diễn 
sẽ không được coi là cuộc biểu diễn. Ví dụ: trình diễn tác phẩm hội họa, điêu khắc, 
các công trình nghệ thuật sắp đặt... Pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế 
không quy định cuộc biểu diễn nhất thiết phải trình diễn trước khán giả. Như vậy, 
cuộc biểu diễn có thê diễn ra ở bất cứ đâu (không nhất thiết phải trên sân khấu), có 
thể biểu diễn trước khán giả hoặc trước máy quay, miễn là sự trình diễn hướng tới 
việc truyền tải tác phẩm, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng. 

Thông thường cuộc biểu diễn thường dựa trên tác phâm đã có săn, tuy nhiên, nó 
cũng có thê là sự sáng tạo mang tính chất ngẫu hứng của người biểu diễn. Ví dụ: 
Người chơi một loại nhạc cụ độc đáo đã ngẫu hứng sáng tạo ra một “bản nhạc” với 
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những âm thanh, giai điệu hoàn toàn mới trong buổi biêu diễn. Màn trình diễn của 
một DJ (dish-jockey) với việc áp dụng các kỹ thuật đặc biệt cũng như sự sáng tạo 
của họ khi phối một hoặc nhiều bản ghi âm có thể coi là cuộc biểu diễn vì đó là 
một hình thức thể hiện tác phẩm âm nhạc. Bên cạnh đó, do kỹ thuật phối và sự 
sáng tạo trong việc lựa chọn mà DJ có thể tạo ra những “bản nhạc mới” rất khác 
nhau mà thậm chí người nghe không nhận ra bản nhạc gốc được sử dụng. 


r^ * 


Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu được *¿hực hiện” - được trình diễn bởi người 
biểu diễn, “được định hình" trên bản ghi âm, ghi hình hoặc được “phát sóng”. 
Như vậy, cuộc biểu diễn không nhất thiết phải “được định hình" trên một phương 
tiện hay hình thức nào mới được bảo hộ (đây là điểm khác so với điều kiện bảo hộ 
tác phẩm). 

Do tính chất giới hạn về không gian bảo hộ của quyên tác giả nói chung, quyền 
liên quan nói riêng, khoản l, Điều 17, Luật Sở hữu trí tuệ quy định phạm vi cuộc 
biểu diễn được bảo hộ: 

Đối với những cuộc biểu diễn được thực hiện nhưng không được định hình trên 
bản ghi âm, ghi hình, không được phát sóng sẽ được bảo hộ theo các trường hợp sau: 

Thứ nhất: Theo tiêu chí nơi thực hiện hành vi, các cuộc biểu diễn được diễn ra 
trên lãnh thổ Việt Nam, bất kể người thực hiện là công dân Việt Nam hay người 
nước ngoài đều được bảo hộ; 

Thư hai: Theo tiêu chí quốc tịch, các cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực 
hiện ở bất kỳ đâu (trong nước hay nước ngoài) đều được bảo hộ; 

Thứ ba: Theo tiêu chí Điều ước quốc tế, các cuộc biểu diễn được bảo hộ theo 
Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên sẽ đương nhiên được bảo hộ”. 

Đối với cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình, sẽ được bảo 
hộ theo quy định liên quan đến quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; Đối 
với cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghỉ âm, ghỉ hình mà được phát 
sóng thì sẽ được bảo hộ theo quy định liên quan đến quyền của các tổ chức 
phát sóng. 


1.2. Bản ghi âm, ghi hình 


Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng bảo hộ của quyền liên quan 
bao gồm cả “bản ghi âm” và "bản ghi hình”. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa quy 


® Khoản 1 Điều 17 Luật Sở hữu trí tuệ. 

** Việt Nam là thành viên của Công ước Berne ngày 26/10/2004, thành viên của Công ước 
Rome ngày 01/03/2007, xem danh sách thành viên các điều ước quốc tẾ tại 
www.Wipo.int/treaties/en 
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định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế vì các điều ước quốc tế chỉ 
đành sự bảo hộ cho bản ghi âm mà thôi. Do sự phát triển sớm của ngành công 
nghiệp điện ảnh tại các nước phát triển mà hâu hết các quốc gia này đều có đạo luật 
riêng trong lĩnh vực điện ảnh để bảo hộ cho các bản ghi hình - sản phẩm sáng tạo 
thuộc loại hình “nghệ thuật thứ bây", trước khi vấn đề bảo hộ quyền của các nhà 
sản xuất bản ghi âm được quan tâm. Vì vậy, bản ghi hình thường nằm ngoài phạm 
vi đối tượng bảo hộ của quyền liên quan trong các điều ước quốc tế và pháp luật 
bản quyền của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Điện ảnh ra đời sau khi có Luật 
Sở hữu trí tuệ (luật này được thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 
01/01/2007) nên Luật Điện ảnh không cung cấp sự bảo hộ cho các bản ghi hình với 
tư cách là đối tượng của quyền liên quan (vì đã có Luật Sở hữu trí tuệ điều chỉnh). 

Khái niệm bản ghi âm, ghi hình được quy định tại khoản 6, Điều 4, Nghị định 
I00/2006/NĐ - CP, theo đó *bản ghỉ âm, ghỉ hình là bạn định hình các am thanh, 
hình ảnh của cuộc biều diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác hoặc việc định hình 
sự tái hiện các âm thanh, hình ảnh không phải dưới hình thức định hình gắn với 
tác phâm điện ảnh hoặc các tác phẩm nghe nhìn khác". Có thê hiểu một cách khái 
quát, bản ghỉ âm, ghỉ hình là sự thể hiện vật chất âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu 
diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác trên một chất liệu bền vững như băng, đĩa 
hay các phương tiện phù hợp khác cho phép việc cảm nhận, thưởng thức (xem hay 
nghe), sao chép hoặc truyền đạt lặp đi lặp lại không hạn chế về số lần. Khác với 
cuộc biểu diễn được bảo hộ không phụ thuộc vào việc định hình, bản ghi âm, ghi 
hình chỉ được bảo hộ khi nó **được định hình” trên vật liệu như băng, đĩa... 

Tuy nhiên, không phải bản ghi âm, ghi hình nào cũng được xem như đối tượng 
của quyên liên quan. Các đối tượng của quyền liên quan chỉ được bảo hộ khi nó có 
tính nguyên gốc. Đối với bản ghi âm, ghi hình, tính nguyên gốc thẻ hiện ở chỗ bản 
ghỉ đó phải là bản ghi âm, ghi hình đầu tiên. Pháp luật chỉ bảo hộ quyền cho người 
đầu tiên định hình âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình 
ảnh khác. Bản sao bản ghỉ âm, ghi hình (có thể là sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp, 
một phần hay toàn bộ bản ghi âm ghi hình”) không được bảo hộ với tư cách đối 
tượng quyên liên quan. 

Theo khoản 2, Điều I7, Luật Sở hữu trí tuệ, bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 
theo 2 tiêu chí: Luật Quốc tịch và theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành 
viên. Cụ thể, bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ trong hai trường hợp sau: 


** Khoản 7, Điều 4, Nghị định 100/2006/NĐ -- CP. 
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~ Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch 
Việt Nam; 

- Bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là 
thành viên. 

Xem xét điều kiện bảo hộ bản ghi âm, ghi hình trong mối tương quan so sánh 
với điều kiện bảo hộ cuộc biểu diễn (khoản 1, Điều 17), có thể nhận thấy điều kiện 
bảo hộ đối với bản ghi âm, ghi hình thiếu yếu tố "Luật nơi thực hiện hành vi". 
Trên thực tế có thể xảy ra các trường hợp bản ghi âm, ghi hình được định hình tại 
Việt Nam bởi nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình không có quốc tịch Việt Nam, bản 
ghỉ này cũng sẽ không được bảo hộ theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 
Vậy quyền lợi của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình trong trường hợp này có được 
bảo vệ không? Đây là một vấn đề cần xem xét trong quá trình hoàn thiện pháp luật 
sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

1.3. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tỉnh mang chương trình được mã hóa 


Chương trình phát thanh, truyền hình của các tổ chức phát sóng cũng được coi 
là đối tượng của quyền liên quan vì các tổ chức phát sóng có vai trò rất quan trọng 
trong việc truyền đạt, phổ biến tác phẩm đến đông đảo công chúng. Có những 
chương trình phát sóng thu hút số lượng khán giả lên tới hàng triệu người ở khắp 
các châu lục khác nhau trên thế giới. Luật Sở hữu trí tuệ không đưa ra khái niệm cụ 
thể về "chương trình phát sóng”, tuy nhiên có thể hiểu gián tiếp qua khái niệm 
"phát sóng” được quy định tại khoản l1, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ **Phát sóng là 
việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và hình ảnh của tác phẩm, 
cuộc biểu diễn, bản ghỉ âm, ghỉ hình, chương trình phát sóng đến công chúng bằng 
phương tiện hữu tuyến hoặc vô tuyến, bao gồm cả việc truyền qua vệ tỉnh để công 
chúng có thể tiếp nhận được tại địa điềm và thời gian do chính họ lựa chọn". Có 
thể hiểu một cách khái quát, chương trình phát sóng là chương trình được truyền 
qua các phương tiện vô tuyến hoặc hữu tuyến để công chúng có thể thu nhận được 
âm thanh, hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, các sự kiện, thông tin... Chương 
trình phát sóng liên quan đến việc: phát thanh, truyền hình tác phẩm; phát thanh, 
truyền hình trực tiếp một buôi biểu diễn; phát thanh, truyền hình buôi biểu diễn đã 
được ghi âm, ghi hình; phát thanh, truyền hình các chương trình do tổ chức phát 
sóng trực tiếp sản xuất, ghi âm, ghi hình... Đẻ thực hiện một chương trình như vậy, 
các tô chức phát sóng phải có sự đầu tư tài chính và trí tuệ cho việc: mua trang thiết 
bị kỹ thuật, tổ chức, dàn dựng chương trình, trả tiền bản quyên cho tác giả, chủ sở 
hữu bản ghi âm, ghi hình, trả thù lao cho người biểu diễn... Vì vậy, chương trình 
phát sóng là kết quả của sự đầu tư và sáng tạo trí tuệ của các tô chức phát sóng. 
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Giống như các đối tượng quyền liên quan khác, chương trình phát sóng chỉ 
được bảo hộ khi nó có “tính nguyên gốc”, tức là nó là kết quả hoạt động sáng tạo 
của các tổ chức phát sóng và được thực hiện lần đầu tiên. Các chương trình phát 
lại, phát sóng đồng thời hoặc tiếp sóng chương trình của tô chức phát sóng khác sẽ 
không được coi là đối tượng bảo hộ của quyền liên quan. Ví dụ, Đài truyền hình 
Việt Nam là tổ chức sản xuất chương trình “Sao Mai điểm hẹn”, cho phép một số 
đài truyền hình địa phương được phát lại chương trình này. Các đài truyền hình địa 
phương không được bảo hộ quyền liên quan đối với chương trình phát lại đó. 

Khoản 10, Điều 4, Nghị định 100/2006/NĐ - CP giải thích *ín hiệu vệ tỉnh 
mang chương trình mã hóa là tín hiệu mang chương trình được truyền qua vệ tỉnh 
dưới dạng mà trong đó các đặc tính âm thanh hoặc các đặc tính hình ảnh, hoặc cả 
hai đặc tính đó đã được thay đổi nhằm mục đích ngăn cản việc thu trái phép 
chương trình". Với việc thừa nhận “tín hiệu vệ tỉnh mang chương trình được mã 
hóa” là đối tượng của quyền liên quan, quy định của pháp Luật Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam có điểm khác so với pháp luật quốc tế. Công ước Rome - công ước nền 
tảng cho việc bảo hộ quyền liên quan trong phạm vi quốc tế thừa nhận bảo hộ cho 
các đối tượng của quyên liên quan là: Cuộc biểu diễn (Performances), bản ghi âm 
(Phonograms) và chương trình phát sóng (Broadcasts). Công ước Brussels 1974 
liên quan tới việc phân phối các chương trình mang tín hiệu được truyền qua vệ 
tỉnh (programme - carrying signals transmitted by satellite) với mục đích nhằm đặt 
ra các biện pháp ngăn chặn các nhà phân phối trước việc phân phối các tín hiệu 
mang chương trình được truyền qua vệ tỉnh không có chủ định dành cho họ cũng 
không thể hiện quan điểm coi “tín hiệu vệ tỉnh mang chương trình được mã hóa” là 
đối tượng của quyền liên quan. Về mặt kỹ thuật, các tín hiệu vệ tỉnh mang chương 
trình được mã hóa chỉ là phương tiện chứa đựng “chương trình” - là đối tượng của 
quyên tác giả, quyền liên quan. Hơn nữa, phần lớn các thông tin được truyền qua 
vệ tỉnh hoặc bắt được qua vệ tỉnh (như thông tin về thời tiết. các hình ảnh từ không 
trung... ) có thể hoàn toàn do vệ tỉnh tự thực hiện. Việc Luật Sở hữu trí tuệ trao cho 
các tín hiệu vệ tỉnh mang chương trình được mã hóa một sự bảo hộ độc lập với tư 
cách đối tượng của quyên liên quan có vẻ như không cần thiết. 


Tương tự như điều kiện bảo hộ đối với bản ghi âm, ghi hình, Luật Sở hữu trí tuệ 
quy định chương trình phát sóng được bảo hộ theo hai trường hợp: (¡) theo tiêu chí 
quốc tịch, các chương trình phát sóng của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam 
được bảo hộ và (ii) các chương trình phát sóng được bảo hộ theo những điều ước 
quốc tế mà Việt Nam tham gia. Quy định hiện nay không dành sự bảo hộ cho các 
chương trình phát sóng được phát bởi tổ chức phát sóng không có quốc tịch 
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Việt Nam nhưng được phát qua đài phát sóng (của chính họ, của các tô chức phát 
sóng Việt Nam hoặc nước ngoài) đặt tại Việt Nam. Như vậy, điều kiện bảo hộ 
chương trình phát sóng không theo tiêu chí luật nơi thực hiện hành vi như điều kiện 
bảo hộ cuộc biểu diễn. 

Một điểm lưu ý vô cùng quan trọng là các đối tượng của quyền liên quan như 
cuộc biêu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng chỉ được bảo hộ với 
điều kiện không gây phương hại tới quyền tác giả đối với tác phẩm được sử dụng 
để biểu diễn, sản xuất bản ghi âm, ghi hình, phát sóng. Ví dụ: Trung tâm băng đĩa 
nhạc Bến Thành Audio - Video khi sản xuất băng, đĩa ''Đóa hoa vô thường” tuyển 
chọn các nhạc phẩm của có nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nghĩa vụ trả tiền bản quyền 
cho chủ sở hữu quyên tác giả; trả thù lao cho người biểu diễn... Bên cạnh đó, Bến 
Thành Audio - Video còn có nghĩa vụ trả thù lao cho chủ sở hữu chương trình biểu 
diễn “*Thắp sáng niềm tin" (được tô chức lần thứ 6 tại Nhà hát Hòa Bình - Thành 
phố Hồ Chí Minh) do sử dụng một số phân biêu diễn trong chương trình này. 


lI~ CHỦ THỂ CỦA QUYỀN LIÊN QUAN 


Quyền liên quan đến quyền tác giả đề cập đến quyền dành cho người biểu diễn, 
nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng. Đây là những chủ thể đóng 
vai trò là người sử dụng tác phẩm văn học, nghệ thuật, đồng thời cũng là người tạo 
ra những sản phẩm sáng tạo để công chúng có thẻ thưởng thức các tác phẩm văn 
học, nghệ thuật một cách hiệu quả, ấn tượng. 


2.1. Người biểu diễn 


Từ xa xưa, bên cạnh việc tôn vinh các tác giả - là người sáng tạo ra tác phẩm 
văn học, nghệ thuật, xã hội cũng dành sự ưu ái nhất định cho những người trình 
diễn các tác phẩm đó. Tuy nhiên, việc công nhận và bảo hộ quyền cho người biểu 
diễn mới chỉ được quy định trong các văn bản pháp luật vào đầu thế kỷ XX. Những 
quy định đầu tiên trên thế giới về báo hộ người biểu diễn, chủ yếu để cập tới người 
biểu diễn tác phẩm âm nhạc), dành cho người biểu diễn sự bảo hộ tương tự như tác 
giả cải biên, chuyển thể, vì họ đã có sự sáng tạo nhất định khi thể hiện tác phẩm 
gốc. Dần dần, việc bảo hộ quyền cho người biểu diễn được tách ra khỏi các quy 
định về quyền tác giả với việc pháp luật thừa nhận cho họ một sự bảo hộ độc lập 
với quyền của tác giả. Sự bảo hộ độc lập này một mặt sẽ giám sát được các hoạt 
động biểu diễn tại nơi công cộng để bảo vệ quyên lợi cho tác giả tác phẩm gốc, mặt 
khác bảo vệ quyền của những người biểu diễn đối với hoạt động sáng tạo nghệ 
thuật của họ. 
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Điều 3, Công ước Rome xác định “gưởi biêu điên là các điền viên, ca sĩ, nhạc 
công, vũ công và các người khác nhập vai, hát. đọc, ngâm, trình bày hoặc biểu diễn 
tác phẩm văn học, nghệ thuật". Luật Sở hữu trí tuệ không liệt kê cụ thẻ những chủ 
thể được coi là người biểu diễn mà chỉ quy định người biểu diễn là “điên viên, ca sĩ, 
nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật" 
(khoản 1, Điều 16). Theo các quy định này, người biểu diễn được hiểu là những 
người trực tiếp thể hiện tác phẩm trước công chúng. Như vậy, những người không 
trực tiếp trình bày tác phẩm mà chỉ tổ chức chỉ đạo, hỗ trợ cho cuộc biểu diễn như 
người tô chức, dàn dựng, đạo diễn chương trình, người phụ trách âm thanh, ánh sáng 
cho cuộc biểu diễn, người phụ trách hóa trang, phục trang, người biên đạo múa... sẽ 
không được công nhận là chủ thể của quyền liên quan. Trước đây, Điều 773, Bộ luật 
Dân sự quy định “Người biểu diễn bao gồm các cá nhân, tổ chức biểu diễn, người 
dàn dựng, đạo diễn chương trình ca, múa nhạc, chương trình phát thanh truyền hình, 
đạo diễn sân khẩu và các loại hình biểu diễn nghệ thuật khác”, do đó, người dàn 
dựng, đạo diễn chương trình biểu diễn cũng được coi là người biêu diễn. Theo chúng 
tôi, quy định như vậy là hợp lý bởi đây là những chủ thê có sự đóng góp, sáng tạo lớn 
cho thành công của buổi biểu diễn. Một buổi biểu diễn có sự tham gia của nhiều 
người, thậm chí cả những buổi biểu diễn chỉ của một nghệ sĩ cũng không thẻ thiếu 
vai trò của người đạo diễn, dàn dựng - người đưa ra những ý tưởng sáng tạo để 
hướng sự thê hiện của các diễn viên theo một chủ đề nhất định. Vì vậy, nên hiểu khái 
niệm người biêu diễn theo hướng mở rộng, bao gồm những người sử dụng tác phẩm 
một cách sáng tạo để truyền tải tác phẩm đến công chúng. 

Trong một cuộc biểu diễn có thể có sự tham gia của nhiều người biêu diễn như: 
ca sĩ, nhạc công, vũ công... Từ đó đặt ra vấn đề xác định địa vị pháp lý của người 
biểu điễn như thế nào vì đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến việc xác định ai có 
quyền khai thác thương mại đối với cuộc biểu diễn đó. Đối với trường hợp có 
nhiều người cùng tham gia biểu diễn, có hai cách xác định tư cách của họ: (¡) tất cả 
dàn diễn viên đó một chủ thể duy nhất của cuộc biểu diễn; (ii) mỗi người biểu diễn 
có tư cách độc lập và được bảo hộ quyển đối với phần thể hiện độc lập của họ. 
Theo quan điểm của tác giả O. Morgan trong cuốn “Bảo hộ quốc tế quyền của 
người biểu diễn”, mỗi cá nhân người biểu diễn tạo ra một phần trình diễn riêng 
biệt, thể hiện dấu ấn cá nhân của họ, vì vậy họ cần được công nhận là người biểu 
diễn và có đầy đủ các quyền đối với phần trình diễn của mình”. 

Theo chúng tôi, cuộc biểu diễn cũng có những đặc điểm tương đồng như một 
tác phẩm chung hay một tác phẩm tập thể được tạo nên bởi tập thể tác giả. Nếu 
phần trình diễn của mỗi người là độc lập, toàn bộ chương trình biểu diễn giống như 


?° Q. Morgan, International Protection of Performer`s Rights (2002) tr 12 - 26. 
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một tác phâm tập thẻ, trong đó mỗi người biểu diễn sở hữu quyền đối với phân biểu 
diễn của họ. Ví dụ: chương trình ca nhạc '*Thắp sáng niềm tin” được tổ chức để 
vinh danh ba “cây đại thụ” trong làng âm nhạc Việt Nam Văn Cao, Phạm Duy, 
Trịnh Công Sơn, trong đó các ca sĩ như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Quang Dũng... thể 
hiện những ca khúc độc lập. Vì vậy, họ được bảo hộ quyền của người biểu diễn 
hoàn toàn độc lập. Trường hợp mỗi người biểu diễn có sự đóng góp khác nhau để 
tạo nên một màn trình diễn phối hợp - một "tác phẩm” duy nhất thì những người 
biểu diễn sẽ cùng đồng sở hữu quyên liên quan đó. Ví dụ: một tiết mục có sự kết 
hợp của dàn nhạc, dàn đồng ca, các vũ công... 

Theo quy định của pháp luật về quyên liên quan, người biểu diễn có thể mang 
hai tư cách: (¡) Nếu người biểu diễn tự đâu tư tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật đẻ 
thực hiện cuộc biểu diễn thì họ đồng thời là chủ sở hữu quyên đối với cuộc biểu 
diễn. Trường hợp này khá phổ biến khi các ca sĩ nỗi tiếng tự đầu tư tổ chức các 
*live show” của riêng mình. (ii) Nếu cuộc biểu diễn do người khác đầu tư tài chính, 
cơ sở vật chất, kỹ thuật thì chủ sở hữu cuộc biểu diễn là tổ chức, cá nhân đầu tư”. 
Ví dụ, Báo Thanh niên đã đứng ra tỏ chức 20 chương trình “Đuyên đáng Việt 
Nam” ở trong và ngoài nước, mời các nghệ sĩ tham gia chương trình và trả thù lao 
cho các nghệ sĩ, do đó, Báo Thanh niên là chủ sở hữu chương trình nghệ thuật đó. 
Trường hợp các nghệ sĩ là thành viên của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn (một nhà 
hát, đoàn cải lương, đoàn xiếc...) tham gia các chương trình biểu diễn do đoàn 
nghệ thuật của họ tô chức thì đoàn nghệ thuật là chủ sở hữu cuộc biểu diễn. 


2.2. Nhà sản xuất bản ghỉ âm, ghi hình 


Hiểu theo nghĩa rộng, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình là các tổ chức, cá nhân 
sản xuất các loại ấn phẩm như băng, đĩa hoặc các phương tiện khác dùng cho việc 
ghỉ âm, ghi hình. Sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện sao chép, bao 
gồm cả các thiết bị sao chép, nhân bản các bản ghi âm, ghi hình đã tạo điều kiện dễ 
dàng cho các cá nhân, tô chức trong việc sản xuất ra các ấn phẩm đẻ ghi lại, định 
hình, lưu trữ âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc âm thanh, hình ảnh khác. 
Tuy nhiên, pháp luật không bảo hộ quyền cho tất cả những người sản xuất các bản 
ghi âm, ghi hình, không những thế, có những hành vi sản xuất bản ghỉ âm, ghi hình 
còn bị coi là bất hợp pháp. Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình chỉ được coi là chủ 
thể của quyền liên quan và được pháp luật bảo hộ quyền khi họ là người tạo ra 
“bản ghỉ gốc” - bản đầu tiên lưu trữ âm thanh, hình ảnh. Khoản 3, Điều 16, Luật Sở 
hữu trí tuệ định nghĩa nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình là “ổ chức, cá nhân định 


?? Điều 44, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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hình lần đầu âm thanh, hình ảnh cuộc biểu diễn hoặc âm thanh, hình ảnh khác”. 
Như vậy, những người tạo ra bản sao bản ghi âm, ghi hình không được xác định là 
chủ thê của quyền liên quan. 

Không phải trong mọi trường hợp, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đồng nhất 
với chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình. Khoản 2, Điều 44, Luật Sở hữu trí tuệ quy 
định “tổ chức, cá nhân sử dụng thởi gian, đâu tư tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật 
của mình đề sản xuất bản ghỉ âm, ghỉ hình là chủ sở hữu bản ghỉ âm, ghỉ hình đó, 
trừ trường hợp có thỏa thuận khác với các bên liên quan". Như vậy, có thê xảy ra 
hai khả năng: (¡) Nếu nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình là người đầu tư tài chính, 
cơ sở vật chất kỹ thuật để sản xuất bản ghi thì họ sẽ là chủ sở hữu bản ghi đó. 
Ví dụ: Trung tâm băng đĩa nhạc Hồ Gươm Audio - Video ký hợp đồng và trả thù 
lao cho nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, ký hợp đồng và trả thù lao cho ca sĩ Ngọc 
Khuê, đồng thời đầu tư chi phí cho đạo diễn, nhạc công, cơ sở vật chất như phòng 
thu, máy thu, ghi hình... để sản xuất đĩa DVD, VCD *Giọt sương bay lên”, vì vậy, 
Hồ Gươm Audio - Video là chủ sở hữu bản ghi đó. (ii) Trường hợp tổ chức sản 
xuất băng đĩa được người khác thuê để ghi âm, ghi hình thì người trả tiền thuê là 
chủ sở hữu bản ghi đó. Trong tình huống này, việc sản xuất bản ghi chỉ thuần túy 
mang tính kỹ thuật; nhà sản xuất chỉ thực hiện việc ghi lại âm thanh, hình ảnh theo 
yêu cầu đã thỏa thuận với bên thuê. 

2.3. Tổ chức phát sóng 

Tất cả các tô chức thực hiện việc truyền tải âm thanh, hình ảnh hoặc cả âm 
thanh và hình ảnh của tác phâm, cuộc biêu diễn, bản ghỉ âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng đến công chúng thông qua các phương tiện hữu tuyến hoặc vô tuyến, bao 
gồm cả việc truyền qua vệ tỉnh, để công chúng có thể tiếp nhận tại địa điểm và thời 
giàn do chính họ lựa chọn đều có thể được gọi là “Tổ chức phát sóng”. Theo cách 
tiếp cận này, tổ chức phát sóng có thể là tất cả những tổ chức thực hiện việc phát 
sóng, không phân biệt “nguồn gốc” của chương trình được phát sóng là do tô chức 
khởi xướng và thực hiện đầu tiên hay là chương trình phát lại, phát sóng đồng thời 
hoặc tiếp sóng chương trình của tổ chức phát sóng khác. Hiểu theo nghĩa rộng, tổ 
chức phát sóng bao gồm: (¡) tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng; (ii) tô 
chức tái phát sóng; và (iii) tổ chức tiếp sóng. 

Tuy nhiên, quyền liên quan chỉ dành sự bảo hộ cho các đối tượng có tính “nguyên 
góc". Đối với chương trình phát sóng, tính chất nguyên gốc thể hiện ở chỗ chương 
trình phát sóng phải là kết quả hoạt động sáng tạo do các tổ chức phát sóng khởi 
xướng và thực hiện lần đầu. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ 
trong lĩnh vực truyền thông, phát thanh đã ngày càng tạo ra nhiều phương pháp, thiết 
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bị phát thanh truyền hình mới, tạo điều kiện cho việc thu, phát các chương trình phát 
thanh, truyền hình vô cùng đơn giản và nhanh chóng mà người có công sức biên tập, 
tạo ra chương trình đó lần đầu tiên không thể kiểm soát được. Để bảo vệ quyên, lợi 
ích hợp pháp của các tổ chức phát sóng đối với những chương trình do họ tạo ra, 
pháp luật dành cho họ độc quyền trong việc cho phép hoặc không cho phép phát lại, 
định hình và làm bản sao chương trình phát thanh, truyền hình của họ. Nguyên tắc 
bảo hộ này đã giới hạn phạm vi chủ thê của quyên liên quan chỉ là các “tổ chức khởi 
xướng và thực hiện việc phát sóng"”?5, Để xác định tư cách chủ thể của quyền liên 
quan đối với chương trình phát sóng, cần phải dựa vào mối quan hệ của tổ chức đó 
với từng chương trình phát sóng cụ thẻ. Một tổ chức có thẻ là tổ chức khởi xướng, 
thực hiện việc phát sóng đối với chương trình này, nhưng đối với chương trình khác, 
họ lại chỉ là tổ chức tiếp sóng hay tái phát sóng và không phải là chủ thể của quyền 
liên quan. Ví dụ: Đài truyền hình Việt Nam là chủ sở hữu của các chương trình phát 
sóng do đài biên tập và tổ chức thực hiện. Đồng thời, đài cũng tiếp sóng hay tái phát 
sóng nhiều chương trình do các tổ chức phát sóng khác thực hiện, với điều kiện phải 
trả tiền bản quyền chương trình phát sóng đó cho chủ sở hữu như: các chương trình 
bóng đá, các giải đầu quân vợt... quốc tế hay các sự kiện như thế vận hội Olympic, 
thi hoa hậu thế giới... 
III~ NỘI DUNG, GIỚI HẠN VÀ THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN 

Việc bảo hộ quyên liên quan dành cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, 
ghi hình, tổ chức phát sóng những độc quyên nhất định đối với sản phẩm do họ sáng 
tạo ra hay thực hiện. Do đặc thù khác nhau của các đối tượng quyền liên quan nên 
nội dung quyền của từng chủ thể cũng khác nhau. Nội dung quyền liên quan là tổng 
hợp các quyền mà pháp luật ghi nhận cho chủ thể quyền liên quan được hưởng. 
3.1. Nội dung quyền liên quan 
3.1.1. Quyên và nghĩa vụ của người biểu diễn 

4) Quyên của người biểu diễn 

Trước hết, cần phân biệt giữa quyền biểu diễn (performing rights) thuộc quyền 
tác giả và quyền của người biểu diễn (ferformers` rights) thuộc quyền liên quan. 
Pháp luật dành cho tác giả quyền biểu diễn tác phẩm do họ sáng tạo ra, kiểm soát _ 
hoạt động biểu diễn tác phẩm tại nơi công cộng bằng việc cho phép hay không cho 
phép người khác biểu diễn tác phẩm đó trước công chúng, thu các lợi ích vật chất 
từ việc cho phép người khác công diễn tác phẩm. Thực tế, tác giả thường trao việc 


?# Khoản 4, Điều 16, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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thể hiện tác phẩm cho những chủ thể có khả năng chuyên môn để khăng định và 
nâng cao giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Phân lớn tác phẩm được công chúng biết 
đến là nhờ có sự đóng góp quan trọng của người thể hiện nó. Vì vậy, pháp luật 
dành cho người biểu diễn một sự bảo hộ riêng nhằm chống lại việc sử dụng bắt hợp 
pháp những đóng góp của họ, được gọi là quyền của người biểu diễn. 

Theo quy định của pháp luật, người biểu diễn có các quyền nhân thân và quyền 
tài sản đối với cuộc biểu diễn 

~ Các quyên nhân thân: 

Theo khoản 2, Điều 29, Luật Sở hữu trí tuệ, người biểu diễn có các quyền 
nhân thân: 

1. Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát 
sóng cuộc biểu diễn 

Danh tiếng của một diễn viên, ca sĩ, nhạc công hay vũ công chỉ được công 
chúng biết đến thông qua việc giới thiệu tên của họ trong buổi trình diễn, trên các 
ấn phẩm ghi âm, ghi hình buổi biểu diễn hay khi chương trình biểu diễn được phát 
sóng. Giới thiệu tên, đơn giản là để cá biệt hóa người biểu diễn. Có những ca khúc 
có thể do nhiều ca sĩ khác nhau thẻ hiện và tên ca sĩ là dấu hiệu đầu tiên để công 
chúng xác định người biẻu diễn. Đối với những nghệ sĩ tên tuổi, "nghệ danh” giống 
như một “thương hiệu”, nó đã vượt xa chức năng cá biệt hóa người biểu diễn mà 
trở thành một công cụ có giá trị thương mại. 

Pháp luật không quy định cụ thể cách thức giới thiệu tên người biểu diễn, 
vì vậy, tùy từng trường hợp, việc giới thiệu tên có thể theo các cách thức khác 
nhau, miễn là công chúng có thể xác định được người biểu diễn. Cũng cần lưu ý là 
tiết mục biểu diễn có thể do một, một vài cá nhân hoặc một nhóm người biểu diễn 
thể hiện. Vì vậy, tùy từng trường hợp, có thể lựa chọn cách thức giới thiệu phù 
hợp. Ví dụ, một buổi biểu diễn của một nhóm nhạc thì chỉ cần giới thiệu tên nhóm 
nhạc đó mà không nhất thiết phải giới thiệu tên từng thành viên; một tiết mục tổng 
hợp có sự tham gia của nhiều người thì chỉ cần giới thiệu tập thẻ người biểu diễn... 
Tùy từng phương thức truyền tải cuộc biểu diễn mà cách thức giới thiệu cũng khác 
nhau. Đối với cuộc biểu diễn trên sân khấu thì có thể xướng tên trực tiếp; buổi biểu 
diễn được truyền hình thì có thể giới thiệu tên người biểu diễn bằng ký tự chữ hiện 
trên màn hình... 

Quyên giới thiệu tên người biểu diễn không chỉ được bảo hộ đối với những cuộc 
biểu diễn được ghi âm, ghi hình, phát sóng toàn bộ mà còn cả đối với trường hợp 
sử dụng một phần cuộc biểu diễn để ghi âm, ghi hình, phát sóng, trừ một số trường 
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hợp việc ghi âm, ghi hình, phát sóng phần biểu diễn nhằm mục đích đưa tin tức, 
quảng cáo... Ví dụ, theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người biểu diễn, một trích 
đoạn biểu diễn được sử dụng trong chương trình quảng cáo sản phẩm của nhà sản 
xuất nên không cần giới thiệu tên người biêu diễn. 


2. Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cất 
xén hoặc xuyên tạc đưới bất kỳ hình thức nảo gây phương hại đến danh dự và uy 
tin của người biểu diễn. 

Hình tượng biểu diễn là một khái niệm khá trìu tượng, có thê hiểu là tất cả các 
yếu tô bao gồm phong cách diễn xuất, cử chỉ, động tác, giọng hát... tạo nên một 
dấu ấn riêng của người biểu diễn. Ví dụ, hàng triệu khán giả thuộc nhiều quốc gia 
trên thế giới coi ông vua nhạc Pop Michael Jackson là thần tượng âm nhạc của 
mình bởi giọng hát truyền cảm, phong cách biểu diễn đầy mê hoặc với những bước 
nhảy '"'moonwalk” độc đáo, đầy ma lực của anh. 


Hình tượng biểu diễn gắn liền với danh tiếng, uy tín của người nghệ sĩ, là yếu tố 
thu hút khán giả đến với chương trình biểu diễn, vì vậy nó cần được bảo vệ chống 
lại các hành vi sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây 
phương hại đến danh dự hay uy tín của người biểu diễn. Tuy nhiên cũng cần phân 
biệt giữa việc sửa chữa cắt xén cuộc biểu diễn với những lý do kỹ thuật hay mục 
đích truyền đạt và những trường hợp cắt xén, sửa chữa làm ảnh hưởng xấu đến 
hình tượng, danh tiếng của người biểu diễn. Ví dụ, để phù hợp với thời lượng của 
chương trình phát sóng, tổ chức phát sóng có thể cắt xén một phần chương trình 
biểu diễn mà không bị coi là xâm phạm quyền của người biểu diễn. 

Các quyền nhân thân kẻ trên được thừa nhận và bảo hộ ở phạm vi luật pháp 
quốc gia và luật pháp quốc tế (có văn bản pháp luật quốc tế gọi đây là những 
"quyên tỉnh thần” (moral rights). Công ước Rome (1961) về bảo hộ người biểu 
diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng mới chỉ dành cho các 
chủ thê nảy các quyên kinh tê (như quyên sao chép, định hình, phát sóng...) mà 
không có quy định về việc bảo hộ các quyền nhân thân. Ở mức độ bảo hộ quốc té, 
Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm năm 1996 (thường được gọi tắt là 
Hiệp ước WPPT) lần đầu tiên thừa nhận bảo hộ cho các quyên tỉnh thần của người 
biểu diễn tại Điều 5, khẳng định những quyền này “độc lập với quyên kinh tế của 
người biểu diễn", "thậm chí sau khi chuyển nhượng các quyền kinh tế đó, người 
biêu diễn có quyên được công nhận là người biểu diễn của mình, trừ trường hợp 
bỏ sót bắt buộc do cách thức sử dụng buồi biểu điễn gây ra, và quyên phản đối bắt 
kỳ sự bóp méo, cắt xén hoặc các sửa đổi khác đối với buồi biểu điễn mà có thể gây 
thiệt hại đến thanh danh của họ". Có thê nhận thấy, những quyền nhân thân của 
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người biểu diễn cũng giống như những quyền nhân thân của tác giả, nó luôn có 
mối liên hệ, gắn bó mật thiết, thậm chí là vĩnh viễn với người biểu diễn, kể cả khi 
quyền sở hữu cuộc biểu diễn đã được chuyên giao cho người khác hoặc khi người 
biểu diễn đã chết. Hình tượng biểu diễn của Michael Jackson, _ giai điệu, 
những động tác, bước nhảy của anh sẽ mãi mãi gắn liền với tên tuổi của ông vua 
nhạc Pop, mặc dù anh đã ra đi. Cũng như pháp luật quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ 
Việt Nam tại khoản 1, Điều 29 cũng xác định sự bảo hộ độc lập giữa các quyền 
nhân thân và quyên tài sản của người biểu diễn: “Người biểu diễn đông thời là chủ 
đâu tư thì có các quyển nhân thân và các quyển tài sản đối với cuộc biểu diễn; 
trường hợp người biểu diễn không đông thời là chủ đâu tư thì người biểu điện có 
các quyên nhân thân và chủ đâu tư có các quyên tài sản đối với cuộc biểu diễn ". 

- Các quyên tài sản của người biêu diễn: 

Người biểu diễn có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện 
các quyển sau: 

1. Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình; 

Với tư cách chủ sở hữu của cuộc biểu diễn, người biểu diễn có quyên ghi âm, 
ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn của mình và lưu trữ trên các vật mang tin như 
băng, đĩa... Người biểu diễn có thể tự thực hiện việc định hình cuộc biểu diễn hoặc 
cho phép người khác thực hiện theo thỏa thuận. Người biểu diễn có thể thuê người 
khác ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn và trong trường hợp này, họ đồng thời là chủ 
sở hữu bản ghi đó. Người biểu diễn cũng có thể ký-hợp đồng cho phép người khác 
ghỉ âm, ghỉ hình buổi biểu diễn của mình để sản xuất băng, đĩa... để nhận được một 
khoản lợi ích vật chất nhất định. Quyền này được áp dụng cho việc định hình toàn 
bộ hoặc có thẻ là từng phần cuộc-biểu diễn. 

2. Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn của mình đã được định hình 
trên bản ghi âm, ghỉ hình. 

Quyền này được hiểu là người biểu diễn có quyền làm các bản sao cuộc biểu 
diễn đã được định. hình trên bản ghỉ âm, ghi hình dưới bất kỳ hình thức hoặc cách 
thức nào, kể cả “đưới hình thức điện tứ". Sao chép trực tiếp theo Điều 31, 
Nghị định 100/2006/NĐ - CP là việc tạo ra bản sao từ bản định hình đầu tiên âm 
thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn; sao chép gián tiếp là việc tạo ra bản sao không 
phải từ bản ghi âm, ghi hình gốc mà được sao chép từ các hình thức khác như: sao 
chép qua mạng thông tin điện tử, chương trình phát sóng... 

3. Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng cuộc biểu diễn của 
mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp 
cuộc biểu diễn đó nhằm mục đích phát sóng. 
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Khái niệm *'phát sóng” được quy định tại khoản Ì 1, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ, 
theo đó “Phát sóng là việc truyền âm thanh hoặc hình ảnh hoặc cả âm thanh và 
hình ảnh của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghỉ âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến hoặc vô tuyến, bao gồm cả việc 
truyền qua vệ tỉnh đề công chúng có thể tiếp nhận được tại địa điềm và thời gian 
do chính họ lựa chọn". '“Truyền theo cách khác đến công chúng” cũng được giải 
thích tại khoản 3, Điều 31, Nghị định 100/2006/NĐ - CP là *việc phổ biến cuộc 
biểu diễn chưa được định hình đến công chúng bằng bắt kỳ phương tiện kỹ thuật 
nào ngoài phát sóng". Do sự phát triển của của công nghệ số nên bên cạnh các 
hình thức truyền tải bằng các phương tiện hữu tuyến hoặc vô tuyến, truyền qua vệ 
tinh, một hình thức phổ biến để lưu trữ, truyền tải tác phẩm, cuộc biểu diễn hiện 
nay là sử dụng mạng kỹ thuật số. Trong tương lai, việc truyền phát tác phẩm, cuộc 
biểu diễn qua Internet sẽ ngày càng phô biến hơn do những ưu thế nhất định của 
hình thức này. 

4. Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao cuộc biểu diễn của mình thông 
qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào 
mà công chúng có thẻ tiếp cận được. 

Người biểu diễn có độc quyển trong việc đưa, phổ biến bản ghi âm, ghi hình, 
cuộc biểu diễn của mình đến với công chúng. Hành vi phân phối các bản gốc hoặc 
bản sao cuộc biểu diễn đến công chúng thông qua các hình thức như bán, cho thuê, 
phát tán trên mạng... mà không có sự đồng ý của người biểu diễn có thẻ bị coi là 
hành vi xâm phạm quyền của người biêu diễn. 

Cần lưu ý đối với các quyền tài sản kể trên, pháp luật không xem xét đến việc 
người khác (không phải là chủ sở hữu cuộc biểu diễn) khi định hình, sao chép, phát 
sóng hoặc truyền theo cách khác cuộc biểu diễn có phải với mục đích lợi nhuận hay 
không. Chúng ta có thể xem xét trường hợp sau: một khán giả khi xem buổi biểu 
diễn trực tiếp của một nhóm nhạc đã sử dụng phương tiện là máy quay Camera của 
mình để ghi lại âm thanh và hình ảnh của cuộc biểu diễn. Sau đó người này sao 
chép chương trình đó ra một số đĩa để tặng bạn bè là những “fan” của ban nhạc đó, 
đồng thời đưa (upload) phân ghi hình đó lên Blog của mình hoặc trang You tube để 
chia sẻ với bạn bè. Mặc dù những hành vi kể trên hoàn toàn không vì mục đích 
thương mại nhưng vẫn bị coi là xâm phạm các quyền của người biểu diễn, bao 
gồm: quyền định hình cuộc biểu diễn, quyền sao chép cuộc biểu diễn, quyền phân 
phối cuộc biêu diễn, quyền truyền phát cuộc biểu diễn. 

Theo quy định tại khoản 1, Điều 29, Luật Sở hữu trí tuệ, những quyên tài sản 
trên thuộc về chủ sở hữu cuộc biểu diễn - là người đầu tư tài chính, phương tiện kỹ 
thuật để thực hiện cuộc biểu diễn. Trường hợp người biểu diễn không phải là chủ 
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đầu tư, họ sẽ không được hưởng những quyên tài sản này mà chỉ được hưởng thù 
lao theo thỏa thuận với chủ đầu tư. 

b) Nghĩa vụ của người biểu diễn 

Hoạt động biểu diễn là hoạt động sử dụng tác phâm chuyên nghiệp, có mục đích 
lợi nhuận. Vì vậy, với tư cách là người sử dụng tác phâm, người biểu diễn có 
những nghĩa vụ nhất định đối với tác giả, chủ sở hữu quyên tác giả, cụ thể: 

— Xin phép tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả trước khi sử dụng tác phâm đẻ 
trình diễn, nếu tác phâm chưa được công bố; 

~ Trả thù lao cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm, trừ trường hợp “*öiêw điển tác 
phẩm sản khẩu, loại hình nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hóa, tuyên 
truyền cô động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào"?". 
$++ Quyên và nghĩa vụ của nhà sản xuất bản ghỉ âm, ghỉ hình 

4) Quyên cua nhà sản xuất bản ghỉ âm, ghỉ hình 

Khác với người biêu diễn là những cá nhân cụ thể. nhà sản xuất bản ghi âm, ghi 
hình thường là các tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp ghi âm, ghi hình. Sản 
phẩm của các nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình thường chứa đựng nhiều yếu tố “công 
nghiệp” hơn là mang dấu ấn cá nhân hay tính sáng tạo trong đó. Đó là lý do pháp luật 
quốc gia và quốc tế chỉ dành sự bảo hộ quyển nhân thân cho cuộc biểu diễn. Đối với 
bản ghi âm, ghi hình, chủ sở hữu chỉ được hưởng các quyên tài sản, bao gồm độc 
quyên thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây: 

1. Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình của mình; 

Cần phân biệt giữa quyền sao chép của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình với 
"quyền Sao chép trực tiếp hoặc giản tiếp cuộc biểu diễn đã được định hình trên 
bản ghỉ âm, ghi hình" của người biêu diễn đã được đề cập ở trên. Người biểu diễn 
với tư cách chủ sở hữu cuộc biểu diễn có quyền định hình cuộc biểu diễn của họ 
trên bản ghi âm, ghi hình, đồng thời có quyền từ bản ghi gốc tạo ra các bản sao. 
Đối tượng được bảo hộ vẫn là nội dung của cuộc biểu diễn. Trường hợp nhà sản 
xuất bản ghi là người đầu tư để sản xuất bản ghi âm, ghi hình, họ có quyền tạo ra 
các bản sao, trong đó đối tượng được bảo hộ là bản ghi đó. 

2. Nhập khẩu, phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao bản ghi âm, ghi 
hình của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ 
phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thẻ tiếp cận được. 


** Điểm e, khoản 1, Điều 25, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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Trước đây, Điều 30 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 mới chỉ quy định nhà sản xuất bản 
ghi âm ghi hình có độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện quyền 
"phân phối" các bản gốc hoặc bản sao bản ghi âm ghi hình mà chưa quy định về 
quyền “nhập khẩu” các bản gốc hay bản sao này. Các điều ước quốc tế song 
phương và đa phương mà Việt Nam đã hoặc sẽ tham gia như: Hiệp định thương 
mại Việt Nam - Hoa Kỷ (Hiệp định BTA), Công ước Geneva vẻ bảo hộ nhà sản 
xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép bản ghi âm của họ”” đều có quy định 
*Nhập khâu” các bản ghi âm, ghi hình là độc quyên thuộc về những người sản xuất 
bản ghi âm, ghi hình. 

Bản ghi âm, ghi hình có thê coi như một tác phẩm bởi nó là kết quả của hoạt động 
sáng tạo, đầu tư nghiêm túc của các nhà sản xuất bản ghi. Điểm d, khoản 1, Điều 20, 
Luật Sở hữu trí tuệ về các quyền tài sản có ghi nhận “phản phối, nhập khẩu bản gốc 
hoặc bán sao tác phám` là một trong các quyền tải sản thuộc quyền tác giả. Để bảo 
đảm tính thống nhất với quy định khác của Luật Sở hữu trí tuệ (cụ thẻ là Điều 20) và 
tính tương thích với pháp luật quốc tế, Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ đã bổ sung thêm quyên *'nhập khẩu” vào các quyền của nhà sản xuất bản 
hi âm, ghi hình tại Điều 30. Nhà sản xuất bản ghi còn được hưởng các quyên lợi vật 
chất khi bản phi âm, ghi hình được phân phối đến công chúng. 

b) Nghĩa vụ của nhà sản xuất bản ghỉ âm, ghỉ hình 

Sản xuất các bản phi âm, ghi hình là hoạt động chuyên nghiệp của các nhà sản 
xuất bản ghi âm, ghi hình, trong đó, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, cuộc biểu 
diễn được xem như một một “nguyên liệu” không thẻ thiếu trong quá trình thực 
hiện các bản ghi. Do đó, bên cạnh việc được pháp luật công nhận các quyền đối với 
các sản phẩm đầu tư và sáng tạo của họ, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình cũng 
phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định đối với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, 
người biêu diễn hay chủ sở hữu cuộc biểu diễn. 

~ Đôi với việc sử dụng tác phâm đang trong thời hạn bảo hộ: (ï) nêu tác phâm 
chưa công bố, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình phải xin phép và giao kết hợp 
đồng sử dụng tác phẩm với chủ sở hữu quyên tác già; thực hiện các nghĩa vụ trong 
hợp đồng (như nghĩa vụ trả nhuận bút, thù lao...); bên cạnh đó, nhà sản xuất bản 
ghi âm, ghi hình phải thực hiện các nghĩa vụ nhằm tôn trọng các quyền nhân thân 
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Diều 4, khoản 6, Hiệp định BTA quy định ' `Mỗi bên dành cho người có quyền đổi với bản ghỉ 
âm quyền cho phép hoặc cắm: ... Nhập khẩu vào lãnh thô của Bên đó bản sao cua bản ghỉ âm". 
'' Điều 2 Công ước Geneva quy -định “Mỗi quốc gia ký kết sẽ bảo hộ nhà sản xuất ban ghỉ âm là 
công dân cua các quốc gia kỷ kết khác chồng lại việc làm bản sao mà không được sự đông ý của 
nhà sản xuất bản ghỉ âm đó và chống lại việc nhập khẩu các ban sao đỏ. với điều kiện là việc 
làm ban sao hoặc nhập khẩu đó là nhằm mục đích phân phối tới công chúng " 
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của tác giả như: nghĩa vụ giới thiệu tên thật hoặc bút danh của tác giả trên các ấn 
phẩm được sản xuất, giới thiệu tên tác phẩm, nghĩa vụ bảo đảm sự toàn vẹn của tác 
phẩm... (ii) nếu tác phẩm đã được công bó, nhà sản xuất bản ghỉ âm, ghi hình có 
tất cả các nghĩa vụ kẻ trên, ngoại trừ nghĩa vụ xin phép. 

~ Đối với những tác phẩm đã hết thời hạn bảo hộ: nhà sản xuất bản ghi âm, ghi 
hình không phải thực hiện các nghĩa vụ tài sản mà chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ 
nhằm bảo đảm các quyền nhân thân của tác giả được tôn trọng, vì những quyền này 
được bảo hộ vĩnh viễn, vô thời hạn. 

~ Đối với việc sử dụng phần trình diễn của người biểu diễn đề sản xuất các bản 
ghỉ âm, ghi hình: (¡) nêu cuộc biểu diễn đang còn thời hạn bảo hộ: nhà sản xuất bản 
ghi phải giao kết hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ trả thù lao cho người biểu diễn hoặc 
chủ sở hữu cuộc biểu diễn để được ghi âm, ghi hình, làm các bản sao chương trình 
biểu diễn, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ nhằm tôn trọng các quyền nhân 
thân của người biểu diễn như: nghĩa vụ giới thiệu tên người biêu diễn, nghĩa vụ bảo 
vệ hình tượng biểu diễn... (ii) nếu cuộc biểu diễn đã hết thời hạn bảo hộ, nhà sản 
xuất bản ghỉ âm, ghi hình chỉ phải thực hiện các nghĩa vụ nhằm tôn trọng các 
quyền nhân thân của người biểu diễn. 

3.1.3. Quyền và nghĩa vụ của tỗ chức phát sóng 

4) Quyên của tô chức phát sóng 

Với tư cách là người khởi xướng và thực hiện chương trình phát sóng, tổ chức 
phát sóng được trao độc quyền đối với chương trình phát sóng của mình, ngăn cắm 
mọi hành vi định hình, phát lại, phân phối, làm các bản sao chương trình phát 
sóng... Theo Điều 31, Luật Sở hữu trí tuệ, tổ chức phát sóng có các quyền sau đây: 

1. Phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng của mình; 

2. Phân phối đến công chúng chương trình phát sóng của mình; 

3. Định hình chương trình phát sóng của mình; 

4. Sao chép bản định hình chương trình phát sóng của mình. 

Các quyền kẻ trên có thể do tổ chức phát sóng thực hiện hoặc cho phép người 
khác thực hiện với các điều kiện nhất định. Trên thực tế, các tổ chức phát sóng có 
thể cho phép các tổ chức phát sóng khác tiếp và phát sóng cùng lúc với chương 
trình phát sóng của mình (ví dụ Đài truyền hình Việt Nam cho phép các đài địa 
phương tiếp và phát sóng chương trình thời sự VTV1); hoặc tái phát sóng chương 
trình (ví dụ Đài truyền hình Việt Nam sau khi mua bản quyền Chương trình bóng 


đã EURO có quyền phát sóng và tái phát sóng chương trình này); hoặc phân phối 
chương trình truyền hình (ví dụ trên các trang web)... 
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Trường hợp tổ chức phát sóng cho phép tổ chức khác ghi âm, ghi hình, phân 
phối đến công chúng các bản ghi âm, ghi hình chương trình phát sóng của mình thì 
tổ chức phát sóng được hưởng các quyên lợi vật chất. Ví dụ: nhà sản xuất băng đĩa 
muốn làm bản ghi âm, ghi hình và phân phối các bản ghi chương trình “Gặp nhau 
cuối năm” của Đài truyền hình Việt Nam thì phải thỏa thuận và trả thù lao cho Đài 
truyền hình Việt Nam. 

b) Nghĩa vụ của tô chức phái sóng 

Tổ chức phát sóng vừa có tư cách chủ thể của quyền liên quan, đồng thời cũng 
đóng vai trò là người sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình của 
người khác để làm các chương trình phát sóng. Mặc dù, Luật Sở hữu trí tuệ không 
quy định các nghĩa vụ cụ thể mà tổ chức phát sóng phải thực hiện nhưng theo 
nguyên tắc chung, tổ chức này có nghĩa vụ bảo đảm “không gây phương hại” đến 
các quyên tài sản, nhân thân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cũng như các 
chủ thể khác của quyền liên quan. 

Thứ nhất: Đối với việc sử dụng tác phẩm để phát sóng, tổ chức phát sóng phải 
thực hiện các nghĩa vụ nhằm bảo đảm các quyền nhân thân của tác giả. Đồng thời, 
theo Điều 26 Luật Sở hữu trí tuệ (đã được sửa đổi trong Luật sửa đổi, bỗ sung một 
số điều của Luật Sở hữu trí tuệ), Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm đã công bố 
để phát sóng (dù chương trình có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiên đưởi bắt kỳ hình 
thức nào hoặc không có tài trợ, quảng cáo, thu tiên) đều không phải xin phép, 
nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả kể từ khi sử 
dụng. Quy định trước đây của Điều 26 được hiểu là nếu chương trình phát sóng 
không có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền thì tổ chức phát sóng không phải trả 
nhuận bút, thù lao cho tác giả. 

Thứ hai: Đối với việc sử dụng phần trình diễn của người biểu diễn đẻ phát sóng, 
tổ chức phát sóng cũng phải thực hiện các nghĩa vụ đối với người biểu diễn, chủ sở 
hữu cuộc biểu diễn (giống như nghĩa vụ của nhà sản xuất bản ghi). Dù chương 
trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo, thu tiền hay không thì tổ chức phát sóng đều 
có nghĩa vụ trả thù lao cho người biểu diễn, chủ sở hữu cuộc biểu diễn. 

Thứ ba: Đối với việc sừ dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghỉ hình đã 
công bố nhằm mục đích thương mại để phát sóng, bất kê chương trình phát sóng có 
quảng cáo, tài trợ hay thu tiền hay không, tổ chức phát sóng phải trả thù lao chơ 
chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình đó. 
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3.2. Giới hạn quyền liên quan 

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những người có công lao trong việc truyền 
tải tác phẩm, cuộc biểu diễn... đến công chúng, pháp luật ghi nhận cho các chủ thể 
của quyền liên quan độc quyên trong việc sử dụng, khai thác thành quả sáng tạo, 
đầu tư của họ, the# đó, những người muốn sử dụng thành quả này phải xin phép và 
trả thù lao xứng đáng cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, các sản phẩm sáng tạo là đối 
tượng của quyền liên quan được tạo ra nhằm để phục vụ cho nhu cầu văn hóa, giải 
trí, thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Để công chúng có thẻ tiếp cận với các 
sản phẩm một cách rộng rãi, phô biến, pháp luật cần tạo ra một sự cân bằng, hài 
hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu quyên liên quan và lợi ích của cộng đồng. Vì vậy, 
pháp luật quyền tác giả và quyên liên quan của các quốc gia cũng như luật pháp 
quốc tế về vấn đề này luôn có quy định về các hạn chế hay ngoại lệ đối với một số 
hoạt động sử dụng, khai thác cụ thể quyền liên quan. Tùy thuộc vào tính chất, mục 
đích sử dụng, có thể phân chia thành hai mức độ giới hạn quyền liên quan. 

q) Trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả 
tiên nhuận bút, thù lao 

Với mục đích làm tăng khả năng tiếp cận của công chúng đối với các đối tượng 
của quyền liên quan, tạo điều kiện cho họ trong việc sử dụng, khai thác các đối 
tượng này vào những mục đích phi thương mại, pháp luật luôn dành ra một số 
ngoại lệ được coi là những trường hợp **sử dựng công bằng” (hay “sử dựng hợp 
/ý') (fair use), theo đó, người sử dụng, khai thác cuộc biểu diễn, bản ghi, chương 
trình phát sóng sẽ không phải xin phép và trả tiền cho chủ sở hữu quyền liên quan. 
Chỉ được coi là “sử dụng công bằng” nếu việc sử dụng đáp ứng được các điều kiện 
chung: (¡) sử dụng với mục đích phi thương mại (để nghiên cứu, giảng dạy hoặc sử 
dụng riêng); (ii) sử dụng trong một phạm vi hợp lý (sao chép chỉ I bản; trích dẫn 
với mức độ phù hợp); (iii) không gây tôn hại đến quyên lợi hợp pháp của chủ sở 
hữu (khi sử dụng phải nều nguồn gốc, giới thiệu tên...) 

Điều 32, Luật Sở hữu trí tuệ quy định về các trường hợp sử dụng quyên liên 
quan không phải xin phép, không phải trả tiền: 

— Tự sao chép một bản với mục đích nghiên cứu, giảng dạy. Ví dụ giảng viên sao 
chép một phần chương trình phát sóng trên truyền hình để làm tư liệu giảng dạy. 

~ Trích dân hợp lý đề cung cấp thông tin. Ví dụ, trong chương trình “Tin tức 
ăn hóa” hay **Điểm hẹn văn hóa” đài truyền hình Việt Nam phát sóng một số hình 
ah (trích dẫn) từ các chương trình nghệ thuật đã diễn ra ở Việt Nam hay trên thế 
gới để đưa tin tức. 
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~ Tô chức phát sóng ự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng 
quyền phát sóng. Ví dụ, để chuẩn bị cho buôi phát sóng của mình, đài truyền hình 
làm các bản sao tạm thời trên phương tiện của họ đẻ thực hiện việc phát sóng. 

Những trường hợp trên chỉ được coi là hành vi sử dụng hợp lý nếu việc sử dụng 
không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường và không gây phương hại 
đến quyền của chủ thể quyền liên quan. Cụ thê, người sử dụng có nghĩa vụ phải 
nêu rõ xuất xứ, nguồn góc: hình ảnh từ cuộc biểu diễn của ai, diễn ra tại đâu; sử 
dụng bản ghi do nhà sản xuất băng đĩa nào phát hành, tiêu đề của băng, đĩa... ). 

b) Trường hợp sử dụng quyên liên quan không phải xin phép nhưng phải tra 
nhuận bút, thù lao 

So với các quy định pháp luật trước đây về quyền liên quan trong Luật Sở hữu 
trí tuệ, Luật sửa đổi bô sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ có một nội dung 
sửa đổi quan trọng về giới hạn quyên liên quan. Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ về các 
trường hợp sử dụng quyên liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận 
bút, thù lao, trong đó có trường hợp ':Sứ dựng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghỉ âm. 
ghỉ hình đã được công bó nhằm mục đích thương mại đề thực hiện chương trình 
phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiên dưới bất kỳ hình thức nào ". Quy định 
này được hiểu là tổ chức phát sóng khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình đề thực hiện 
chương trình phát sóng có tài trợ. quảng cáo hoặc thu tiên đưới bất kỳ hình thức 
nào thì mới phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình; 
còn néu chương trình phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền thì không 
phải trả nhuận bút, thù lao. 

Trong khi đó, Điều 11 bis về quyền phát sóng của Công ước Berne khẳng định 
quan điểm phát sóng tác phẩm là "độc quyên” của tác giả tác phẩm văn học, nghệ 
thuật. Bản ghi âm, ghi hình cũng là kết quả của sự sáng tạo và đầu tư của những 
nhà sản xuất bản ghi. Nó được coi như một tác phẩm nghệ thuật mà nhà sản xuất 
bản ghỉ âm, ghi hình hoàn toàn xứng đáng được bảo hộ quyền tác giả. Vì vậy, việc 
sử dụng tác phâm đê làm chương trình phát sóng ở bât kỳ đâu, trong bât kỳ trường 
hợp nào đều "không được vi phạm các quyên tỉnh thân của tác giả cũng như quyên 
tác gia được nhận thù lao hợp lý do cơ quan có trách nhiệm quy định". 


Quy định của Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 xung đột với Điều I1 bis Công 
ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật và Công ước Rome về Bảo 
hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng bởi theo tỉnh thần 
của các Điều ước quốc tế này, phát sóng bản ghi âm, ghi hình là độc quyền của nhà 
sản xuất bản ghỉ âm, ghi hình. Vì vậy, tổ chức phát sóng khi khi sử dụng bản ghỉ để 
thực hiện chương trình phát sóng dù có tài trợ, quảng cáo, thu tiền hay không đều 
phải trả tiền cho chủ sở hữu bản ghi âm, ghi hình. 
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Để thực hiện cam kết tham gia WTO của Việt Nam, Nghị quyết 71/2006/QH11 
phê chuẩn Nghị định thư ra nhập WTO của Việt Nam đã quy định áp dụng trực tiếp 
Điều 33, Luật Sở hữu trí tuệ phù hợp với Điều 11 bis Công ước Berne. Luật sửa 
đổi, bố sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đã sửa đổi Điều 33 đẻ tương thích 
với quy định của các Điều ước quốc tế nói trên theo quan điểm: tổ chức phát sóng 
sử dụng tác phẩm, sử dụng bản ghi để làm chương trình phát sóng, dù chương trình 
đó có tài trợ, quảng cáo hay thu tiền hay không đều có nghĩa vụ trả nhuận bút hay 
thù lao cho tác giả”. 

3.3. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan 

Bảo hộ quyển liên quan chủ yếu thiên về bảo hộ các quyền tài sản của người 
biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đối với kết 
quả đầu tư, sáng tạo của họ. Vì vậy, Điều 34, Luật SHTT quy định thời hạn bảo hộ 
quyền liên quan (thực chất là thời hạn bảo hộ đối với các quyên tài sản). Theo quy 
định này, thời hạn bảo hộ quyên liên quan nói chung là 50 năm, tuy nhiên thời 
điểm bắt đầu tính thời hạn khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể: 


1. Quyền của người biểu diễn được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm 
cuộc biểu diễn được định hình. 


** Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

“Điều 33. Các trường hợp sử dụng quyển liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền 
nhuận bút, thù lao: 

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm 
mục đích thương mại để phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bắt kỳ hình thức nào 
không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác giả, chủ sở 
hữu quyển tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bàn ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ 
khi sử dụng; trường hợp không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc 
khởi kiện tại toà án theo quy định của pháp luật. 

'Tổ chức, cá nhân sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã công bố nhằm mục 
đích thương mại để phát sóng không có tài trợ, quảng cáo hoặc không thu tiền dưới bất kỳ hình 
thức nào không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu 
quyển tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng kể từ khi sử 
dụng theo quy định của Chính phủ. 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh, 
thương mại không phải xin phép, nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao theo thoả thuận cho tác 
giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát 
sóng kể từ khi sử dụng; trường hợp không thoả thuận được thì thực hiện theo quy định của 
Chính phủ hoặc khởi kiện tại toà án theo quy định của pháp luật. 

3. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyển quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được làm 
ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghỉ âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng và không gây phương hại đến quyên của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, 
ghi hình, tổ chức phát sóng. 
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2: Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ 50 năm tính từ 
năm tiếp theo năm công bố hoặc 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi 
hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố. 

3. Quyền của tổ chức phát sóng được bảo hộ 50 năm tính từ năm tiếp theo năm 
chương trình phát sóng được thực hiện. 

4. Thời hạn bảo hộ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này chấm dứt vào thời 
điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ các quyền liên quan. 

Riêng quyền nhân thân của người biểu diễn có thể xếp vào nhóm quyền được 
bảo hộ vô thời hạn do tính chất của quyền nhân thân là những quyền gắn bó mật 
thiết, vĩnh viễn với người biểu diễn, không thể chuyền giao cho người khác. 


CÂU HỎI ÔN TẠP 


1. Phân tích điều kiện bảo hộ đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hinh, chương trinh 
phát sóng. 

2. Trinh bảy nội dung quyền và nghĩa vụ của các chủ thể quyền liên quan 

3. Các trường hợp sau, việc sử dụng tác phẩm, quyên liên quan có phải xin phép, trả tiền 
cho chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hay không? 

~ Một số trang web nhạc (như nhacso; bennhac; yeuamnhac...) sử dụng các nhạc phẩm 
Việt Nam vả nước ngoải, cho phép công chúng được nghe nhạc và tải (download) miễn phí; 

~ Đài truyền hình Việt Nam ghi lại một số hinh ảnh liveshow của ca sĩ Hỗ Ngọc Hà để đưa tin 
trong Chương trinh “Tin tức âm nhạc”; 

~ Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thu sóng Chương trình cuộc thì Hoa hậu Thế giới từ kênh 
Star World rồi phát trên kênh Pay TV là kênh phát sóng có trả tiền nhưng không ký hợp đồng 
với chủ sở hữu chương trình nảy. 

~ Hãng điện thoại N tặng cho khách hàng mua điện thoại thẻ cào để khách hàng có thể tải 
nhạc miễn phí từ một trang web nhạc về điện thoại của minh 
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PHÀN II 
CHUYÉN GIAO QUYÈN TÁC GIÁ, 
QUYÈN LIÊN QUAN 


Dối tượng của quyền tác giả và quyền liên quan là kết quả sáng tạo do con người 
tạo ra, có đặc trưng là khả năng tiếp cận và truyền bá rộng rãi trong cộng đồng. Ví dụ, 
một tác phâm âm nhạc có thể được phô biến toản câu, công chúng thuộc các dân tộc, 
tôn giáo. quốc gia khác nhau tiếp cận qua rất nhiều hình thức đa dạng như: xem biêu 
diễn trực tiếp; nghe qua băng đĩa tại gia đình. tại quán cả phê hay vũ trường: qua 
chương trình phát sóng của đài phát thanh hay truyền hình: hát tại quán Karaoke; nghe 
qua các website nhạc; làm nhạc chuông hay nhạc chờ của điện thoại di động... Tỉnh 
độc quyên của quyền tác giả, quyên liên quan thê hiện ở chỗ chủ sở hữu có độc quyền 
khai thác, sử dụng tác phẩm. cuộc biêu diễn. bản phi, chương trình phát sóng trong việc 
sao chép, phân phôi, nhập khâu, truyền đạt đến công chúng... hoặc biểu diễn tác phẩm. 
làm tác phâm phái sinh... Bên cạnh một số lượng rất nhỏ các hành vi sử dụng với mục 
đích phi thương mại (như đẻ giảng dạy, nghiên cứu, sử dụng cá nhân) hầu hết các hành 
vi sử dụng của các chủ thể khác đều với mục đích kinh doanh. Sự phát triển của khoa 
học, công nghệ vào đầu thế kỷ XX đã cho ra đời những phương tiện có khả năng ghi 
thu. lưu định, truyền phát với sỐ lượng và phạm vi không hạn chế như băng đĩa, phim 
ảnh, thiết bị phát sóng, thiết bị kỹ thuật số... Vì vậy, đối tượng của quyên tác giả. 
quyền liên quan đã trở thành nguyên liệu đầu vào và cũng chính là sản phâm đầu ra của 
một ngành công nghiệp mới -*z,gành công nghiệp văn hỏa" bao gồm rất nhiều lĩnh vực 
kinh doanh như: công nghiệp ghi âm; công nghiệp điện ảnh; công nghiệp phát thanh, 
truyền hình... Ví dụ, ở Hoa Kỳ. công nghiệp liên quan đến quyền tác giả đứng thứ nhất 
trong "sáu ngành công nghiệp hàng dầu tại Hoa Kỳ” năm 1999, đóng góp ước tính 
4572 tỉ USD cho nên kinh tế, chiếm xấp xi 4.94 % GDP”. Các doanh nghiệp trong 
những ngành công nghiệp này khi sử dụng đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả. 
quyên liên quan phải thỏa thuận với chủ sở hữu các nghĩa vụ cụ thể. Điều này cho thầy 
quyền tác giả. quyền liên quan được coi như một loại tài sản, là đối tượng của các giao 
dịch chuyên giao quyền sở hữu hay chuyên giao quyền sử dụng. 


'* Kamil Idris, Sơ bữu trí tuệ. một công cụ đắc lực đệ phát triển kình tẻ, tr 192 (bàn dịch cua 
Cục Sở hữu trí tuệ). 
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Quyền tác giả, quyền liên quan có thê bao gồm các quyên nhân thân và các quyền 
tài sản. Quyên nhân thân là quyền mang yếu tó tỉnh thân, luôn gắn liền với một chủ thể 
nhất định như quyền nhân thân của tác giả (ngoại trừ quyền công bố tác phẩm), quyền 
nhân thân của người biểu diễn, nên các quyền này được bảo hộ vĩnh viễn và không thê 
chuyên dịch. Vì vậy, đối tượng của các giao dịch chuyên giao quyên tác giả, quyên liên 
quan chủ yếu chi bao gồm các quyên tài sản. T heo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, có 
hai hình thức chuyền giao quyên tác giả và quyên liên quan. 


I~ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 
1.1. Khái niệm 

Chuyên nhượng quyền tác giả, quyên liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, 
quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyên tài sản thuộc quyên tác 


gia, quyền liên quan (riêng quyền tác giả còn bao gồm cả chuyên giao quyền công bố 
tác phâm) cho tô chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật. 


Theo quy định hiện nay, quyên tác giả, quyên liên quan với tư cách là một loại tài 

sản có thể được chuyển nhượng qua các hình thức: 
Dễ lại thừa kế; 

~ Tặng cho; 

- Trao đôi: 

~ Mua bán. 

L.uật Sở hữu trí tuệ dành riêng một quy định cho hình thức chuyển nhượng phô biển 
nhất là hợp đồng chuyển nhượng quyên tác giả, quyên liên quan (Điều 46). Bản chất 
của hợp đồng này giống như hợp đồng mua bán tài sản. Thông qua hợp đồng chuyển 


nhượng, chủ sở hữu quyền tác giả, quyên liên quan chuyên giao quyền sở hữu của 
mình cho tô chức, cá nhân khác. 


1.2. Chủ thể của hợp đồng 

d) Bên chuyên nhượng 

Cũng giống như quy định chung đối với chủ thẻ của hợp đồng mua bán, bên chuyển 
nhượng quyên tác giả, quyền liên quan phải là chủ sở hữu hoặc là người được chủ sở 
hữu ủy quyên. 

Bên chuyển nhượng quyên tác giả có thể bao gồm: 

~ Tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyên tác giả; 

~ Chủ sở hữu quyền tác giả không đồng thời là tác giả (như: cơ quan, tô chức, cá 
nhân giao nhiệm vụ hoặc giao kết hợp đồng với tác giả; người thừa kế, người được 
chuyên giao quyền tác giả... ). 
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Bên chuyển giao quyền liên quan bao gồm: 

~ Cá nhân, tổ chức đầu tư để thực hiện buỏi biểu diễn; 

~ Cá nhân, tổ chức đầu tư để sản xuất bản ghi âm, ghi hình; 

~ Tổ chức thực hiện chương trình phát sóng. 

Trong trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng phải có sự thỏa thuận của tắt cả 
các đồng chủ sở hữu. Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng phải có văn bản ủy quyền 
thể hiện ý chí chung của tất cả các đồng chủ sở hữu cho phép người đại diện được ký 
kết hợp đồng. Trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghỉ âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng có thể tách ra sử dụng độc lập thì chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng quyền tác 
giả, quyên liên quan đối với phần riêng biệt của mình cho tô chức, cá nhân khác. 

b) Bên được chuyền nhượng 

Là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu sở hữu quyển tác giả, quyền liên quan để sử 
dụng vào mục đích khai thác của họ. 

1.2. Đối tượng của hợp đồng 
Đối tượng của hợp đông chuyển nhượng quyên tác giả: là quyền công bỗ tác phẩm 
` , ẦÀ x* . ˆ À .. À xã „* L ` H 
và các quyền tài sản thuộc quyên tác giả như: quyền biểu diễn, quyên làm tác phâm 
phái sinh; quyền sao chép; quyền phân phối, quyền nhập khâu bản sao tác phâm; quyền 
truyền đạt đến công chúng bằng bắt kỳ phương tiện nào; quyền cho thuê bản gốc hoặc 
bản sao tác phẩm điện ảnh, sân khấu. 

Có một điểm cần lưu ý là quyền công bồ tác phẩm mặc dù là quyền nhân thân của 
tác giả nhưng lại là tiền đề để có thể hưởng các quyên tài sản. Không có quyền công bố 
tác phẩm thì chủ thể không thể thực hiện các quyền tài sản khác. Vì vậy, quyền công 
bố tác phẩm luôn là đối tượng của các hợp đồng chuyển giao quyền tác giả. 

Khác với hợp đồng chuyển nhượng tài sàn thông thường, chuyển nhượng quyền tác 
giả không có nghĩa là chủ sở hữu quyền tác giả phải chuyển giao toàn bộ các quyền 
của mình và chấm dứt hoàn toàn quyền sở hữu. Chủ sở hữu quyền tác giả có thể 
chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyên tài sản thuộc quyền tác giả cho cá 
nhân, tổ chức khác. Ví dụ, ở Việt Nam hiện nay, một số ca sĩ mua độc quyền bài hát 
của nhạc sĩ đê biểu điển. Trong trường hợp đó, ca sĩ là người được độc quyên biểu biễn 
tác phẩm trước công chúng. Tuy nhiên, nhạc sĩ vẫn là chủ sở hữu đối với các quyển tài 
sản còn lại, vì vậy, khi người khác muốn làm tác phẩm phái sinh, sao chép, phân phói, 
truyền đạt... tác phẩm vẫn phải được sự cho phép của nhạc sĩ và trả nhuận bút, thù lao, 
các lợi ích vật chất cho nhạc sĩ. 
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Đối tượng của hợp đông chuyên nhượng quyền liên quan bao gôm: (ï) các quyền tài 
sản liên quan cuộc biểu diễn như quyền định hình cuộc biểu diễn trên bản ghi âm, ghi 
hình; sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn; phát sóng hoặc truyền theo cách 
khác đến công chúng cuộc biểu diễn; (ii) các quyền liên quan đến bản ghi âm, ghi hình 
như: quyền sao chép, phân phối bản ghi âm, ghi hình; (iii) các quyền liên quan đến 
chương trình phát sóng như: quyền phát sóng, tái phát sóng, định hình, sao chép bản 
định hình chương trình phát sóng. 

Cũng giống như hợp đồng chuyển nhượng quyên tác giả, đối tượng của hợp đồng 
chuyên nhượng quyên liên quan có thể là một, một số hoặc toàn bộ các quyên tài sản 
kể trên. Ví dụ, chủ sở hữu cuộc biểu diễn có thể chuyên nhượng quyền phát sóng cuộc 
biểu diễn cho một tổ chức phát sóng nhưng tổ chức phát sóng không có quyền truyền 
theo cách khác đến công chúng (ví dụ không được đưa cuộc biểu diễn lên trang web 
của tô chức phát sóng đó), cũng không có quyền sao chép cuộc biểu diễn trên các bản 
phi âm, ghi hình... 

1.3. Nội dung và hình thức của hợp đồng 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan bắt buộc phải được lập 
thành văn bản, có chữ ký của bên chuyên nhượng và bên được chuyển nhượng. Nội 
dung của hợp đồng phải bảo gồm các điều khoản chủ yếu như: 

~ Các bên tham gia ký kết hợp đồng: tên, chứng minh thư/hộ chiếu/giấy phép đăng ký 
kinh doanh... (nếu có). Trường hợp đồng chủ sở hữu thì phải có giấy ủy quyền kèm theo. 

~ Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng: ghi cụ thể các quyền được chuyển 
nhượng; những quyền đó liên quan đến tác phẩm, cuộc biểu điển, bản ghi âm, ghi hình 
hay chương trình phát sóng nào (tên, loại hình, tác giả, đã công bố hay chưa công 
bỏ...). 

~ Căn cứ chuyển nhượng: Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hay được chủ sở hữu 
ủy quyền, 

~ Giá chuyển nhượng; hình thức, phương thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh 
toán... ; 

~ Quyền và nghĩa vụ giữa các bên; 

~ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 

~ Phương thức giải quyết tranh chấp...`" 


** Mẫu các hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giá, quyền liên quan có thể tham khảo tại 
website của Cục Bản quyển tác giả văn học - nghệ thuật www.cov.gov.vn 
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lI- CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 
2.1. Khái niệm 

So với chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan, chuyển quyển sử dụng 
quyền tác giả, quyển liên quan là hình thức giao dịch phổ biến hơn. Nếu chuyển 
nhượng quyển tác giả, quyền liên quan, chủ sở hữu sẽ chấm dứt hoàn toàn quyền đó thì 
khi chuyển quyền sử dụng, chủ sở hữu có thẻ cho phép nhiều chủ thể khác nhau cùng 
sử dụng, khai thác mà không bị mắt quyên. 

Ngoại trừ một số trường hợp được coi là *sử dụng công bằng”, những trường hợp 
sử dụng tác phâm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang 
trong thời hạn bảo hộ đều phải có hợp đồng sử dụng với chủ sở hữu. Ca sĩ khi muốn 
thê hiện một ca khúc đang được bảo hộ quyền tác giả phải xin phép và trả thù lao cho 
nhạc sĩ; Nhà xuất bản muốn dịch, xuất bản một tác phẩm văn học nước ngoài phải xin 
phép và trả thù lao cho tác giả, chủ sở hữu; Hãng phim muốn sản xuất phim dựa trên 
nội dung cuốn tiêu thuyết của nhà văn X phải xin phép và trả tiền cho nhà văn; Các 
website nhạc muốn sử dụng các bản nhạc thì phải xin phép và trả tiền cho tác giả, cho 
chủ sở hữu bản ghi âm đó; Nhà sản xuất băng đĩa muốn sao chép, phân phối các bản 
ghi hình chương trình truyền hình phải xin phép, trả tiền cho tô chức phát sóng... 

Chuyển quyền sử dụng quyên tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác 
giả, quyền liên quan cho phép tô chức, cá nhân khác sử dụng có thời hạn một, một số 
hoặc toàn bộ các quyên tài sản liên quan đến cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, 
chương trình phát sóng (bao gồm cả quyền công bố tác phâm của chủ sở hữu quyền 
tác giả). 

2.2. Chủ thể 

Trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyên tác giả, quyền liên quan, có hai bên 
chủ thể là: 

1. Bên cho phép sử dụng quyên tác giả, quyền liên quan: Về nguyên tắc, phải là chủ 
sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan hoặc là người được chủ sở hữu ủy quyền. 

Xu thế trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, chủ sở hữu quyền tác giả, quyên liên 
quan thường tham gia vào các hiệp hội nghề nghiệp là các tổ chức quản lý tập thẻ 
quyên tác giả, quyền liên quan và chủ sở hữu thường ủy quyền cho các tổ chức này 
giám sát việc sử dụng tác phẩm của họ, thỏa thuận với những người sử dụng tiềm năng 
để cấp phép sử dụng, thu tiền thù lao và phân bổ khoản tiền ấy cho chủ sở hữu quyên”. 


'* Mihaly Ficsor, Quản lý tập thể quyên tác gia và quyền liên quan, Tô chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới WIPO, bản dịch của Cục Bản quyên tác giả. 
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Vì vậy, các tỏ chức quản lý tập thể có thể là một bên trong hợp đồng với tư cách là 
người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu quyên tác giả, quyền liên quan. 

2. Bên được sử dụng quyên tác giả, quyền liên quan: là các cá nhân, tô chức có nhu cầu. 
2.3. Nội dung của hợp đồng 

Trong hợp đồng sử dụng quyên tác giả, quyên liên quan, cần lưu ý một số điều 
khoản quan trọng: 

- Phạm vi quyên được chuyên giao: là phạm vi quyền tác giả, quyền liên quan mà 
chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan cho phép bên kia sử dụng, bao gồm các vấn 
đề cơ bản như: 

+ Xác định rõ loại quyên, số lượng quyền được chuyển giao. Do tính chất phong 
phú, đa dạng của quyên tác giả, quyền liên quan nên đối với mỗi đối tượng, tính chất, 
hình thức sử dụng cũng sẽ khác nhau. Ví dụ quyền sao chép tác phẩm của tác giả sẽ 
khác với quyền sao chép cuộc biêu diễn hay quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình. 

+ Phạm vi sử dụng độc quyền hay không độc quyền. 

+ Giới hạn sử dụng (về số lượng, lãnh thỏ, thời gian, khu vực, thị trường, phương 
tiện truyền thông...): Ví dụ đối với việc xuất bản tác phẩm, sản xuất bản ghi âm, ghi 
hình, trong hợp đồng cần xác định rõ số lượng xuất bản phẩm hay số ấn phẩm được 
sản xuất; đối với việc biểu diễn tác phẩm nghệ thuật thì phải xác định số lần biểu diễn; 
đổi với việc phát sóng thì phải xác định số lần phát sóng, tái phát sóng... Bên cạnh việc 
xác định số lượng, khối lượng sử dụng, trong một số hợp đồng sử dụng tác phẩm cũng 
cần xác định phạm vi địa lý được sử dụng. Ví dụ: quyền phát sóng, tái phát sóng giới 
hạn trong phạm vi quốc gia nào; Thời hạn sử dụng là bao lâu... 

~ Thù lao và phương thức thanh toán: Chủ sở hữu tác phẩm, chủ sở hữu quyền liên 
quan sẽ được nhận thù lao trực tiếp hay gian tiếp qua các tổ chức quản lý tập thê đại 
diện cho quyên lợi của họ. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Đài truyền hinh X muốn mua độc quyển bài hát “Chinh phục đỉnh cao" của nhạc sĩ H để 
làm nhạc hiệu cho một chương trình Game show của đài (chương trình sẽ được phát sóng hàng 
tuần). Hãy lựa chọn hình thức hợp đồng phủ hợp và soạn thảo mẫu hợp đồng đó. 

2. Trang web nhacso.net của Công ty FPT Media là website cung cắp nghe nhạc trực tuyến. 
Họ sẽ phải ký hợp đồng sử dụng với những chủ thể nảo? Hãy soạn thảo những mẫu hợp 
đồng đỏ. 
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PHẦN IV 


ĐĂNG KÝ QUYÈN TÁC GIẢ, 
QUYÈN LIÊN QUAN 


Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, 
quyền liên quan nộp đơn cho cơ quan nhà nước có thâm quyền đẻ ghi nhận các thông 
tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyên tác giả, chủ sở hữu quyên liên quan. Theo 
nguyên tắc chung, quyền tác giả và quyên liên quan đương nhiên được xác lập, không 
phụ thuộc vào bắt kỳ thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thâm quyền. Quyền tác 
giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thê hiện dưới một hình thức vật chất 
nhất định, trừ biệt lệ đối với tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian”. Quyền liên quan 
phát sinh kẻ từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được 
định hình hoặc được thực hiện. Đây là một trong những điểm khác biệt cơ bản giữa 
bảo hộ quyên tác giả và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Đối với các đối tượng sở 
hữu công nghiệp truyền thống (như sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp... ), 
đăng ký để được cấp văn bằng bảo hộ là điều kiện tiên quyết để được xác lập quyên. 
Trong khi đó, tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình 
phát sóng sẽ tự động được bảo hộ khi nó “ra đời” mà không cần bắt kỳ thủ tục đăng ký, 
nộp bản sao, nộp lệ phí hay bất kỳ yêu cầu nào khác vẻ thủ tục. Do đó, có thể khăng 
định, đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan hoàn toàn không phải là một thủ tục bắt 
buộc để được hưởng quyền. 

Tuy nhiên, cơ chế bảo hộ tự động cũng sẽ gây ra một số khó khăn trong việc giải 
quyết tranh chấp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan. Không phải đễ dàng đẻ 
chứng minh tôi là người tạo ra tác phẩm hay bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát 
sóng đầu tiên - "nguyên gốc”. Vì vậy, hầu hết các quốc gia khuyến khích các nhà sáng 
tạo đăng ký quyền tác giả, quyên liên quan tại cơ quan đăng ký quốc gia như một cơ sở 
pháp lý chứng minh quyền tác giả, quyền sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. Ví dụ 
ở Hoa Kỳ, mặc dù việc bảo hộ quyền tác giả phát sinh tại thời điểm tác phẩm được 
hoàn thành nhưng chủ sở hữu bản quyền chỉ có thể khởi kiện hành vi xâm phạm bản 
quyền khi họ đã đăng ký quyền tác giả tại Văn phòng quyền tác giả Hoa Kỳ cấp liên 
bang. Như vậy có thể hiểu theo pháp luật bản quyền Hoa Kỳ, để có được sự bảo hộ 
pháp lý đầy đủ đối với quyền tác giả, quyền liên quan thì chủ thể phải đăng ký. 


*° Điều 20, Nghị định 100/2006/NĐ - CP của Chính phủ quy định tác phẩm văn học nghệ thuật 
dân gian được bảo hộ '*không phụ thuộc vào việc định hình”. 


76 


Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, về bản chất, giấy chứng nhận đăng ký quyền 
tác giả, quyền liên quan chỉ có ý nghĩa như một loại chứng cứ chứng minh khi có tranh 
chấp chứ không có giá trị để xác định chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan. 
Trường hợp có chứng cứ ngược lại, chủ thể vẫn phải đưa ra những chứng cứ khác như: 
thời gian sáng tạo tác phẩm hay đối tượng của quyền liên quan, bản gốc của tác 
phẩm... để chứng minh quyên tác giả, quyền sở hữu của mình. 

- Quyên đăng ký. 

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc 
ủy quyên cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại 
Cục Bản quyên tác giả Văn học - Nghệ thuật hoặc có thể nộp đơn tại Sở Văn hóa, thể 
thao và du lịch (trước đây là Sở Văn hóa - Thông tin) nơi tác giả, chủ sở hữu quyền 
liên quan cư trú hoặc có trụ sở. 

Cá nhân, pháp nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, 
ghỉ hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyên tác giả, quyên liên quan có thẻ 
trực tiếp hoặc ủy quyền cho tô chức tư vắn, đại điện quyên tác giả, quyền liên quan nộp 
đơn đăng ký quyên tác giả, quyên liên quan. 

~ Thâm quyên cấp giấy chứng nhận đăng ký quyên tác giả, quyên liên quan. 

Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật có thẩm quyên cấp, cắp lại, đổi, hủy 
bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

~ Đơn và thủ tục nộp đơn đăng ký. 

Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyên liên quan được làm theo mẫu ”” do cơ quan 
nhà nước có thâm quyên quy định. Kèm theo hồ sơ, người đăng ký còn phải nộp hai 
bản sao tác phẩm (nếu đăng ký quyên tác giả) hoặc hai bản sao bản định hình đối 
tượng (nếu đăng ký quyên liên quan). Thủ tục đăng ký được quy định tại các Điều từ 
49 đến 55, Luật Sở hữu trí tuệ. 


* Xem tại website của Cục bản quyền tác giả wwwW.cov.gov.vn 
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f ương 3 


QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 


PHẦN I 


ĐỐI TƯỢNG CỦA QUYỀN SỞ HỮU 
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ 


Lịch sử loài người đã trải qua các hình thái kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và đến 
nay là nền kinh tế tri thức. Nếu như các nền kinh tế truyền thống chủ yếu dựa vào sức 
lao động và tài nguyên thiên nhiên, thì trong nên kinh tế tri thức ngày nay, khoa học 
công nghệ lại là yếu tố quyết định tạo ra sự thịnh vượng và cung cấp nguồn năng lượng 
cho sự phát triển của các quốc gia. Các đối tượng sở hữu công nghiệp như sáng ché, 
kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh. .. được áp dụng phỏ biến và rộng 
rãi vào các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã 
hội, đóng vai trò quan trọng, quyết định tới sự phát triển và thịnh vượng của mỗi doanh 
nghiệp, quốc gia, khu vực cũng như toàn xã hội. Những đối tượng này không chỉ đơn 
thuần là các kết quả sáng tạo trí tuệ mà đã trở thành một nguồn tài sản quý giá, mang 
lại những lợi ích kinh tế to lớn cũng như lợi thế cạnh tranh cho người nắm giữ nó. 

Khoản 4, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ định nghĩa “quyên sở hữu công nghiệp là 
quyên của tổ chức, cá nhân đói với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bồ trí 
mạch tích hợp bán dân, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dân địa lý, bí mật kinh 
doanh do mình sáng tạo ra hoặc là chủ sở hữu và quyên chống cạnh tranh không 
lành mạnh". Các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật bao 
gồm: sáng chế, kiểu đáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn 
hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh. Sự ra đời của các đối 
tượng sở hữu công nghiệp gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp. Mỗi đối tượng có những đặc điểm, tính chất riêng và có thể phân 
loại chúng dựa trên các tiêu chí khác nhau như: tiêu chí về tính sáng tạo, tiêu chí về 
thủ tục xác lập quyên hay thời hạn bảo hộ... 
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Căn cứ vào tiêu chí về tính sáng tạo, các đôi tượng sở hữu công nghiệp có thể 
phân thành hai nhóm: 

I. Các đối tượng sở hữu công nghiệp phải đáp ứng điều kiện nhất định về tính 
sáng tạo, bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bó trí mạch tích hợp, 
bí mật kinh doanh. Những đối tượng này thường là kết quả của quá trình đầu tư 
nghiên cứu sáng tạo thực sự nhằm mang lại những hiệu quả thiết thực trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. 

2. Các đối tượng sở hữu công nghiệp là các chỉ dẫn thương mại như: nhãn hiệu, 
chỉ dẫn địa lý, tên thương mại. Đây là những dấu hiệu, yếu tố đặc trưng gắn liền 
với các sản phẩm, dịch vụ trong thương mại để cung cấp thông tin về hàng hoá, 
dịch vụ, tạo nên hình ảnh và danh tiếng của các doanh nghiệp trong con mắt của 
người tiêu dùng. Khía cạnh sáng tạo trí tuệ trong các đối tượng này có thể có 
nhưng không phải là một yêu cầu có tính chất bắt buộc. Các chỉ dẫn thương mại 
đóng vai trò như một công cụ tiếp thị quan trọng trong thương mại. 

- Căn cứ vào trình tự, thủ tục xác lập quyên sở hữu, các đôi tượng sở hữu công 
nghiệp có thê phân thành hai nhóm: 

1. Các đối tượng mà quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng 
ký, bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãn 
hiệu, chỉ dẫn địa lý. Để xác lập quyền sở hữu đối với các đối tượng này, chủ thể 
phải nộp đơn yêu cầu bảo hộ tới cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thâm 
định. Nếu đối tượng đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ thì cơ quan nhà nước có 
thâm quyên ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ. 

2. Các đối tượng mà quyền sở hữu công nghiệp được xác lập một cách tự động 
thông qua việc chủ sở hữu đã sử dụng các đối tượng này trong thực tế, không cần 
thông qua thủ tục xin cấp văn bằng bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẳm quyển 
như: tên thương mại, bí mật kinh doanh. nhãn hiệu nôi tiếng. 

- Căn cứ vào thời hạn bảo hộ, các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể phân 
thành 3 nhóm: 

1. Các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ trong một thời hạn nhất định 
theo luật định và không được gia hạn như: sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp. 

2. Các đối tượng sở hữu công nghiệp có thời hạn bảo hộ xác định và có thê 
được gia hạn, bao gồm: nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp. Đối với nhãn hiệu, chủ 
thẻ nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ lần đầu chỉ trong một thời hạn nhất định; 
nhưng về bản chất, pháp luật có thể bảo hộ vô thời hạn cho nhãn hiệu nếu chủ sở 
hữu có nộp đơn yêu cầu gia hạn và nhãn hiệu đó vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn 
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bảo hộ. Đối với kiểu dáng công nghiệp, thời hạn bảo hộ là 5 năm nhưng chủ sở hữu 
có thể xin gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm. 

3. Các đối tượng sở hữu công nghiệp được bảo hộ vô thời hạn, chừng nào các 
đối tượng đó còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của pháp luật 
như: tên thương mại, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý. 


I~ SÁNG CHẾ (INVENTIONS) 


1.1. Khái niệm 

Sự phát triển của xã hội loài người gắn liền với sự phát triển của khoa học công 
nghệ, trong đó, các sáng chế trong lịch sử đã góp phần quan trọng đẻ biến xã hội của 
chúng ta ngày càng văn minh, tiện nghỉ và hiện đại hơn. Có thể kể đến những sáng 
chế vĩ đại đã làm thay đổi tiến trình vận động của xã hội loài người. Việc sáng chế ra 
la bàn của người châu Âu đã tạo khả năng cho con người khám phá ra những vùng 
đất xa xôi, không chỉ giúp cho các nhà thám hiểm châu Âu tìm ra châu Mỹ mà còn là 
trợ giúp rất quan trọng cho ngành hàng hải ngày nay. Để giúp con người du hành một 
cách nhanh chóng và tiện lợi nhất, thay bằng dựa vào sức kéo, chở của động vật như 
trước kia, các sáng chế về tàu hỏa, tàu điện, ô tô, máy bay, tên lửa đã giúp con người 
có thể du hành từ châu lục này đến châu lục khác, thậm chí từ hành tỉnh này đến 
hành tỉnh khác một cách nhanh chóng - điều mà trước kia tưởng như là một giác mơ 
hoang đường. Các sáng chế về máy điện báo, điện thoại mang lại khả năng liên lạc, 
đưa thông tin một cách tức thời... Có thể nói, các sáng chế do con người sáng tạo ra 
đã và đang làm biến đổi thế giới. 

Sáng chế có thể được hiểu là một giải pháp mới có tính sáng tạo để giải quyết 
một vấn để kỹ thuật. “Sáng chế” không chỉ đơn thuần là một khám phá, bởi lẽ 
khám phá chỉ là sự quan sát, phát hiện ra một hiện tượng trước đây không được chú 
ý tới, trong khi sáng chế phải liên quan đến việc sáng tạo ra một cái gì đó mới: có 
thể là một thiết bị, một sản phâm, sự kết hợp của các chất, một phương pháp... 
hoặc một sự cải tiến, bổ sung cho những sản phẩm, máy móc, thiết bị đã biết. 
Trong một sản phẩm phức tạp như một chiếc máy ảnh có thể bao gồm rất nhiều 
sáng chế khác nhau được bảo hộ như: sáng chế liên quan đến các thiết bị, bộ phận, 
chỉ tiết trong chiếc máy ảnh; sáng chế về chất liệu được sử dụng đẻ sản xuất ra một 
chỉ tiết nào đó trong máy ảnh, sáng chế liên quan đến phương pháp xử lý ảnh, 
phương pháp chuyên đôi dữ liệu ảnh... 

Khoản 12, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ định nghĩa: “Sáng chế là giải pháp kỹ 
thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định 
bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”. 
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Đặc điềm cơ bản của một sáng chế: 

+ Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật tồn tại thông qua hai dạng chủ yếu là sản 
phẩm hoặc quy trình. Giải pháp kỹ thuật được hiểu là biện pháp đẻ giải quyết một 
vấn đề mang đặc tính kỹ thuật. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2007/TT - 
BKHCN, giải pháp kỹ thuật có thê là sản phẩm hoặc quy trình. 

Sáng chế là sản phẩm bao gồm: 

* Sản phẩm dưới dạng vật thể: được thẻ hiện bằng một tập hợp các thông tin 
xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu, chỉ tiết về kết 
cấu. Các dầu hiệu, chỉ tiết này liên kết với nhau để thực hiện một chức năng, công 
dụng nhất định nhằm đáp ứng một nhu cầu của con người. Có thẻ kể đến các sáng 
chế vật thẻ như: dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện... 

* Sản phẩm dạng chất thẻ: được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác 
định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu, đặc điểm về sự hiện 
diện, tỉ lệ và trạng thái các phân tử tạo thành và có một chức năng nhất định, như: 
vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm... 

* Sản phẩm đạng vật liệu sinh học: được thể hiện bằng tập hợp các thông tin về 
một sản phẩm có chứa thông tin di truyền bị biến đổi dưới tác động của con người; 
có khả năng tự tái tạo lại, như: gen thực vậtđộng vật, biến đôi gen... 

Sáng chế có thể dưới dạng quy trình: được thể hiện bằng tập hợp các thông tin 
xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc được xác định bởi các 
đặc điểm vẻ trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực 
hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định như: quy trình công nghệ; 
phương pháp chuẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, khai thác, thăm dò... `”. 

Theo Bảng phân loại sáng chế quốc tế (IPC), các sáng chế có thể chia thành 8 
lĩnh vực: (¡) Dụng cụ thiết yếu cho con người; (ii) Quy trình công nghệ, giao thông 
vận tải; (iii) Hóa học, luyện kim: (iv) Dệt may, giây; (v) Xây dựng; (vi) Máy cơ 
khí, chiếu sáng, nhiệt, vũ khí, chất nỗ; (vii) cơ học; (viii) Đồ điện”. 

+ Giải pháp kỹ thuật là sáng chế phải giải quyết được một vấn đẻ kỹ thuật cụ 
thể bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên là những quy luật 
khoa học của tự nhiên được khám phá thông qua thực nghiệm. Như vậy, những ý 
tưởng hoặc ý đồ chỉ nêu vấn đề mà không đưa ra cách giải quyết vấn đẻ (bằng cách 
nào, bằng phương tiện gì...) không được bảo hộ là sáng chế; hoặc vấn đề được giải 


`* Hướng dẫn của Thông tư 01/2007/TT - BKHCN. 
'* Hiện tại có hơn 100 quốc gia sử dụng IPC để phân loại sáng chế của họ. Xem 
www.wipo.inUclassifications/en/ipc/index.html 
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quyết không phải là vấn đề kỹ thuật hoặc không được giải quyết bằng cách thức kỹ 
thuật thì cũng không được coi là sáng chế. Những giải pháp không sử dụng các quy 
luật của tự nhiên mà áp dụng quy luật kinh tế, quy luật kinh doanh... không phải là 
đối tượng được bảo hộ sáng chế. Ví dụ: quy tắc chơi một trò chơi, phương pháp 
huấn luyện vật nuôi... 

Bên cạnh khái niệm sáng chế, Luật Sở hữu trí tuệ có đẻ cập tới giai pháp hữu 
ích. Giải pháp hữu ích về bản chất là một sáng chế ở trình độ thấp. Điều kiện bảo 
hộ giải pháp hữu ích đơn giản hơn, không đòi hỏi yêu cầu vẻ trình độ sáng tạo; thời 
hạn bảo hộ cũng ngắn hơn. Quy định vẻ bảo hộ giải pháp hữu ích nhằm đáp ứng 
nhu cầu bảo hộ các sáng tạo kỹ thuật trong nước, khi trình độ khoa học kỹ thuật 
của Việt Nam còn thấp so với thế giới. 

Trên thế giới, những giải pháp kỹ thuật mang tính sáng tạo còn có thể bảo hộ như 
một bí mật thương mại. Người nắm giữ giải pháp kỹ thuật có thể cân nhắc giữa hai 
sự lựa chọn: bảo hộ sáng chế để bảo đảm sự độc quyên khai thác sáng chế trong một 
thời hạn hoặc bảo hộ bí mật kinh doanh đề tránh việc phải bộc lộ sáng chế của họ. 
1.2. Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế 

Theo quy định Điều 58, Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế có thể được bảo hộ dưới 
hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. 

a) Bằng độc quyên sáng chế 

Theo khoản 1, Điều 58, Luật SHTT, sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp 
Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng được các điều kiện: có tính mới; có trình độ 
Sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp. 

~ Tỉnh mới của sáng chế: 

Theo quy định của Điều 60, Luật SHTT, sáng chế được coi là có tính mới nếu 
chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ 
hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký 
sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được 
hưởng quyền ưu tiên. 

Điêu kiện đối với tính mới của sáng chế: Sáng chễ sẽ được coi là mới nếu chưa bị 
bộc lộ công khai dưới các hình thức như: sử dụng, mô tả bằng văn bản (ấn phẩm, tư 
liệu...) hoặc các hình thức thể hiện khác (truyền hình, triển lăm...). Một thông tin được 
coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số lượng người xác định có liên quan 
được biết đến thông tin đó và có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin. Những người có liên 
quan có thể là những người cùng tham gia vào quá trình đề tạo ra giải pháp kỹ thuật đó 
hoặc là những người đã cung cấp tư liệu, vật chất, kỹ thuật... đẻ tạo ra sáng chế. 
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Đề xem xét tính mới của sáng chế, cần phải đối chiếu với tình trạng kỹ thuật đã 
biết liên quan đến sáng chế, bao gồm tắt cả các tri thức kỹ thuật đã được bộc lộ công 
khai ở trong và ngoài nước. Việc tra cứu thông tin để xác định tính mới của sáng chế 
không chỉ giới hạn trong việc tra cứu các đơn đăng ký sáng chế có ngày ưu tiên sớm 
hơn hoặc các Văn bằng bảo hộ sáng chế đã được cấp ở trong nước và nước ngoài, mà 
trong trường hợp cần thiết có thể mở rộng đến các báo cáo khoa học, các công trình, 
đề tài nghiên cứu và các tài liệu khác thuộc lĩnh vực kỹ thuật đó. 

Thời điêm đề so sánh tính mới của sáng chế: Căn cứ vào ngày nộp đơn đăng ký 
sáng chế, hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn được hưởng quyên ưu tiên). Ngày nộp đơn là 
ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tiếp nhận hoặc là ngày 
nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế. Ngày ưu tiên được xác 
định trên cơ sở ngày nộp đơn đầu tiên đăng ký sáng chế đó (trong vòng 12 tháng) 
tại một quốc gia khác (là thành viên Công ước Paris). Đối với việc đăng lý sáng 
chế, việc xác định ngày nộp đơn, ngày ưu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Ngày nộp đơn (hoặc ngày ưu tiên) là thời điểm đẻ căn cứ vào đó xác định tính mới 
của sáng chế. 

Ví dụ 1: Ngày 15/03/2006, Công ty A (pháp nhân Mỹ) đã nộp đơn yêu cầu bảo 
hộ sáng chế X tại cơ quan đăng ký sáng chế Hoa Kỳ. Ngày 26/08/2006, anh B 
(công dân Đức) nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế trùng với sáng chế X của Công ty 
A tại Pháp. Khi tra cứu đơn đăng ký sáng chế của B, cơ quan đăng ký của Pháp có 
thể xác định sáng chế này trùng với sáng chế X của Công ty A đã được bộc lộ 
trong đơn yêu cầu bảo hộ có ngày nộp đơn sớm hơn, vì vậy, sáng chế của B bị coi 
là mắt tính mới. 

Ví dụ 2: A nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế Z tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
ngày 03/07/2007. B nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế Z' (tương tự với sáng chế Z) 
cũng tại Cục Sở hữu trí tuệ ngày 20/10/2007 nhưng có yêu cầu hưởng quyền ưu 
tiên trên cơ sở đơn đâu tiên đăng ký sáng chê đó tại Nhật Bản ngày 12/05/2007. 
Cục sở hữu trí tuệ sẽ công nhận quyền ưu tiên của B so với A (nếu có đầy đủ cơ 
sở). Ngày ưu tiên của B 12/05/2007 được xác định là ngày nộp đơn và sáng chế của 
A bị coi là mất tính mới. 

Tóm lại, sáng chế sẽ được công nhận là có tính mới nếu: (1) sáng chế đó không 
trùng với bất kỳ một giải pháp được mô tả trong đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ 
sáng chế đã được nộp cho cơ quan có thâm quyền có ngày ưu tiên sớm hơn; (2) 
Trước ngày ưu tiên của đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chẻ, giải pháp kỹ 
thuật nêu trong đơn chưa bị bộc lộ công khai ở trong nước hoặc/và ở nước ngoài 
dưới hình thức sử dụng hoặc mô tả trong bất kỳ nguồn thông tỉn tới mức mà căn cứ 
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vào đó người có trình độ trung bình trong lĩnh vực tương ứng có thể thực hiện được 
giải pháp đó. 

~ Các trường hợp ngoại lệ: 

Để bảo vệ quyền lợi cho người nộp đơn đăng ký sáng chế, pháp luật quy định 
các trường hợp loại trừ khả năng làm mắt tính mới của sáng chế. Trong các trường 
hợp này, sáng chế vẫn được coi là có tính mới, mặc dù sáng chế đó đã được công 
bố trong thời hạn 6 tháng trước thời điểm nộp đơn đăng ký sáng chế "9. 

+ Công bố không được phép của người có quyền đăng ký 

+ Người có quyền đăng ký công bố bằng báo cáo khoa học 

+ Trưng bày tại triển lãm chính thức. 

Trình độ sáng tạo của sáng ch 

Theo quy định của Điều 6l, Luật SHTT, sáng chế được coi là có trình độ sáng 
tạo nếu: 

+ Sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo. 

+ Không thẻ được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình 
vẻ lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. 

Trình độ sáng tạo của sáng chế được đánh giá dựa trên cơ sở so sánh với các 
giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng 
văn bản hoặc các hình thức nào khác trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên 
của đơn đăng ký sáng chế (trong trường hợp sáng chế được hưởng quyên ưu tiên). 
Điều 27, Hiệp định TRIPS giải thích về trình độ sáng tạo của sáng chế đó là tính 
“không hiển nhiên”. Sáng chế phải được tạo ra từ một quá trình đầu tư sáng tạo 
nhất định, có sự khác biệt rõ rệt, sáng tạo vượt trội so với tình trạng kỹ thuật trước 
đó và hiện tại. Sáng chế bị coi là không đáp ứng được điều kiện về trình độ sáng 
tạo vả không được bảo hộ nếu nó chỉ chứa đựng một sự cải tiến không đáng kể 
trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng, hoặc dấu hiệu khác biệt của sáng chế có thẻ dễ 
dàng suy luận từ những gì đang tồn tại bởi những người có hiểu biết trung bình về 
lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. 

~ Có khả năng áp dụng công nghiệp: (có thể gọi là điều kiện về tính hữu ích của 
sáng chế). Sáng chế không thể chỉ mang tính lý thuyết mà nó còn phải mang lại 
những lợi ích thực tiễn. Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu 
thoả mãn được các yêu cầu sau: 


* Khoản 3, Điều 60, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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+ Có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt (đối với sáng chế dạng 
sản phẩm); (hoặc) có thể áp dụng lặp đi lặp lại (đối với sáng chế dạng quy trình). 

+ Thu được kết quả ồn định. 

Việc đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế căn cứ vảo giải pháp 
kỹ thuật nêu trong đơn đăng ký bảo hộ phải “có thể thực hiện được”. Giải pháp kỹ 
thuật được trình bày cho phép người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật 
tương ứng có thẻ lặp đi lặp lại việc tạo ra, sản xuất ra, sử dụng, khai thác hoặc thực 
hiện giải pháp kỹ thuật, cho kết quả giống nhau và giống với kết quả nêu trong bản 
mô tả sáng chế. 

b) Bằng độc quyên giải pháp hữu ích 

Khoản 2, Điều 58, Luật SHTTquy định: "sáng chế nếu không đáp ứng được 
tiêu chí về trình độ sáng tạo nhưng không phải là hiểu biết thông thường, có tính 
mới và khả năng áp dụng công nghiệp thì cũng sẽ được bảo hộ dưới hình thức cấp 
Bằng độc quyên giải pháp hữu ích. 

Theo quy định này, điều kiện để được cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là 
giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn phải đáp ứng được ba điều kiện: 

~ Không phải là hiểu biết thông thường 

— Có tính mới 

— Có khả năng áp dụng công nghiệp. 

Có thể coi giải pháp hữu ích là một dạng sáng chế ở trình độ thấp. So với sáng 
chế, giải pháp hữu ích không đòi hỏi điều kiện vẻ trình độ sáng tạo, thời hạn bảo hộ 
cũng ngắn hơn. 

1.3. Đối tượng không được bảo hộ sáng chế ` 

~ Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; 

~ Sơ đò, ké hoạch, quy tắc, phương pháp thực hiện hoạt động trí óc, huấn luyện 
vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính; 

~ Cách thức thể hiện thông tin; 

~ Giải pháp chỉ mang tính thâm mỹ; 

~ Giống thực vật, giống động vật; 

~ Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học không 
phải là quy trình vi sinh; 


*! Điều 59, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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~ Phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa bệnh cho người, động vật. 

Phát minh khoa học được quy định trong Hiệp định Giơnevơ (1978) là sự phát 
hiện ra những hiện tượng, những tính chất hoặc quy luật của thế giới vật chất mà 
trước đó chưa được phát hiện và chưa có khả năng xác minh được. Phát minh chỉ là 
hoạt động tìm hiểu thế giới vật chất, để hiểu biết, giải thích về các sự vật, hiện 
tượng, quy luật khách quan vốn có của thế giới tự nhiên. Các phát minh không tạo 
ra cái mới, không có tính sáng tạo và vì vậy không được bảo hộ sáng chế. Ví dụ: 
định luật vạn vật hấp dẫn của Niu - tơn; thuyết tương đổi của Anh - xtanh; 
Acsimets phát minh ra quy luật về sức đầy của nước, từ đó tính khối lượng của vật 
chiếm chỗ trong chất lỏng và chất khí. Các đối tượng chỉ thuần tuý là sự thể hiện 
thông tin chứ không mang bản chất là một giải pháp kỹ thuật như: sơ đồ, kế hoạch, 
quy tẮc, phương pháp thực hiện hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò 
chơi, chương trình máy tính...; hoặc giải pháp chỉ đẻ cập đến hình dáng bên ngoài 
của sản phẩm, không mang đặc tính kỹ thuật; các đối tượng không sử dụng các quy 
luật tự nhiên; các đối tượng cần phải mở rộng phạm vi áp dụng vì mục đích nhân 
đạo hoặc nhu câu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước như phương pháp phòng 
ngừa, chuẩn đoán, điều trị bệnh... không được bảo hộ sáng chế. 


lI~ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP (INDUSTRICAL DESIGNS) 


2.1. Khái niệm 

Trong thời đại hiện nay, khi mua bắt kỳ một sản phâm dù chỉ là chiếc bút bi, túi 
xách, điện thoại di động cho đến chiếc xe máy, ô tô, người tiêu dùng không chỉ 
quan tâm đến chất lượng, tính năng hữu dụng mà còn quan tâm đến sự hấp dẫn về 
kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm. Bên cạnh các yếu tố như chất lượng, giá cả, yếu 
tố thẩm mỹ của sản phẩm cũng đóng vai trò rất quan trọng, làm cho sản phẩm thu 
hút, hấp dẫn khách hàng, gia tăng giá trị cho sản phẩm đó. Kiểu đáng công nghiệp 
là một đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan đến giải pháp mang tính mỹ thuật 
của sản phẩm. Trong chiến lược kinh doanh của minh, các nhà sản xuất thường đâu 
tư nguồn lực đáng kẻ đẻ tạo ra những sản phẩm có kiểu dáng, hình thức mới lạ, độc 
đáo hơn nhằm thu hút khách hàng. 

Khoản 13, Điều 4, Luật SHTT quy định: “Kiểu đáng công nghiệp là hình dáng 
bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự 
kết hợp các yếu tô này ”. 

Kiểu dáng công nghiệp liên quan đến các loại sản phẩm, bao gồm các đồ vật, 
dụng cụ, phương tiện... được sản xuất bằng phương pháp công nghiệp hay thủ 
công nghiệp, có chức năng rõ ràng, được lưu thông độc lập. Sản phẩm được coi là 
có khả năng lưu thông độc lập nếu là sản phẩm liền khối, hoặc là bộ phận, chỉ tiết 
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lắp ráp được với nhau đề tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh và tháo rời ra được. 
Tập hợp những đặc điểm tạo dáng nếu không gắn liền với sản phẩm cũng sẽ không 
được bảo hộ với danh nghĩa là kiểu dáng công nghiệp. Nhiều quốc gia trên thé giới 
(trong đó có Việt Nam) có sử dụng Bảng phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
của Thỏa ước Locarno để phân nhóm sản phẩm có sử dụng kiểu dáng công 
nghiệp”. 

Kiểu đáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm bao gồm tập hợp 
các đặc điểm liên quan đến khía cạnh thâm mỹ, trang trí cho sản phẩm. Nó có thê 
bao gồm sự kết hợp các yếu tố theo không gian ba chiều như hình khối hoặc hai 
chiều như hoạ tiết, đường nét, mâu sắc. Đối tượng của kiểu dáng công nghiệp chỉ 
bao gồm những yếu tố thể hiện ở bên ngoài của sản phẩm mà có thể cảm nhận 
được bằng mắt thường khi quan sát sản phẩm để phân biệt được sự giống và khác 
nhau giữa các sản phẩm đó. Như vậy, hình dáng bên trong của sản phẩm - là phần 
không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng (ví dụ động cơ bên trong của chiếc 
xe máy) không thuộc đối tượng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng công 
nghiệp liên quan đến khía cạnh thâm mỹ của sản phẩm. Vì vậy, những đặc điểm 
tạo dáng chỉ mang tính kỹ thuật, chức năng mà không liên quan đến thâm mỹ (ví 
dụ hình xoắn trôn ốc của chiếc ốc vít), hoặc những dấu hiệu được gắn trên sản 
phẩm chỉ để thực hiện chức năng thông tin, hướng dẫn về nguồn gốc, đặc điểm, 
cầu tạo, công dụng, kích cỡ... của sản phẩm không được bảo hộ là kiểu dáng 
công nghiệp. 


` S96 ác 
“^> 


8) b) 
Hình 3.1. Kiễu dáng công nghiệp hai chiều 
Nguôn: www.noip.gov.vn 


b Việt Nam hiện chưa tham gia Thỏa ước Locarno nhưng thực tế vẫn áp dụng cách phân loại 
này đôi với kiêu dáng công nghiệp. Xem www.wipo.inUclassifications/en/locarno/ 
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8) b) 
Hình 3.2. Kiễu dáng công nghiệp ba chiều (hình khối) 
Nguôn www.noip.gov.vn 


Trên thế giới cũng như ở Việt Nam thừa nhận các công cụ pháp lý khác nhau đề 
bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh lại bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp theo Luật sáng ché, gọi là “*design patent”. Một số loại kiểu dáng 
công nghiệp (như bản vẽ họa tiết, đường nét, hình khối, màu sắc của sản phẩm...) 
có thê được bảo hộ như tác phâm mỹ thuật ứng dụng *applied art". Quyền tác giả 
đối với các tác phẩm phát sinh tự động kẻ từ thời điểm tác phẩm thẻ hiện dưới một 
hình thức nhất định, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký, trong khi bảo hộ kiểu 
dáng công nghiệp phải đăng ký; thời hạn bảo hộ quyền tác giả cũng dài hơn thời 
hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng hoặc bao bì của một sản phẩm có 
khả năng phân biệt sản phẩm đó với sản phẩm khác có thể bảo hộ như một nhãn 
hiệu. Ví dụ: hình khối chai Coca Cola có thể bảo hộ như một nhãn hiệu ba chiều. 
2.2. Điều kiện bảo hộ đối với kiểu đáng công nghiệp 

„ Kiểu dáng công nghiệp chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 
Có tính mới: 

Điều kiện này đòi hỏi kiểu đáng công nghiệp có sự khác biệt đáng kể với những 
kiểu dáng đã bị bộc lộ công khai ở trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn (hoặc 
ngày ưu tiên) của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Hai kiểu dáng công nghiệp 
được coi là khác biệt đáng kẻ với nhau nếu giữa chúng có ít nhất một đặc điểm tạo 
dáng dễ nhận biết. ghỉ nhớ và có thể dùng đề phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công 
nghiệp với nhau. 

Để đáp ứng điều kiện vẻ tính mới, kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ phải 
chưa bị bộc lộ công khai trước ngày nộp đơn (ngày ưu tiên) đăng ký kiểu dáng 
công nghiệp đó dưới các hình thức: mô tả bằng văn bản; dưới đạng ấn phẩm; trưng 
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bày trong các cuộc triển lãm; hoặc được thẻ hiện trên ảnh chụp, hình vẽ; được lưu 
thông trên thị trường. Nguồn thông tin về kiểu dáng công nghiệp không bị giới hạn 
về phạm vi (có thể trong hoặc ngoài nước), được công bó, phát hành bằng bất kỳ 
ngôn ngữ nảo. 

Ví dụ: Công ty A nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho bộ bàn 
ghế ăn tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam ngày 02/07/2008. Trong quá trình tra cứu, 
Cục Sở hữu trí tuệ xác định ảnh kiểu bàn ghế ăn đó đã được đăng trên một số tạp 
chí Mỹ thuật, kiến trúc trên thế giới. Vì vậy, kiểu dáng công nghiệp mà Công ty A 
đăng ký bị coi là mắt tính mới. 

Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số 
người hạn chế biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó. Các 
trường hợp ngoài lệ kiểu dáng công nghiệp không bị mắt tính mới nếu bị bộc lộ 
trong thời hạn 6 tháng trước thời điểm nộp đơn: 

+ Bị người khác công bố không được phép của người có quyền đăng ký; 

+ Người có quyên đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học; 

+ Người có quyền đăng ký trưng bày tại triển lãm trong hoặc ngoài nước. 

~ Tính sáng tạo: 

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu không thể được tạo ra 
một cách để dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng. 
Người có hiểu biết trung bình là người có kiến thức, kỹ năng chuyên môn cơ bản 
về lĩnh vực sử dụng kiểu dáng có liên quan, có đầy đủ các thông tin về các kiểu 
dáng đã được áp dụng cho các sản phẩm chế tạo trong lĩnh vực đó. 

Kiểu dáng công nghiệp phải là kết quả của sự sáng tạo, không phải là sự sao 
chép, bắt chước các kiểu dáng đã có. Những kiểu dáng chỉ là sự kết hợp đơn thuần 
của các đặc điểm tạo dáng đã biết, chỉ sắp đặt lại, thay đổi vị trí, tăng giảm số 
lượng... có thể bị coi là không có tính sáng tạo. Những kiêu dáng mô phỏng hay 
sao chép hoàn toàn hoặc một phần các đối tượng sẵn có trong tự nhiên (con vật, 
cây cói, hoa quả); hoặc các hình học đơn giản (hình vuông, tròn, ê lýp, lăng trụ có 
mặt cắt...); hoặc sao chép hình dáng các sản phẩm, công trình đã nổi tiếng hoặc 
được biết đến rộng rãi ở Việt Nam và thế giới, không có sự cách điệu đủ mức cũng 
bị coi là không có tính sáng tạo. Ví dụ: kiểu dáng chai rượu mô phỏng hình tháp 
Effel có thẻ không được bảo hộ vì không có tính sáng tạo. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, nhiều kiểu dáng công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ 
mặc dù không thực sự có tính sáng tạo nhiều như: các loại bao bì của sản phẩm 
(bao gói kẹo, bao gói mì ăn liền, vỏ hộp thuốc); nhãn đán trên một số sản phẩm... 


§9 


— Có khả năng áp dụng công nghiệp: 

Kiểu dáng công nghiệp dược công nhận là có khả năng áp dụng công nghiệp 
nếu có thể dùng làm mẫu đẻ chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình đáng bên ngoài là 
kiểu dáng công nghiệp bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp và 
các sản phâm thu được phải đồng nhất. 

Như vậy, những kiểu dáng của sản phẩm có trạng thái tồn tại không cố định 
(như: sản phẩm ở thẻ khí, chất lỏng...) hoặc sản phẩm chỉ có hình dạng nhất định 
trong những điều kiện đặc biệt và sẽ biến dạng khi ở trong điều kiện bình thường 
(như: đá tủ lạnh), hoặc sản phẩm phải vận dụng kỹ năng đặc biệt của riêng người 
tạo dáng (như: sản phẩm thủ công, vẽ, chạm. khắc...) sẽ không đáp ứng được điều 
kiện này. 

2.3. Các trường hợp loại trừ không được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp 

— Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật bắt buộc phải có như: 
hình xoắn ốc của mũi khoan; hình dạng phăng, dẹt của đĩa dữ liệu được quyết định 
bởi chuyển động tương đói giữa đĩa và đầu đọc... Những hình khối, đường nét này 
được quyết định bởi chính chức năng kỹ thuật của sản phẩm. 

— Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp. 
Tuy nhiên, bản vẽ kỹ thuật, thiết kế của công trình xây dựng có thể được bảo hộ 
quyên tác giả. 

— Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng như 
hình dáng bên trong của động cơ. 


III~ THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP (INTERGRATED CIRCUIT DESIGNS) 


3.1. Khái niệm 

Sự phát tric¡: như vũ bão của khoa học ký thuật đã tạo r¿ những sản phẩm ngày 
càng thu nhỏ vẻ kích cỡ nhưng phát huy tôi đa chức năng, tác dụng để phục vụ nhu 
cầu của con người, hoặc những “sản phẩm thông minh” có chức năng điều khiển tự 
động hóa... Mạch tích hợp đóng vai trò quan trọng trong các sản phâm điện tử cũng 
như các sản phẩm sử dụng điện như: tỉ vi, máy giặt, điện thoại di động. lò vi sóng, tủ 
lạnh... Thiết kế bố trí mạch tích hợp là sản phẩm sáng tạo của con người, là kết quả 
của quá trình đầu tư trí tuệ và tài chính rất lớn nhằm tạo ra những sản phẩm ngày 
càng tiện dụng, gọn nhẹ, cần ít nguyên liệu sản xuất nhưng lại có nhiều chức năng 
tiên tiền hơn. 

Mục đích của công nghệ chế tạo mạch tích hợp là tạo ra mạch điện tử có mật độ 
phần tử càng cao càng tốt nhằm tối thiểu hoá kích thước hiện tại của các mạch tích 
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hợp, nhưng đông thời nâng cao và mở rộng hơn nữa chức năng điện tử của chúng. 
Một mạch tích hợp với số lượng phần tử cao trên một diện tích nhỏ sẽ tiết kiệm 
được nguyên liệu cần thiết cho việc sản xuất, tiện lợi cho quá trình sử dụng cũng 
như tiết kiệm được không gian. Trên thế giới, Hiệp ước sở hữu trí tuệ liên quan tới 
mạch tích hợp (Hiệp ước IPIC) được thông qua năm 1989 tại Washington D.C. 
Theo Hiệp ước IPIC, “mạch tích hợp” là một sản phẩm, dưới dạng thành phâm 
hoặc bán thành phẩm, trong đó các phân tử - với ít nhất một phần tử tích cực và 
một số hoặc tất cả các mới liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tắm vật 
liệu bán dẫn và nhằm thực hiện chức năng điện tử. Trong ngôn ngữ hàng ngày, 
mạch tích hợp (còn được gọi là "*chíp”, IC, mạch vi điện tử) dùng để chỉ một loại 
sản phẩm được chế tạo từ chất bán dẫn, có kích thước rất nhỏ và có khả năng thực 
hiện một chức năng điện tử. 

Khoản 15, Điều 4, Luật SHTT quy định: “7hiết kế bồ trí mạch tích hợp bán dân 
(sau đây gọi là thiết kế bỏ trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mỗi 
liên kết các phân tử đó trong mạch tích hợp bán dân ". 

Thiết kế bố trí mạch tích hợp là sự bố trí trong không gian ba chiều vị trí, kích 
thước của các phần tử của mạch điện tử và mối liên hệ giữa các phần tử đó. Mạch 
tích hợp bán dẫn theo khoản 14, Điều 4 phải đáp ứng được ba tiêu chí: /ứ nhất, 
phải tồn tại dưới dạng một sản phẩm đã hoàn thành hoặc các bộ phận để tạo nên 
một sản phẩm hoàn thành (bán thành phẩm), có giá trị sử dụng nhất định; /ứ hai, 
bao gồm các phần tử mạch được bồ trí, sắp xếp trong mối liên kết với nhau và tất 
cả được gắn liền bên trong hoặc bên trên tắm vật liệu bán dẫn; /ứ ba, sự liên kết 
của các phân tử mạch nhằm thực hiện chức năng điện tử. 

3.2. Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí 

Theo quy định của Điều 68, Luật SHTT, thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp 
ứng điều kiện: có "tính nguyên gốc” và "tính mới thương mại” 

Tính nguyên góc: Thiết kế bố trí được coi là có tính nguyên gốc nếu đáp ứng 
được hai tiêu chí: 

Thứ nhất: Thiết kế bố trí đó là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả. Tác 
giả đã có sự đầu tư trí tuệ nhất định để tạo ra thiết kế bố trí mới trong công nghệ 
thiết kế mạch bán dẫn. Thiết kế bố trí đó không phải là sự sao chép hoàn toàn của 
bất kỳ thiết kế nào đã có trước đó. 

Thứ hai: Tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí đó chưa được biết đến rộng 
rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích 
hợp bán dẫn. Yêu cầu này đòi hỏi thiết kế bó trí chưa bị bộc lộ công khai dưới hình 
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thức sử dụng, trình bày hoặc mô tả bằng văn bản hoặc các hình thức bộc lộ khác. 
Do đặc trưng của mạch tích hợp bán dẫn hoàn toàn mang tính kỹ thuật mà chỉ 
những người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực này mới hiểu và nắm bắt được 
nên phạm vi bộc lộ chỉ cần giới hạn trong giới những người sáng tạo thiết kế bó trí 
và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn. 

Tính mới thương mại: Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại nếu nó 
chưa từng được đưa vào khai thác trong thực tế với mục đích thương mại tại bất kỳ 
nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký (Điều 71, Luật SHTT). Khai thác 
thương mại thiết kế bố trí được hiểu là các mạch tích hợp bán dẫn được sản xuất 
theo thiết kế bố trí hay hàng hoá có chứa mạch tích hợp bán dẫn đó đã được sản 
xuất rộng rãi và phân phối công khai trên thị trường đẻ thu lợi nhuận. Như vậy, 
những thiết kế bố trí chưa được áp dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì 
không bị mắt tính mới thương mại. Điều 71, Luật SHTT đưa ra một ngoại lệ thiết 
kế bố trí mặc dù đã được đưa vào khai thác thương mại trên thực tế nhưng không bị 
coi là mắt tính mới thương mại nếu đáp ứng hai điều kiện: /ứ nhất, việc khai thác 
thương mại thiết kế bố trí được tiến hành bởi người có quyền đăng ký thiết kế bố 
trí theo quy định của pháp luật hoặc bởi người được người đó cho phép khai thác 
thương mại lần đầu tiên trên thế giới; /ứ hai, thời điểm lần đầu tiên khai thác 
thương mại thiết kế bó trí tại bất kỳ đâu trên thế giới đến thời điểm nộp đơn đăng 
ký bảo hộ không được quá 2 năm. 

3.3. Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bồ trí 

~ Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích 
hợp bán dẫn. 

~ Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn. 


IV - NHĂN HIỆU (TRADEMARKS) 
4.1. Khái niệm 

Qua những nghiên cứu về khảo cô học, người ta đã xác định được những nhãn 
hiệu đầu tiên trên thế giới ra đời từ thời kỳ cỗ đại. Từ 3000 năm trước Công 
nguyên, những người thợ thủ công Án Độ đã chạm khắc chữ ký của họ trên các tác 
phâm nghệ thuật do họ tạo ra; 2000 năm trước Công nguyên, những người thợ thủ 
công La Mã đã sử dụng những dấu hiệu chạm khắc trên các sản phẩm đồ gốm của 
mình với mục đích để phân biệt hàng hóa của họ với hàng hóa của những thương 
nhân khác”. Cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa, đặc biệt là sự phát 


'° Cảm nang Sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, bản dịch của Cục Sở hữu trí 
tuệ, tr 65. 
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triển của nền kinh tế thị trường và thương mại quốc tế, các nhãn hiệu ngày càng 
đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Bên cạnh chức năng chính là phân biệt hàng 
hóa, dịch vụ của các nhà sản xuất khác nhau trên thị trường, cung cấp thông tin cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, trong thời đại ngày nay, 
nhãn hiệu còn là biểu tượng cho hình ảnh và danh tiếng cho doanh nghiệp, là yếu 
tố quyết định tính cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và là một tài sản 
kinh doanh có giá trị đặc biệt, 

Hiểu một cách chung nhất, nhăn hiệu là dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng 
hóa, dịch vụ do một doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp với hàng hóa, dịch vụ 
của các doanh nghiệp khác. Theo khoản 16, Điều 4, Luật SHTT “Nhãn hiệu là dấu 
hiệu dùng đề phán biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhat”. 

Nhãn hiệu thường là các dấu hiệu như một từ, ngữ (một cụm từ), hình ảnh, biểu 
tượng, lô gô hoặc sự kết hợp các yếu tố này được sử dụng trên hàng hóa hoặc dịch 
vụ đề giúp người tiêu dùng có thể phân biệt được các sản phẩm, dịch vụ khác nhau 
trên thị trường. 


- Dựa vào dầu hiệu được sử dụng làm nhãn hiệu thì có ba loại nhăn hiệu: 

+ Nhãn hiệu chữ: bao gồm các chữ cái (có thể kèm theo cả chữ số), từ (có nghĩa 
hoặc không có nghĩa; có thể là tên gọi, từ tự đặt...), ngữ (một cụm từ, có thẻ là một 
khâu hiệu trong kinh doanh)... 

Vi dụ: NIKE, THU HÀ, VITAL. 

+ Nhãn hiệu hình: bao gồm hình vẽ, ảnh chụp, biểu tượng, hình khối (hình 
không gian ba chiều); 

Ví dụ: Hình 3.3: 


8) b) 
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+ Nhãn hiệu kết hợp: kết hợp cả từ ngữ và hình ảnh 
Ví dụ: Hình 3.4: 


II! ((« 


Ic SIMPLE. I2 VIỆTNAM 


a) b) 

Những nhãn hiệu này có thể được thể hiện đen trắng hoặc kết hợp cả mâu sắc. 

- Đựa vào tính chất, chức năng của nhãn hiệu. pháp luật thế giới và 
Việt Nam đều quy định về các loại nhãn hiệu sau: 

+ Nhãn hiệu hàng hóa (trademarks): là dấu hiệu để phân biệt hàng hóa của 
những người sản xuất khác nhau; 

+ Nhãn hiệu dịch vụ (service marks): là dấu hiệu đề phân biệt dịch vụ do các 
chủ thể kinh doanh khác nhau cung cấp; 

+ Nhãn hiệu tập thể (collective marks): là nhãn hiệu dùng đề phân biệt hàng 
hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng 
hóa, dịch vụ của tô chức, cá nhân không phải là thành viên của tô chức đó'”. Nhãn 
hiệu tập thể là nhãn hiệu của một tập thể các nhà sản xuất (thường là một hiệp hội. 
hợp tác xã, tông công ty...), trong đó, tổ chức tập thẻ xây dựng quy chế chung về 
việc sử dụng nhãn hiệu tập thể (như các chỉ tiêu chung về chất lượng, nguồn gốc, 
phương phán sản xuất .) và các thành viên có quyền sử dụng nhãn hiệu nếu hàng 
hóa, dịch vụ của họ đáp ứng được các tiêu chuân đó. Nhãn hiệu tập thể có thể là 
xem như một hình thức liên kết hiệu quả trong việc tiếp thị sản phẩm, dịch vụ của 
một nhóm doanh nghiệp. 

Ví dụ: Nhãn hiệu Chè Thái Nguyên và hình là nhãn hiệu tập thể do 
Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ 
năm 2006. Nhãn hiệu Hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu và hình là nhăn hiệu tập thể 
đo Hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ năm 
2006. (Hình 3.5) (Nguồn: www.noip.gov.vn). 


* Khoản 17, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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a) b) 

+ Nhãn hiệu chứng nhận (certification marks): là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn 
hiệu cho phép tô chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá 
nhân đó đề chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản 
xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc 
các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu ”. Nhãn hiệu chứng nhận là 
nhãn hiệu do các tô chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính... 
của hàng hóa, dịch vụ đăng ký, sau đó tổ chức này có quyền cấp phép sử dụng cho 
bất kỳ chủ thể sản xuất, kinh doanh nào nếu hàng hỏa, dịch vụ của họ đáp ứng các 
tiêu chuẩn do chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận đặt ra. Sự khác biệt giữa nhăn hiệu 
chứng nhận và nhãn hiệu tập thê là nhãn hiệu tập thê chỉ có thể do các thành viên của 
tô chức tập thể sử dụng, trong khi nhãn hiệu chứng nhận có thể được sử dụng bởi bất 
kỷ ai có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được các tiêu chuân định sẵn. 

Ví dụ: Nhãn hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn 
và hình là Nhãn hiệu chứng nhận do Báo Sài Gòn tiếp thị đăng ký năm 2007 
(Nguồn: www.noip.gov.vn). 


F V&` N 1⁄2; 


©VO MGUƠI TIỂU OUNMOG 
ĐÍNG ChoO® 


+ Nhãn hiệu liên két: là nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương 
tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan 
đến nhau"°. Việc đăng ký nhãn hiệu liên kết mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu 
nhãn hiệu. Chủ sở hữu các nhãn hiệu liên kết được độc quyền sử dụng dấu hiệu có 


* Khoán 18, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ. 
* Khoản 19, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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khả năng phân biệt cho nhiều loại hàng hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhãn 
hiệu liên kết tạo uy tín cho những sản phẩm, dịch vụ mới của doanh nghiệp bởi nhãn 
hiệu đã từng được biết đến và chiếm được sự tín nhiệm của người tiêu dùng. 

Ví dụ: Công ty Pepsi đăng ký các nhãn hiệu liên kết: PEPSI, PEPSI MAX, 
PEPSI ICE, PEPSI LIGHT, PEPSI TWIST... 


+ Nhãn hiệu nồi tiếng (famous marks): Sự phát triển mạnh mẽ của cơ chế thị 
trường cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã làm xuất hiện những nhãn 
hiệu nỗi trội so với những nhãn hiệu thông thường do những nhãn hiệu này có thời 
gian sử dụng lâu dài trên thị trường, phạm vi sử dụng rộng rãi, hàng hóa, dịch vụ 
mang nhãn hiệu có chất lượng, được người tiêu dùng tín nhiệm... Mục đích ban đầu 
của việc sử dụng nhãn hiệu là để phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các nhà sản xuắt, 
kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên khi nhãn hiệu đó đã được người tiêu dùng biết 
đến rộng rãi do chất lượng và uy tín của sản phẩm mang nhãn hiệu thì nhãn hiệu lại 
trở thành biểu tượng cho danh tiếng của người sản xuất, kinh doanh - nhãn hiệu 
nỗi tiếng. Việc bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ngày càng trở nên cắp thiết và thu hút 
được sự quan tâm chú ý của nhiều quốc gia trên thế giới. Những nhãn hiệu này là 
sự kết tỉnh nỗ lực kinh doanh của doanh nghiệp cả về trí tuệ và vật chất, vì vậy 
nhãn hiệu nồi tiếng là tài sản có giá trị rất lớn. 

+ Một số quốc gia phân biệt hai cấp độ: nhãn hiệu nỗi tiếng (well — known marks) 
là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi trong phạm vi quốc gia và nhãn hiệu rất nỗi tiếng 
(famous marks) là nhãn hiệu được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế, mang tính 
toàn cầu. Những nhãn hiệu được coi là nỗi tiếng toàn cầu có thể kẻ đến như: 


(t(. 
kG (z 66, 667 triệu USD 


59,031 triệu USD 
59,007 triệu USD 
35, 942 triệu USD 


€#›TOYOTA 
34, 050 triệu USD 


Go xe 25,590 triệu USD“ 


Xem The Best Global Brands 2008 tại www.interbrand.com 
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Theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu nỏi tiếng là nhãn hiệu được 
người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thô Việt Nam” như: 7rưng Nguyên 
cho sản phẩm và dịch vụ bán cà phê ; 8i 's cho giầy dép; Vietnam Airlines cho 
dịch vụ vận chuyển hàng không... 

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ theo cơ chế riêng, khác với bảo hộ nhãn 
hiệu thường. 

~ Về căn cứ xác lập quyền: quyền sở hữu đối với nhãn hiệu nỗi tiếng được xác 
lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký. 

~ Tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng: Điều 75, Luật SHTT quy định về các 
tiêu chí để xem xét một nhãn hiệu nỗi tiếng: 

+ Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua 
bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua hoạt động quảng 
cáo của chủ nhãn hiệu: 

+ Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu lưu hành; 

+ Doanh số từ bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu; hoặc số 
lượng hàng hoá đã được bán hay lượng dịch vụ được cung cấp; 

+ Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; 

+ Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; 

+ Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; 

+ Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nỗi tiếng; 

+ Giá trị của nhãn hiệu dưới hình thức chuyển nhượng quyền sở hữu, chuyển 
giao quyển sử dụng, góp vốn đầu tư. 

- Cơ chế bảo hộ chống lại việc đăng ký và sử dụng bắt hợp pháp bởi các chủ 
thê khác: 

+ Đối với việc đăng ký: Chủ nhãn hiệu nỗi tiếng có quyền phản đối việc đăng 
ký hoặc yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với 
các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhằm lẫn với nhãn hiệu nỗi tiếng của mình 
kể cả trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký cho các hàng hoá, dịch vụ không trùng 
hoặc không tương tự nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có khả năng gây nhằm lẫn cho 
người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ, có khả năng ảnh hưởng đến sự 
phân biệt của nhãn hiệu nỗi tiếng hoặc làm giảm danh tiếng, uy tín của nhãn hiệu 
nỗi tiếng. 


* Khoản 20, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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Ví dụ: Ngày 13/2/1993, DC COMICS, New York, USA nộp đơn xin đăng ký 
nhãn hiệu “SUPERMAN & Hình” tại Việt Nam và đã được cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu hàng hoá GCNĐKNHHH) số 9119 ngày 14/9/1993 cho các sản 
phẩm thuộc Nhóm 9, 16, 25 và 28 gồm phim nhựa, băng đĩa, ấn phẩm, mũ nón, 
quần áo, đồ chơi, trò chơi. Các nhãn “SUPERMAN” và “SUPERMAN & Hình” 
của DC COMICS cũng đã được đăng ký, sử dụng rộng rãi và liên tục ở trên 150 
nước từ những năm 1930. Ngày 13/5/1996, Công ty TNHH Xây dựng Việt Địa, 
Tp. Hồ Chí Minh (“Việt Địa”) nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu “SUPERMAN” và 
đã được cấp GCNĐKNHHH số 24089 ngày 3/4/1997 cho các dịch vụ thuộc Nhóm 
42 gồm "mua bán, đại lý ký gửi, bán buôn, bán lẻ phụ tùng cơ khí các loại phục vụ 
nghành công nghiệp nhẹ (kìm, búa, mỏ lết...)". 

Ngày 11/10/2002, DC COMICS - thông qua một đại diện sở hữu công nghiệp 
của Việt Nam - đã nộp Đơn yêu cầu hủy bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH số 24089 của 
Việt Địa với lý do nhãn này tương tự gây nhằm lẫn với các nhãn hiệu nôi tiếng 
“SUPERMAN” và “SUPERMAN & Hình” của DC COMICS, và là dấu hiệu gây 
ra sự nhằm lẫn về nguồn gốc của hàng hóa. Ngày 8/7/2004, Cục sở hữu trí tuệ đã ra 
quyết định huỷ bỏ hiệu lực GCNĐKNHHH số 24089'” với lý do trên. 


+ Đối với việc sử dụng: Chủ nhãn hiệu nỗi tiếng có quyền yêu cầu cơ quan nhà 
nước có thâm quyền áp dụng các biện pháp chống lại các hành vi như: sử dụng dầu 
hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nỗi tiếng; sử dụng dấu hiệu dưới dạng dịch 
nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu đó cho hàng hoá, dịch vụ không cùng loại, không 
tương tự với và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nỗi tiếng 
nếu việc sử dụng đó có khả năng nhằm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ hoặc 
gây ấn tượng sai lệch về mối quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu với chủ thê có 
nhãn hiệu được công nhận là nỗi tiếng. 

Khái niệm nhãn hiệu được quy định trong pháp Luật Sở hữu trí tuệ của các quốc 
gia và các Điều ước quốc tế có liên quan, tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể 
và kỹ thuật lập pháp của mỗi quốc gia, khái niệm nhãn hiệu được quy định khác 
nhau. Bên cạnh thuật ngữ nhãn hiệu (Trademarks) được sử dụng phổ biến và chính 
thức trong các văn bản pháp luật, một số quốc gia còn sử dụng thuật ngữ 
“Brand"'°, Xét về một khía cạnh nào đó, thuật ngữ “Brand” để chỉ những nhãn hiệu 
được người tiêu dùng biết đến rộng rãi, đã trở nên nỗi tiếng. Ở Việt Nam, thuật ngữ _ 


*° www.le&le.com 
S Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ định nghĩa *Brand (có thể tạm dịch là nhãn hiệu) là một cái tên, 
một từ ngữ, một mẫu thiết kế, một biểu tượng hay bất kỳ một tính chất nào khác giúp nhận biết 
hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nhân để phân biệt với hàng hóa, dịch vụ tương ứng của 
doanh nhân khác”. 
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"thương hiệu” gần đây cũng được sử dụng rộng rãi và phô biến trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và trên nhiều diễn đàn theo nghĩa rộng, có lúc để chỉ các 
nhãn hiệu (như Trung Nguyên cho cà phê, An Phước cho sản phẩm may mặc...), có 
khi lại dùng cho các tên gọi xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý (như Phú Quốc cho 
nước mắm; Buôn Ma Thuật cho cà phê...) hoặc tên thương mại (Như tông công ty 
bưu chính viễn thông Việt Nam VNPT...) Có thể khăng định “thương hiệu” không 
phải là một đối tượng sở hữu công nghiệp mới mà là một thuật ngữ được sử dụng 
phô biến trong —- đẻ cập tới các dấu hiệu được sử dụng trong thương mại 
như một công cụ tiếp thị quan trọng tạo dựng nên hình ảnh và danh tiếng của 
doanh nghiệp trong con mắt người tiêu dùng, bao gồm: nhãn hiệu hàng hóa 
(trademarks), nhãn hiệu dịch vụ (service marks), tên thương mại (tradenames), chỉ 
dẫn địa lý (geographical indications) - là những đối tượng sở hữu công nghiệp đã 
được pháp luật bảo hộ. Ở một số quốc gia, *trade dress” - những dấu hiệu là hình 
ảnh, dáng vẻ tông thể bên ngoài của sản phẩm hoặc dịch vụ như bao gói, kiểu dáng 
sản phẩm; cách bài trí, phong cách phục vụ trong nhà hàng... có khả năng phân biệt 
hàng hóa, dịch vụ cũng có khả năng được bảo hộ. 

Cũng cần phân biệt nhãn hiệu với nhãn hàng hóa (hay còn gọi là etiket). ““Vhãn 
hàng hóa là bản viết, bản in, bản về, bản chụp của chữ, hình vẽ. hình ảnh được dán, 
¡n, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa 
hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng 
hóa""'. Nhãn hàng hóa thường cung cấp các thông tin cần thiết về sản phẩm cho 
người tiêu dùng, mô tả tính chất, chất lượng, khối lượng, thời hạn sử dụng, nhà sản 
xuất, cách thức bảo quản, sử dụng... Nhãn hiệu thường là một dấu hiệu có trên nhãn 
hàng hóa. 

4.2. Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu 

Điều 72, Luật SHTT quy định: Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều 
kiện sau đây. 

a) Là dấu hiệu nhìn thấy được 

Theo quy định tại khoản Ì, Điều 72, Luật Sở hữu trí tuệ, dấu hiệu được đăng ký 
là nhãn hiệu phải là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, 
hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng 
một hoặc một số mâu sắc nhất định. Pháp luật Việt Nam chỉ bảo hộ những nhãn 
hiệu có thể nhận biết bằng thị giác. Phần lớn các quốc gia trên thế giới chỉ cho 
phép đăng ký những dấu hiệu nhìn thấy được vì đây là những dấu hiệu phỏ biến, có 
thê thể hiện trên tài liệu, công báo. 


*! Nghị định số 89/2006/NĐ - CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. 
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Dấu hiệu nhìn thấy được nhưng chỉ là một màu sắc đơn lẻ, không kết hợp với 
dấu hiệu chữ hoặc dấu hiệu hình hoặc không thê hiện dưới dạng dấu hiệu chữ hoặc 
dấu hiệu hình sẽ không được bảo hộ là nhãn hiệu. Dấu hiệu trái với trật tự công 
cộng hoặc trái đạo đức cũng không được bảo hộ. Ví dụ: Từ ngữ hoặc hình ảnh thô 
tục, trái đạo đức. 


Trên thế giới, bên cạnh loại nhãn hiệu truyền thống là dấu hiệu nhìn thấy được, 
pháp luật một số quốc gia còn bảo hộ cả các nhãn hiệu là âm thanh như tiết nhạc mà 
con người có thê nhận biết được qua "thính giác”, hoặc các dâu hiệu mùi hương mà 
con người có thể nhận biết thông qua ''khứu giác”, hay nhãn hiệu chỉ đơn thuần được 
thê hiện thông qua một màu sắc nhất định... 

b) Nhãn hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chu sở hữu 
nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thê khác 

Điều kiện này bao hàm hai yêu cầu: (1) Nhãn hiệu phải có khả năng tự phân 
biệt và (2) Nhãn hiệu phải không trùng hoặc tương tự gây nhằm lẫn với một trong 
các đối tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ của người khác. 

~ Kha năng tự phân biệt của nhãn hiệu: Chức năng cơ bàn của nhãn hiệu là đề 
phân biệt sản phẩm, dịch vụ của các nhà sản xuất, kinh doanh khác nhau nên trước 
hết, nhãn hiệu phải có khả năng tự phân biệt. "Nhãn hiệu được coi là có khả năng 
phân biệt nếu được tạo thành từ một hoặc một số yếu tô dễ nhận biết, dễ ghỉ nhớ 
hoặc từ nhiều yếu tô kết hợp thành một tông thê dễ nhận biết, dễ ghỉ nhớ... " 
(Khoản 1, Điều 74, Luật SHTT). 

*Yếu tố” được hiệu là một bộ phận của dấu hiệu, chứ không phải toàn bộ hay bản 
thân dấu hiệu. Nhãn hiệu có khả năng tự phân biệt nếu có một hoặc một số yếu tố tạo 
nên được sự ''dễ nhận biết" và ''dễ ghi nhớ” của nhãn hiệu. Dấu hiệu dễ nhận biết, dễ 
ghi nhớ là dấu hiệu tạo nên một ấn tượng nhất định, có khả năng giúp cho người tiếp 
xúc với chúng có thẻ lưu giữ trong trí nhớ, dễ dàng tri giác, nhận biết và phân biệt 
chúng với các loại nhãn hiệu khác. 

Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng tự phân biệt nếu nhãn hiệu đó là dấu 
hiệu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Các dâu hiệu là các hình và hình học đơn giản không có khả năng phân biệt 
và gây ấn tượng cho thị giác. Tuy nhiên, nếu dấu hiệu hình là những hình vẽ quá 
rắc rồi, phức tạp khiến cho người tiêu dùng không thẻ nhận biết, ghi nhớ được thì 
cũng không có khả năng được bảo hộ. 

+ Các chữ số, chữ cái, chữ thuộc các ngôn ngữ không thông dụng. Ngôn ngữ thông 
dụng là những ngôn ngữ sử dụng ký tự có nguồn gốc La tỉnh mà người Việt Nam có 
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hiểu biết thông thường có thể nhận biết và ghi nhớ được. Những ký tự không sử dụng 
chữ cái La tinh như chữ Ả - rập, chữ Slavơ, chữ Thái Lan, chữ Triều Tiên... có thê coi 
là ngôn ngữ không thông dụng và bị coi là không có khả năng phân biệt. Tuy nhiên, 
trường hợp dâu hiệu chữ này đi kèm với các thành phần khác tạo nên tông thể có khả 
năng phân biệt hoặc trình bày dưới dạng đồ hoạ thì có thể được bảo hộ là nhãn hiệu. 

+ Dấu hiệu, biểu tượng quy ước đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều 
người biết đến như: biểu tượng năm hình tròn lồng vào nhau của các thế vận hội 
thê thao, hình chữ thập biểu tượng cho ngành y tế, hình cán cân công lý biểu tượng 
cho ngành tư pháp... sẽ không được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu. 

+ Hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của chính hàng hoá, dịch vụ mang nhãn 
hiệu thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào đã được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhiều 
người biết đến. Ví dụ, không thể đăng ký hình chiếc giầy cho sản phẩm giây dép; 
không thẻ đăng ký từ “'coffee” cho sản phẩm cà phê vì từ này là tên gọi trong Tiếng 
Anh của chính sản phẩm. Những từ ngữ, hình ảnh chỉ chủng loại không được bảo 
hộ là nhãn hiệu vì nó không có khả năng phân biệt nguồn gốc của hàng hóa đối với 
người tiêu dùng. Tuy nhiên, hình vẽ hoặc tên gọi thông thường của hàng hóa vẫn 
có thể đăng ký làm nhãn hiệu cho những sản phẩm hoàn toàn khác loại, không có 
liên quan. Ví dụ: hãng máy tính Apple đăng ký nhăn hiệu Apple và hình quả táo 
cho các sản phẩm máy tính, I - phone... của mình. 

+ Dấu hiệu chỉ thời gian, địa điểm, phương pháp sản xuất, chủng loại, số lượng, 
tính chất, thành phần, công dụng, giá trị hoặc các đặc tính khác mang tính mô tả 
hàng hoá, dịch vụ. Các cụm từ mô tả hàng hóa như “nước khoáng thiên nhiên ", 
"sữa tươi nguyên chất", "chuyên gia giặt tẩy vết bẩn"... không thể đăng ký là 
nhãn hiệu. Thực chất, đây là các dấu hiệu chỉ có chức năng cung cấp các thông tin 
cân thiết liên quan đến quá trình sử dụng sản phẩm mà hoàn toàn không có chức 
năng phân biệt các sản phẩm, dịch vụ với nhau. Hàng hoá cùng loại của các cơ sở 
sản xuất khác nhau cũng có thể có củng công, dụng, tính chất, thành phần. 

+ Dâu hiệu mô tả hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh doanh của chủ thể 
kinh doanh; 

+ Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của sản phâm, dịch vụ... Những dấu hiệu này có 
thê được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu tập thẻ hoặc nhãn hiệu chứng nhận. 

Trên thực tế, việc bảo hộ nhãn hiệu thường dựa trên mức độ khả năng phân biệt 
của chúng. Những nhãn hiệu được coi là đương nhiên có khả năng phân biệt bao 
gồm: (1) những nhãn hiệu là những từ tự tạo. không có nghĩa (fanciful trademark). 
Các nhãn hiệu là các từ tự tạo đương nhiên có khả năng phân biệt, ví dụ: nhãn hiệu 
Kodak do Công ty Eastman Kodak đăng ký là từ tự tạo, không có nghĩa; (2) nhãn 
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hiệu tùy hứng (arbitrary trademark) là những từ ngữ phổ biến nhưng lại được sử 
dụng một cách độc đáo, hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ 
mang nhãn hiệu. Ví dụ: từ *CAMEL” và hình con lạc đà được đăng ký làm nhãn 
hiệu cho sản phẩm thuốc lá. Nhãn hiệu mang tính chất gợi tả (suggestive 
trademark) có khả năng phân biệt tương đối bởi nó tạo ra cho người tiêu dùng một 
sự suy đoán, liên tưởng đến tính chất, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn 
hiệu. Nếu nhãn hiệu gợi tả bị cho là thiên về mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ thì có 
thê bị từ chói bảo hộ, ví dụ từ *sweet” - có nghĩa là *ngọt” dùng cho sản phâm kẹo 
bánh. Nhãn hiệu hoàn toàn mang tính chất mô tả (descriptive trademark) hoặc nhãn 
hiệu là tên chung của sản phẩm (generic trademark) khó có khả năng được bảo hộ 
đo không có khả năng phân biệt. 

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, những nhãn hiệu thuộc các trường hợp 
bị coi là không có khả năng phân biệt kể trên vẫn có thể được bảo hộ méu nhãn hiệu 
đó đã được sư dụng và thừa nhận rộng rãi với danh nghĩa một nhãn hiệu trước 
thời điêm đăng ký. Đề được áp dụng ngoại lệ này, người nộp đơn đăng ký nhăn 
hiệu phải cung cấp các chứng cứ đề chứng minh vẻ việc đã sử dụng nhãn hiệu đó 
một cách rộng rãi và dâu hiệu đã đạt được khả năng phân biệt thông qua quá trình 
sử dụng. Các chứng cứ có thê là: thời gian mà nhãn hiệu đã sử dụng; phạm vi, mức 
độ sử dụng hiện nay; hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp thị, quảng cáo... cho sản 
phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu. Ví dụ nhãn hiệu 'CLEAR” được đăng ký cho 
sản phẩm dầu gội đầu. *CLEAR” là một từ mô tả tính chất của sản phẩm vì trong 
tiếng Anh nó có nghĩa là trong trẻo, sạch sẽ. Tuy nhiên, nhãn hiệu này vẫn được 
chấp nhận bảo hộ vì người nộp đơn chứng minh được nhãn hiệu đã được đăng ký 
và sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

- Nhãn hiệu phải không trùng hoặc tương tự gây nhâm lẫn với một trong các 
đối tượng thuộc phạm vì bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cua người khác. 

Do chức nâng của nhãn hiệu là để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, 
cá nhân khác nhau. Vì vậy, một nhãn hiệu dùng cho một sản phẩm, dịch vụ nhất 
định chỉ có thể thuộc về một chủ thể duy nhất. Nếu nhãn hiệu được đăng ký lại 
trùng hoặc tương tự gây nhằm lẫn với dấu hiệu của người khác đã được bảo hộ 
hoặc nộp đơn đăng ký sớm hơn thì sẽ không được bảo hộ vì nó không bảo đảm 
được chức năng phân biệt của nhãn hiệu. 

Có thẻ chia thành 2 loại nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt. 

Thứ nhất: Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là 
dấu hiệu (rừng hoặc tương tự tới mức gây nhằm lẫn với nhãn hiệu của người khác 
dùng cho các hàng hoá và dịch vụ trùng hoặc tương tự trong các trường hợp sau: 
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+ Nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và đã được thừa nhận một cách 
rộng rãi từ trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên trong trường hợp đơn được 
hưởng quyền ưu tiên. 

+ Nhãn hiệu mà Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó đã hết hiệu lực hoặc bị 
đình chỉ hiệu lực bảo hộ nhưng thời gian tính từ khi hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ 
hiệu lực chưa quá Š năm, trừ trường hợp hiệu lực bị đình chỉ vì lý do nhãn hiệu 
không được sử dụng. 

+ Nhãn hiệu được coi là nôi tiếng, thậm chí trong cả trường hợp nhãn hiệu nổi 
tiếng đó được đăng ký cho hàng hoá, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu 
hiệu đó có khả năng làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nồi tiếng 
hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nỗi tiếng. Ví dụ, 
một người xin nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Coca Cola cho các sản phẩm đồ gia 
dụng sẽ không được chấp nhận mặc dù sản phẩm mang nhãn hiệu không trùng hay 
tương tự với các sản phẩm nước ngọt có ga của nhãn hiệu nôi tiếng Coca Cola. 

Thứ hai, một nhăn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó 
là dấu hiệu rừng hoặc tương tự với các đối tượng sơ hữu công nghiệp sau: 

+ Tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu 
hiệu đó có thể gây nhằm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ. 

+ Chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm 
người tiêu dùng hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý của hàng hoá. Đặc biệt đối với 
các chỉ dẫn địa lý được đăng ký để sử dụng cho rượu vang, rượu mạnh thì các dấu 
hiệu trùng hoặc có chứa chỉ dẫn địa lý đó hoặc được dịch nghĩa, phiên âm từ chỉ 
dẫn địa lý đó cũng không được chấp nhận, nếu dấu hiệu được đăng ký để sử dụng 
cho rượu vang, rượu mạnh không có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực địa lý mang chỉ 
dẫn địa lý đó. É 

+ Kiểu đáng công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở đơn đăng ký kiểu dáng công 
nghiệp có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn. 

Để đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu trên cơ sở so sánh với các đối 
tượng thuộc phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của người khác, cần phải 
đánh giá trên hai tiêu chí: 

1. So sánh về dấu hiệu xem các dấu hiệu có trùng hoặc tương tự gây nhằm lẫn 
không. Đối với dấu hiệu chữ, thường sẽ so sánh vẻ cấu trúc, nội dung, cách phát 
âm...; Đối với dấu hiệu hình, sẽ so sánh về hình thức thể hiện, màu sắc...; Đối với 
dấu hiệu kết hợp, so sánh về tông thể các dấu hiệu chữ và hình, cách bố cục, 

F2 F 
Sắp XẾp...; 
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2. So sánh về hàng hóa, dịch vụ: 

Hàng hóa, dịch vụ trùng là hàng hóa, dịch vụ có cùng bản chất (thành phần, cấu 
tạo); có cùng chức năng, mục đích sử dụng. Hàng hóa được coi là tương tự khi tương 
tự về bản chất, chức năng, mục đích sử dụng, kênh tiêu thụ... 

Mỗi nhãn hiệu thường được sử dụng cho những loại hàng hóa, dịch vụ nhất định 
để phân biệt với hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc tương tự. Khi đăng ký nhãn hiệu, 
người nộp đơn phải chỉ ra nhãn hiệu đó được đăng ký sử dụng cho những hàng 
hóa/dịch vụ nào và phải phân nhóm các hàng hóa, dịch vụ đó. Hệ thống phân loại 
quốc tế nhãn hiệu (Phân loại hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice) được sử dụng 
phổ biến với mục đích phân chia nhãn hiệu theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ có sử 
dụng nhãn hiệu, là cơ sở dữ liệu để tra cứu thông tin nhãn hiệu được dễ dàng °. 

4.3. Các dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu 

Điều 73, Luật Sở hữu trí tuệ quy định về các trường hợp dấu hiệu không được 
bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu nếu dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây 
nhằm lẫn với: 

— Hình quốc kỳ, quốc huy của các nước; 

~ Biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tỏ chức 
chính trị xã hội - nghẻ nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt 
Nam và tô chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép; Ví dụ: Tên 
viết tắt của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO hay Tổ chức Thương mại Thế giới 
WTO sẽ không được dùng đề làm nhãn hiệu. 

~ Tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh 
nhân của Việt Nam và của nước ngoài; 


— Dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức 
đó có yêu cầu không được sử dụng. trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các 
dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận; Ví dụ như, dấu hiệu chứng nhận ISO 9000 cho 
các sản phẩm hàng hoá đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hay dấu hiệu CE chứng 
nhận cho chất lượng của các sản phẩm hàng hoá khi xuất khâu sang thị trường các 
nước EU. 

~ Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhằm lẫn hoặc có tính lừa dối người tiêu dùng 
về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính 
khác của hàng hoá, dịch vụ. 


® Xem www.wipo.inUclassifications/en/nice/ 
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V ~ TÊN THƯƠNG MẠI (TRADE NAMES) 


5.1. Khái niệm 

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp luôn gắn liền với tên thương mại 
của doanh nghiệp đó. Trong một lĩnh vực, một khu vực kinh doanh có rất nhiều 
chủ thể kinh doanh khác nhau cùng hoạt động. Do đó, tên thương mại là một yếu tố 
quan trọng đề cá biệt hóa, phân biệt các chủ thể kinh doanh trong hoạt động thương 
mại giúp cho khách hàng, bạn hàng, đối tác có thể nhận diện được doanh nghiệp 
đó. Một doanh nghiệp có thể sở hữu và sử dụng nhiều nhãn hiệu khác nhau đề phân 
biệt hàng hóa, dịch vụ của họ với hàng hóa, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh nhưng 
chỉ có thể sử dụng một tên thương mại. 

Khoản 21, Điều 4, Luật SHTT quy định: '*Tên thương mại là tên gọi của tổ 
chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh đê phân biệt chủ thê kinh doanh 
mang tên gọi đó với các chủ thê kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh 
và khu vực kinh doanh `. 

Tên thương mại giống với nhãn hiệu ở chỗ chúng thực hiện chức năng phân 
biệt. Tuy nhiên, nếu nhãn hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ do các chủ thể khác 
nhau cung cấp thì chức năng của tên thương mại là nhằm phân biệt, cá thể hoá chủ 
thê kinh doanh này với chủ thể kinh doanh khác. Việc phân biệt chủ thể kinh doanh 
chỉ được đặt ra khi trong cùng một lĩnh vực, khu vực kinh doanh có nhiều chủ thể 
khác nhau hoạt động. Lĩnh vực kinh doanh có thê hiểu như một mảng của nên kinh 
tế mà ở đó các chủ thể kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình để 
thu lợi nhuận như: lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực may mặc, lĩnh vực sản xuất chế tạo 
ô tô, lĩnh vực tư vấn pháp lý... Khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể 
kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc danh tiếng. Khu vực kinh doanh phụ 
thuộc vào phạm vi không gian nơi chủ thể kinh doanh tiến hành các hoạt động kinh 
doanh của mình, nơi họ có các giao dịch thương mại, có khách hàng, đối tác, tiến 
hành các hoạt động tiếp thị, quảng cáo... Như vậy khu vực kinh doanh có thể nằm 
trong phạm ví một địa phương, có thể phạm vi quốc gia hay vượt ra ngoài phạm vi 
của lãnh thổ quốc gia ở phạm vi quốc tế. Xây dựng một tên thương mại riêng cho 
mình gắn với các loại hàng hoá, dịch vụ mà chính cơ sở kinh doanh của mình cung 
cấp để khẳng định vị thế trên trường kinh doanh là một nhu cầu tất yếu của bất kỳ 
chủ thể kinh doanh chân chính nào. 


Tên thương mại có thể là tên đầy đủ theo đăng ký kinh doanh. Tên thương mại 
đầy đủ thường được cấu tạo bởi hai thành phần chủ yếu: 


~ Thành phân mô tả: bao gồm các thông tin về hình thức pháp lý, lĩnh vực kinh 
doanh, xuất xứ địa lý... liên quan đến chủ thể kinh doanh. 
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~ Thành phân phân biệt (tên riêng): là dâu hiệu để phân biệt các chủ thể kinh 
doanh. Ví dụ: Tên thương mại: Công ty Công nghiệp cao su miền Nam 
CASUMINA, trong đó thành phần mô tả là Công ty Công nghiệp cao su miền Nam 
(Hình thức pháp lý là Công ty, lĩnh vực kinh doanh là công nghiệp cao su, xuất xứ 
địa lý là miền Nam) và phần phân biệt là CASUMINA. 

Để tiện cho việc giao dịch, các chủ thể kinh doanh thường có xu hướng sử dụng 
tên thương mại ngắn (có thể gọi là tên viết tắt, tên giao dịch). Tên giao dịch mà 
doanh nghiệp thường sử dụng trong hoạt động thương mại bắt buộc vẫn phải có 
thành phần phân biệt. Phần phân biệt hay tên riêng của tên thương mại còn được 
dùng với chức năng của một nhãn hiệu nếu doanh nghiệp đăng ký tên giao dịch này 
như một nhãn hiệu. Ví dụ: Ngân hàng Công thương Việt Nam VIETIN BANK đăng 
ký chữ '*VIETIN BANK” làm nhãn hiệu. Thông thường, thành phân phân biệt trong 
tên thương mại của doanh nghiệp cũng chính là “nhãn hiệu chính” (house mark) của 
doanh nghiệp đó. 

5.2. Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại 

Nguyên tắc chung, tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ 
thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng 
lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt 
nếu đáp ứng được các điều kiện sau: 

~ Tên thương mại phải có chứa thành phân tên riêng. 

Một tên thương mại có thể là tên đầy đủ hoặc tên giao dịch (tên viết tắt đẻ tiện 
cho việc giao dịch) theo đăng ký kinh doanh hoặc tên thường dùng. Ví dụ: Công ty 
Cổ phân sữa Việt Nam Vinamilk là tên thương mại đầy đủ, bên cạnh đó, công ty có 
thể sử dụng tên giao dịch là Công ty Vinamilk.Từ *Vinamilk” chính là tên riêng — 
thành phần phân biệt của tên thương mại, nó giúp cho chúng ta có thể phân biệt 
công ty này với các công ty khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Nếu 
tên thương mại không có tên riêng thì nó không có khả năng phân biệt. 

Tuy nhiên, trong thực tế, có một số tên thương mại không chứa thành phần tên 
riêng nhưng đã tồn tại trong thời gian lâu dài và được người tiêu dùng biết đến rộng 
rãi. Đối với trường hợp này, tên thương mại đó đã đạt được khả năng phân biệt qua 
quá trình sử dụng thực tế, người tiêu dùng vẫn phân biệt được chủ thể kinh doanh đó 
với các chủ thể kinh doanh khác, vì vậy mà được chấp nhận bảo hộ. Ví dụ như Công 
ty Rượu Bia Hà Nội, Công ty Bia Sài Gòn, Công ty Bánh mứt kẹo Hà Nội. 

¬ Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhằm lẫn với tên thương mại của người 
khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. 
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Điều này cũng có thể được hiểu là nếu tên thương mại của hai chủ thể kinh 
doanh trùng nhau hoặc tương tự nhưng hai chủ thể kinh doanh đó lại hoạt động 
trong hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau hoặc thuộc hai khu vực địa lý khác nhau 
thì vẫn được chấp nhận bảo hộ. 

~ Tên thương mại không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lấn với: nhãn 
hiệu thuộc quyền của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước 
ngày tên thương mại được sử dụng. 

Các trường hợp loại trừ không được bảo hộ là tên thương mại: Tên gọi của các 
cơ quan hành chính, các tô chức chính trị. tô chức chính trị - xã hội, tô chức xã hội, 
tô chức xã hội - nghề nghiệp hoặc các chủ thể không liên quan tới hoạt động kinh 
doanh thì không được bảo hộ dưới danh nghĩa tên thương mại. 


VỊ - CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (GEOGRAPHICAL INDICATIONS) 
6.1. Khái niệm 

Từ xa xưa, việc sử dụng những dấu hiệu chỉ dẫn xuất xứ địa lý cho sản phẩm, 
hàng hóa đã trở nên quen thuộc và phô biến trên thể giới. Những chỉ dẫn địa lý có 
chức năng xác định nguồn góc địa lý của sản phẩm, chỉ dẫn sản phẩm đến từ một 
khu vực địa lý với những điều kiện địa lý độc đáo, ưu việt, nên sản phâm có chất 
lượng đặc biệt so với những sản phâm cùng loại đến từ những vùng khác. Trong 
khuôn khô pháp lý quốc tế, có ba thuật ngữ liên quan đến chỉ dẫn nguồn gốc địa lý 
được thừa nhận: chỉ dẫn nguôn gốc, tên gọi xuất xứ và chỉ dẫn địa lý. 

Thuật ngữ "Chi dẫn nguồn gốc” (indications of source) lần đầu tiên được nhắc 
đến trong Công ước Paris về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, sau đó được quy 
định cụ thê trong Hiệp định Madrid về việc chống các chỉ dẫn sai lệch hoặc nhằm 
lẫn về nguồn gốc (1891). Một chỉ dẫn nguồn gốc thuân tuý chỉ nói lên nguồn gốc 
địa lý, thông tin vẻ nơi sản phẩm được sản xuất mà không đòi hỏi hàng hóa đó phải 
vớ một chất lượng hoặc danh tiếng nhất định, cũng không cần có sự liên quan nào 
giữa chất lượng của hàng hóa và nơi sản xuất ra hàng hóa đó, như: Made in 
Germany (sản xuất tại Đức): Swiss made (được làm tại Thuy Sĩ); Product of France 
(sản phâm cua Pháp)... 

Thuật ngữ '*Tên gọi xuất xứ” (appellations of origin) cũng được nhắc đến lần 
đầu tiên trong Công ước Paris năm 1883. Khái niệm tên gọi xuất xứ lần đầu tiên 
được quy định trong Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và đăng ký quốc 


` Điều I, Hiệp định Madrid quy định: "Bất kỳ san phâm nào mang chỉ dẫn sai lệch hoặc lừa dối 
mà qua đó một trong số các quốc gia thành viền cua Hiệp định Madrid hoặc một địa điêm tại nước 
đó được chủ dân trực tiếp hoặc gián tiếp là nước hoặc địa điêm xuất xứ thì hàng nhập khâu vào bắt 
kỳ quốc gia thành viên nào cua Íliệp định Afadrid đều bị tịch thu. 
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tế tên gọi xuất xứ (1958)'!. Một tên gọi xuất xứ có ba đặc điểm: (1) Phải là “tên địa 
lý” của nước, khu vực hoặc vùng, lãnh thô cụ thể. Những tên gọi không phải là tên 
địa lý được thừa nhận chính thức sẽ không được bảo hộ là tên gọi xuất xứ, mặc dù 
cũng dùng để chỉ một địa danh nhất định; (2) Để chỉ dẫn về nguồn gốc địa lý của 
hàng hóa. Hàng hóa gắn tên gọi xuất xứ phải bắt nguồn, được sản xuất từ khu vực 
địa lý mà nó chỉ dẫn; (3) Phải có mỗi liên hệ giữa chất lượng và các tính chất đặc 
thù của hàng hóa với các yếu tố đặc biệt của môi trường địa lý, bao gồm các yếu tố 
tự nhiên (khí hậu, điều kiện thổ nhưỡng, nguồn nước...) và yếu tố con người (kỹ 
năng, kinh nghiệm sản xuất truyền thống, quy trình sản xuắt...). 

Khái niệm chỉ dẫn địa lý *geographical indications” lần đầu tiên được quy định 
tại khoản 1, Điều 22, Hiệp định TRIPs”Ẳ. Chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn về nguồn 
gốc của hàng hóa - là dấu hiệu bất kỳ để chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa, không 
nhất thiết phải là tên địa lý như tên gọi xuất xứ. Hàng hóa mang chỉ dẫn địa lý phải 
bắt nguồn từ lãnh thổ, địa phương hay khu vực được chi dẫn tới. Sản phâm mang 
chỉ dẫn địa lý có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính mà các tính chất này chủ yêu do 
xuất xứ địa lý quyết định. 

Như vậy, liên quan đến các chỉ dẫn về nguồn gốc địa lý của hàng hóa, trong các 
điều ước quốc tế đã xuất hiện ba thuật ngữ pháp lý với những nội dung khác nhau. 
Vẻ nghĩa đen, các thuật ngữ trên chủ yếu khác nhau ở hai từ "tên gọi”(appellations) 
và "chỉ dẫn" (indications) - gồm các dấu hiệu khác nhau như tên gọi, biểu tượng, 
hình ảnh... Tên gọi xuất xứ hàng hóa phải là các tên địa danh, trong khi chỉ dẫn 
nguôn gốc hay chỉ dẫn địa lý có thể là những dấu hiệu bất kỳ chỉ dẫn nguồn gốc địa 
lý của sản phẩm. 

Về điều kiện bảo hộ: Chỉ dẫn nguồn gốc không đòi hỏi điều kiện vẻ tính chất, 
chất lượng của sản phẩm cũng như mối quan hệ với điều kiện địa lý. Đối với tên 
gọi xuất xứ, điều kiện về mối liên quan chặt chẽ giữa đặc tính của sản phẩm với 
các yếu tô địa lý, bao gồm cả tự nhiên và con người rât khắt khe, thường chỉ có thể 
đạt được với các sản phẩm nông nghiệp. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý 
giảm nhẹ hơn so với tên gọi xuất xứ, chỉ cần hàng hóa có chất lượng, đặc tính hoặc 
uy tín nhất định chủ yếu do các yếu tố của xuất xứ địa lý quyết định. 


'* Điều 2(1) Hiệp định Lisbon quy định: *7ền gọi xuất xứ là tên địa lý cua nước, khu vực hoặc 
vừng lãnh thô, dùng đề chỉ dẫn cho một san phẩm bắt nguồn từ khu vực đó. có chất lượng hoặc 
—. tính chất đặc thù. riêng biệt xuất phát từ môi trường địa lý. bao gồm yếu tổ tự nhiên và 
on người”. 
* Khoản I, Điều 22, Hiệp định TRIPs: 7rong /fiệp định này chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn về 
hàng hóa bắt nguồn từ lãnh thô cua một Thành viên hoặc từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh 
thô đó. có chất lượng. uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu do xuất xứ địa lý quyết định. 
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Khái niệm chỉ dẫn địa lý được quy định tại khoản 22, Điều 4, Luật SHTT Việt 
Nam: *Chỉ dẫn địa lý là dẫu hiệu dùng đề chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, 
địa phương, vùng lãnh thô hay quốc gia cụ thể". 


Chỉ những dấu hiệu có chức năng thông tin về nguồn gốc địa lý của sản phẩm 
mới có thê được sử dụng là chỉ dẫn địa lý. 

Chỉ dân địa lý có thể là các dấu hiệu từ ngữ. Tuy nhiên, khác với nhãn hiệu có 
thể là những từ ngữ bất kỳ, kể cả các từ không có nghĩa, dấu hiệu từ ngữ chỉ có thẻ 
sử dụng làm chỉ dẫn địa lý nếu nó chỉ dẫn đến một khu vực địa lý nhất định. Ở Việt 
Nam, chỉ dẫn địa lý có thể là tên của một đơn vị hành chính cấp huyện, tỉnh, thành 
phố như: vải *Thanh Hà”, bưởi "*Đoan Hùng”, cà phê '*Buôn Ma Thuật”, hoa hồi 
“Lạng Sơn", cam '**Vinh”...; hoặc có thê là tên một khu vực địa lý rất nhỏ như làng, 
xã như: gốm *Bát Tràng, chè '*Tân Cương”; thậm chí có thê là tên một con sông, 
ngọn núi, thung lũng, hải đảo hay một nơi chốn nào đó như: gạo "Chợ Đào”, tiêu 
“Phú Quốc”... Đối với dấu hiệu là tên gọi của một quốc gia, hiện nay vẫn còn nhiều 
tranh cãi về việc tên nước có khả năng bảo hộ như một chỉ dẫn địa lý không. Thực 
tế tên nước thường được sử dụng như những chỉ dẫn nguồn gốc - những dấu hiệu 
để chỉ dẫn về xuất xứ của sản phẩm như *Made in Vietnam” - sản xuất tại Việt 
Nam, “product of the USA” - sản phẩm của Hoa Kỳ... Tuy nhiên, thực tiễn cho 
thấy pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc gia trên thế giới vẫn thừa nhận tên 
quốc gia là chỉ dẫn địa lý nếu quốc gia đó là quê hương của những sản phẩm có 
tính chất, chất lượng đặc thù, khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm cùng loại 
đến từ quốc gia khác, và những đặc tính đó là do điều kiện địa lý của quốc gia đó 
quyết định. 

Những dấu hiệu không phải là tên địa danh liệu có thể được công nhận là chỉ 
dẫn địa lý không? Đây là vấn đề gây ra nhiều cuộc tranh luận với các quan 
điểm khác nhau. Có quan điểm cho rằng, chỉ dẫn địa lý phải là tên địa lý vì chỉ 
có tên địa lý mới chỉ đích xác được nguôn gốc của sản phẩm. Quan điểm khác 
lại cho rằng bất kỳ từ ngữ nào mà tự nó có khả năng chỉ dẫn về nguồn gốc, giúp 
cho người tiêu dùng nhận diện một cách chắc chắn về xuất xứ của sản phẩm thì 
đều được coi là chỉ dẫn địa lý. Ví dụ: Basmati là chỉ dẫn địa lý của một loại gạo 
thơm rất nỗi tiếng của Ân Độ, nhưng Basmati không phải là tên của một địa 
danh nào của Ân Độ cả. Tuy nhiên, khi dấu hiệu này được gắn trên những bao 
gạo bán trên thị trường, do danh tiếng của nó mà người tiêu dùng biết rằng loại 
gạo này có xuất xứ từ Án Độ “%. 


'® Cảm nang Sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, bản dịch của Cục Sở hữu 
trí tuệ. 
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Luật SHTT 2005 không hạn chế những dấu hiệu nào được dùng làm chỉ dẫn địa 
lý. Điều này có nghĩa là những từ ngữ không phải là tên địa danh cũng có thể đăng 
ký là chỉ dẫn địa lý. Tuy nhiên, trong thực tế, rất hiếm những chỉ dẫn địa lý không 
phải là tên địa danh, trừ một số chỉ dẫn nỏi tiếng hoặc đã được biết đến một cách 
rộng rãi. 

Dấu hiệu là hình ảnh hoặc biều tượng mô tà một khu vực địa lý: Những dấu hiệu 
là hình ảnh, biểu tượng mặc dù không trực tiếp gọi tên một địa phương nhưng lại 
gián tiếp thông tin về nguồn gốc của sản phẩm, có khả năng làm chúng ta liên tưởng 
đến một khu vực địa lý nhất định, mà khu vực đó lại có mối liên hệ với những đặc 
điểm riêng biệt của hàng hóa. Tuy nhiên, những hình ảnh hoặc biểu fượng này phải 
thực sự nồi tiếng và được biết đến rộng rãi thì mới bảo đảm được chức năng chỉ dẫn 
về nguồn gốc sản phẩm, như biểu tượng nữ thần tự do tượng trưng cho nước Mỹ; 
Tháp Effel tượng trưng cho Paris hay hình ảnh con Kăng - gu - ru chỉ dẫn đến đất 
nước Australia... 

6.2. Điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý 

Với chức năng là những dấu hiệu được sử dụng để chỉ dẫn sản phẩm hàng hóa 
đến từ một khu vực địa lý đặc biệt, chỉ dẫn địa lý phải là các dấu hiệu mang thông 
tin về nguồn gốc địa lý của sản phẩm. Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng 
được các điều kiện quy định tại Điều 79, Luật SHTT. 

Điêu kiện !: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc từ khu vực, địa 
phương, vùng lãnh thô hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý. 

Đây là một điều kiện rất quan trọng khi xem xét khả năng bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
cũng như điều kiện cho người sử dụng chỉ dẫn địa lý. Nền tảng cho việc bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý là chất lượng và uy tín của sản phẩm. Yếu tố quan trọng nhất là sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải liên quan đến một khu vực địa lý đặc biệt mà nếu 
sản phâm được sản xuất tại một khu vực địa lý khác sẽ không bảo đảm được chất 
lượng, uy tín như vậy. 

Có nguồn gốc từ khu vực địa lý được hiểu là sản phâm phải được sản xuất, gia 
công, chế biến từ vùng địa lý đó. Mỗi sản phẩm có đặc thù khác nhau; các bước 
tiến hành quá trình sản xuất cũng có ảnh hưởng khác nhau đối với các sản phẩm. 
Có những sản phẩm mà nguyên liệu dùng đẻ chế biến, sản xuất rất đặc biệt, nên 
không thê thay thế bằng nguyên liệu khai thác từ các vùng khác. Trong khi đó có 
những sản phẩm mà nguyên liệu có thể khai thác từ những địa phương khác nhau 
nhưng phương pháp chế biến mới là yếu tố quyết định tạo nên tính chất đặc biệt 
của sản phẩm. Quá trình sản xuất sản phâm bao gồm nhiều bước, công đoạn, nhưng 
không phải mọi công đoạn để tạo ra sản phẩm đều ảnh hưởng đến chất lượng, 
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uy tín của sản phâm. Có những công đoạn có thẻ thực hiện ở nơi khác ngoài khu 
vực địa lý đó mà hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến chất lượng, đặc tính của sản 
phâm. Vì vậy, điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý chỉ cần một hoặc một số công đoạn 
sản xuất như sản xuất nguyên liệu, chế biến nguyên liệu, tạo ra sản phẩm... có ý 
nghĩa quyết định đến chất lượng, uy tin của sản phẩm được tiến hành tại địa 
phương đó đã đủ điều kiện tạo nên đặc tính của sản phâm mà không nhất thiết toàn 
bộ quy trình sản xuất được tiền hành ở đó. 

Tóm lại, sản phẩm được coi là có nguồn gốc địa lý từ khu vực. địa phương, 
vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý khi toàn bộ hoặc một số 
công đoạn chính trong quy trình sản xuất có ảnh hưởng quyết định và quan trọng 
tạo nên và duy trì tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm được thực hiện tại 
khu vực địa lý mà nó chỉ dẫn. Người nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý trong bản mô 
tả tính chất, chất lượng, danh tiếng sản phẩm phải chỉ ra và chứng minh những 
công đoạn bắt buộc phải được thực hiện tại khu vực địa lý được chỉ dẫn và công 
đoạn đó quyết định đến tính chất, chất lượng hoặc danh tiếng của sản phẩm. 

Điều kiện 2: Phải tồn tại khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý. 

Điều kiện này đòi hỏi khu vực địa lý nơi sản phẩm có nguồn góc chính là khu 
vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý. Mặc dù 
chỉ dẫn địa lý được bảo hộ thường là các tên địa lý, trong nhiều trường hợp tên địa 
lý hoàn toàn trùng hợp với tên của các đơn vị hành chính quốc gia như: tên thành 
phó, thị xã, huyện, tỉnh... Tuy nhiên, khu vực địa lý không thê xác định theo ranh 
giới hành chính hiện hành bởi các lý do sau: 

~ Ranh giới hành chính phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các nhà quản lý, được 
xác định dựa trên rất nhiều điều kiện vẻ dân số, tự nhiên, dân cư, kinh tế, chính 
trị... trong khi ranh giới khu vực địa lý dựa trên mỗi quan hệ giữa các điều kiện địa 
lý và tính chất, chất lượng, danh tiếng của sản phẩm; 

~ Mặc dù trong nhiều trường hợp có sự trùng hợp về tên gọi giữa chỉ dân địa lý 
và tên một đơn vị hành chính, ranh giới của khu vực địa lý không thể tương ứng 
với ranh giới của đơn vị hành chính đó. Khu vực địa lý có thể chỉ là một bộ phận 
thuộc đơn vị hành chính hoặc có thể thuộc nhiều đơn vị hành chính. 

Ranh giới khu vực địa lý được xác định phải thỏa mãn hai tiêu chí: 

+ Là khu vực hội tụ đủ các điều kiện địa lý đặc thù (tự nhiên, con người) để tạo 
nên chất lượng khác biệt cho sản phẩm được sản xuất ở đây; 

+ Là khu vực sản xuất thực tế sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, được cơ quan 
quản lý khu vực đó xác nhận. 
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Điều kiện 3: Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc 
tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thô hoặc nước 
tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định. 

Điều kiện này bao hàm hai nội dung: 

Thứ nhất: sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý phải có danh tiếng, chất lượng hoặc 
đặc tính chủ yếu. 

~ Chất lượng, đặc tính: “Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dân địa 
lý được xác định bằng một hoặc một sỐ chỉ tiêu định tính, định lượng hoặc cảm 
quan về vật lý, hóa học, vi sinh và các chỉ tiêu đó phải có khả năng kiếm tra được 
bằng các phương tiện kỹ thuật hoặc chuyên gia với phương pháp kiểm tra phù 
hợp” (khoản 2, Điều 81, Luật SHTT). 

Chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có thê hiểu là tổng thể 
các thuộc tính bao gồm: các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật, các đặc trưng vẻ cảm quan, 
bảo quản... cùng với các chỉ dẫn quy trình sản xuất để xác định phẩm chất riêng 
biệt của sản phẩm. Chỉ tiêu về chất lượng của sản phẩm được căn cứ vào: 

+ Các chỉ tiêu vật lý như: khối lượng, tính ôn định... 

+ Các chỉ tiêu hóa học như: các chát, tỷ lệ, thành phần các chất. Ví dụ: đối với 
nước mắm phải xác định độ đạm, Axit amin, Vitamin; có hay không có chất phụ 
gia, chất bảo quản... 

+ Các chỉ tiêu sinh học như: giống, loài, các loại men được sử dụng, vi khuân... 


+ Các chỉ tiêu cảm quan như: màu sắc, mùi, vị, ấn tượng thị giác (kích thước, 
hình dáng) ... 

~ Danh tiếng: “Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định 
bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ 
rộng rãi của người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm". (khoản 1, Điều 81, 
Luật SHTT). 

Danh tiếng của sản phẩm có thể gắn với các yếu tố lịch sử. Để chứng minh sản 
phẩm mang chỉ dẫn địa lý có một danh tiếng nhất định, người nộp đơn đăng ký bảo 
hộ có thể đưa ra những dẫn chứng về nguồn gốc của sản phẩm trong lịch sử: sản 
phẩm tiến vua; sản phẩm gắn với các lễ hội truyền thống; bằng chứng về sự xuất 
hiện và phổ biến của sản phẩm từ giai đoạn nào trong lịch sử; quá trình phát triển 
của nghề làm sản phẩm ở khu vực địa lý đó cho đến nay... Danh tiếng xuất phát từ 
đặc tính khác biệt của sản phẩm, nghĩa là khả năng tự phân biệt của bản thân sản 
phẩm với sản phẩm khác. Những sản phẩm có danh tiếng thường là những sản 
phẩm có chất lượng, đặc tính riêng biệt so với các sản phẩm khác cùng loại bởi qua 
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thời gian lâu dài, sản phẩm đã được người tiêu dùng nhận biết và thừa nhận rộng 
rãi là có sự khác biệt so với các sản phẩm khác cùng loại. Việc xác định mức độ 
nhận biết của người tiêu dùng đối với sản phẩm có thể dựa trên thị phần của sản 
phâm trên thị trường, qua các điều tra, khảo sát thị trường ở phạm vi địa phương, 
quốc gia hay quốc tế... 

Thứ hai: Có mỗi liên hệ phụ thuộc giữa danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính 
của sản phẩm với các điều kiện địa lý của nơi xuất xứ. Điều kiện này đòi hỏi người 
nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý phải chứng minh các yếu tố đặc thù của khu vực địa 
lý đã ảnh hưởng, tác động như thế nào đến chất lượng, đặc tính hoặc danh tiếng của 
sản phẩm. 

Ảnh hưởng của các điều kiện địa lý độc đáo, ưu việt của xuất xứ đối với chất 
lượng sản phâm là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá sản phẩm mang chỉ dẫn 
địa lý. Khoản 1, Điều 82, Luật SHTT quy định: “Các điều kiện địa lý liên quan đến 
chỉ dân địa lý là những yếu tô tự nhiên, yếu tô về con người quyết định danh tiếng, 
chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dân địa lý đó". 

~ Các yêu tô tự nhiên: “Yếu tổ tự nhiên bao gồm yếu tô về khi hậu, thuỷ văn, địa 
chát, địa hình. hệ sinh thải và các điều kiện tự nhiên khác " - khoản 2, Điều 82, Luật 
SHTT. Khí hậu của khu vực địa lý bao gồm các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, lượng 
mưa, cường độ ánh sáng mặt trời, áp suất không khí..., điều kiện về thuỷ văn như 
nguồn nước, sông ngòi...; các điều kiện vẻ địa hình như đôi núi, trung du, đồng bằng 
hay thung lũng...; điều kiện về địa chất như loại đất đá, khoáng chất... Các yếu tố này 
đều có tác động rất quan trọng tạo nên chất lượng và đặc tính của sản phẩm. 

~ Các yếu tố về con người: "Yếu tổ về con người bao gôm kỹ năng, kỹ xảo của 
người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống ở địa phương " - khoản 3, Điều 82, 
Luật SHTT. Sự khác biệt về chất lượng, đặc tính của sản phẩm còn phụ thuộc vào 
các kinh nghiệm truyền thống trong việc lựa chọn và chế biến nguyên liệu, phương 
pháp nuôi trồng hoặc canh tác, phương pháp bảo quản và thu hoạch, cách thức chế 
biến, quy trình sản xuất... được kế thừa và phát triển qua nhiều thế hệ những người 
sản xuất tại vùng đó. 

Việc chứng minh mối quan hệ nhân quả tương tác giữa các yếu tố địa lý và các 
đặc tính của sản phẩm là một yêu cầu vô cùng quan trọng để chỉ dẫn địa lý được 
bảo hộ. 

6.3. Các trường hợp loại trừ không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý 

Điều 80, Luật SHTT quy định những trường hợp loại trừ, không được bảo hộ là 

chỉ dẫn địa lý. 
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Trường hợp 1: Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt 
Nam sẽ không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý. 

Đối với những chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung, được sử dụng để gọi tên cho 
sản phâm đó, nó sẽ mất hoàn toàn chức năng phân biệt nguồn gốc của hảng hoá, vì 
vậy sẽ không được bảo hộ là chỉ dẫn địa lý. Ở Việt Nam, một trong những lý do mà 
chi dẫn 'Champagne" của Pháp đã bị từ chối bảo hộ vì "*Champagne” bị coi là tên 
gọi thông thường cho một loại rượu vang nô. 

Trường hợp 2: Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý 
không được bảo hộ, đã bị châm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng. 

Quy định này hoàn toàn phù hợp với khoản 9, Điều 24. Hiệp định TRIPS *7hoá 
ước này không quy định nghĩa vụ bảo hộ những chỉ dân địa lý không được bảo hộ 
hoặc đã bị đình chỉ bảo hộ, hoặc không còn được sử dụng ở nước xuất xứ của chỉ 
dân địa lý đó". Đối với các chỉ dẫn địa lý của nước ngoài, điều kiện tiên quyết để 
được bảo hộ ở Việt Nam là chỉ dẫn phải đang được bảo hộ ở chính quốc gia xuất 
xứ của chỉ dẫn. 

Trường hợp 3: Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được 
bảo hộ, nều việc sử dụng chỉ dẫn đó được thực hiện sẽ gây nhằm lẫn vẻ nguồn gốc 
của sản phâm. 

Theo Thông tư số 01/2007/TT - BKIICN hướng dẫn thi hành Nghị định 
103/2006/NĐÐ - CP, trong trường hợp tìm thây nhãn hiệu đang được bảo hộ trùng 
hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý, Cục SHTT thông báo cho chủ sở hữu nhăn hiệu biết 
để có ý kiến về việc đăng ký chỉ dẫn địa lý trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ký 
thông báo, trong đó có nêu rõ quyền phản đối đăng ký chỉ dẫn địa lý của chủ sở hữu 
nhãn hiệu. 

Trường hợp 4: Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn 
gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý 

Trường hợp này loại trừ khả năng bảo hộ đốt với những chỉ dẫn gây ra sự nhận 
thức sai lệch hoặc nhằm lẫn của công chúng vẻ xuất xứ thật của hàng hóa. Khả 
năng người tiêu dùng bị nhằm lẫn vẻ xuất xứ của sản phẩm có thể xảy ra trong các 
trường hợp sau: 

~ Sản phẩm có sử dụng chỉ dẫn không đúng với xuất xứ thực. Dấu hiệu được sử 
dụng trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn của khu vực địa lý khác với xuất xứ thực của 
sản phẩm. 

~ Chỉ dẫn có thể đúng theo nghĩa đen vẻ lãnh thổ, khu vực hoặc địa phương nơi 
hàng hoá được sản xuất nhưng lại làm cho công chúng hiểu rằng hàng hoá đó bắt 
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nguồn từ khu vực địa lý khác. Đây là trường hợp đối với những chỉ dẫn đồng âm 
được quy định trong Hiệp định TRIPs do trên thế giới có nhiều khu vực địa lý khác 
nhau nhưng có cùng tên gọi. 


VII - BÍ MẬT KINH DOANH (TRADE SECRETS) 
7.1. Khái niệm 

Thông thường, bí mật kinh doanh được hiểu là một dạng thông tin hay tri thức 
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, được giữ bí mật và tạo ra các giá trị 
kinh tế nhất định cho người nằm giữ thông tin đó. Trên thế giới, một số quốc gia sử 
dụng thuật ngữ "Bí quyết kỹ thuật” (know - how) để thay thế cho bí mật kinh doanh. 
Bí quyết kỹ thuật được hiểu là những quy trình chế tạo, có giá trị thực tiễn hoặc 
thương mại, được thực hiện trong công nghiệp và được giữ bí mật đối với các đối thủ 
cạnh tranh. 

Khái niệm bí mật kinh doanh được quy định tại khoản 23, Điều 4, Luật SHTT 
`Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, 
chưa được bọc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh ". Theo khái niệm này, 
một bí mật kinh doanh có ba dấu hiệu cơ bản: (1) là kết quả của quá trình đầu tư 
nghiên cứu, sáng tạo thể hiện qua các tri thức, thông tin; (2) chưa được bộc lộ đến 
mức những người khác có thể đễ dàng có được; (3) có khả năng tạo ra những giá trị 
kinh tế khi được sử dụng trong kinh doanh. 

Bí mật kinh doanh thường liên quan đến các loại thông tin khác nhau như: 

~ Bí quyết kỹ thuật và khoa học như: công thức sản xuất sản phẩm; cầu tạo kỹ 
thuật của sản phẩm; bản mô tả kỹ thuật; bản thiết kế; đồ án; mã máy tính; dữ liệu... 

~ Thông tin thương mại như: danh sách các nhà cung cấp; danh sách khách 
hàng; hồ sơ khách hàng; hệ thống phân phối; kế hoạch tiếp thị, kinh doanh; chiến 
lược quảng cáo... 

~ Thông tin vẻ tài chính như: cơ cấu giá... 

Trên thực tế, các thông tin này còn có thể được bảo hộ theo các cơ chế khác 
nhau như: bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyên tác giả... 
Người nắm giữ bí mật kinh doanh sẽ phải cân nhắc những ưu thế và bắt lợi của cơ 
chế bảo hộ bí mật kinh doanh để lựa chọn cơ chế bảo hộ phù hợp. Việc bảo hộ bí 
mật kinh doanh không cần phải bộc lộ thông tin đó, cũng như không mất chỉ phí 
cho việc đăng ký, thời hạn bảo hộ không bị hạn chế. Tuy nhiên, bất lợi lớn nhất của 
cơ chế bảo hộ này là không bảo đảm cho chủ thể được độc quyên khai thác bí mật 
kinh doanh. Nếu những chủ thể kinh doanh khác tự nghiên cứu, khám phá ra bí mật 
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kinh doanh, đặc biệt trong trường hợp bí mật kinh doanh được đưa vào sản phâm, 
những người khác có thể sử dụng phương pháp phân tích ngược để tìm ra bí mật 
kinh doanh đó thì chủ thể không thể độc quyên khai thác. Việc thực thi bí mật kinh 
doanh cũng khó khăn hơn so với các đối tượng khác. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
cũng mắt nhiều công sức, chỉ phí cho việc bảo mật bí mật kinh doanh. 

7.2. Điều kiện bảo hộ đối với bí mật kinh doanh 

Bí mật kinh doanh được bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện sau đây (Điều 84, 
Luật Sở hữu trí tuệ): 

Không phái là hiểu biết thông thường hoặc không dễ dàng có được: Đây có 
thể coi là điều kiện về tính sáng tạo của bí mật kinh doanh. Tri thức, thông tin chỉ 
được bảo hộ là bí mật kinh doanh nếu nó là thành quả của cả một quá trình đầu tư 
tài chính và trí tuệ của chủ sở hữu. Những thông tin đơn lẻ không hàm chứa một 
lượng tri thức sáng tạo nhất định hoặc những tri thức phổ biến đối với những người 
có trình độ trung bình trong lĩnh vực đó sẽ không đáp ứng được điều kiện bảo hộ là 
bí mật kinh doanh. Tri thức, thông tin chỉ được bảo hộ là bí mật kinh doanh nếu nó 
chưa được biết đến rộng rãi và không dễ dàng có được qua những cách thức thích 
hợp bởi những người khác trong phạm vi liên quan đến loại thông tin đó. 

~ Có giá trị thương mại: Tri thức, thông tin được bảo hộ là bí mật kinh doanh 
nếu nó tạo ra cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm 
giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó. Bí mật kinh doanh được coi là một 
tài sản có giá trị của doanh nghiệp. Để có được bí mật kinh doanh, doanh nghiệp 
phải đầu tư rất nhiều tiền của, công sức đề thu thập, phát triển, bảo mật bí mật minh 
doanh và đổi lại, bí mật kinh doanh tạo ra những giá trị kinh tế độc lập cho người 
nắm giữ nó. Bảo hộ bí mật kinh doanh là cơ sở để ngăn chặn việc chiếm đoạt bằng 
nhiều thủ đoạn khác nhau của các đối thủ cạnh tranh. 

Tỉnh bảo mặt: Bí mật kinh doanh phải được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện 
pháp cần thiết để thông tin đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. 

Để được bảo hộ là bí mật kinh doanh, một trong những điều kiện quan trọng là 
thông tin còn phải tồn tạo trong tình trạng bí mật, có nghĩa là những người thường 
xuyên xử lý loại thông tin đó không biết đến hoặc không thẻ dễ dàng tiếp cận được 
thông tin dưới dạng thông tin toàn bộ, tức là dưới dạng ghép nối theo trật tự chính 
xác mọi chỉ tiết của thông tin đó. Một thông tin cũng được coi là có tính bí mật nếu 
như chỉ có một phạm vi hạn chế những người trực tiếp sử dụng thông tin đó trong 
doanh nghiệp biết được thông tin và có trách nhiệm giữ bí mật. 
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Để bảo đảm tính bảo mật của bí mật kinh doanh, chủ sở hữu phải thực hiện các 
biện pháp cần thiết và phù hợp đề giữ bí mật thông tin như: các biện pháp hạn chế 
việc biết được hoặc tiếp cận được thông tin đối với cả nhân viên trong doanh 
nghiệp cũng như các chủ thê khác (cất giữ thông tin trong két sắt, cất giữ thông tin 
không theo trật tự vốn có của nó, mã hoá thông tin, mã truy cập thông tin, xây dựng 
quy trình quản lý tài liệu...); các biện pháp chống việc bộc lộ thông tin (ký kết các 
hợp đồng bảo mật, hợp đồng lao động trong đó quy định trách nhiệm của người 
được biết hoặc tiếp cận thông tin không được bộc lộ thông tin hoặc không được tìm 
cách biết được thông tin mà mình được tiếp cận. 

Các thông tin bí mật không được bảo hộ dưới danh nghĩa bí mật kinh doanh: 
các bí mật nhân thân; về quản lý nhà nước; về an ninh, quốc phòng; các thông tin 
bí mật khác không liên quan đến kinh doanh (Điều 85, Luật Sở hữu trí tuệ). 


CÂU HỎI ÔN TẠP 


1. Phân biệt sự khác nhau giữa sáng chế và giải pháp hữu ich. 


2. Khi nào một giải pháp kỹ thuật bị coi là mắt tính mới? Cho ví dụ về các trường hợp 
cụ thể. 


3. Một công ty sản xuất nước hoa cao cắp định đưa vào sản xuất chai nước hoa cỏ kiểu dáng 
độc đáo, được thiết kế để nước hoa không bị đổ ra ngoải. Hãy chỉ ra các dạng bảo hộ đối 
tượng sở hữu công nghiệp có thể áp dụng cho lọ nước hoa này. 


4. So sánh nhãn hiệu vả tên thương mại. 

5. Bảo hộ nhãn hiệu nỗi tiếng khác gì với bảo hộ nhãn hiệu thưởng? 

6. Nêu các trường hợp nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt. Cho ví dụ. 

7. So sảnh nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. 

8. Dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa có thể được bảo hộ theo những dạng nào? 
9. Có thê đăng ký những nhãn hiệu sau không? Điều kiện để đâng ky (nều co). 

a) Trùng với tên người nỗi tiếng? 

b) Trùng với thành phần phân biệt trong tên thương mại của chủ thể khác? 

c) Trùng với hình ảnh nhân vật hoạt hình nổi tiếng thuộc quyền tác giả của chủ thể khác? 
đ) Trùng với tên một địa danh? 


e) Trùng với một nhãn hiệu nổi tiếng nhưng sử dụng cho hàng hỏa hoàn toàn khác loại, 
không liên quan đến hàng hóa mang nhãn hiệu nổi tiếng? 


10. Sự khác biệt giữa bảo hộ sáng chế và bảo hộ bí mật kinh doanh? 
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PHẦN II 
XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 


I~ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ VÀ ĐƯỢC CẤP 
VĂN BẰNG BẢO HỘ 

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng 
chế, thiết kế bó trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý được xác lập 
trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo thủ tục đăng ký đối tượng đó. 


1.1. Quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn 
hiệu, chỉ dẫn địa lý 

a) Quyên đăng ký sáng chế. kiêu dáng công nghiệp. thiết kế bồ trí 

Những đối tượng sở hữu công nghiệp này có đặc trưng nỗi bật là tính sáng tạo, 
vì vậy, bên cạnh chủ sở hữu - là những người đã đầu tư tài chính để nghiên cứu, tạo 
ra đôi tượng sở hữu công nghiệp, pháp luật còn ghỉ nhận quyền đăng ký cho tác giả 
- là người đã sáng tạo ra chúng. Theo Điều 86, Luật Sở hữu trí tuệ, các tô chức, cá 
nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bó trí: 

— Tác giả đã tạo ra các đối tượng trên bằng công sức và chỉ phí của mình; 

— Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình 
thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác và trong 
trường hợp có quy định khác của pháp luật; 

~ Trường hợp các đối tượng trên được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư toàn bộ 
cơ sở vật chất, kinh phí thì quyền đăng ký sẽ thuộc về Nhà nước. Tổ chức, cơ quan 
nhà nước được giao quyền chủ đầu tư có trách nhiệm đại diện Nhà nước thực hiện 
quyền đăng ký này. Nếu Nhà nước chỉ góp một phần vốn (kinh phí, phương tiện 
vật chất - kỹ thuật) hoặc có ký kết hợp đồng hợp tác nghiên cứu - phát triển với các 
tổ chức, cá nhân khác thì một phần quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, thiết kế bó trí tương ứng với tỷ lệ đóng góp thuộc về Nhà nước. 
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Những chủ thể trên có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho cá nhân, tô chức 
khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu 
công nghiệp), để thừa kế hay kế thừa theo quy định của pháp luật, kế cả trường hợp 
đã nộp đơn đăng ký. 

b) Quyên đăng ký nhãn hiệu 

Trên thế giới, một số quốc gia bảo hộ nhãn hiệu cả trên cơ sở sử dụng hoặc 
đăng ký. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia đều quy định về việc đăng ký nhãn hiệu 
vì thông qua thủ tục đăng ký, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu mới được bảo đảm 
đầy đủ và thích đáng. Các chủ thể sản xuất, kinh doanh sử dụng nhãn hiệu như một 
công cụ để giúp người tiêu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của họ với hàng hóa, 
dịch vụ của các chủ thể khác, vì vậy, theo Luật Sở hữu trí tuệ, những chủ thể sau có 
quyền đăng ký đối với nhãn hiệu? 

- Những chủ thể tiến hành sản xuất hàng hoá hay cung cấp dịch vụ trên 
thị trường; 

~ Những chủ thể tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp cũng có quyền đăng 
ký nhãn hiệu cho sản phẩm mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất, 
nhưng phải thoả mãn hai điều kiện: Người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó 
cho sản phẩm; họ đã biết việc đăng ký nhãn hiệu nhưng không phản đối. 

~ Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thẻ 
để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế nhãn hiệu tập thẻ; 

~ Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc 
hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu 
chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đó. 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 có bổ sung 
tại Điều 87 (trường hợp đăng ký nhãn hiệu): “đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ 
nguồn gốc địa b' đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyên cho phép”. Quy định như vậy là hợp lý bởi lẽ nhãn 
hiệu là tài sản tư thuộc quyển sở hữu độc quyền của một cá nhân, tổ chức nhất 
định. Việc cho phép một tổ chức đăng ký độc quyền các tên địa danh hoặc các dấu 
hiệu chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương có thẻ ảnh hưởng tới lợi ích chung 
của cộng đồng. Vì vậy, tổ chức chỉ có thể đăng ký các dấu hiệu này nếu được sự 
cho phép của cơ quan nhà nước có thầm quyên. 


e©) Quyên đăng ký chỉ dân địa lý 
Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước. Nhà nước cho 
phép các tổ chức, cá nhân sau đây được thực hiện quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý: 
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~ Các cá nhân, tô chức tiến hành sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

~ Tổ chức tập thể đại diện cho các cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm mang chỉ 
dẫn địa lý. Tô chức này có thể Hiệp hội các nhà sản xuất sản phẩm tại địa phương 
đó như: Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc, Hiệp hội thanh long Bình Thuận... 

~ Cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý: như Ủy ban nhân 
dân cấp tương đương đang quản lý khu vực đó; cơ quan quản lý ngành sản xuất, cơ 
quan quản lý khoa học công nghệ địa phương như Sở Khoa học - Công nghệ... 

Cá nhân, tổ chức nước ngoài là chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo quy 
định của pháp luật nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó ở Việt Nam. 

Theo quy định của pháp luật, các chủ thể có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (gọi là chủ đơn) có thể tự 
mình đăng ký hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để tiến hành thủ tục 
đăng ký. 

1.2. Nguyên tắc đăng ký 

Việc đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu phải tuân thủ Nguyên 
tắc nộp đơn đầu tiên (Điều 90, Luật Sở hữu trí tuệ) và Nguyên tắc ưu tiên (Điều 91, 
Luật Sở hữu trí tuệ). 

~ Nguyên tắc nộp đơn đâu tiên” (The fìrst to file prineiple). 

Các đối tượng sở hữu công nghiệp có thể do nhiều chủ thể khác nhau nghiên 
cứu, sáng tạo nhưng Nhà nước sẽ trao độc quyền sở hữu công nghiệp cho người 
đầu tiên đăng ký đối tượng đó. Khi đăng ký sở hữu công nghiệp, chủ thể buộc phải 
bộc lộ sáng tạo của mình và đổi lại, họ được độc quyên khai thác thương mại đối 
tượng sở hữu công nghiệp trong một thời hạn nhất định. Nguyên tắc nộp đơn đầu 
tiên được áp dụng với các điều kiện: 

+ Khi có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau; các 
kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể; các nhãn hiệu trùng do 
cùng một chủ thể đăng ký dùng cho các sản phẩm dịch vụ trùng nhau; các nhãn 
hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhằm lẫn của nhiều người khác nhau dùng 
cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự. 

+ Văn bằng bảo hộ sẽ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất hợp lệ có 
ngày ưu tiên/hoặc ngày nộp đơn sớm nhất; 

+ Nếu các đơn hợp lệ có cùng ngày ưu tiên/hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn 
bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất hợp lệ trong số các 


'” Xem Điều 90, Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 
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đơn đã nộp trên cơ sở thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng 
tương ứng của các đơn đó đều bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ. 

~ Nguyên tắc ưu tiên: (Prineiple oƒ priorit)). 

Nguyên tắc này tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp đơn muốn được hưởng sự 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của mình tại nhiều quốc gia khác nhau khi họ có 
thể dựa vào đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đã được nộp trong một thời hạn 
trước đó tại quốc gia khác. Ngày ưu tiên còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đó 
là một trong những căn cứ đẻ đánh giá tính mới, tính sáng tạo của đối tượng đăng 
ký. Nguyên tắc ưu tiên có một số đặc trưng sau: 

+ Đơn nộp sau được hưởng quyền ưu tiên của đơn nộp trước (đơn đâu tiên) cho 
cùng một đối tượng; 

+ Đơn đầu tiên nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên Điều ước quốc tế 
có quy định về quyền ưu tiên. Hiện nay, quyền ưu tiên được áp dụng tại các quốc 
gia là thành viên Công ước Paris hoặc Hiệp định TRIPs. 

+ Ngày ưu tiên là ngày nộp đơn đầu tiên; 

+ Người nộp đơn là công dân Việt Nam; công dân của nước là thành viên Điều 
ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên; hoặc cư trú hoặc có cơ sở sản xuất kinh 
doanh tại Việt Nam hoặc nước kẻ trên; 

+ Đơn nộp sau trong thời hạn 12 tháng (đối với sáng chế); 6 tháng (đối với nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp) kế từ ngày nộp đơn đầu tiên. 

1.3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 

Theo quy định tại Điều 100, Luật Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký sở hữu công 
nghiệp phải bao gồm: 

~ Các tài liệu tối thiểu: 

L Tờ khai đăng ký (theo mẫu). Có thể lấy mẫu tờ khai từ trang web của Cục Sở 
hữu trí tuệ www.noip.gov.vn; 

+ Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp đăng ký 
bảo hộ. Đối với đơn đăng ký sáng chế là bản mô tả sáng chế; Đối với đơn đăng ký 
kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp, bộ bản vẽ và bản mô tả kiểu dáng công 
nghiệp; Đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí là bản vẽ, bộ ảnh chụp thiết kế bố trí, 
thông tin về chức năng, cầu tạo của mạch tích hợp...; Đối với đơn đăng ký nhãn 
hiệu là mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; Đối với 
đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm 
mang chỉ dẫn địa lý... 
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+ Chứng từ nộp phí, lệ phí. 

Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, đơn còn phải có 
quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận... 

~ Các tài liệu liên quan (có thể bồ sung): 

+ Nếu đơn đăng ký được nộp thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp thì 
phải có giấy uỷ quyên; 

+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên nếu đơn có yêu cầu hưởng quyên yêu tiên; 
tài liệu chứng minh quyền đăng ký nêu được thụ hưởng quyền đó từ người khác; 

Ngoài ra, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu vẻ tính 
thống nhất (xem Điều 101, Luật Sở hữu trí tuệ). 

1.4. Thủ tục xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp 

Cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp sau khi đã tiếp nhận đơn đăng 
ký sở hữu công nghiệp sẽ tiến hành các bước cơ bản sau đây để cấp văn bằng bảo 
hộ cho người đăng ký: 

Thứ nhất, thẩm định hình thức của đơn đăng ký sở hữu công nghiệp: Mục đích 
để kiểm tra tính hợp lệ của đơn. Nội dung thâm định hình thức bao gồm các thông 
tin liên quan đến đối tượng đăng ký; người nộp đơn; cách thức nộp đơn; đã nộp 
phí, lệ phí chưa...? Thời hạn để thắm định hình thức là I tháng kể từ ngày nộp đơn. 
Nếu đơn có thiếu sót, người nộp đơn phải sữa chữa, bổ sung tài liệu trong thời hạn 
I tháng kể từ khi nhận được thông báo. Nếu đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí 
tuệ thông báo chấp nhận đơn và công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp. 

Thứ hai. công bố đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trên công báo sở hữu công 
nghiệp: thời hạn công bố quy định tại Điều 110, Luật Sở hữu trí tuệ. Mục đích của 
việc công bố đơn nhằm công khai các thông tin về đơn đăng ký đối tượng sở hữu 
công nghiệp để mọi chủ thể có thể tiếp cận các thông tin liên quan đến đối tượng 
đăng ký; bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đều có thể gửi ý kiến bằng văn bản về Cục Sở 
hữu trí tuệ liên quan tới quyền đăng ký, điều kiện bảo hộ và các vấn đề khác liên 
quan đến đơn đăng ký. Ý kiến của người thứ ba là một nguồn thông tin để cơ quan 
nhà nước có thâm quyền xem xét trong quá trình xử lý đơn đăng ký. 

Thứ ba, thẩm định nội dung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp”: 

Mục đích của việc thẩm định nội dung là đánh giá khả năng được bảo hộ của 
đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ 
tương ứng. 


*® Xem Điều 119, Luật sửa đổi bỗ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 
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Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký: đối với kiểu dáng công nghiệp 
không quá 7 tháng; đối với nhãn hiệu không quá 9 tháng, đối với chỉ dẫn địa lý 
không quá 6 tháng kể từ ngày công bố đơn; 

Đối với sáng chế, việc thảm định nội dung chỉ được thực hiện nếu có yêu cầu 
thâm định nội dung của người nộp đơn hoặc người thứ ba và họ phải nộp phí thâm 
định nội dung. Thời hạn thâm định nội dung đối với đơn sáng chế là 18 tháng kể từ 
ngày nhận được yêu cầu thâm định nội dung hoặc kẻ từ ngày công bố đơn (nếu yêu 
cầu được nộp trước ngày công bố đơn). Trong thời hạn 42 tháng kể từ ngày nộp 
đơn hoặc từ ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế mà không có đơn yêu cầu thâm 
định nội dung thì coi như là việc cấp văn bằng bị huỷ bỏ. 

Đối với đơn đăng ký thiết kế bố trí không thâm định nội dung, chỉ cần nó đáp 
ứng được yêu cầu về hình thức của đơn là có thể cấp văn bằng bảo hộ. 

1.5. Đơn quốc tế và xử lý đơn quốc tế 

Việt Nam đã tham gia hai điều ước quốc tế liên quan đến đăng ký quốc tế là 
Hiệp ước hợp tác bằng sáng chế (gọi tắt là Hiệp ước PCT) và Thỏa ước Madrid về 
đăng ký quốc tế nhãn hiệu. 

- Đăng ký sáng chế quốc tế theo thu tục PCT: 

Đăng ký sáng chế theo cách thức truyền thống đòi hỏi người đăng ký phải nộp 
đơn đến cơ quan đăng ký sáng chế của từng quốc gia mà họ muốn được bảo hộ. 
Điều này sẽ dẫn đến sự phức tạp, tốn kém về chỉ phí, công sức và thời gian vì phải 
lặp lại việc nộp đơn và thẩm định đơn ở nhiều quốc gia khác nhau. Hiệp ước PCT 
ra đời nhằm đơn giản hóa và tăng tính hiệu quả của việc đăng ký sáng chế ở nhiều 
quốc gia bằng việc thiết lập hệ thống đăng ký quốc tế cho phép nộp một đơn duy 
nhất “đơn quôc tế” vào một cơ quan duy nhất đẻ thực hiện việc tra cứu và thẩm 
định đối tượng đăng ký”. Điều kiện để áp dụng hệ thống PCT là người nộp đơn 
phải là công dân hoặc cư dân của một nước thành viên Hiệp ước PCT hoặc có cơ 
sở thương mại hoặc công nghiệp tại một trong các quốc gia thành viên PCT. Hiện 
nay đã có 125 quốc gia là thành viên của Hiệp ước PCT. Đơn PCT có thể nộp tại 
cơ quan đăng ký quốc gia hoặc khu vực, và/hoặc Phòng nhận đơn PCT của tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. 


Đơn PCT có hai loại: 


\. Đơn có chỉ định hoặc chọn Việt Nam là đơn đăng ký sáng chế được nộp tại 
bất kỳ nước thành viên nào của của Hiệp ước PCT có yêu cầu bảo hộ tại Việt Nam. 


' Thông tin liên quan đến đơn PCT xem tại website 'www.Wipo.inUpct 
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Đối với trường hợp này, người nộp đơn tiến hành các thủ tục đăng ký sáng chế tại 
Cục Sở hữu trí tuệ của Việt Nam (giai đoạn quốc gia) theo quy định của Hiệp ước 
PCT trong thời hạn 3l tháng kể từ ngày nộp đơn quốc tế hoặc kê từ ngày ưu tiên 
(nếu đơn có yêu cầu hưởng quyên ưu tiên) và phải nộp phí, lệ phí theo quy định 
của pháp luật. 

2. Đơn có nguôn góc Việt Nam là đơn được nộp tại Việt Nam, trong đó có yêu 
cầu bảo hộ tại bất kỳ nước thành viên nào của hiệp ước PCT. Đơn này phải làm 
bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nga và phải đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội 
dung theo quy định của Hiệp ước PCT. Người nộp đơn có thể nộp đơn cho cơ quan 
quản lý sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục Sở hữu trí tuệ) hoặc văn phòng của Tô chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. 

- Đăng ký quốc tế nhãn hiệu: 

Đơn quốc tế về nhãn hiệu (gọi là đơn Madrid) là đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu 
nộp theo Thỏa ước Madrid hoặc theo Nghị định thư Madrid. Hệ thống đăng ký quốc 
tế nhãn hiệu mang lại nhiều thuận lợi cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Người đăng ký nều 
muốn bảo hộ nhãn hiệu tại các quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid chỉ cần 
nộp một đơn đăng ký duy nhất bằng một ngôn ngữ tại cơ quan đăng ký nước xuất xứ 
và thanh toán phí cho cơ quan này, thay vì phải nộp nhiều đơn riêng lẻ tại các cơ 
quan đăng ký nhãn hiệu của các quốc gia khác nhau với nhiều ngôn ngữ và chỉ phí 
riêng lẻ. Sau đó, đăng ký quốc tế có thể duy trì và gia hạn thông qua một thủ tục duy 
nhất. Hiện nay đã có trên 70 quốc gia là thành viên của hệ thống Madrid”. 

Theo quy định của các điều ước quốc tế này, thể nhân hoặc pháp nhân có cơ sở 
sản xuất, kinh doanh ở một trong các nước thành viên của Thỏa ước Madrid hoặc 
Nghị định thư Madrid, công dân của một nước thành viên muốn đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu của mình tại nhiều nước thành viên thì trước tiên phải đăng ký nhãn hiệu 
tại cơ quan đăng ký nhãn hiệu của nước xuất xứ, sau đó cơ quan này xác nhận các 
thông tin nêu trong đơn đăng ký quốc tế và gửi đơn đến Văn phòng đăng ký quốc 
tế của Tô chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO. 

Tương tự như đơn PCT, đơn Madrid có 2 loại: 

1. Đơn có chỉ định Việt Nam: là đơn có nguồn gốc từ các nước thành viên khác 
của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư Madrid có yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu tại 
Việt Nam. Sau khi được Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
WIPO công bố, đơn này sẽ được thầm định nội dung như đối với đơn đăng ký nhãn 
hiệu nộp theo thể thức quốc gia. Nếu nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ, cơ quan 
quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu 


°° Thông tin về đăng ký quốc tế nhãn hiệu có thể xem tại website www.wipo.inmadrid/ 
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đăng ký quôc tế và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Nếu chủ sở hữu có 
yêu cầu thì cơ quan này sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu. 


2. Đơn có nguôn gốc Việt Nam: là đơn đăng ký nhãn hiệu nộp tại Việt Nam có 
yêu câu bảo hộ nhãn hiệu tại các nước thành viên khác của Thỏa ước Madrid hoặc 
Nghị định thư Madrid. Điều kiện để tổ chức, cá nhân Việt Nam có thể thực hiện 
quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid là nhãn hiệu đã được cấp 
văn bằng bảo hộ tại Việt Nam. Điều kiện để tô chức, cá nhân Việt Nam có thê thực 
hiện quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid là đã nộp đơn 
đăng ký tại Việt Nam. 

1.6. Văn bằng bảo hộ và hiệu lực của văn bằng bảo hộ 

Văn bằng bảo hộ ghi nhận các thông tin về chủ sở hữu, tác giả (đối với sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bó trí), đối tượng, phạm vi và thời hạn bảo hộ. 
Riêng văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý ghi nhận tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý, các 
tổ chức, cá nhân có quyển sử dụng chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, tính 
chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, điều kiện địa lý, khu vực địa lý. 
Văn bằng bảo hộ gồm bằng độc quyên sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu 
ích, Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố 
trí mạch tích hợp bán dẫn, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và Giấy chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Văn bằng bảo hộ sẽ có hiệu lực từ ngày cấp và được 
bảo hộ trên toàn lãnh thỏ Việt Nam. 

Xét trên phương diện thời gian có hiệu lực của văn bằng thì có thể chia chúng 
thành 3 loại: 

1. Văn bằng có hiệu lực bảo hộ xác định: gồm Bằng độc quyền sáng chế có hiệu 
lực từ ngày cấp và kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn, đối với giải pháp hữu ích là 
10 năm; Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực 
từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây: a) Kết 
thúc 10 năm hể từ ngày nộp đơn; b) Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí 
được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác 
thương mại lần đầu tiên tại bắt kỳ nơi nào trên thế giới; c) Kết thúc mười năm kể từ 
ngày tạo ra thiết kế bó trí. 

2. Văn bằng có hiệu lực xác định nhưng có thể xin gia hạn hiệu lực: Bằng độc 
quyền kiêu dáng công nghiệp có hiệu lực 5 năm kẻ từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 
hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm; Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 
năm, có thê gia hạn liên tiếp nhiều lần, mỗi lần 10 năm. 

3. Văn bằng được bảo hộ vô thời hạn kề từ ngày cấp: đó là Giây chứng nhận 
đăng ký chỉ dẫn địa lý. 
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lI- XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TRÊN CƠ SỞ THỰC TIỀN SỬ DỤNG 


Một số đối tượng sở hữu công nghiệp mà quyên sở hữu công nghiệp được xác lập 
một cách tự động, không cần phải trải qua các trình tự thủ tục xin xác lập quyền. 

- Quyên sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở 
thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại. Khi sử dụng quyên và giải quyết tranh 
chấp quyền đối với tên thương mại, chủ thể có tên thương mại phải chứng minh 
quyền của mình bằng các chứng cử thẻ hiện thời gian, lãnh thỏ, lĩnh vực trong đó 
tên thương mại đã được chủ thê đó sử dụng. 

~ Quyên sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở 
đầu tư tài chính, trí tuệ hay bắt kỳ cách thức hợp pháp nào đề tìm ra. tạo ra hoặc đạt 
được thông tin và bảo mật thông tin tạo thành bí mật kinh doanh đó. Khi sử dụng 
quyên và giải quyết tranh chấp quyền đối với bí mật kinh doanh, chủ thẻ có bí mật 
kinh doanh phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện hoạt 
động mà trong đó thông tin tạo thành bí mật kinh doanh được tìm ra, tạo ra, có 
được và biện pháp bảo mật thông tin đó. 

~ Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nôi tiếng được xác lập trên cơ sở 
thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu trở thành nổi tiếng. Khi sử dụng 
quyền và giải quyết tranh chấp quyên đối với nhãn hiệu nỏi tiếng, chủ sở hữu nhãn 
hiệu phải chứng minh bằng các chứng cứ theo quy định của Điều 75, Luật SHTT. 


CÂU HỎI ÔN TẠP 


Phân tích nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Cho vi dụ minh họa 
. Người cỏ quyền nộp đơn đăng ký sảng chế? 
. Người có quyển nộp đơn đăng ký nhãn hiệu? 
. Yêu cầu chung đổi với đơn đăng kỷ sở hữu công nghiệp lả gì? 
. Nêu trình tự xử lý đơn đăng kỷ sở hữu công nghiệp 
. Nêu điều kiện đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid. 
. Nêu điều kiện xác lập quyên đối với tên thương mại. 


. Thời hạn bảo hộ đối với các đổi tượng sở hữu công nghiệp? Tại sao thời hạn bảo hộ đối 
với sáng chế là 20 năm tính từ ngảy nộp đơn mả không phải tinh tử ngày văn bằng bảo hộ 
sáng chế được cắp? 


œ ¬i Ơ CŒœ + C3 hÐ — 
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PHẦN III 


CHỦ THỂ, NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 


I~ CHỦ THỂ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
1.1. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp 

Việc xác định chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có thê dựa trên đặc 
điểm về trình tự xác lập quyền đối với các đối tượng cụ thể. 


Đối với các đối tượng mà quyền sở hữu công nghiệp được xác lập dựa trên cơ 
sở cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thắm quyền như: sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thiết kế bồ trí mạch tích hợp, chứ sở hữu là tô chức, 
cá nhân được cơ quan nhà nước cấp văn bằng báo hộ các đôi tượng sở hữu công 
nghiệp tương ứng. Riêng đối với chỉ dẫn địa lý là đối tượng đặc biệt, chủ sở hữu 
chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa 
lý cho tô chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại 
địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực 
hiện việc quản lý chỉ dẫn địa lý hoặc trao quyên quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức 
đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn 
địa lý. 

~ Các đối tượng mà quyền sở hữu công nghiệp được xác lập tự động dựa trên cơ 
sở thực tế khai thác và sử dụng như tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhăn hiệu 
nỗi tiếng thì chủ sở hữu là những người đang thực tế sử dụng, khai thác các đổi 
tượng sở hữu công nghiệp. Nếu có tranh chấp xảy ra thì họ phải chứng minh được 
quyên hợp pháp của mình trước các đôi thủ cạnh tranh. 

~ Ngoài ra, chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp còn /d người được 
chuyên giao quyên sở hữu thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu đối 
tượng sở hữu công nghiệp hoặc thông qua nhận di sản thừa kế. 
1.2. Tác giả của các đối tượng sở hữu công nghiệp 

Các đối tượng sở hữu công nghiệp đều do con người tạo ra nhưng không phải tắt 
cả các đối tượng sở hữu công nghiệp đều được pháp luật thừa nhận là có tác giả. Chỉ 
những đối tượng hàm chứa tính sáng tạo nhất định được ghi nhận có tác giả, bao 
gồm: sáng chế, kiểu đáng công nghiệp, thiết kế bố trí. 
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Tác giả là người đã sáng tạo ra các sản phẩm trí tuệ được thê hiện dưới dạng là sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bó trí mạch tích hợp. Người sáng tạo ra các đối 
tượng này bao giờ cũng là cá nhân, có thể là một cá nhân hoặc nhiều cá nhân (đồng tác 
giả). Tác giả phải là người trực tiếp bằng lao động sáng tạo để tạo ra đối tượng sở hữu 
công nghiệp. Những người giúp sức cho tác giả, hỗ trợ kỹ thuật, người thực hiện 
những công việc theo sự chỉ đạo của tác giả, theo hợp đồng với tác giả... không được 
công nhận là tác giả. 
lI~ NỘI DUNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 

Nội dung quyền sở hữu công nghiệp bao gồm tổng hợp các quyền của chủ thê 
quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật ghi nhận và bảo hộ, bao gồm: các quyền 
của tác giả, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, người có quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp 
2.1. Quyền của tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp 

Quyền tác giả chỉ phát sinh đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp có tính 
sáng tạo như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nhiệp, thiết kế bố trí. 
Việc ghi nhận các quyền của tác giả nhằm khuyến khích hoạt động sáng tạo khoa 
học kỹ thuật, phục vụ lợi ích chung của xã hội. Các đối tượng sở hữu công nghiệp 
còn lại như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý là các dấu hiệu đẻ chỉ dẫn cho 
người tiêu dùng trong việc lựa chọn hàng hoá sản phẩm nên tính sáng tạo chứa 
đựng trong các đối tượng này hầu như không có hoặc rất ít, vì vậy, pháp luật không 
đặt ra việc ghi nhận tác giả cho các đối tượng này. Đối với các thông tin được coi 
là bí mật kinh doanh, mặc dù có thể mang tính sáng tạo, nhưng do đặc trưng cơ bản 
của đối tượng này là tính bí mật, nên quyền lợi của người tạo ra bí mật kinh doanh 
thường được thỏa thuận và ghi nhận trong hợp đồng thuê nghiên cứu hoặc hợp 
đồng lao động của họ với chủ sở hữu bí mật kinh doanh. Pháp luật ghi nhận tác giả 
các đối tượng sở hữu công nghiệp có hai nhóm quyển năng cơ bản: 

4) Quyên nhân thân 

Quyên nhân thân là những quyên chỉ thuộc vẻ tác giả, không thể chuyển giao 
cho bắt kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, thậm chí ngay cả trong trường hợp tác giả 
của đối tượng sở hữu công nghiệp đó chết, quyền đó vẫn gắn liền với tác giả. 
Quyền nhân thân mà pháp luật ghi nhận cho tác giả sáng chế, kiểu đáng công 
nghiệp, thiết kế bố trí bao gồm: 

~ Được ghi tên tác giả trong văn bằng bảo hộ; 

— Được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về các đối tượng 
sở hữu công nghiệp. 
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b) Quyên tài sản 

Quyền tài sản là quyền được hưởng những lợi ích vật chất phát sinh từ đối 
tượng sở hữu công nghiệp của tác giả. Quyền tài sản được pháp luật ghi nhận cho 
tác giả đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền được nhận thù lao từ chủ sở hữu 
theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Bản chất của tiền thù lao là đẻ 
trả công cho lao động trí tuệ của tác giả, bù đắp cho những nỗ lực sáng tạo của họ 
cũng như những chỉ phí mà tác giả đã bỏ ra trong suốt quá trình nghiên cứu trong 
trường hợp tác giả sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp một cách độc lập bằng 
kinh phí và phương tiện vật chất của mình. Mức thù lao cho tác giả được xác định 
theo thỏa thuận với chủ sở hữu hoặc xác định theo quy định của pháp luật'. 

2.2. Quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp 

Theo quy định của pháp luật, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có các 
quyên tài sản sau: 

- Quyên sử dụng, cho phép người khác sử dụng đổi tượng sở hữu công nghiệp: 
Độc quyên sử dụng, khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp để thu được các lợi 
ích vật chất có thể được xem như một trong những quyền năng quan trọng nhất của 
chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. Độc quyên này tạo cơ hội cho chủ sở 
hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có thể bù đắp các chi phí đã bỏ ra trong quá 
trình sáng tạo và phát triển đối tượng sở hữu công nghiệp, thúc đây đầu tư cho 
những nghiên cứu, phát triển mới. 

Trên thực tế, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có nhiều cách thức khác 
nhau đề khai thác đối tượng đó: Chủ sở hữu có thê trực tiếp sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp như: sản xuất sản phẩm, áp dụng quy trình được cấp Bằng độc 
quyền sáng chế; sản xuất sản phâm có hình dáng bên ngoài được bảo hộ dưới danh 
nghĩa là kiểu đáng công nghiệp, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, thương mại 
hàng hoá theo các thông tin thuộc bí mật kinh doanh, gắn nhãn hiệu được bảo hệ 
lên hàng hóa, bao bì, phương tiện kinh doanh... Bằng cách thức này, chủ sở hữu có 
thể thu được một khoản lợi nhuận do doanh số bán hàng cao hơn hoặc giá bán sản 
phẩm cao hơn so với giá của các sản phẩm tương tự không được áp dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp. 

Chủ sở hữu có thể khai thác thương mại đối tượng sở hữu công nghiệp bằng 
cách chuyển giao quyền sử dụng (cấp li - xăng) đối tượng đó cho chủ thể khác để 
thu lợi nhuận. Trong thời đại ngày nay, quyền sở hữu công nghiệp đã trở thành một 
tài sản có giá trị lớn trong kinh doanh được các chủ sở hữu khai thác có hiệu quả. 


°' Xem Điều 135, Luật Sở hứu trí tuệ. 
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Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp còn có thẻ tiếp cận công nghệ thông qua li - xăng 
chéo đề có thê sử dụng công nghệ của người khác. Quyên sở hữu công nghiệp còn 
có thể sử dụng như tài sản góp vốn thành lập liên doanh hoặc xây dựng các liên 
minh chiến lược với các công ty khác, thế chấp... 

Quyền ngăn cắm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, nêu 
không được phép của chủ sở hữu hoặc việc sử dụng không thuộc các trường hợp 
được pháp luật quy định”?. 

- Quyên định đoạt đổi tượng sở hữu công nghiệp: Quyền định đoạt là một trong 
các quyền năng quan trọng thuộc quyền sở hữu. Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công 
nghiệp có thẻ chuyển nhượng quyên sở hữu công nghiệp của mình cho chủ thể 
khác thông qua hợp đồng nếu họ không có nhu cầu sử dụng. Chủ sở hữu dồi tượng 
sở hữu công nghiệp còn có thẻ đề lại thừa kẻ quyền sở hữu công nghiệp cho những 
người khác (theo di chúc hoặc theo pháp luật) sau khi chết. Ngoài ra, còn nhiều 
hình thức định đoạt khác như: góp vốn bảng quyên sở hữu công nghiệp để thành 
lập pháp nhân mới... 

- Quyên tạm thời đối với sáng chế, kiêu dáng công nghiệp, thiết kế bỏ trí. Sáng 
'chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bó trí là những đối tượng mang tính mới, tính 
sáng tạo, chúng không nảy sinh một cách hiện nhiên và không phải để đàng có 
được. Để có được sự bảo hộ độc quyền đối tượng đó, người nộp đơn đăng ký phải 
bộc lộ đối tượng cụ thể, rõ ràng đến mức một người có trình độ trung bình trong 
lĩnh vực tương ứng cũng có thể áp dụng được đổi tượng trong thực tiền. Vì vậy, kế 
từ khi đơn đăng ký sáng chế được nộp tới cơ quan nhà nước có thâm quyền và 
được công bố công khai trên công báo, bất kỳ chủ thể nào đều có thẻ tiếp cận với 
những thông tin này và có thể nghiên cứu, áp dụng đối tượng trên thực tế. Điều này 
hoàn toàn ảnh hưởng đến việc độc quyền sử dụng, khai thác đối tượng sở hữu công 
nghiệp mà đã được pháp luật ghi nhận cho chủ sở hữu. 

Đề bảo vệ quyên của người nộp đơn (là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp 
khi được cấp văn bằng bảo hộ), pháp Luật Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyền tạm thời 
cho người đăng ký bảo hộ các đối tượng đó. Quyền tạm thời đối với sáng chế, kiều 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí phát sinh từ ngày đơn đăng ký được nộp tại cơ quan 
nhà nước có thâm quyên trong trường hợp có việc sử dụng sáng chế, kiêu dáng công 
nghiệp, thiết kế bó trí của người khác nhằm mục đích thương mại (những người này 
không có quyên sử dụng trước”`). Người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản 
cho người sử dụng biết về việc họ đã nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng đó đẻ người 


“° Xem Điều 125, Luật Sở hữu trí tuệ. 
°` Xem Điều 134, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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sử dụng chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng. Khi người nộp đơn đã được 
cấp Văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có 
quyền yêu cầu người đã sử dụng phải trả một khoản tiền đền bù tương đương với giá 
chuyên giao sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí trong phạm vi và thời 
hạn sử dụng tương ứng trong trường hợp họ đã nhận được thông báo bằng văn bản 
mà vẫn tiếp tục sử dụng. 

- Quyên chóng cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu công nghiệp. 
Trên thế giới, bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh đã được thừa nhận là một 
bộ phận cấu thành của quyền sở hữu công nghiệp từ khoảng một thế kỷ nay, kể từ 
Hội nghị sửa đổi Công ước Paris về Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1900 *. 
Tự do cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của nên kinh tế thị trường ở 
cả các nước phát triển và các nước đang phát triển, là một yếu tố quan trọng để 
thúc đây phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những hành vi cạnh tranh lành 
mạnh, tích cực của các doanh nghiệp nhằm cung cấp những sản phẩm, dịch vụ có 
chất lượng nhất với giá cả phù hợp nhất cho người tiêu dùng, rất nhiều doanh 
nghiệp có hành vi gian dối, không trung thực, gây cản trở hoạt động kinh doanh 
của thương nhân khác, đi ngược lại các nguyên tắc, truyền thống kinh doanh, 
không chỉ xâm phạm lợi ích của các chủ thể kinh doanh khác mả còn xâm phạm 
đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích xã hội. Thực tế cho thấy cơ chế bảo hộ 
quyên sở hữu công nghiệp trên cơ sở trao độc quyền cho chủ sở hữu chưa đầy đủ 
và thỏa đáng để bảo vệ quyên lợi hợp pháp của các nhà sản xuất, kinh doanh chân 
chính. Rất nhiều hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhằm lẫn, lừa dối người 
tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của các đối tượng sở hữu công nghiệp 
như nhăn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dàn địa lý, tên thương mại... nhưng lại 
không được giải quyết bằng các quy định riêng về quyền sở hữu công nghiệp. Các 
hành vị cạnh tranh không lành mạnh ngày càng tỉnh ví, đa dạng mà luật sở hữu 
công nghiện không thể dự liệu và liệt kê cụ thể Chính vì vậy, quyền chống cạnh 
tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp có thể xem như một sự bỗổ 
sung hữu hiệu cho việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. 

Khoản 4, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thừa nhận quyền chống cạnh 
tranh không lành mạnh là một bộ phận của quyền sở hữu công nghiệp. Điều 130, 
Luật SHTT đã quy định các dạng hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan 
đến việc sử dụng, đăng ký, chiếm giữ các chỉ dẫn thương mại, bao gồm: 


°' Câm nang Sở hữu trí tuệ - Chính sách, pháp luật và áp dụng, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, 
Ban địch của Cục Sở hữu trí tuệ, tr 130. 
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1. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhằm lẫn về chủ thể kinh doanh, hoạt động 
kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch vụ; 

2. Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhằm lẫn về xuất xứ, cách sản xuất, tính 
năng, chất lượng, số lượng hoặc đặc điểm khác của hàng hoá, dịch vụ; về điều kiện 
cung cấp hàng hoá, dịch vụ; 

3. Sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước 
quốc tế có quy định cắm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu sử 
dụng nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên, 
nếu người sử dụng là người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu và việc 
sử dụng đó không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu và không có lý do 
chính đáng; 

4. Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miễn trùng hoặc tương 
tự gây nhằm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc 
chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên 
miễn, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương 
mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng. 

Theo điều luật này, chỉ dẫn thương mại là các dấu hiệu, thông tin nhằm hướng 
dẫn thương mại hàng hoá, dịch vụ bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng 
kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng bao bì của hàng hoá, nhãn hàng hoá. Như 
vậy, chỉ dẫn thương mại có liên quan chặt chẽ đến các đối tượng sở hữu công 
nghiệp như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp. 

Hiểu một cách chung nhất, hành vi cạnh tranh không lành mạnh thường có các 
dấu hiệu cơ bản: (1) là hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gáy nhầm lấn về chủ 
thể kinh doanh, hoạt động kinh doanh, nguồn gốc thương mại của hàng hoá, dịch 
vụ; xuất xứ, cách sản xuất, tính năng, chất lượng, số lượng hoặc các đặc điểm khác 
của hàng hoá, dịch vụ; (2) được thực hiện với mục đích lừa dối người tiêu dùng; 
(3) thường gây hậu quả /àm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng, hoạt động thương mại 
của đối thủ cạnh tranh. 

2.3. Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp 

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có độc quyền trong việc khai thác sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, tuy nhiên việc bảo hộ không phải mang tính 
tuyệt đối. Để cân bằng, hài hòa giữa lợi ích của chủ sở hữu với những người khác; 
giữa một bên là quyền lợi của chủ sở hữu và một bên là lợi ích chung của xã hội, 
pháp luật quy định một số giới hạn đối với quyền sở hữu công nghiệp. 


132 


a4) Quyên của người sử dụng trước đối với sáng chế, kiều dáng công nghiệp 

Quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiêu dáng công nghiệp được đặt ra để 
giải quyết tình huống trong thực tế, có thể có nhiều người cùng nghiên cứu, sáng 
tạo ra một giải pháp kỹ thuật hoặc kiểu dáng công nghiệp nhưng không phải tất cả 
những người đó đều nộp đơn đăng ký để được cấp văn bằng bảo hộ. Trường hợp 
trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp mà đã có người sử dụng đối tượng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 
sử dụng đối tượng đồng nhất với đối tượng được đăng ký thì pháp luật sẽ thừa nhận 
quyền của người sử dụng trước sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp. Bên cạnh 
việc bảo hộ quyền cho chủ sở hữu - là người nộp đơn đăng ký và được cấp văn 
bằng bảo hộ, pháp luật đồng thời bảo hộ quyền cho người đã sử dụng trước sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, theo đó, họ có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị đẻ sử 
dụng mà không phải xin phép hay trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế, kiểu 
đáng công nghiệp được bảo hộ. 

Tuy nhiên, để bảo đảm quyền của chủ sở hữu sáng chế, kiêu dáng công nghiệp, 
pháp luật quy định người có quyền sử dụng trước không được chuyên giao quyền 
đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển giao toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh 
nơi sử dụng trước hoặc chuẩn bị sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Người 
này cũng không được mở rộng hay thu hẹp phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không 
được chủ sở hữu cho phép. 

b) Chuyển quyên sử dụng đi với sáng chế theo quyết định của cơ quan nhà 
nước có thầm quyên: 

Chính sách về sở hữu trí tuệ của Nhà nước được ghi nhận tại Điều 8 Luật Sở 
hữu trí tuệ: “Công nhận và bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên 
cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của chủ thể quyên sở hữu trí tuệ với lợi ích công 
cộng”. Vì vậy, một trong những giới hạn quyền sở hữu công nghiệp là trường hợp 
cơ quan nhà nước có thâm quyền có thể buộc chủ sở hữu sáng chế phải chuyển 
quyền sử dụng sáng chế cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhằm phục vụ lợi ích 
công cộng, phi thương mại, phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng bệnh, chữa bệnh, 
dinh dưỡng cho nhân dân và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội mà 
không cần có sự đồng ý của chủ sở hữu. 


c) Nghĩa vụ của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp 
Bên cạnh việc ghi nhận và bảo hộ các quyền của chủ sở hữu đối tượng sở hữu 
công nghiệp, pháp luật cũng quy định các nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện: 
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Thứ nhất, chù sở hữu có nghĩa vụ trả thù lao cho tác giả sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp, thiết kế bố trí theo thoả thuận; trường hợp không có sự thoả thuận thì 
mức thù lao được xác định theo quy định của pháp luật”. 

Thư hai, chủ sở hữu sáng chế và nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng đối tượng đã 
đăng ký. Đối với sáng chế, nghĩa vụ sử dụng sáng chế được đặt ra khi có nhu cầu 
sản xuất sản phâm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ đề phục vụ 
mục đích an ninh, quốc phòng, phòng bệnh, chữa bệnh hoặc các nhu cầu cấp thiết 
khác của xã hội. Đối với nhãn hiệu. dê tránh việc một số chủ thể không cỏ nhu cầu 
sử dụng nhưng lại đăng ký độc quyên các dấu hiệu có khả năng phân biệt nhằm 
mục đích hạn chế, thu hẹp phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người khác, 
cạnh tranh không lành mạnh, pháp luật quy định: Chủ sở hữu nhãn hiệu có nghĩa 
vụ sử dụng liên tục nhãn hiệu đó. Trong trường hợp nhãn hiệu không sử dụng liên 
tục từ 5 năm trở lên thì quyên sở hữu nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực. 


CÂU HỎI ÔN TẠP 


1. Tác giả sáng chế là gì? Nêu các quyển của tác giả sáng chế. 

2. Phản tich quyền tạm thời đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, 
3. Thế nào là quyền chống cạnh tranh không lành mạnh? 

4. Trinh bảy các yếu tổ hạn chế quyền sở hữu công nghiệp. 

5. Thế nào là quyên sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp? 


6. Trường hợp nảo pháp luật quy định chủ sở hữu có nghĩa vụ sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiệp đã đăng ký? 


®* Xem Điều 135, Luật Sở hữu trí tuệ. 
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PHẦN IV 


__ CHUYỂN GIAO 
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 


Khác với quyền sở hữu đối với các tài sản hữu hình, đối tượng của quyền sở 
hữu trí tuệ nói chung, quyền sở hữu công nghiệp nói riêng là những tài sản có 
thuộc tính *vô hình” - phi vật chất, vì vậy, chủ thể không thê chiếm hữu một cách 
thực tế các đối tượng này. Thông thường, các tài sản hữu hình chỉ có thể do một 
chủ thẻ chiếm hữu, sử dụng. Trong khi đó, các sáng tạo trí tuệ có thể được nhiều 
người đồng thời khai thác, sử dụng mà không bị ảnh hưởng hoặc giảm sút. Hơn 
nữa, nêu như việc sử dụng, khai thác các tài sản hữu hình luôn kẻo theo sự tiêu 
hao, cạn kiệt tài sản đó thì việc sử dụng, khai thác tài sản trí tuệ không những 
không làm cạn kiệt, giảm sút về số lượng hay chất lượng tài sản mà giá trị của tài 
sản trí tuệ còn có thể càng được nâng cao. Ví dụ, một nhãn hiệu sẽ càng trở nên nỗi 
tiếng và có giá trị khi phạm vi sử dụng của nó được mở rộng. 

Quyên năng quan trọng nhất của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp 
là độc quyền sử dụng đối tượng đó trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ. 
Chủ sở hữu các đối tượng này có quyền tiến hành các hành vi để trực tiếp sử dụng, 
khai thác sáng tạo trí tuệ của mình hoặc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp 
cho chủ thể khác. Trong bối cảnh thương mại hiện đại, quyền sở hữu đối tượng sở 
hữu công nghiệp là loại tài sản có giá trị kinh tế rất to lớn nên việc chuyển giao 
quyền sở hữu các đối tượng này là hoạt động phỏ biến và quan trọng. Một mặt, loại 
“hàng hoá đặc biệt” này đòi hỏi phải được vận động, phải được đưa vào trong lưu 
thông như: mua bán, trao đổi, cho thuê... một cách thuận tiện như các loại hàng hoá 
khác. Mặt khác, việc chuyển giao quyên sở hữu công nghiệp còn đáp ứng được nhu 
cầu và lợi ích của chính chủ sở hữu, các chủ thể khác cũng như của toàn xã hội. 
Điều 753, Bộ luật Dân sự 2005 quy định: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng 
chế, kiêu dáng công nghiệp, thiết kế bó trí mạch tích hợp bán dân, bí mật kinh 
doanh, nhãn hiệu, quyên đối với giống cây trồng có thể được chuyển giao toàn bộ 
hoặc một phần theo hợp đồng hoặc để thừa kế, kế thừa". Trên thực tế, có nhiều 
trường hợp chuyền giao quyền sở hữu công nghiệp như: thông qua việc đẻ thừa ké, 
chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp cho chủ sở hữu mới trong trường hợp phá 
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sản, sáp nhập hay hợp nhất pháp nhân... Những quy định về chuyển giao quyền sở 
hữu công nghiệp được quy định tại Chương X "Chuyển giao quyền sở hữu công 
nghiệp” trong Luật Sở hữu trí tuệ 2005. Luật Sở hữu trí tuệ quy định hai phương 
thức chuyên giao quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là Chuyên nhượng quyền sở 
hữu công nghiệp và chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 
I~ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 
1.1. Khái niệm 

Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cũng giống như chủ sở hữu các tài 
sản thông thường khác có quyền định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp thông qua 
hợp đồng chuyên nhượng quyền sở hữu công nghiệp, có nghĩa là chuyên giao vĩnh 
viễn quyền sở hữu công nghiệp của mình cho người khác. Cách thức định đoạt này 
phù hợp với trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu sử dụng, khai thác hoặc 
không có điều kiện khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp của mình do thiếu vốn 
đầu tư hoặc các lý do khác, bên cạnh đó có thể giúp chủ sở hữu thu lợi nhuận tức 
thì, sáng tạo của họ sớm được ứng dụng, tránh được những rủi ro thị trường như 
sáng chế của họ có thể bị lạc hậu bởi các công nghệ khác. 


Điều 138, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định: “Chuyển nhượng quyên sở hữu 
công nghiệp là việc chủ sở hữu quyên sở hữu công nghiệp chuyển giao quyên sở 
hữu của mình cho tô chức cá nhân khác". 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là sự thoả thuận giữa các 
bên, theo đó, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu 
đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên được chuyển nhượng, bên được chuyển 
nhượng trở thành chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp kẻ từ thời điểm hợp 
đồng được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thâm quyền và có nghĩa vụ trả phí 
chuyển nhượng. 

Chế độ pháp lý của hợp đồng này cũng giống như hợp đồng mua bán tài sản. 
Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của quyền sở hữu công nghiệp nên việc chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp có một số đặc trưng: 

~ Do quyền sở hữu công nghiệp bị giới hạn về thời gian (liên quan đến thời hạn 
bảo hộ) nên đối với các quyền sở hữu công nghiệp có thời hạn bảo hộ hữu hạn, các 
bên chỉ được chuyển nhượng quyền này trong thời hạn bảo hộ. 

- Do quyền sở hữu công nghiệp bị giới hạn về không gian nên chủ sở hữu 
quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi 
không gian được bảo hộ. 
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1.2. Chủ thể 

Bên chuyển nhượng: Là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp. 
Chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu có thể là 
người được cơ quan nhà nước có thảm quyền cấp văn bằng bảo hộ hoặc được 
chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp đối với đối tượng sở hữu công nghiệp. Chủ sở 
hữu tên thương mại, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nỗi tiếng là những chủ thể đang 
sử dụng hợp pháp đối tượng đó. 

Trong trường hợp quyền sở hữu công nghiệp thuộc sở hữu của nhiều người thì 
việc chuyên nhượng phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu (sở hữu 
chung theo phần hay sở hữu chung hợp nhất). 

Bên được chuyền nhượng: Là tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu được sử dụng, 
khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp. Thông qua hợp đồng chuyên nhượng quyền 
sở hữu công nghiệp, Bên được chuyên nhượng trở thành chủ sở hữu đối tượng sở 
hữu công nhiệp, có các quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. 

Riêng đối với việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu thì bên nhận chuyên 
nhường phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nộp đơn mà pháp luật quy định đối với 
từng loại nhãn hiệu tương ứng. 

1.3. Đối tượng 

Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyên sở hữu công nghiệp bao gồm: 
quyền sở hữu đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích 
hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh. Riêng chỉ dẫn địa lý là 
tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Chỉ dẫn địa lý thường là những tên địa danh sử 
dụng cho những sản vật của các địa phương, luôn gắn liền với một vùng, miền nhất 
định nên quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý không thể là đối tượng 
của hợp đồng chuyển nhượng. 

Các điều kiện hạn chế việc chuyên nhượng: 

- Đối với tên thương mại: Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển 
nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh 
doanh dưới tên thương mại đó. 

- Đối với nhãn hiệu: Việc chuyên nhượng quyền sử hữu đối với nhãn hiệu 
không được gây nên sự nhằm lẫn về đặc tính hoặc nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ 
mang nhãn hiệu. Đối với những trường hợp doanh nghiệp có nhãn hiệu trùng với 
tên thương mại của mình thì việc chuyên nhượng riêng nhãn hiệu có thê bị từ chối 
đăng ký, bởi lẽ việc chuyển nhượng riêng đó có thể khiến cho người tiêu dùng bị 
nhằm lẫn về nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm mang nhãn hiệu. Việc chuyển 
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nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu liên kết chỉ được thực hiện đồng thời với tất cả các 
nhãn hiệu liên kết. Việc chuyên nhượng quyên sở hữu nhãn hiệu nỗi tiếng phải bảo 
đảm duy trì uy tín của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nỗi tiếng đó. 

Luật pháp một số quốc gia chỉ cho phép chuyên nhượng nhãn hiệu cùng với 
việc chuyển nhượng cả danh tiếng và cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn với nhãn 
hiệu đó với lập luận rằng nếu chỉ chuyên nhượng nhãn hiệu thì sẽ gây nhằm lẫn 
hoặc lừa dối người tiêu dùng. Tuy nhiên xu hướng phổ biến là cho phép tự do 
chuyển nhượng nhãn hiệu, miễn là bên được chuyển nhượng vẫn bảo đảm chất 
lượng ôn định của sản phẩm hoặc dịch vụ sử dụng nhãn hiệu. 

1.4. Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

Hợp đồng chuyển nhượng quyên sở hữu công nghiệp phải có đủ các nội dung 
chủ yếu sau: 

1. Tên (họ tên) và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyên 
nhượng; 

2. Căn cứ chuyển nhượng: ví dụ, văn bằng bảo hộ mà bên chuyển nhượng là 
chủ văn bằng. 

3. Đối tượng chuyên nhượng: Đối tượng của hợp đồng là quyền sở hữu công 
nghiệp đối với các đối tượng cụ thẻ. Các bên có thể thoả thuận đối tượng của hợp 
đồng chuyển nhượng là toàn bộ quyền sở hữu đối với toàn bộ khối lượng bảo hộ 
đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc một phần khối lượng bảo hộ. Các bên có thể 
thoả thuận đông thời nhiều đối tượng sở hữu công nghiệp, nếu như chúng có mối 
liên hệ chức năng với nhau. Ví dụ như, chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp 
cùng với nhãn hiệu hàng hoá gắn trên sản phẩm được sản xuất theo kiểu dáng 
tương ứng. 

4. Giá chuyển nhượng: Giá cả chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp do các 
bên thoả thuận. Trong trường hợp bên chuyển nhượng là tổ chức nhà nước hoặc cỏ 
vốn do Nhà nước góp liên doanh thì giá chuyển nhượng không được thấp hơn mức 
tối thiêu. Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng là tổ chức nhà nước hoặc có 
vốn do Nhà nước góp liên doanh, thì giá chuyển nhượng không được cao hơn mức 
tối đa. Các mức tối đa và tối thiểu này do Bộ Tài chính cùng với Bộ Khoa học và 
Công nghệ ấn định. 

5. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên: Các bên có thể thỏa thuận về những quyền 
và nghĩa vụ của mỗi bên bao gồm: 


°® Cầm nang sở hữu trí tuệ: Chính sánh, pháp luật và áp dụng (bản dịch của Cục sở hữu trí tuệ) 
trỘỌ]. 
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~ Nghĩa vụ đăng ký hợp đồng; 

~ Nộp thuế chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật về thuế. 

- Giải quyết các tranh chấp với người thứ ba nếu việc chuyển nhượng gây nên 
tranh chấp đó; 

Trả tiền chuyển nhượng theo mức và theo cách thức do các bên thoả thuận, trừ 
trường hợp chuyển nhượng không đẻn bù; 

~ Đối với hợp đồng chuyên nhượng nhãn hiệu thì bên nhận chuyển nhượng phải 
chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu được chuyển nhượng nếu 
điều đó là cần thiết và phải bảo đảm chất lượng hàng hoá như hàng hoá do bên 
chuyển nhượng sản xuất. 

6. Về các quyên và nghĩa vụ đối với người thứ ba: Người thứ ba trong hợp đồng 
chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có thể là các chủ thẻ đã được cấp li - 
xăng đối với đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Khi đó hai bên có thê thoả thuận 
rằng các quyền và nghĩa vụ của hợp đồng li - xăng đang tồn tại sẽ được chuyên 
giao sang cho bên nhận chuyển nhượng quyển sở hữu công nghiệp. Khi đó hợp 
đồng li - xăng vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi hết hạn. 

7. Điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở 
hữu công nghiệp sẽ mặc nhiên bị huỷ bỏ nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên 
chuyển nhượng bị huỷ bỏ hoặc xảy ra trường hợp bất khả kháng khiến cho hợp 
đồng không thẻ thực hiện được. 

8. Cách giải quyết khiếu nại, tranh chấp. 

9. Ngày ký, nơi ký. 

10. Chữ ký của các bên hoặc của người đại diện có thâm quyển của các bên, 
kèm theo họ tên, chức vụ của người ký và xác nhận chữ ký. 

1.5. Thời điểm chuyển quyền sở hữu 

Đối với hợp đồng chuyển nhượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố 
trí, nhãn hiệu, hợp đồng chuyển nhượng chỉ có hiệu lực khi đăng ký tại cơ quan 
nhà nước có thâm quyền là Cục Sở hữu trí tuệ. Bên được chuyển nhượng có quyền 
sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp kẻ từ thời điểm này. 

Đối với hợp đồng chuyển nhượng các đối tượng sở hữu công nghiệp khác như 
tên thương mại, bí mật kinh doanh, thời điểm chuyển quyền sở hữu đối tượng sở 
hữu công nghiệp do các bên thoả thuận. 
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1.6. Hình thức 


Hợp đồng chuyển Nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được lập dưới hình 
thức bằng văn bản. Nếu việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là một phần 
của hợp đồng khác thì nội dung về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải 
được lập thành một bộ phận riêng biệt so với các phân còn lại của hợp đồng. 

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyên sở hữu công nghiệp. 

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký 
(như: quyền sở hữu đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu), hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 
chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 
(Cục Sở hữu trí tuệ). Yêu cầu đối với hồ sơ đăng ký, thủ tục đăng ký hợp đồng 
chuyên nhượng quyền sở hữu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định. Khi các bên muốn thay đổi hay bổ sung nội dung của hợp đồng thì 
thoả thuận thay đổi, bỗ sung đó cũng phải được đăng ký. 

Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập tự động trên cơ sở thực 
tiễn sử dụng như quyền đối với bí mật kinh doanh, tên thương mại, Hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên. 


lI- CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 


2.1. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiệp 

Trong trường hợp chuyển giao quyền sở hữu thông qua hợp đồng chuyển nhượng 
quyền sở hữu công nghiệp, chủ sở hữu thu được một khoản lợi ích vật chất nhất định 
nhưng đồng thời quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp của chủ thể chấm dứt. 
Thay vì chuyển giao quyền sở hữu, chủ thể có thể lựa chọn cách thức chuyên quyền 
sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Với cách thức này, chủ thể vẫn thu được một 
khoản lợi ích vật chất nhất định, đồng thời bảo lưu được quyền sở hữu đối tượng sở 
hữu công nghiệp. 

Thoả thuận về việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải 
được xác lập thông qua hình thức hợp đồng bằng văn bản gọi là Hợp đồng sử dụng 
đối tượng sở hữu công nghiệp (thường được gọi là Hợp đồng li - xăng). Theo nghĩa 
tiếng Anh, li - xăng được dịch ra bởi từ “licence” có nghĩa là sự cho phép. Bản chất 
của hợp đồng này là sự thoả thuận về việc cho phép sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp. Vì vậy, tổ chức hoặc cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp đang được bảo hộ phải được chủ sở hữu cho phép sử dụng dưới hình thức 
hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Thông qua hợp đồng này, những 
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chủ thể khác không phải là chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp cũng có 
quyền sử dụng, khai thác một cách hợp pháp đối tượng sở hữu công nghiệp trong 
phạm vi, thời hạn các bên thoả thuận. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện 
nay, việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong 
kinh doanh quốc tế. Đây là cách thức cơ bản để các doanh nghiệp nội địa được sử 
dụng sáng chế, kiểu đáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu của các công ty nước ngoài, 
đặc biệt là các nước đang phát triển được nhận li - xăng từ các nước phát triển. 

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một hình thức khai thác 
quyền sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, theo đó 
họ có thể thu về một khoản lợi nhuận (phí chuyển giao quyền sử dụng) mà không 
nhất thiết phải trực tiếp sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Có nhiều lý do để 
chủ sở hữu lựa chọn cách thức chuyển giao này. Đối với những chủ sở hữu không 
hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc không có năng lực kinh doanh, việc chuyển 
giao quyền sử dụng có thể giúp họ thu được một khoản phí. Việc chuyên quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không những đem lại lợi nhuận cho doanh 
nghiệp, mặt khác còn giúp họ có thể nhanh chóng thâm nhập thị trường trong nước 
hoặc nước ngoài thông qua bên sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu doanh 
nghiệp đó không thể thâm nhập vào thị trường này do các điều kiện vẻ thị trường, 
thuế, chỉ phí vận chuyển hoặc do quy định của pháp luật. Việc cho phép chủ thể 
khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sẽ làm tăng sự có mặt của doanh 
nghiệp trên thị trường, đồng thời có thể giúp làm tăng danh tiếng thông qua sự 
công nhận nhãn hiệu sản phẩm. Bên nhận quyên sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp cũng có thể thu được những lợi ích lớn từ việc chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp: không cần chi phí cho việc đầu tư nghiên cứu và phát 
triển sáng tạo trí tuệ đó, tránh được các rủi ro, dễ dàng có một vị trí trên thương 
trường... Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp còn góp phần phổ 
biến công nghệ, nâng cao hiệu quả đầu tư nghiên cứu - triển khai, hạn chế độc 
quyên, thúc đây tạo ra công nghệ mới. Vì vậy, việc chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp đem lại lợi ích cho cả chủ sở hữu đối tượng sở hữu công 
nghiệp, bên được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng đó và toàn xã hội. 

Khải niệm: Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là sự thoả thuận 
giữa các bên, theo đó, bên chuyển quyền cho phép tổ chức, cá nhân khác (Bên 
được chuyển quyên) sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi, thời hạn 
mà các bên đã thoả thuận và hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký tại cơ 
quan nhà nước có thâm quyền. 
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Các đặc điểm pháp lý của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: 

~ Là hợp đồng chuyên quyên sử dụng. 

Là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nhưng tính 
chất của hợp đồng này có điểm khác so với các hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài 
sản thông thường như hợp đồng thuê tài sản. Trong hợp đồng thuê tài sản, bên cho 
thuê chuyển giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn và bên thuê 
được sử dụng tài sản đó một cách tuyệt đối; Bên cho thuê không có khả năng sử 
dụng, khai thác tài sản này. Còn đối với hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp, Bên chuyển quyền có thê vừa khai thác đối tượng này, đồng thời cho người 
khác cùng sử dụng. 

~ Quyên sư dụng được chuyền giao bị giới hạn về không gian và thời gian. 

Thời hạn của hợp đồng có thể do các bên thoả thuận nhưng luôn bị giới hạn bởi 
thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp luôn luôn có điều khoản vẻ lãnh thỏ, nhằm xác định giới hạn về mặt 
không gian bảo hộ trong đó bên được chuyển quyền được phép tiến hành việc sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 

2.2. Chủ thể cua hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

Bên chuyên quyền: 

~ Là chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp; 

~ Bên chuyen quyền cũng có thẻ là người được chủ sở hữu đối tượng sở hữu công 
nghiệp chuyển quyền, sử dụng độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp và được 
phép chuyền giao quyền sử dụng đối tượng đó cho bên thứ ba. 

Bên được chuyền quyên: là tỗ chức hoặc cá nhân có nhu cầu được sử dụng, khai 
thác đối tượng sở hữu công nghiệp. 

Các bên trong hợp đồng có thể uỷ quyền cho các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp thay mặt mình tham gia giao kết và thực hiện các thủ tục liên quan đến 
việc đăng ký hơp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 

2.3. Đối tượng của chuyển quyền sử dụng 

Đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, 
thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh. 

Riêng quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không thẻ là đối tượng của 
hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Chỉ dẫn địa lý là tài sản công, 
thuộc sở hữu Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tô chức, 
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cá nhân tiến hành sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương đó nhưng 
họ không được chuyên quyên này cho người khác. Đối với tên thương mại, chủ sở 
hữu được sử dụng tên thương mại đẻ xưng danh, thể hiện trong các giấy tỜ, giao 
dịch, biển hiệu, sản phẩm... của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Tên thương mại là 
một trong những dấu hiệu quan trọng để cá biệt hóa chủ thể kinh doanh, mang yếu 
tô nhân thân, vì vậy, luôn gắn liền với một chủ thẻ kinh doanh và không thê chuyển 
giao cho chủ thể khác cùng sử dụng. Mọi hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc 
tương tự với tên thương mại đã được sử dụng trước gây ra sự nhằm lẫn vẻ chủ thẻ 
sản xuất, kinh doanh đều bị coi là xâm phạm quyên đối với tên thương mại. 

Như vậy, đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có thẻ 
là quyền sử dụng đối với: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (trừ nhãn 
hiệu tập thẻ không thể chuyên giao cho tô chức, cá nhân không phải là thành viên 
của tô chức tập thể đó), thiết kế bố trí mạch tích hợp, bí mật kinh doanh. 

2.4. Hạn chế việc chuyến quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

- Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyền giao: 

~ Quyên sử dụng nhãn hiệu tập thẻ không được chuyên giao cho tô chức, cá 
nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thê đó; 

~ Bên được chuyên quyền không được ký hợp đồng thứ cấp với bên thử ba, trừ 
trường hợp được bên chuyên quyền cho phép; 

- Bên được chuyên quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng 
hóa. bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng 
nhãn hiệu; 

- Bên được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có 
nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo khoản 1, Điều 136, Luật 
Sở hữu trí tuệ. 

2.5. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

Trên thực tế có nhiều tiêu chí để phân biệt các hình thức chuyển quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công nghiệp. 

a) Căn cứ vào ý chí của các bên khi chuyển quyên sử dụng đổi tượng sở hữu 
công nghiệp 

Hợp đông sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 

Là hợp đồng được giao kết theo thoả thuận tự nguyện giữa bên chuyển quyền sở 
hữu công nghiệp và bên được chuyền quyền về việc chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp đó. 
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- Chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thâm quyên. 

Trong pháp luật quốc tế, đây được coi là trường hợp "li - xăng bắt buộc”. 
Ngược lại với “li - xăng tự nguyện”, li - xăng bắt buộc được cấp theo quyết định 
của cơ quan nhà nước có thâm quyền, bắt chấp ý kiến của chủ sở hữu sáng chế '”. 
Quy định về l¡ - xăng bắt buộc nhằm ngăn chặn sự lạm dụng Bảng độc quyền sáng 
chế hoặc vì lợi ích công cộng như lý do bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ an 
ninh, quốc phòng... 

Giống như pháp luật quốc tế, pháp luật Việt Nam quy định việc chuyên quyền 
sử dụng bắt buộc chỉ áp dụng cho sáng chế, không áp dụng đối với các đối tượng 
sở hữu công nghiệp khác như: kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên 
thương mại... Trong trường hợp này, quyền sử dụng sáng chế được chuyên giao 
cho chủ thẻ khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thầm quyền mà 
không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế. Việc bắt 
buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế chỉ được áp dụng trong trường hợp cập 
thiết, vì lợi ích công cộng, quốc phòng, an ninh. Đây cũng được coi là một giới hạn 
của quyền sở hữu công nghiệp, nhằm cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu và lợi 
ích công cộng, hạn chế độc quyên. 

Yêu cầu chuyển quyền sử dụng sáng chế bắt buộc chỉ được cơ quan 
nhà nước có thâm quyền xem xét và chấp nhận dựa trên những căn cứ nhất định. 
Theo Điều 145, Luật Sở hữu trí tuệ, các căn cứ sau đây cần được xem xét trước khi 
cơ quan Nhà nước có thâm quyên ra quyết định bắt buộc chuyên giao quyên sử 
dụng sáng chế: 

+ Trước hết, xét về mục đích, việc sử dụng sáng chế phải nhằm mục đích công 
cộng, phi thương mại như: phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia, phòng bệnh, 
chữa bệnh cho cộng đồng... hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. 
Trong trường hợp này, lợi ích công công được đặt lên trên lợi ích cá nhân của chủ 
Bằng độc quyên sáng chế. Người yêu cầu được chuyển quyền sử dụng sáng chế 
phải chứng minh họ có nhu cầu sử dụng sáng chế nhằm phục vụ cho lợi ích công 
cộng, nhu câu cấp thiết của xã hội và việc không sử dụng sáng chế sẽ ảnh hưởng 
đến việc thực hiện các mục đích nêu trên. Đồng thời, người yêu câu phải chứng 
minh họ có năng lực, điều kiện thực tế để sử dụng và khai thác sáng chế nhằm đáp 
ứng những mục đích đó. 

+ Người có nhu cầu sử dụng sáng chế đã không đạt được sự thoả thuận với chủ 
sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định vẻ việc ký kết hợp đồng sử dụng sáng 


*” Câm nang sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, bản dịch của Cục Sở hữu trí tuệ, tr 35. 
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chế mặc dù đã cô gắng thương lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả 
đáng. Pháp luật một số quốc gia quy định trong trường hợp khẩn cấp, vì lợi ích 
quốc gia, lợi ích công cộng có thể bỏ qua điều kiện này. 

+ Người nắm độc quyền sử dụng sáng chế không thực hiện nghĩa vụ sử dụng 
sáng chế trong việc sản xuất sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, 
phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng hoặc các nhu câu cấp thiết khác của xã hội sau 
3 năm kẻ từ ngày cấp bằng độc quyền sáng chế. Pháp luật quy định khoảng thời 
gian này cho chủ sở hữu sáng chế có thời gian chuẩn bị các điều kiện để thực hiện 
nghĩa vụ sử dụng sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ. Điều kiện này nhằm 
khuyến khích chủ sở hữu sử dụng sảng chế phục vụ công nghiệp, ngăn chặn việc 
lạm dụng thực hiện quyên đối với sáng chế như một sự độc quyên. 


+ Người có yêu cầu sử dụng sáng chế cũng có thẻ đưa ra lý do người năm độc 
quyền sử dụng sáng, chế bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cẩm theo 
quy định của pháp luật về cạnh tranh. Ví dụ chủ sở hữu sáng chế đã lạm dụng vị 
thể độc quyên của mình trong việc sử dụng, khai thác sáng chế để hạn chế sản xuất, 
phân phối sản phẩm, áp đặt giá mua, bán sản phẩm có áp dụng sáng chế một cách 
bất hợp lý... 

Người muốn được chuyển quyền sử dụng sáng chế phải gửi đơn yêu cầu tới cơ 
quan nhà nước có thâm quyền là Bộ Khoa học và Công nghệ đề cơ quan này xem xét, 
ra quyết định chuyên giao quyền sử dụng sáng chế bắt buộc. 

Quyền sử dụng sáng chế được chuyền giao theo quyết định của cơ quan nhà 
nước có thâm quyên bị hạn chế về phạm vi , điều kiện, thời hạn sử dụng. Quyền sử 
dụng được chuyển giao chỉ giới hạn trọng phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục 
tiêu chuyên giao. Người được chuyển giao quyền sử dụng sáng chế bắt buộc không 
được chuyên quyên đó cho người khác. 

b) Căn cứ vào phạm vi quyên 

Hợp đóng độc quyên. 

Hợp đồng sử dụng độc quyền là dạng hợp đồng mà theo đó, trong phạm vi và 
thời hạn chuyên giao, Bên được chuyên quyền được độc quyền sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp. Trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng, bên chuyển quyền 
không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên 
thứ ba nào, và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép 
của bên được chuyên quyền. Bên được chuyên quyền cũng có thể chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho chủ thẻ khác trong thời hạn của hợp đồng 
nhưng không được định đoạt chuyên nhượng quyền sở hữu cho chủ thể khác. 
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- Hợp đồng không độc quyên. 

Hợp đồng không độc quyên là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền vừa 
chuyên quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên được chuyển quyền 
trong phạm vi và thời hạn chuyên giao; đồng thời vẫn có quyền sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp đó và còn có thể chuyên quyền sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp cho bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng. Trong trường hợp 
này, nhiều chủ thể có thể cùng khai thác, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 
theo phạm vi, mức độ và cho những mục đích khác nhau mà không làm ảnh hưởng 
đến lợi ích của chủ thể khác. 

c) Căn cứ vào chủ thể là bên chuyền quyên trong hợp đông 

~ Hợp đông cơ bản. 

Là hợp đồng trong đó bên chuyên quyền chính là chủ sở hữu đối tượng sở hữu 
công nghiệp. Căn cứ để chuyển quyền sử dụng trong hợp đồng là quyền sở hữu 
công nghiệp được xác lập theo văn bằng bảo hộ hoặc do được người khác chuyển 
quyên sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp hợp pháp. 

~ Hợp đông thứ cắp không cơ bản. 

Là hợp đồng trong đó bên chuyển quyền không phải là chủ sở hữu đối tượng sở 
hữu công nghiệp mà là người được chuyển giao quyên sử dụng độc quyền theo một 
hợp đồng khác và được phép chuyên quyền sử dụng cho bên thứ ba. Hợp đồng sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp luôn là hợp đồng có tính chất phái 
sinh, nó chỉ phát sinh sau khi một hợp đồng sử dụng độc quyền đối tượng sở hữu 
công nghiệp được giao kết và có giá trị pháp lý. Căn cứ để chuyển quyền sử dụng 
là hợp đồng sử dụng độc quyền đã được giao kết với chủ sở hữu đối tượng sở hữu 
công nghiệp. 

2.6. Nội dung của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 

~ Đối tượng của hợp đồng. 

Đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền sử dụng 
đối tượng sở hữu công nghiệp, bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu 
(trừ nhãn hiệu tập thể không thể chuyên giao cho tổ chức, cá nhân không phải là 
thành viên của tổ chức tập thể đó), thiết kế bố trí mạch tích hợp, bí mật kinh doanh. 

Các bên có thể thoả thuận về phạm vi đối tượng sở hữu công nghiệp được 
chuyển giao: Bên được chuyển quyền được sử dụng một phần hay toàn bộ khối 
lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ. Đối với hợp đồng sử dụng nhãn 
hiệu, các bên có thể thoả thuận bên được chuyển quyền được sử dụng nhãn hiệu 
cho toàn bộ hoặc chỉ một số hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký kèm theo... 
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Các bên có thể thoả thuận về giới hạn hành vi sử dụng mà bên được chuyển quyên 
được phép thực hiện: được thực hiện một số hành vi sử dụng thuộc độc quyền của 
bên giao hay được thực hiện tất cả các hành vi sử dụng... 

- Căn cứ chuyền quyên sử dụng đổi tượng sở hữu công nghiệp. 

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý nếu 
bên chuyên quyền có tư cách chuyển quyền sử dụng. Nếu bên chuyển quyên là chủ sở 
hữu đối tượng sở hữu công nghiệp, hợp đồng phải xác định rõ văn bằng bảo hộ thuộc 
quyền sở hữu của bên chuyển quyền (tên văn bằng bảo hộ; số văn bằng: ngày cấp; thời 
hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ). 

Nếu bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyên sở hữu hợp pháp các đối 
tượng sở hữu công nghiệp đó thông qua hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu 
công nghiệp thì cũng, phải khẳng định tư cách của bên chuyển quyền bằng các thông 
tin: Tên, ngày ký, số đăng ký... của hợp đồng chuyên nhượng quyên sở hữu đối 
tượng sở hữu công nghiệp. Nếu là hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 
thứ cấp, hợp đồng phải ghi rõ tên, ngày ký, thời hạn hiệu lực của hợp đồng cấp trên 
mà qua đó, quyền sử dụng độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp cho 
bên chuyển quyên. 

~ Phạm vi chuyền quyên sử dụng. 

Điều khoản về phạm vi chuyền giao chỉ rõ: điều kiện giới hạn quyền sử dụng của 
bên được chuyển quyền (dạng sử dụng độc quyền hay không độc quyền); Phạm vi 
đối tượng mà bên được chuyển quyền được sử dụng (toàn bộ hay một phân khối 
lượng bảo hộ được xác lập theo văn bằng bảo hộ); Giới hạn hành vi sử dụng của bên 
được chuyển quyền (được thực hiện toàn bộ hay một số hành vi hành vi sử dụng). 

- Giới hạn lãnh thổ. 

Điều khoản về giới hạn lãnh thổ xác định phạm vi về mặt không gian trong đó 
bên được chuyên quyền được phép tiến hành việc sử dụng đối tượng sở hữu công 
nghiệp. Các bên có thê thoả thuận bên được chuyên quyên được phép sử dụng đồi 
tượng sở hữu công nghiệp trong một phần hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam hoặc giới 
hạn trong một không gian nhất định. 

- Thời hạn hợp đồng. 


Điều khoản về thời hạn hợp đồng xác định khoảng thời gian mà bên được 
chuyên quyền được phép sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hợp đồng. 
Thời hạn hợp đồng phải thuộc thời hạn bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp đó 
hoặc nếu hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp thì thời hạn của 
nó phải trong thời hạn của hợp đồng cấp trên (hợp đồng độc quyên). 
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- Giá chuyển giao quyên sử dụng và phương thức thanh toán. 

Thông thường, để có được quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên 
được chuyển quyền phải trả cho bên chuyển quyền một khoản phí chuyên quyền. 
Phí chuyển quyền sử dụng do các bên thoả thuận dựa trên cơ sở ước tính hiệu quả 
kinh tế mà bên được chuyển quyên có thể thu được từ việc sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp, tuy nhiên phải tuân thủ theo khung giá mà pháp luật quy định về 
giá chuyên giao công nghệ. Nếu các bên thoả thuận chuyên giao quyền sử dụng 
miễn phí, hợp đỏng phải ghi rõ bên được chuyền giao không phải trả phí. Phương 
thức thanh toán do các bên thoả thuận. Các bên có thể thoả thuận vẻ thời hạn, 
phương tiện và cách thức thanh toán. Bên được chuyển quyền có thẻ thanh toán 
một lần, toàn bộ hoặc nhiều lần theo định kỷ tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của các 
bên trong hợp đồng. 

Sửa đổi, đình chỉ, vô hiệu hợp đồng. 

Các bên có thể thoả thuận về điều kiện để sửa đổi hợp đồng. Việc sửa đổi hợp 
đồng phải tuân theo các quy định của pháp luật về hình thức và nội dung. Hợp 
đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị đình chỉ nếu quyền sở 
hữu công nghiệp của bên chuyển quyền bị đình chỉ hoặc xảy ra sự kiện bất khả 
kháng làm cho hợp đồng không thẻ thực hiện được. Hợp đồng sử dụng đối tượng 
sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị vô hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên 
chuyển quyên bị huỷ bỏ. 

- Giải quyết tranh chấp hợp đồng. 

Các bên có thể thoả thuận, lựa chọn giải quyết tranh chấp hợp đồng theo 
phương thức tự thương lượng, thông qua trọng tài, giải quyết ở toà án hoặc kết hợp 
các phương thức trên. 


2.7. Hình thức và thủ tục đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu 
công nghiệp 

~ Hình thức của hợp đồng. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải 
được lập thành văn bản thẻ hiện đây đủ thoả thuận của các bên; Mọi hình thức giao kết 
khác đều không có giá trị pháp lý. Nếu hợp đồng là một phần của hợp đồng khác 
(Ví dụ: hợp đồng chuyên giao công nghệ, mua bán thiết bị) thì nội dung hợp đồng phải 
được lập thành một bộ phận riêng biệt. 

~ Thủ tục đăng ký hợp đông sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: 

Theo quy định của pháp luật, đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được 
xác lập trên cơ sở đăng ký (như đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp, kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu), hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có 
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hiệu lực theo thỏa thuận của các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ 
ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp. 

Các bên tham gia ký kết hợp đồng có thể gửi hồ sơ đăng ký hợp đồng đến cơ 
quan nhà nước có thâm quyên là Cục Sở hữu trí tuệ; Hồ sơ đăng ký hợp đồng sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hướng dẫn”” của cơ quan Nhà nước có 
thâm quyền. 

Mọi thay đổi như: sửa đổi, bố sung, chấm dứt, gia hạn hiệu lực đối với Hợp 
đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã được đăng ký phải được các bên ký 
kết bằng văn bản theo hình thức hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp 
sửa đổi, bổ sung và phải đăng ký như đối với hợp đồng chính mới có giá trị pháp lý 
đối với bên thứ ba; Việc chuyên dịch quyền của mỗi bên theo hợp đồng đã ký cho 
bên thứ ba như: (thừa kế, sáp nhập...) cũng phải được đăng ký. 


CÂU HỎI ÔN TẠP 


1. Nêu đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Các trường 
hợp hạn chế việc chuyển nhượng? 


2. Nêu căn cứ bắt buộc chuyến giao quyển sử dụng sáng chế. 
3. Nêu các dạng hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 


° Xem hướng dẫn tại website của Cục Sở hữu trí tuệ www.noip.gov.vn 
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ươm, + 


BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG 


Vai trò của giống cây trồng trong hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp là vô 
cùng quan trọng. Thông qua việc chọn tạo, phát hiện và phát triển các giống cây 
trồng mới, các nhà tạo giống đã cho ra đời những giống cây tròng có năng suất, 
chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngảy càng tăng của con người. Để có được 
những thành tựu quan trọng của quả trình tạo giống, các nhà tạo giống đã phải bò 
ra nhiều công sức, trí tuệ và chỉ phí. Tuy nhiên, sau khi giống cây trồng mới được 
tạo ra thì tình trạng sao chép gióng theo nhiều cách thức khác nhau (chiết, giâm, 
gieo hạt...) mà không được phép của người tạo giống ban đầu sẽ trở thành phô biến 
- điều này gây thiệt hại không nhỏ vẻ vật chất và tỉnh thần cho người chọn tạo 
giống. Xuất phát từ lý do này, việc bao hộ quyền của các chủ thẻ trong việc tạo ra 
và sử dụng giống cây trồng là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng. 

Trên thế giới, một số quốc gia đã đẻ cập đến việc bảo hộ quyền đối với giống 
cây trồng tương đổi sớm””. Đối với nước ta, trước năm 2001 (trước khi có Nghị 
định số 13/2001/NĐ - CP ngày 20/4/2001 của Chính phủ vẻ bảo hộ đối với giếng 
cây trồng), Nhà nước ta chưa có một văn bản pháp luật nào quy định về bảo hộ 
giống cây trồng mới. Giống cây trồng sau khi được nhân giống, được công nhận là 
giống quốc gia thì mọi người đều có quyền khai thác lợi ích từ giống cây trồng mới 
này. còn các nhà chọn tạo. phát hiện và phát triển giống cây thì thường chí được 
khen thưởng chứ không được hưởng lợi ích kinh tê từ việc sử dụng giông cây trông 
do mình tạo ra. 

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta nhận thấy rằng cân thiết phải 
mở rộng việc bảo hộ các đối tượng của quyên sở hữu trí tuệ - trong đó có việc bảo 


' Hoa Kỷ đã áp dụng Luật Patent để bảo hộ giống cây sinh sản vô tính vào năm 1930; 
Hà Lan có Luật Bảo hộ quyền tác giả giống cây trồng vào năm 1941; Hiệp hội Quốc tế vẻ bảo 
hộ giống cây trồng được thành lập vào năm 1961 tại Paris với 5 nước thành viên là: Pháp, Hà 
Lan, Đan Mạch, Bị, Italia - đây chính là lý do đê Công ước UPOV ra đời - do 5 nước thành viên 
sáng lập kỷ, có hiệu lực từ năm 1968, Công ước này được sửa đỗi tại Geneva năm 1972, 1978 và 
1991. Văn kiện mới của Công ước UPOV (Văn kiện 1991) có hiệu lực từ ngày 14/4/1998. 
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hộ giống cây trồng mới. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, Chính phủ đã ban hành 
Nghị định số 13/2001/NĐ - CP ngày 20/4/2001 về bảo hộ đối với giống cây 
trồng”. Ngày 29/11/2005, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước CHXHCN Việt 
Nam thông qua (có hiệu lực thí hành kể từ ngày 1/7/2006) đã dành toàn bộ Phân 
thứ tư quy định về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Trên cơ sở Luật Sở hữu 
trí tuệ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2006/NÐ - CP ngày 22/9/2006 về 
việc quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về 
quyền đổi với giống cây tròng. 

Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XII đã 
thông qua Luật sửa đổi. bỏ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 
(Luật số 36/2009/QH12), trong đó có việc sửa đôi, bô sung một số quy định liên 
quan đến bảo hộ giống cây trồng. 


I~ ĐỐI TƯỢNG CỦA QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CẢY TRỒNG 


Hoạt động lao động sáng tạo của con người đã cho ra đời nhiều loại giống cây 
trồng có chất lượng và năng suất cao. Đề có được những thành tựu này, con người đã 
phải bỏ ra rất nhiều công sức, chỉ phí... với những khoảng thời gian tương đối dài. 

Giống cây trồng có thê được tạo ra bởi chính sức lao động của con người nhưng 
cũng có những giống cây trồng mới có được là dựa vào sự đột biến tự nhiên của 
bản thân giống cây trồng đó, tuy nhiên nhờ sự khám phá của con người mà những 
cây trồng mới này được phát hiện và phát triền. 

Nguyên tắc của việc bảo hộ giống cây trồng là dựa trên văn bằng bảo hộ, tuy 
nhiên đẻ có thể được cấp văn bằng bảo hộ thì giống cây trồng phải đáp ứng được 
các điều kiện do pháp luật quy định. 

Khoản 24, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ quy định: "Giống cây trồng /à quản thể 
cây trông thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhát, đông nhất về hình thái, 
ồn định qua các chu kỳ nhản giống. có thê nhận biết được bằng sự biêu hiện các 
tính trạng do kiều gen hoặc sự phối hợp cua các kiêu gen quy định và phân biệt 
được với bắt kỳ quân thẻ cây trông nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính 
trạng có kha năng di truyền được `. 


'° Nghị định số 13/2001/NĐ - CP ngày 20/4/2001 về bảo hộ đổi với giống cây trồng bao gồm 
23 điều, trong đó đẻ cập cụ thê các vấn để có liên quan đến việc bảo hộ giống cây trồng như: 
Nguyên tắc bảo hộ; Điều kiện, trình tự và thủ tục cấp văn bằng bảo hộ đối với giống cây trồng; 
Quyên, nghĩa vụ của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ và của tác giả giống cây trồng mới; Đình chỉ 
và huỷ bỏ văn bằng bảo hộ, quản lý nhà nước vẻ bảo hộ giống cây trồng mới... 
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Ngoài ra, Điều 3, Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 24/3/2004 quy định: *Giống 
cây trông được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ) sản bao 
gồm hạt, củ, quả, rễ, thân, cành, lá, cây con, mắt ghép, chỗi, hoa, mô, tế bào, bào 
tử, sợi nắm, rong, tảo và vi tảo”. 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 không quy định bảo hộ về vật liệu nhân giống, vật 
liệu thu hoạch mà chỉ có quy định chung về bảo hộ giống cây trồng. Tuy nhiên, xác 
định vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch là bộ phận không thể tách rời của 
giống cây trồng nên Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 đã quy định đối tượng 
của quyền đối với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch. 

— Vật liệu nhân giống: 

Vật liệu nhân giống là nguồn gốc để cho ra đời cây trồng. Tuỳ thuộc vào đặc 
tính của các loài cây trồng khác nhau mà vật liệu nhân giống có thể khác nhau với 
các biện pháp gieo hạt, giâm, chiết cành... 

Khoản 26, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 quy định: 

“Vật liệu nhân giống là cây hoặc bộ phận của cây có khả năng phát triển thành 
một cây mới dùng để nhân giống hoặc đẻ gieo trồng”. 

Như vậy, vật liệu nhân giống là cây hoặc các bộ phận của cây có khả năng phát 
triển thành một cây hoàn chỉnh như: hạt giống, bào tử, thân, rễ, cây con, cành ghép, 
mắt ghép, cây ghép, sợi nấm, củ, quả, chổi, hoa, mô, tế bào hoặc các bộ phận khác 
của cây. 

— Vật liệu thu hoạch: 

Trên cơ sở vật liệu nhân giống, quá trình nhân giống, trồng trọt... sẽ thu được 
kết quả của quá trình này, đó chính là vật liệu thu hoạch. Vật liệu thu hoạch là kết 
quả tất yếu của vật liệu nhân giếng. Nói cách khác, vật liệu thu hoạch là kết quả thu 
được cuối cùng của quy trình hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. 

“Vật liệu thu hoạch là cây hoặc bộ phận của cây thu được từ việc gieo tròng vật 
liệu nhân giống.” (Khoản 27, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009). 


II ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG 


Để có thể trở thành đối tượng được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, giống 
cây trồng phải đáp ứng điều kiện do pháp luật quy định. Điều 158, Luật Sở hữu trí 
tuệ quy định điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ như sau: 
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"Giống cây trông được bảo hộ là giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện 
và phát triển, thuộc danh mục loài cây trồng được Nhà nước bảo hộ do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, có tính mới, tính khác biệt, tính đồng 
nhát, tính ôn định và có tên phù hợp ". 

Như vậy, để có thể được bảo hộ thì giống cây trồng phải đáp ứng các điều 
kiện sau: 

2.1. Giống cây trồng được bảo hộ phải là kết quả của hoạt động chọn tạo hoặc 
phát hiện, phát triển 

Giống cây trồng đề có thể được bảo hộ phải là kết quả của hoạt động chọn tạo 
hoặc hoạt động phát hiện và phát triển. Như vậy, giống cây trồng được bảo hộ có 
thể có nguồn gốc từ hai hướng: 

~ Giống cây trồng được chọn tạo; hoặc 

~ Giống cây trồng được phát hiện và phát triền. 

Đổi với giống cây trông được chọn tạo: Những giống cây trồng được chọn tạo là 
kết quả của hoạt động lao động sáng tạo ra giống cây trồng mới của một chủ thẻ nhất 
định mà trước đó trong thế giới tự nhiên chưa hẻ tôn tại giống cây trồng này. Pháp 
luật không giới hạn hoạt động chọn tạo giống cây trồng của chủ thê cũng như không 
giới hạn chủ thê chọn tạo giống cây trồng. 

Đối với giống cây trồng được phát hiện và phát triển: Sự đa dạng sinh học của 
các loài cây khác nhau cho thấy rất nhiều loài cây trong thế giới tự nhiên chưa 
được khám phá, phát hiện. Khác với việc tạo ra giống cây trồng mới, giống cây 
trồng được bảo hộ có thể là giống cây trồng được phát hiện và phát triển. Điều này 
có nghĩa là giống cây trồng đã tồn tại sẵn có trong thế giới tự nhiên và con người 
đã phát hiện ra giống cây trồng đó. Thuật ngữ "phát hiện và phát triển” ở đây được 
hiểu là hoạt động phát hiện giống cây trồng mới đơn thuần không được bảo hộ theo 
quy định của pháp luật. Ngoài việc phát hiện giống cây trồng mới thì giống cây 
trồng phải được phát triển bởi người phát hiện ra giống cây trồng đó. Điều này có 
nghĩa pháp luật đòi hỏi hoạt sáng tạo cây trồng mới được phát hiện. Nói cách khác, 
hoạt động phát triển giống cây trồng được phát hiện là sự tác động nhất định đối 
với giống cây trồng được phát hiện để tạo sự thay đổi so với tình trạng ban đầu của 
giống cây tròng trong quá trình nhân giống. 
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2.2. Giống cây trồng thuộc Danh mục cây trồng do Nhà nước bảo hộ 

Nhà nước quy định danh mục các giống cây trồng và bảo hộ các giống cây 
trồng theo danh mục này. Như vậy, để có thể được bảo hộ là giống cây trồng thì 
nhất thiết giống cây trồng này phải nằm trong danh mục các giống cây trồng do 
Nhà nước bảo hộ. Danh mục giống cây trồng được bảo hộ được ban hành kèm theo 
một số quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh 
mục này được bổ sung liên tục cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 

2.3. Giống cây trồng phải có tính mới (Commerecial Novelty) 

Điều 6 Văn kiện 1991 của UPOV quy định vẻ tính mới đối với giống cây trồng, 
theo đó tính mới của giống cây trồng với ý nghĩa là giống mới chưa được bán hoặc 
được phân phối bằng cách khác cho người thứ ba nhằm mục đích khai thác giống 
cây bởi hoặc được sự đồng ý của nhà tạo giống trước thời điểm nộp đơn trong một 
khoảng thời gian nhất định. 

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, giống cây trồng được coi là có tính mới 
nếu vật liệu nhân giống hoặc sản phẩm thu hoạch của giống cây trồng đó chưa 
được người có quyền đăng ký theo quy định của pháp luật hoặc người được phép 
của người đó bán hoặc phân phối bằng cách khác nhằm mục đích khai thác giống 
cây trồng trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký l năm hoặc ngoài 
lãnh thổ Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký 6 năm đối với giống cây trồng 
thuộc loài thân gỗ và cây nho, 4 năm đối với giống cây trồng khác. 

2.4. Giống cây trồng phải có tính khác biệt (Distinctness) 

Tính khác biệt của giống cây trồng đòi hỏi giống cây trồng mới phải có thể phân 
biệt một cách rõ ràng với bất kỳ một giống cây nào khác đã được biết đến một cách 
rộng rãi tại thời điểm nộp đơn hoậc ngày ưu tiên nếu đơn được hướng quyển ưu tiên. 


Những trường hợp sau đây được coi là giống cây trồng được biết đến rộng rãi: 

~ Giống cây trồng mà vật liệu nhân giống hoặc vật liệu thu hoạch của giống đó 
đã được sử dụng một cách rộng rãi trên thị trường ở bất kỳ quốc gia nào tại thời 
điểm nộp đơn đăng ký bảo hộ; 

~ Giống cây trồng đã được bảo hộ hoặc được đăng ký vào danh mục loài cây 
trồng ở bất kỳ quốc gia nào; 

~ Giống cây trồng là đối tượng trong đơn đăng ký bảo hộ hoặc được đăng ký vào 
danh mục loài cây trồng ở bắt kỳ quốc gia nào, nêu các đơn này không bị từ chối. 
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Điều 160, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định giống cây trồng "mà bản mô 
tả chỉ tiết của giống đó đã được công bố” cũng bị coi là biết đến rộng rãi. Tuy 
nhiên, việc công bố trong một không gian thế nào để được coi là biết đến rộng rãi 
là vấn đẻ rất khó để xác định. Xuất phát từ lý do này, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đôi, 
bỏ sung năm 2009 đã loại trừ trường hợp nảy. 

Như vậy, để thâm định tính khác biệt của giống cây trồng khi xem xét tiêu 
chuẩn bảo hộ là giống cây trồng đó đã được biết đến một cách rộng rãi hoặc đã 
được bảo hộ, được công bố bản mô tả chỉ tiết giống cây trồng. Tuy nhiên, việc xác 
định giống cây trồng được biết đến một cách rộng rãi không bao gồm việc giống 
cây trồng đó đã được nộp đơn bảo hộ ở nước ngoài nhưng chưa công bó. 

2.5. Giống cây trồng phải có tính đồng nhất (Uniformity) 

Giống cây trồng được coi là có tính đồng nhất nếu có sự biêu hiện như nhau vẻ các 
tính trạng liên quan, trừ những sai lệch, biến dị có thể xảy ra trong phạm vi cho phép 
đối với một số tính trạng cụ thẻ trong quá trình nhân giống. 

*“Tính trạng liên quan” được sử dụng để diễn đạt (mô tả) các tính trạng được yêu 
cầu bảo hộ của giống cây trồng. Nếu không có các tính trạng liên quan thì giống 
cây trồng không được coi là có tính đồng nhất và như vậy sẽ không đáp ứng được 
tiêu chuẩn bảo hộ. 

2.6. Giống cây tròng phải có tính ổn định (Stability) 

Giống cây trồng được coi là có tính ổn định nếu các tính trạng liên quan của 
giống cây trồng đó vẫn giữ được các biểu hiện như mô tả ban đầu, không bị thay 
đổi sau mỗi vụ nhân giống hoặc sau mỗi chu kỷ nhân giống trong trường hợp nhân 
giống theo chu kỳ. Vẫn coi là giống cây trồng có tính ổn định nếu qua thời gian, 
giông cây trồng có thê có những sự thay đôi nhất định về chất lượng dưới sự tác 
động của điều kiện ngoại cảnh, tuy nhiên các tính trạng liên quan của giống cây 

ẦÀ kị . ^ s À 
trông vân giữ được theo mô tả ban đâu. 
2.7. Giống cây trồng phải có tên gọi phù hợp 

Ngoài những điều kiện trên đây, điều kiện về tên gọi của giống cây trồng 
cũng là một trong những điều kiện phi kỹ thuật (có thể hiểu điều kiện về tính 
khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định là những điều kiện kỹ thuật được xác 
định thông qua khảo nghiệm, điều kiện tính mới và tên gọi là những điều kiện 
phi kỹ thuật). Như vậy, tên gọi của giống cây trồng phải phù hợp với điều kiện 


15S 


do pháp luật quy định. Cụ thể: Tên của giống cây trồng phải phù hợp cho giống 
cây trồng, tên đó phải trùng với tên đã đăng ký bảo hộ ở bất kỳ quốc gia nào có 
ký kết với CHXHCN Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trồng. Sẽ coi là 
tên của giống cây trồng phù hợp nếu tên đó có khả năng dễ dàng phân biệt được 
với tên của các giống cây trồng khác được biết đến rộng rãi trong cùng một loài 
hoặc loài tương tự. 

Sẽ không được coi là phù hợp nếu tên của giống cây trồng thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 

~ Chỉ bao gồm các chữ số, trừ trường hợp chữ số liên quan đến đặc tính hoặc sự 
hình thành giống đó; 

— Vị phạm đạo đức xã hội; 

~ Dễ gây hiểu nhằm vẻ các đặc trưng, đặc tính của giống đó; 

~ Dễ gây hiểu nhằm về danh tính của tác giả; 

~ Trùng hoặc tương tự đến mức gây nhằm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ 
dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày công bố đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng; 

~ Ảnh hưởng đến quyền đã có trước của tổ chức, cá nhân khác. 

Đồng thời với quy định vẻ tên gọi của giống cây trồng, pháp luật còn quy định 
nghĩa vụ sử dụng tên giống cây như đã ghi trong văn bằng bảo hộ của tổ chức, cá 
nhân chào bán hoặc đưa ra thị trường vật liệu nhân giống cây, ngay cả khi kết thúc 
thời hạn bảo hộ. Ngoài ra, tên giống cây trồng vẫn phải có khả năng nhận biết một 
cách dễ dàng khi tên giống cây trồng được kết hợp với nhãn hiệu hàng hoá, tên 
thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng đã được đăng ký để 
chào bán hoặc đưa ra thị trường. 


III- XÁC LẬP QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 


Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở văn bằng bảo hộ do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân thoả mãn các điều kiện 
do pháp luật quy định. Ngoài ra, quyền đối với giống cây trồng còn có thể được 
xác lập thông qua việc chuyển giao quyền của chủ thể khác. 

Căn cứ phổ biến để xác lập quyền đối với giống cây trồng là thông qua việc cấp 
văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để được bảo hộ quyền đối 
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với giống cây trồng, tô chức, cá nhân phải thực hiện việc nộp đơn đăng ký bảo hộ 
cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng. Theo quy định tại 
Điều 164, Luật Sở hữu trí tuệ, các tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống 
cây trồng bao gồm: 

~ Tác giả trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng bằng 
công sức và chi phí của mình; 

- Tổ chức, cá nhân đầu tư cho tác giả chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển 
giống cây trồng dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp có thoả 
thuận khác; 

~ Tổ chức, cá nhân được chuyên giao, thừa ké, kế thừa quyền đăng ký bảo hộ 
giống cây trồng. 

Ngoài ra, đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển do 
sử dụng ngân sách nhà nước hoặc từ dự án do Nhà nước quản lý thì quyền đối với 
giống cây trồng đó thuộc về Nhà nước. 

Để được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, các tổ chức và cá nhân phải nộp đơn 
đăng ký quyên đối với giống cây trồng. Mẫu đơn, thời hạn nộp đơn, cách xác định 
ngày ưu tiên được xác định theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và được hướng 
dẫn chỉ tiết tại Nghị định số 104/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 về việc quy định 
chỉ tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với 
giống cây trồng. 

Sau khi nhận đơn, cơ quan bảo hộ giống cây trồng tiến hành thầm định hình 
thức, sau đó tiến hành thẩm định nội dung đơn (thẩm định tên giống cây trồng, 
thâm định tính mới, khảo nghiệm kỹ thuật...) 

Giai đoạn thẩm định hình thức: Sau khi nhận đơm đăng ký bảo hộ (đơn đăng ký 
bảo hộ có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu điện ) từ người nộp đơn hoặc 
người đại diện hợp pháp của người nộp đơn, cơ quan nhà nước có thâm quyền tiến 
hành thâm định hình thức. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đơn đăng ký 
bảo hộ giống cây trồng, cơ quan bảo hộ giống cây trồng phải hoàn thành việc thâm 
định hình thức của đơn. Thẩm định hình thức được hiểu là việc xem xét, kiểm tra 
các tài liệu kèm theo đơn và tính hợp lệ của đơn theo các quy định của Luật Sở hữu 
trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành. Nếu đơn không hợp lệ, tuỳ từng trường hợp 
đơn đó có thê bị từ chối hoặc người nộp đơn phải sửa chữa, bổ sung theo yêu cầu 
của cơ quan nhận đơn. 


157 


Giai đoạn thẩm định nội dụng: Nếu đơn đáp ứng được yêu cầu thâm định vẻ 
mặt hình thức thì đơn yêu câu cấp văn bằng bảo hộ đối với giống cây tròng sẽ được 
thâm định về nội dung. 

Thẩm định nội dung của đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối với giống cây 
trồng là quá trình cơ quan nhà nước có thâm quyền xem xét xem giống cây trồng 
được đăng ký bảo hộ có đáp ứng được các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp 
luật hay không. 

Thẩm định nội dung bao gồm các công đoạn sau đây: 

+ Thẩm định tên của giống cây trồng; 

+ Thâm định tính mới của giống cây trồng; 

+ Khảo nghiệm kỹ thuật để đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ôn định 
của giống cây trồng; 

+ Thâm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật; 

Sau khi làm đây đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, nếu kết quả thâm 
định khẳng định giống cây trồng đăng ký bảo hộ đáp ứng các điều kiện theo quy 
định của pháp luật, cơ quan bảo hộ giống cây trồng trình Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ký quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng và 
công bố trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Sau 30 ngày, kể từ ngày quyết định cấp bằng bảo hộ giống cây trồng được công 
bồ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng, nếu không nhận được ý kiến phản 
đối hoặc khiếu nại bằng văn bản vẻ việc cấp bằng, cơ quan bảo hộ giống cây trồng 
tiến hành cấp bằng bảo hộ giống cây trồng cho người nộp đơn và vào số đăng ký 
quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ. Bằng bảo hộ giống cây tròng có thẻ bị 
đình chỉ, huỷ bỏ hiệu lực nếu thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 170 và 
Điều 171, Luật Sở hữu trí tuệ. 


IV - CHỦ THỂ, NỘI DUNG VÀ GIỚI HẠN QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CẢY TRỒNG 
4.1. Chủ thể của quyền đối với giống cây trồng 

Chủ thê của quyền đối với giống cây trồng là tác giả giỗng cây trồng và chủ sở 
hữu giồng cây trông được Nhà nước bảo hộ. 
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Tác giả (đồng tác giả) là những cá nhân bằng lao động sáng tạo của mình chọn 
tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng. Chủ sở hữu giống cây trồng là cá 
nhân, tổ chức được cơ quan nhà nước cấp văn bằng bảo hộ đối với giống cây trồng 
hoặc được chuyên giao quyền sở hữu thông qua hợp đồng. 

Pháp luật luôn tôn trọng và bảo hộ quyên của các chủ thê trong hoạt động sáng 
tạo đối với giống cây trồng nói riêng, đối tượng của quyên sở hữu trí tuệ nói chung. 
Điều 157, Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “7Ø chức, cá nhân được bảo hộ quyên đổi 
với giống cây trông là tô chức, cá nhân chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển 
giống cây trông hoặc đâu tư cho công tác chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển 
giống cây trông hoặc được chuyên giao quyên đổi với giống cây trồng ". 

Như vậy, tổ chức, cá nhân được ghi nhận và bảo hộ quyền đối với giống cây 
trồng bao gồm tô chức, cá nhân Việt Nam; tô chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước 
có ký kết với CHXHCN Việt Nam thoả thuận về bảo hộ giống cây trông; tô chức, 
cá nhân nước ngoài có địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc có cơ sở sản xuất, kinh 
doanh giống cây trồng tại Việt Nam. 

Để có thể được hưởng quyền của tác giả đối với giống cây trồng đòi hỏi phải có 
hoạt động sáng tạo giống cây trồng mới. Để có thể hưởng quyền của chủ sở hữu 
đối với giống cây trồng, ngoài trường hợp được chuyển quyền sở hữu theo hợp 
đồng thì cá nhân, tổ chức phải được cơ quan nhà nước cấp văn bằng bảo hộ đối với 
giống cây trồng. Thủ tục nộp đơn, xét đơn, cấp văn bằng bảo hộ được tiến hành 
theo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và được hướng dẫn cụ thẻ tại Nghị định 
số 104/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ về việc quy định chỉ tiết, 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đối về quyền đối với giống 
cây trồng. 

4.2. Nội dung của quyền đối với giống cây trồng 
4.2.1. Quyên và nghĩa vụ của tác giả giống cây trồng 

Tác giả giống cây trồng là người trực tiếp thực hiện toàn bộ hoặc một phần công 
việc chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng mới. Tác giả giống cây 
trồng có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

~ Được ghi tên với danh nghĩa là tác giả trong bằng bảo hộ giống cây trồng, số 
đăng ký quốc gia về giống cây trồng được bảo hộ và trong các tài liệu công bố về 
giống cây trồng; 
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~ Được nhận thù lao từ chủ bằng bảo hộ đối với giống cây ng. Mức thù lao 
được xác định theo các phương thức sau đây: 

+ Mức thù lao được xác định theo thoả thuận giữa chủ bằng bảo hộ và tác giả 
giống cây trồng; 

+ Trường hợp không thoả thuận được, mức thù lao trả cho tác giả là 30% số tiền 
bản quyền thu được; 

+ Đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển bằng 
nguồn ngân sách nhà nước, chủ bằng bảo hộ trả thù lao cho tác giả theo quy chế 
nội bộ. Trường hợp không có quy định trong quy chế nội bộ, chủ bằng bảo hộ phải 
trả 30% số tiền bản quyền thu được cho tác giả. 

Bên cạnh các quyền mà pháp luật quy định cho tác giả giống cây trồng thì trong 
thời hạn hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng, tác giả có nghĩa vụ duy trì giống 
đúng như các tính trạng mô tả tại thời điểm cấp bằng bảo hộ theo thoả thuận với 
chủ bằng bảo hộ giống cây trồng. 

4.2.2. Quyên và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ đối với giống cây trồng 

Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng là tổ chức, cá nhân được cấp bằng bảo hộ 
quyền đối với giống cây trồng. 

~ Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có các quyền sử dụng hoặc cho phép người 
khác sử dụng (thông qua việc chuyển giao quyền đối với giống cây trồng) các 
quyền sau đây liên quan đến vật liệu nhân giống của giống đã được bảo hộ: 

+ Sản xuất hoặc nhân giống; 

+ Chế biến nhằm mục đích nhân giống; 

+ Chào hàng; 

+ Bán hoặc thực hiện các hoạt động tiếp cận thị trường khác; 

+ Xuất khâu; 

+ Nhập khẩu; 

+ Lưu giữ để thực hiện các hành vi được liệt kê trên đây. 

~ Chủ bằng bảo hộ có quyền để thừa kế, kế thừa quyền đối với giống cây trồng 
và chuyển giao quyền đối với giống cây trồng. 

Ngoài ra, chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có quyền ngăn cấm người khác sử 
dụng giống cây trồng theo quy định của pháp luật khi những người này có một 
trong các hành vi sau đây: 
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+ Khai thác, sử dụng các quyền của chủ bằng bảo hộ mà không được phép của 
chủ bằng bảo hộ; 

+ Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng hoặc tương tự với tên giống cây 
trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gân gũi với 
giống cây trồng đã được bảo hộ; 

+ Sử dụng giống cây trồng đã được bảo hộ mà không trả tiền đền bù. 

Những quyền trên đây được áp dụng cho chủ bằng bảo hộ đối với giống cây 
trồng (văn bằng bảo hộ đã được cấp). Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho chủ thể 
đã nộp đơn yêu cầu cấp văn băng bảo hộ theo quy định của pháp luật nhưng chưa 
được cấp văn bằng bảo hộ, Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về '“*Quyền tạm thời đối 
với giống cây trồng” (Điều 189, Luật Sở hữu trí tuệ). Quyền tạm thời đối với giống 
cây trồng là quyền của người đăng ký bảo hộ giống cây trồng phát sinh từ ngày đơn 
đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố đến ngày cấp Bằng bảo hộ giống cây 
trồng. Trong trường hợp giống cây trồng không được cấp bằng bảo hộ thì người 
đăng ký bảo hộ không có quyền này. Trong trường hợp người đăng ký biết giống 
cây trồng đăng ký bảo hộ đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương 
mại thì người đăng ký bảo hộ giống cây trồng có quyền thông báo bằng văn bản 
cho người sử dụng về việc đã nộp đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng, trong đó 
ghi rõ ngày nộp đơn và ngày mà đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được công bố 
để người đó chấm dứt việc sử dụng giống cây trồng hoặc tiếp tục sử dụng. Sau khi 
được thông báo cho người sử dụng mà người được thông báo vẫn tiếp tục sử dụng 
giống cây trồng thì khi bằng bảo hộ giống cây trồng được cấp, chủ bằng bảo hộ có 
quyền yêu cầu người đã sử dụng giống cây trồng phải trả một khoản tiền đền bù 
tương đương với giá chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng đó trong phạm vi 
và thời hạn sử dụng tương ứng. 

Để được hưởng quyên tạm thời đối với giống cây trồng, từ thời điểm được cấp 
bằng bảo hộ, chủ bằng bảo hộ giếng cây trồng có quyền yêu cầu được hưởng quyền 
bảo hộ tạm thời và phải thực hiện theo trình tự: Trước hết, thoả thuận về mức đền 
bù với bên đã khai thác giống cây trồng nhằm mục đích thương mại. Trường hợp 
không thoả thuận được, chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có thể nộp đơn tới cơ 
quan có thâm quyền để yêu cầu giải quyết. Đơn yêu cầu hưởng quyên bảo hộ tạm 
thời phải được thể hiện bằng văn bản kèm theo chứng cứ chứng minh có đủ điều 
kiện hưởng quyền bảo hộ tạm thời. 

Ngoài các quyền mà pháp luật quy định cho chủ bằng bảo hộ, chủ bằng bảo hộ 
có các nghĩa vụ sau đây: 


+ Trả thù lao cho tác giả giống cây trồng; 
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+ Nộp lệ phí duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng cho cơ quan bảo hộ 
giống cây trồng trong vòng ba tháng sau ngày cấp bằng bảo hộ đối với năm hiệu 
lực đầu tiên và tháng đầu tiên của năm hiệu lực tiếp theo đối với các năm sau; 

+ Lưu giữ giống cây trồng được bảo hộ, cung cấp thông tin, tài liệu và vật liệu 
nhân giống của giống cây trồng được bảo hộ theo yêu cầu của cơ quan bảo hộ 
giống cây trồng; duy trì tính ôn định của giống cây trồng được bảo hộ theo như các 
tính trạng mô tả tại thời điểm cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. 

4.3. Giới hạn quyền đối với giống cây trồng 

Quyền của chủ bằng bảo hộ đối với giống cây trồng là quyền tuyệt đối, các chủ 
thể khác phải tôn trọng quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng. Tuy nhiên, bên 
cạnh các quyền do pháp luật quy định thì chủ bằng bảo hộ còn các các nghĩa vụ 
nhất định. Ngoài ra, xuất phát từ mục đích nhân đạo, xuất phát từ lợi ích công 
cộng, Luật Sở hữu trí tuệ quy định giới hạn quyền đối với giống cây trồng, nói cách 
khác đó chính là sự hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng - quy định 
này có sự phù hợp với Văn kiện 1991 của UPOV”, Theo quy định tại Điều 190, 
Luật Sở hữu trí tuệ thì các hành vỉ sau đây không bị coi là xâm phạm quyền đối với 
giống cây trồng đã được bảo hộ: 

~ Sử dụng giống cây trồng phục vụ nhu câu cá nhân và phi thương mại; 

~ Sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích lai tạo để nghiên cứu khoa học; 

- Sử dụng giống cây trồng đẻ tạo ra giống cây trồng mới khác biệt với giống 
cây trồng đã được bảo hộ; 

~ Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng được bảo hộ 
đề tự nhân giống và gieo trồng cho vụ sau trên diện tích đất của mình. 

Ngoài ra, quyền đối với giống cây trồng không được áp dụng đối với các hành vi liên 
quan đến vật liệu của giống cây trồng được bảo hộ do chủ bằng bảo hộ hoặc người được 
chủ bằng bảo hộ cho phép bán hoặc bằng cách khác đưa ra thị trường Việt Nam hoặc thị 
trường nước ngoài, trừ các hành vi sau đây: 

~ Liên quan đến việc nhân tiếp giống cây trồng đó; 

~ Liên quan đến việc xuất khâu các vật liệu của giống cây trồng có khả năng 
nhân giống vào những nước không bảo hộ các chỉ hoặc loài cây trồng đó, trừ 
trường hợp xuất khẩu vật liệu nhằm mục đích tiêu dùng. 


` Điều 17, Văn kiện 1991, quy định sự hạn chế quyển của nhà tạo giống vì lợi ích của 
Xã hội. 
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V~ CHUYỂN GIAO QUYỀN ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY TRỒNG 


Chủ bằng bảo hộ giống cây trồng có quyền trực tiếp khai thác lợi ích đối với 
giống cây trồng mà mình là chủ sở hữu. Tuy nhiên, chủ bằng bảo hộ giống cây 
trồng có thê gián tiếp thực hiện quyền này thông qua việc chuyên giao quyền sử 
dụng hoặc thông qua việc chuyên nhượng quyên đối với giống cây tròng. 

5.1. Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng 

"Chuyển giao quyên sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép 
người khác thực hiện một hoặc mội só hành vi thuộc quyền sư dụng đổi với giống 
cđy trồng của mình. " (Khoản 1, Điều 192, Luật Sở hữu trí tuệ). 

Như vậy, chủ thể chuyển giao quyền sử dụng quyền đối với giống cây trồng là 
chủ bằng bảo hộ giống cây trồng (bên chuyển giao) và các tô chức, cá nhân có nhu 
cầu và điều kiện sử dụng (bên nhận chuyên giao). Nếu quyền sử dụng giống cây 
trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển giao quyền sử dụng cho người khác phải 
được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu. 

~ Về hình thức: Hợp đồng chuyền giao quyền sử dụng giống cây trồng phải 
được thực hiện dưới hình thức văn bản. 

~ Về nội dung: Trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng, 
các bên thoả thuận về những điều khoản cơ bản của hợp đồng như đối tượng, phạm 
vi, thời hạn, giá cả... Ngoài ra, pháp luật còn quy định trong hợp đồng chuyển giao 
quyên sử dụng giống cây trồng không được có những điều khoản hạn chế bất hợp 
lý quyền của bên nhận chuyền giao quyền sử dụng, đặc biệt là những điều khoản 
hạn chế xứ %« xuất phát từ quyền của bên chuyển giao quyền sử dụng đối với 
giống cây trồng tương ứng hoặc không nhằm bảo vệ các quyên đó. 

~ Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng 
giống cây trồng: 

+ Bên chuyển giao quyền sử dụng có quyền cho phép hoặc không cho phép bên 
nhận chuyển giao quyền sử dụng chuyền giao lại quyền sử dụng cho bên thứ ba. 

+ Bên nhận chuyển giao quyền sử dụng có các quyền sau đây: 

* Chuyển giao quyền sử dụng cho bên thứ ba, nếu được bên giao quyền sử dụng 
cho phép; 

* Yêu cầu bên giao quyền sử dụng thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp để 
chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba gây thiệt hại cho mình; 
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* Tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm phạm của 
bên thứ ba, nếu trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 
chuyển giao quyền sử dụng không áp dụng các biện pháp cần thiết phù hợp đẻ 
chống lại các hành vi xâm phạm của bên thứ ba. 

~ Căn cứ vào ý chí của các chủ thê trong hợp đồng chuyển giao quyên sử dụng 
giống cây trồng, hợp đồng chuyên giao quyền sử dụng giống cây trồng được chia 
thành hợp đồng chuyền giao quyên sử dụng giống cây trồng có tính chất tự nguyện 
và hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng có tính chất bắt buộc 
(không tự nguyện). 

Về nguyên tắc, chuyên giao quyền sử dụng giống cây trồng được tiến hành theo 
phương thức tự nguyện của bên chuyên giao và bên nhận chuyển giao. Tuy nhiên, 
trong các trường hợp sau đây, quyên sử dụng giống cây trông được chuyển giao 
cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thâm quyền mà 
không cần được sự đồng ý của chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ 
chuyển giao quyên sử dụng độc quyên (sau đây gọi là người năm độc quyền sử 
dụng giống cây trồng): 

+ Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại. 
phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh dưỡng cho nhân 
dân hoặc đáp ứng các nhu câu cấp thiết của xã hội; 

+ Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt được thoả 
thuận với người nắm độc quyên sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng 
sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương 
lượng với mức giá và các điều kiện thương mại thoả đáng; 

+ Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn 
chế cạnh tranh bị câm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh. 

Có thể nói, các căn cứ chuyển giao quyền sử dụng bắt buộc đối với giống cây 
trồng xuất phát từ lợi ích công cộng. Do đó, pháp luật quy định: Người nắm độc 
quyên sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu châm dứt quyên sử dụng khi các 
căn cứ chuyên giao quyền sử dụng bắt buộc đối với giống cây trồng không còn tổn 
tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng 
đó không gây thiệt hại cho người được chuyên giao quyền sử dụng. 

Để bảo vệ quyền lợi cho chủ bằng bảo hộ đối với giống cây tròng, theo quy 
định tại Khoản 3, Điều 195, Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sử dụng giống cây trồng 
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được chuyên giao theo quyết định của cơ quan nhà nước có thảm quyền phải phù 
hợp với các điều kiện sau đây: 

+ Quyên sử dụng được chuyên giao không phải là quyền độc quyên; 

+ Quyền sử dụng được chuyên giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn 
đủ để đáp ứng mục đích chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong 
nước, trừ trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1, Điều này; 

+ Người được chuyên giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyên 
đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của 
mình và không được chuyên giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác; 

+ Người được chuyền giao quyền sử dụng phải đền bù thoả đáng cho người 
nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử 
dụng đó trong từng trường hợp cụ thẻ, phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ 
quy định. 

Các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây trồng là 
những trường hợp đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội bao gồm: khắc phục các 
trường hợp khân cấp như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên 
diện rộng. 

Việc xác định khung giá đền bù đối với việc chuyển giao bắt buộc dựa trên các 
căn cứ sau: 

+ Bên chuyền giao và bên nhận chuyền giao tự thoả thuận; 

+ Trường hợp các bên không thoả thuận được, giá đền bù được tính dựa trên các 
căn cứ sau: 

* Giá trị của hợp đồng chuyển giao cùng giống đó cho một đối tượng khác tại 
thời điểm gân nhất, tương ứng với thời gian và số lượng giống bị bắt buộc chuyển 
giao quyền; 

* Giá trị lợi nhuận của chủ bãng bảo hộ giồng cây trồng thu được từ việc khai 
thác bản quyền của giống cây trồng đó tương ứng với số lượng và thời gian giống 
phải chuyền giao. 

Thâm quyền và thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết 
định bắt buộc được xác định theo quy định tại Điều 196, Luật Sở hữu trí tuệ và 
được cụ thể hoá tại Điều 35, Điều 36 Nghị định số 104/2006/NĐ - CP ngày 
22/9/2006 vẻ việc quy định chỉ tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở 
hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. 

Chủ bằng bảo hộ bị bắt buộc phải chuyên giao quyền sử dụng giống cây trồng 
có các quyên sau đây: 


165 


+ Nhận đền bù tương ứng với giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó hoặc tương 
đương với giá chuyên giao quyền sử dụng theo hợp đồng có phạm vi và thời hạn 
tương ứng; 

+ Yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng sửa đi, 
đình chỉ hiệu lực, huỷ bỏ hiệu lực của việc chuyên giao bắt buộc quyên sử dụng khi 
điều kiện dẫn đến việc chuyển giao đó đã chấm dứt và việc sửa đôi, huỷ bỏ, đình chỉ 
hiệu lực đó không gây thiệt hại cho người được chuyền giao quyền sử dụng bắt buộc. 
5.2. Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng 

“Chuyên nhượng quyên đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống 
cây trồng chuyển giao toàn bộ quyên đối với giống cây trông đó cho bên nhận 
chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây 
trồng kề từ ngày hợp đồng chuyền nhượng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà 
nước về quyên đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật quy định " (Khoản 
1, Điều 194, Luật Sở hữu trí tuệ). 

Như vậy, khác với hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối với giống cây 
trồng: Bên nhận chuyên giao chỉ có quyền sử dụng giống cây trồng theo phạm vi, 
thời hạn... do các bên thoả thuận; trong hợp đồng chuyển nhượng quyên đối với 
giống cây trồng thì bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây 
trồng mà mình nhận chuyển nhượng. 

Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được thực hiện dưới 
hình thức hợp đồng bằng văn bản. 

Sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng theo 
quy định của pháp luật, bên nhận chuyển nhượng phải đăng ký hợp đồng chuyển 
nhượng tại cơ quan bảo hộ giống cây trồng và phải nộp lệ phí theo quy định. 

Cơ quan bảo hộ giống cây trồng tiếp nhận bản đăng ký hợp đồng chuyển 
nhượng và làm thủ tục thông báo xác nhận quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây 
trồng cho bên nhận chuyển nhượng. 


CÂU HỎI ÔN TẠP 


1. Nêu đối tượng, điều kiện bảo hộ giống cây trồng. 

2. Nêu các căn cứ xác lập quyền đối với giống cây trồng. 

3. Trình bảy nội dung của quyển đối với giống cây trồng. 

3. Trình bảy nội dung chuyển giao quyền đối với giống cây trồng. 
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fươn« 5 


BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 


I~PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
1.1. Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

Do đặc tính vô hình của quyên sở hữu trí tuệ cho nên các chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ không thẻ thực hiện trên thực tế quyền chiếm hữu đối với các đối tượng 
quyên sở hữu trí tuệ. Đó chính là lý do cơ bản dẫn đến tình trạng xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ phô biến và ngày càng gia tăng như hiện nay. Tình trạng xâm*phạm 
quyên sở hữu trí tuệ điển ra đối với hầu hết các đối tượng được bảo hộ từ quyền tác 
giả, quyền liên quan đến các đối tượng sở hữu công nghiệp và giống cây trồng. 
Nạn sao chép tác phẩm, vi phạm về nhãn hiệu đã gây thiệt hại không nhỏ đối với 
các nhà đầu tư. Hầu hết các bản ghi âm, ghi hình, chương trình máy tính có giá trị 
bị sao chép lậu, nhãn hiệu hàng hóa nỗi tiếng bị làm giả, làm nhái. Môi trường kỹ 
thuật số nói chung, mạng thông tin điện tử nói riêng đã được khai thác với động cơ 
vụ lợi, xâm phạm nghiêm trọng quyền tác giả đối với các loại hình tác phẩm văn 
học, nghệ thuật và khoa học. Một số vụ việc đã được các tổ chức quốc tế, các quốc 
gia, doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu các cơ quan nhà nước Việt Nam xem xét, xử 
lý.” Chính bởi vậy, nhận thức đúng vai trò và nâng cao hiệu quả áp dụng các biện 
pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là giải pháp tối ưu để bảo đảm được quyên và lợi 
ích hợp pháp của các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ đồng thời bảo vệ quyền lợi của 
nhà sản xuất, người tiêu dùng cũng như lợi ích chung của quốc gia. 

Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ bên cạnh các quy định về xác lập, nội dung 
quyền của các chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ còn có các quy định liên quan đến 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu theo hai nghĩa: 

Theo nghĩa rộng: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là các biện pháp tác động bằng 
pháp luật lên hành vi và xử sự của các chủ thể, qua đó đảm bảo cho chủ thể của 
quyền sở hữu trí tuệ thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với các đối tượng của 
quyền sở hữu trí tuệ. 


? Tờ trình số 48/TTg - CP của Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật 
Sở hữu trí tuệ ngày 09 tháng 4 năm 2009. 


167 


Theo nghĩa hẹp: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là những biện pháp cụ thê được áp 
dụng đẻ xử lý hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ tuỳ theo tính chất, mức độ 
xâm phạm. Phạm vi của khái niệm này chỉ giới hạn ở các biện pháp áp dụng khi có 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được thực hiện trên thực tế. 

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, khái niệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ lần đầu 
tiên được quy định trong Phần thứ V, Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Nghị dịnh 
105/2006/NĐ - CP. Trước khi Luật này được ban hành. những khái niệm được sử dụng 
thường xuyên là '*bảo hộ quyên sở hữu trí tuệ” và "'thực thi quyền sở hữu trí tuệ”. 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc Nhà nước ban hành các quy định pháp luật 
về quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ như tác giả, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ và những chủ thê 
khác liên quan đến việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. 

Như vậy, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm ba nội dung: (¡) Ban hành các 
văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ; (¡¡) Xác lập quyền sở hữu các đối tượng 
của quyền sở hữu trí tuệ cho các chủ thể khác nhau (hoạt động cấp văn bảng bảo 
hộ); (i1) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chú văn bằng (hoạt động thực 
thi quyên). 

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là nhà nước và chủ sở hữu các đổi 
tượng quyền sở hữu trí tuệ dùng các phương thức pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu 
trí tuệ, chống lại mọi sự xâm phạm để giữ nguyên vẹn quyền sở hữu trí tuệ 
của mình. ” 

Có nhiều quan điểm khác nhau về các khái niệm "*'bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, 
"thực thi quyền sở hữu trí tuệ” và '*bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”. Thực tế của ba 
hoạt động này cho thấy chúng có những điểm khác biệt cơ bản. Bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ chủ yếu liên quan đến các thủ tục hành chính trong việc cơ quan nhà 
nước có thâm quyên tiến hành các hành vi nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ và 
bảo vệ quyền cho chủ thẻ quyên trong khi đó khái niệm thực thi quyên sở hữu trí 
tuệ lại được hiều là các hành vỉ của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền 
của chủ thê liên quan đến thực hiện nội dung quyền sở hữu trí tuệ và áp dụng các 
biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. Đối với bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ theo nghĩa rộng thì ngoài việc công nhận 
quyên cho chủ thể, đảm bảo quyên của chủ thê đối với các đối tượng của quyền sở 
hữu trí tuệ, Nhà nước còn cho phép hoặc áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền của 
các chủ thể hưởng quyền sở hữu trí tuệ trên thực tế. Như vậy, khái niệm bảo vệ 


” Lê Văn Kiều - Bộ KHCN, Thực thi quyền, giai quyết tranh chấp. giải quyết và khiếu nại tổ 
cáo về sở hữu công nghiệp. Hà Nội tháng 4 năm 2004. 
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quyền sở hữu trí tuệ có nội hàm rộng nhất so với hai khái niệm còn lại, bao gồm cả 
nội dung của bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

Tuy nhiên, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi chương này được tiếp cận 
theo nghĩa hẹp, tức là các biện pháp cụ thể được pháp luật cho phép để bảo vệ 
quyển sở hữu trí tuệ của các chủ thể quyền. Từ đó, chúng ta có thể nhận thấy bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ có những đặc điểm sau đây: 

~ Chủ thẻ áp dụng biện pháp bảo vệ là chủ thẻ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các cơ 
quan nhà nước có thâm quyền. Các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể áp dụng các 
biện pháp được pháp luật quy định để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. 
Đồng thời khi có hành vi xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ, họ có thể yêu cầu các 
cơ quan nhà nước có thâm quyền áp dụng các biện pháp khác nhau tùy theo tính 
chất, mức độ của hành vi xâm phạm. Theo quy định của Điều 200, Luật Sở hữu trí 
tuệ, việc xử lý hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ thuộc thâm quyền của toà 
án, thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an và uỷ ban nhân dân các cấp. 

~ Phương thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là áp dụng các biện pháp khác nhau 
đẻ xử lý hành vì xâm phạm tuỳ theo tỉnh chất, mức độ xâm phạm. Luật Sở hữu trí 
tuệ quy định năm phương thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: tự bảo vệ, bảo 
vệ bằng biện pháp hành chính, dân sự, hình sự và biện pháp kiểm soát hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu trí tuệ. 

~ Mục đích của bảo vệ quyển sở hữu trí tuệ là nhằm ngăn chặn, chấm dứt hành 
vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyên, lợi ích hợp pháp của các chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ. Đó là tác giả của tác phẩm, tác giả của sáng chế, thiết kế bố trí 
mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng; chủ sở hữu quyền 
tác giả, quyền liên quan, chủ sở hữu các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, 
giống cây trồng; và một số chủ thể khác theo quy định của pháp luật. 

1.2. Val trò của Đảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

Xác lập quyên sở hữu trí tuệ là bước đầu tiên để chủ thê quyền được hưởng các 
quyên và lợi ích phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ lại có ý nghĩa quan trọng đối với không chỉ chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 
mà còn có ý nghĩa đối với những chủ thẻ khác và liên quan đến cả sự phát triển của 
quốc gia. 

Thứ nhất, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là nhằm tăng cường pháp chế. Bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm cho các nội dung của quy phạm pháp luật về sở 
hữu trí tuệ được thi hành nghiêm chỉnh, có hiệu lực, bảo vệ các quyền và lợi ích 
hợp pháp của các chủ thể quyền, của nhà nước và xã hội. 
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Thứ hai, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chính là bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu 
quyển sở hữu trí tuệ trong đó các quyên tài sản chiếm một vị trí quan trọng. Phần 
lớn các tài sản này là tài sản của doanh nghiệp hoặc tài sản của các nhân được bảo 
vệ bởi Luật Dân sự. Bảo vệ tốt quyền sở hữu trí tuệ sẽ khuyến khích sự sáng tạo, 
thúc đây những nỗ lực, cống hiến của các cá nhân vào hoạt động nghiên cứu khoa 
học, cải tiến kỹ thuật, tạo ra những sản phẩm vật chất và tỉnh thần cho xã hội. 

Thứ ba, bào vệ quyền sở hữu trí tuệ góp phần giảm thiểu tôn thất cho các nhà 
sản xuất, kinh doanh và thúc đây họ phát triển sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Khi 
các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý một cách hiệu quả làm cho 
hàng giả, hàng nhái và hàng kém chất lượng không còn tôn tại từ đó bảo vệ quyền 
lợi của những nhà sản xuất chân chính. 

Thứ tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả giúp cho người tiêu dùng có cơ hội 
lựa chọn và được sử dụng các hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng được nhu 
cầu của người tiêu dùng đồng thời bảo vệ quyên lợi của họ liên quan đến sức khỏe 
và an toàn. Ở Nam Phi, có tới 80% dân số bị bệnh lao, 20% dân số bị HIV và 
những người này thường xuyên phải sử dụng thuốc giả.“ Bên cạnh các nguyên 
nhân vẻ xã hội thì nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này là ở các quốc gia 
đó quyên sở hữu trí tuệ chưa thực sự được coi trọng và tạo ra sự ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. 

Thứ năm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được coi là một biện pháp hữu hiệu để 
thúc đây sự phát triển kinh tế. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo được 
môi trường cạnh tranh lành mạnh, là động lực thúc đây tăng trưởng kinh tế, thu hút 
chuyển giao công nghệ và đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, bảo vệ tốt quyền sở 
hữu trí tuệ còn để thực hiện quyền và nghĩa vụ quốc tế. Việt Nam hiện nay đã tham 
gia nhiều công ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ và các hiệp định thương mại mà 
nội dung của các văn bản này quy định trách nhiệm của các bên tham gia trong 
việc thực thi các điều khoản đã cam kết trong đó có việc bảo vệ quyển của chủ sở 
hữu các quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên chính 
thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và tháng 11 năm 2007 thì bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ là nghĩa vụ bắt buộc, điều kiện tiên quyết đối với các quốc gia 
là thành viên của tổ chức này. Nhiều nước, đặc biệt là những nước phát triển, đã 
coi việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là điều kiện không thể thiếu để thiết lập các 
quan hệ thương mại và việc thực hiện không đây đủ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
có thể tạo ra sự căng thẳng trong quan hệ thương mại. 


° Tài liệu hội thảo “Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ cao" - Nhà pháp luật Việt 
Pháp, tháng 10 năm 2007. 
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II~ XÁC ĐỊNH HÀNH VI XÁM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
2.1. Cơ sở xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

Sự phát triển của hoạt động thương mại và tiến bộ vượt bậc của khoa học công 
nghệ kéo theo tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng ngày càng gia tăng 
về số lượng và nghiêm trọng vẻ tính chất. Trên thực tế, khi một nhà sản xuất hoặc 
người cung ứng dịch vụ cho ra thị trường một loại hàng hóa, dịch vụ có uy tín với 
thị trường và khách hàng thì gần như chắc chắn sau đó sẽ xuất hiện những hàng 
hóa, dịch vụ giả mạo với chất lượng và giá cả thấp hơn nhiều lần. 

Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol coi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ là "tội 
phạm nghiêm trọng”. Phạm vi các hành vi phạm tội rất rộng, chủ yêu là các hành vi 
liên quan đến hàng giả và hàng nhái nhãn hiệu. sáng chế và các hành vỉ vi phạm 
quyền tác giả. Theo báo cáo của tổ chức nảy, tội phạm sở hữu trí tuệ gây ảnh 
hưởng lớn tới nên kinh tế toàn câu, làm thiệt hại hàng tỷ Euro của các nhả sản xuất 
và người tiêu dùng mỗi năm. ” Cũng theo báo cáo trên, hàng giả và hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ không chỉ hạn chế ở các hàng hóa *cao cấp” như trước mà mở 
rộng sang cả hàng tiêu dùng bao gồm các hàng hóa thông thường như thức ăn cho 
trẻ em, dược phâm, mỹ phâm, máy móc và các phụ tùng thiết bị khác. Nó không 
chỉ bị coi là một hành ví ví phạm pháp luật mà còn hàm chứa một sự đe dọa 
nghiêm trọng tới sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng “. 

Ở Việt Nam, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên phỏ 
biển và đa dạng hơn. Các hành vi xâm phạm diễn ra ở hầu hết các đối tượng của 
quyền sở hữu trí tuệ từ quyền tác giả, quyền liên quan cho đến quyền sở hữu công 
nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
đặt ra yêu cầu cắp bách là cần phải bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ cho các chủ 
thể. Tuy nhiên, để bảo vệ được quyền sở hữu trí tuệ thì cần phải xác định chính xác 
hành vì xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 liệt kê một số các 
hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ như hành vi xâm phạm quyên tác giả, quyền 
liên quan; hành vi xâm phạm sáng chế, kiêu dáng công nghiệp... Tuy nhiên, việc liệt 
kê như vậy sẽ không bao hàm hết được các hành vi xâm phạm ở trên thực tế. Chính 
vì vậy, Điều 5 của Nghị định 105/2006/NĐ - CP quy định cơ sở pháp lý để xác định 
một hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ. Theo đó, hành vi bị xem xét bị coi là 
hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ khi có đủ các căn cứ sau đây: 


” Interleetual Property Crime - An overview of INTERPOL's workshop on Interlectual 


Property, January 2007, http:// www.interpol.int 
* Như trên. 
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- Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ. Đối tượng bị xem xét là đối tượng bị nghỉ ngờ và bị xem xét nhằm đưa ra 
kết luận đó có phải là đối tượng xâm phạm hay không.” Việc xác định đối tượng được 
bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ 
phát sinh, xác lập quyền theo quy định tại Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ”. Ví dụ: nếu 
là các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp thì cần đối chiếu với văn bằng bảo hộ 
như bằng độc quyền sáng chế hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu... 

- Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. Yếu tố xâm phạm là yếu tố 
được tạo ra từ hành vi xâm phạm. Cụ thể, yếu tố xâm phạm là sản phẩm, quy trình 
hoặc một phản, bộ phận cầu thành sản phẩm hoặc quy trình được tạo ra từ hành vi 
xâm phạm”. Ví dụ cơ quan quản lý thị trường phát hiện một lô hàng xà phòng giặt 
có nhãn hiệu OTTO trên thị trường tương tự với nhãn hiệu OMO đang được bảo 
hộ. Trong trường hợp này dấu hiệu trên bao bì sản phâm mang nhãn hiệu OTTO sẽ 
bị xem xét nếu như có sự tương tự đến mức gây nhằm lẫn với nhãn hiệu OMO và 
được coi là một yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét. 

Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 
và không phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyên cho phép theo 
quy định tại các Điều 25, 26, 32, 33; khoản 2 và khoản 3, Điều 125, Điều 133, Điều 
134: khoản 2, Điều 137, các Điều 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ. Đó là 
các trường hợp các chủ thể mặc dù không phải là chủ thể của quyền sở hữu trí tuệ 
nhưng có quyên sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với các 
quy định của pháp luật, như trường hợp sử dụng tác phâm đã công bố không phải 
xin phép, không phải trả tiền nhuận bút thù lao quy định tại Điều 25 hoặc quyền 
của người sử dụng trước sáng chế tại Điều 134, Luật Sở hữu trí tuệ. 

= Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam. Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy 
ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người 
tiêu dùng hoặc người dùng tin tại Việt Nam. 

Như vậy, có thể nói rằng Điều 5, Nghị định 105/2006/NĐ - CP đã khái quát các 
điều kiện của một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc quy định như vậy 
rất thuận lợi cho việc bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ, là cơ sở để cho các chủ 
thể quyền sở hữu trí tuệ cũng như cơ quan nhà nước có thâm quyên có thể áp dụng 
các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bởi vì trên thực tế hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ rất đa dạng, trong rất nhiều trường hợp các văn bản pháp luật 
không thẻ liệt kê được cụ thể cũng như dự liệu các hành vi xâm phạm trong tương 


¬„ Khoản 7, Điều 3, Nghị định 105/2006/NĐ - CP. 
+ Khoản 1, Điều 6, Nghị định 105/2006/NĐ - CP. 
` Khoản 4,5, Điều 3, Nghị định 105/2006/NÐ - CP. 
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lai được. Vì thế, nếu một hành vi trên thực tế đáp ứng các điều kiện quy định tại 
Điều 5 nói trên thì chúng ta có thể áp dụng đề xử lý hành vi đó. 
2.2. Xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
2.2.1. Xác định hành vi xâm phạm quyên tác giả, quyển liên quan 

Trên cơ sở pháp lý tại Điều 5, Nghị định 105/2006/NĐ, Luật Sở hữu trí tuệ liệt 
kê những hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyên liên quan. Việc quy định cụ thê 
như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác 
giả. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên hiểu rằng các hành vi xâm phạm quyền tác giả, 
quyền liên quan nói riêng và hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ nói chung bao 
gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. 

Theo quy định tại Điều 28, Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là 
hành vi xâm phạm quyên tác giả: 

~ Mạo danh tác giả; 

~ Công bó, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả; 

- Công bó, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng 
tác giả đó; 

- Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phâm dưới bất kỳ hình thức nào gây 
phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả; 

~ Sao chép tác phâm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác 
giả, trừ trường hợp tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, 
giảng dạy cá nhân và sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích 
nghiên cứu; 

~ Làm tác phâm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền 
tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp 
chuyển tác phẩm sang chữ nồi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị; 

~ Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không 
trả tiền nhuận bút, thù lao, quyên lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ 
các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố theo quy định tại khoản 1, Điều 25, 
Luật Sở hữu trí tuệ; 

—~ Cho thuê tác phâm mà không phải trả tiền nhận bút, thù lao và quyên lợi vật 
chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả; 

~ Nhân bản, xuất bản bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm 
đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không 
được phép của chủ sở hữu quyên tác giả; 
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~ Xuất bản tác phâm mà không được phép của chủ sở hữu quyên tác giả; 

~ Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác 
giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với các tác phâm của mình; 

- Cố ý xoá, thay đôi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong 
tác phẩm; 

~ Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khâu, xuất khâu, bán hoặc cho 
thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ 
thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác 
phẩm của mình; 

~ Làm và bán tác phâm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo; 

~ Xuất khâu, nhập khâu. phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của 
chủ sở hữu quyên tác giả. 

Có thể nói rằng, L.uật Sở hữu trí tuệ đã liệt kê tương đối đầy đủ các hành vi xâm 
phạm quyền tác giả trên cơ sở xác định các hành vi đó xâm phạm các quyền nhân 
thân và quyên tải sản thuộc quyền tác giả được bảo hộ. Đây cũng là những hành vi 
phỏ biến trên thực tế liên quan đến vấn đẻ xâm phạm bản quyền mà dư luận thường 
xuyên đẻ cập trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó luật cũng quy định sản phẩm 
chứa đựng yếu tố xâm phạm như: bản sao tác phâm được tạo ra một cách trái phép; 
tác phâm phái sinh được tạo ra một cách trái phép; tác phẩm giả mạo tên, chữ ký của 
tác giả, mạo danh hoặc chiếm đoạt quyền tác giả; phần tác phẩm bị trích đoạn, sao 
chép, lắp ghép trái phép hay sản phẩm có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền tác giả bị 
vô hiệu hoá trái phép ”” cũng bị coi là sản phẩm xâm phạm quyền tác giả. 

Theo quy định tại Điều 35, Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là 
xâm phạm quyền liên quan: 

~ Chiếm đoạt quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất, bản ghi âm, ghi hình, tổ 
chức phát sóng; 

- Mạo danh người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức 
phát sóng; 

~ Công bỏ, sản xuất và phân phối cuộc biêu diễn đã được định hình, bản ghi âm, 
ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhà sản 
xuất bản ghi âm, ghi hình, tô chức phát sóng; 

~ Sửa chữa, cắt xén, xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào đối với cuộc biêu diễn 
gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn; 
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~ Sao chép, trích ghép đối với cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, 
ghi hình, chương trình phát sóng mà không được phép của người biểu diễn, nhả sản 
xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng; 

~ Dỡ bỏ hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử mà không 
được phép của chủ sở hữu quyên liên quan; 

~ Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền 
liên quan thực hiện để bảo vệ quyền liên quan của mình; 

~ Phát sóng, phân phối, nhập khâu để phân phối đến công chúng cuộc biêu diễn, 
bản sao cuộc biểu điển đã được định hình hoặc bản ghi âm, ghi hình khi biết hoặc 
có cơ sở để biết thông tin quản lý quyên dưới hình thức điện tử đã bị dỡ bỏ hoặc đã 
bị thay đôi mà không được phép của chủ sở hữu quyền liên quan; 

~ Sản xuất, lắp ráp, biến đôi, phân phối, nhập khẩu, xuất khâu, bán hoặc cho 
thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó giải mã trái phép một tín hiệu 
vệ tỉnh mang chương trình được mã hoá; 

~ Có ý thu hoặc tiếp tục phân phối một tín hiệu vệ tỉnh mang chương trình được 
mã hoá khi tín hiệu đà được giải mã mà không được phép của người phân phối 
hợp pháp. 

Tương tự như hành vi xâm phạm quyền tác giả, hành vi xâm phạm quyền liên 
quan cũng rất đa dạng và luật cũng liệt kê hầu hết các hành vi vi phạm phỏ biến. 
Thực tế cho thấy ở Việt Nam các hành vì vỉ phạm có xu hướng gia tăng là sao chép 
tác phẩm của người khác, sử dụng tác phẩm của người khác một cách trái phép và 
vi phạm tới quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm. Một trong những vấn đẻ mà 
những năm gân đây thu hút được rất nhiều sự quan tâm của công chúng là hành vi 
vi phạm quyên tác giả, quyên liên quan trong môi trường kỹ thuật số hoặc môi 
trường internet như việc sao chép, phô biến tác phẩm trên internet, hành vi tải dữ 
liệu lên hoặc tải dữ liệu từ internet... Những hành ví vì phạm đó ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới việc khai thác bình thường tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả 
đối với tác phẩm. Mặc dù chúng ta chưa có văn bản cụ thẻ điều chỉnh về vấn để 
này nhưng dựa vào những quy định tại Điều 28, Điều 35... Luật Sở hữu trí tuệ 
chúng ta hoàn toàn có thê xử lý các hành vi vi phạm đó. 

2.2.2. Xác định hành vỉ xâm phạm quyên sở hữu công nghiệp 

a) Hành vi xâm phạm quyên đối với sáng chế, kiều dáng công nghiệp, thiết kế 
bỏ trí 

Tác giả, chủ sở hữu sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí là người 
được bảo hộ độc quyền đối với các quyền nhân thân và quyền tài sản liên quan đến 
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sáng ché, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bồ trí. Việc sử dụng các đối tượng này 
mà không được phép của chủ sở hữu sẽ bị coi là hành vi xâm phạm quyên sở hữu 
công nghiệp. Theo Điều 126, Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi sau đây bị coi là hành 
vi xâm phạm: 

~ Sử dụng sáng chế được bảo hộ, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu 
dáng công nghiệp không khác biệt đảng kê với kiểu dáng đó, thiết kế bố trí được 
bảo hộ hoặc bắt kỳ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bồ trí đó trong thời 
hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu. Những 
hành vi này bị coi là hành vỉ vi phạm quyên tài sản của chủ sở hữu các đối tượng 
trên bởi vì khi văn bằng bảo hộ được cấp cho chủ sở hữu thì quyền sử dụng sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp hay thiết kế bố trí là loại quyên độc quyền thuộc về chủ 
sở hữu các đối tượng đó. Bởi vậy, bất kỳ hành vị sử dụng những đối tượng này mà 
không được phép của chủ sở hữu như thông qua một hợp đồng chuyền giao quyền 
sử dụng... đều bị coi là hành vi vi phạm và phải bị xử lý. 

- Sứ dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bồ trí mà không trả tiên 
đên bù theo quy định về quyên tạm thời đổi với sáng chế, kiêu dáng công nghiệp. 
thiết ké bồ trí tại Điều 131, Luật Sở hữu trí tuệ. Về nguyên tắc quyền độc quyền sử 
dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hay thiết kế bố trí chỉ được trao cho chủ sở 
hữu khi họ được cấp văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, Điều 131 cho phép người đã nộp 
đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc thiết kế bó trí quyền tạm thời 
đối nếu họ đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điề': 131. Chính bởi vậy người 
vi phạm quyên tạm thời mà không chấm dứt hành vi vi j;hạm sẽ phải trả cho chủ sở 
hữu một khoản tiền đền bù tương đương với giá chuyên giao quyền sử dụng sáng 
chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi văn bằng bảo hộ được cấp. Không 
thực hiện nghĩa vụ này bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bó trí. 

b)_ Hành vi xâm phạm quyên đối với bí mật kinh doanh 

Điều 127, Luật Sở hữu trí tuệ quy định các hành vi xâm phạm đối với bí mật 
kinh doanh bao gồm: 

~ Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh bằng cách chống lại các 
biện pháp bảo mật của người kiểm soát bí mật kinh doanh; 

~ Bộc lộ, sử dụng thông tin thuộc bí mật kinh doanh ma không được phép của 
chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó; 

~ Vi phạm hợp đồng bảo mật hoặc lừa gạt, xui khiến, mua chuộc, ép buộc, dụ 
dỗ, lợi dụng lòng tin của s.gười có nghĩa vụ bảo mật nhằm tiếp cận, thu thập hoặc 
làm lộ bí mật kinh doanh; 
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_ Tiếp cận, thu thập thông tin thuộc bí mật kinh doanh của người nộp đơn theo 
thủ tục xin cấp phép kinh doanh hoặc lưu hành sản phâm bằng cách chống lại các 
biện pháp bảo mật của cơ quan có thâm quyên; 

- Sử dụng, bộc lộ bí mật kinh doanh dù đã biết hoặc có nghĩa vụ phải biết bí 
mật kinh doanh đó do người khác thu được có liên quan đến một trong bốn loại 
hành vi kê trên; 

- Không thực hiện nghĩa vụ bảo mật dữ liệu thử nghiệm theo quy định tại Điều 
128, Luật Sở hữu trí tuệ. 

Do đặc điểm của bí mật kinh doanh là chỉ được bảo hộ khi nào các thông tin 
mang tính sáng tạo, hữu ích còn trong tỉnh trạng bảo mật. Chính bởi vậy, hầu hết 
các hành vi bị coi là ví phạm quyền của chủ sở hữu bí mật kinh doanh đều liên 
quan đến việc bộc lộ hay tiết lộ bí mật các thông tin đó. Người nào không được 
phép của chủ sở hữu bí mật kinh doanh mả tiết lộ, sử dụng hay tìm cách tiếp cận, 
thu thập... thông tín thuộc bí mật kinh doanh của người khác làm cho bí mật kinh 
doanh của người đó không còn tính bảo mật thì bị coi là hành vi vị phạm bí mật 
kinh doanh. Ngoài ra, người có thâm quyền của cơ quan nhà nước bị coi là có hành 
vi xâm phạm đối với bí mật kinh doanh nếu người đó không thực hiện nghĩa vụ bảo 
mật những thông tin mà họ biết được trong quá trình chủ sở hữu bí mật kinh doanh 
phải bộc lộ những thông tin trong quá trình xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh 
hoặc giấy phép lưu hành được phẩm... 

e) Hành vì xâm phạm quyền đổi với nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý 

1. Hành vi xâm phạm quyên đối với nhãn hiệu. 

~ Sử dụng dâu hiệu trùng với nhãn hiệu hàng hoá được bảo hộ cho hàng hoá, dịch 
vụ trùng với hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; 

- Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu hàng hoá được bảo hộ cho hàng hoá, 
địch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc đanh mục đang ký kèm 
theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhằm lẫn về nguồn gốc hàng 
hoá, dịch vụ; 

~ Sử dụng dấu hiệu tương tự với.nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ 
trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm 
theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhằm lẫn về nguồn gốc hàng 
hoá, dịch vụ; 

~ Sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu nồi tiếng, hoặc dấu hiệu dưới 
dạng dịch nghĩa, phiên âm từ nhãn hiệu đó cho hàng hoá, dịch vụ bất kỳ, kể cả hàng 
hoá, dịch vụ không trùng, không tương tự và không liên quan tới hàng hoá, dịch vụ 
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thuộc đanh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nỗi tiếng, nếu việc sử dụng như vậy 
có khả năng gây nhằm lẫn về nguồn gốc hàng hoá hoặc gây ấn tượng sai lệch về mồi 
quan hệ giữa người sử dụng dấu hiệu đó với chủ sở hữu nhãn hiệu nỗi tiếng. Sở dĩ có 
quy định này vì nhãn hiệu nỗi tiếng là nhãn hiệu được nhiều người biết đến do phạm vi 
lưu thông hàng hóa có gắn nhãn hiệu trên phạm vi lãnh thổ rộng lớn, được nhiều người 
biết đến thông qua kênh quảng cáo, tiếp thị... Chính bởi vậy, việc sử dụng nhãn hiệu 
nổi tiếng của người khác làm nhăn hiệu cho hàng hóa của mình dễ dàng gây nhằm lẫn 
cho người tiêu dùng về mối quan hệ giữa người sử dụng nhãn hiệu đó với chủ sở hữu 
nhãn hiệu nỗi tiếng, kê cả loại hàng hóa, dịch vụ đó không liên quan gì đến nhãn hiệu 
nỗi tiếng. Ví dụ: một doanh nghiệp sản xuất đồ hộp sử dụng nhãn hiệu Coca - Cola sẽ 
làm cho người tiêu dùng hiểu rằng công ty Coca - Cola sản xuất mặt hàng đó. 

2. Hành vi xâm phạm quyên đối với tên thương mại. 

Khoản 2, Điều 129 quy định hành vi xâm phạm quyên sở hữu công nghiệp đối 
với tên thương mại là mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại nào trùng hoặc 
tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại 
sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, địch vụ tương tự, gây nhằm lẫu về chủ thể 
kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. 

Yếu tố xâm phạm quyên đối với tên thương mại được thể hiện dưới dạng chỉ 
dẫn thương mại gắn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện dịch vụ, giấy tờ 
giao dịch, biển hiệu, phương tiện quảng cáo và các phương tiện kinh doanh khác, 
trùng hoặc tương tự tới mức gây nhằm lẫn với tên thương mại được bảo hộ. Để 
xác định một dấu hiệu bị nghỉ ngờ có phải là yếu tố xâm phạm quyền đối với tên 
thương mại hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với tên thương mại được bảo 
hộ và phải so sánh sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu đó với sản phẩm, dịch vụ 
thuộc phạm vi bảo hộ, dựa trên các căn cứ sau đây: a) Dấu hiệu bị nghỉ ngờ trùng 
hoặc tương tự đến mức gây nhằm lẫn với tên thương mại được bảo hộ; trong đó 
một dấu hiệu bị coi là trùng với tên thương mại được bảo hộ nếu giống với tên 
thương mại về cấu tạo từ ngữ, kể cả cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái; một 
dấu hiệu bị coi là tương tự với tên thương mại được bảo hộ nếu tương tự về cấu 
tạo, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái, gây nhằm lẫn cho người tiêu dùng về 
chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại 
được bảo hộ; b) Sản phẩm, dịch vụ mang dấu hiệu bị nghỉ ngờ bị coi là trùng hoặc 
tương tự với sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại được bảo hộ nếu giống nhau 
hoặc tương tự nhau về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ."! 


3. Hành vi xâm phạm quyên đối với chỉ dân địa lý. 


Khoản 3, Điều 129 quy định hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý 
bao gồm: 
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- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm mặc dù có nguồn gốc xuất 
xứ từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các 
tiêu chuẩn vẻ tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; 

- Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ cho sản phẩm tương tự với sản phẩm 
mang chỉ dẫn địa lý nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của chỉ dẫn địa lý: 


~ Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với chỉ dẫn địa lý được bảo 
hộ cho sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý đó làm 
cho người tiêu dùng hiểu sai rằng sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý đó; 

Sử dụng chỉ dẫn địa lý được bảo hộ đối với rượu vang, rượu mạnh cho những 
loại rượu vang hoặc rượu mạnh không có xuất xứ từ khu vực địa lý tương ứng vời 
chỉ dẫn đó, kể cả trường hợp có nêu chỉ dẫn về nguồn gốc xuất xứ thật của hàng 
hoá hoặc chỉ dẫn địa lý được sử dụng dưới dạng dịch nghĩa, phiên âm hoặc được sử 
dụng kèm theo các từ như kiểu, dạng, phỏng theo, hoặc theo các từ ngữ tương tự 
như vậy. 

2.2.3. Xác định hành vì xâm phạm quyên đối với giống cây trồng 

Theo quy định tại Điều 188, Luật Sở hữu trí tuệ, các hành vi xâm phạm quyèn 
đối với giống cây trồng bao gồm các hành vi sau đây: 

- Khai thác, sử dụng các quyền của chủ văn bằng bảo hộ mà không được phép 
của chủ văn bằng bảo hộ; 

~ Sử dụng tên giống cây trồng mà tên đó trùng hoặc tương tự với tên giống cây 
trồng đã được bảo hộ cho giống cây trồng cùng loài hoặc loài liên quan gân gũi với 
giống cây trồng đã được bảo hộ; 

~ Sử dụng giống cây trồng đã được đăng ký bảo hộ mà không trả tiền đền bù theo 
quy định về quyền tạm thời tại Điều 189, Luật Sở hữu trí tuệ. 

Yếu tố xâm phạm quyền dối với giống cây trồng có thể thuộc một trong các 
dạng sau đây: (a) Sử dụng cây giống hoàn chỉnh hoặc vật liệu nhân giống của 
giống cây trồng được bảo hộ đề thực hiện các hành vi quy định tại khoản 1, Điều 
186, Luật Sở hữu trí tuệ mà không được phép của chủ bằng bảo hộ; (b) Sử dụng 
giống cây hoàn chỉnh hoặc vật liệu nhân giống của các giống cây trồng quy định tại 
khoản 1, khoản 2, Điều 187, Luật Sở hữu trí tuệ; (c) Quy trình sản xuất giống cây 
trồng quy định tại khoản 3, Điều 187, Luật Sở hữu trí tuệ: (đ) Sử dụng tên của một 
giống cây trồng cùng loài hoặc loài gần với loài của giống được bảo hộ mà tên này 
trùng hoặc tương tự tới mức nhằm lẫn với tên của giống được bảo hộ nói trên””. 


** Điều 13, Nghị định 105/2006/NÐ - CP. 
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2.3. Hành vi loại trừ yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền dân sự tuyệt đối của chủ sở hữu các đối tượng sở 
hữu trí tuệ. Tuy nhiên, pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của hầu hết các quốc 
gia trên thế giới đều có các quy định liên quan đến các trường hợp ngoại lệ. Những 
trường hợp này sẽ loại trừ yếu tố xâm phạm ra khỏi hành vi xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ và người thực hiện hành vi đó không bị coi là chủ thể thực hiện hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong Hiệp định TRIPS, các Điều 13, 17, 30, 37 
đều quy định các trường hợp ngoại lệ đối với độc quyền quyền tác giả, nhăn hiệu, 
sáng chế và thiết kế bố trí mà nội dung của các quy định này là các quốc gia thành 
viên phải giới hạn những hạn chế và ngoại lệ đối với các độc quyên trong những 
trường hợp đặc biệt nhất định, đáp ứng điều kiện các trường hợp này không ảnh 
hưởng đến việc khai thác bình thường các đối tượng và không làm tôn hại một cách 
bắt hợp lý tới lợi ích hợp pháp của người nắm quyền. 

Điều 25, Luật Sở hữu trí tuệ quy định các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công 
bố không phải xin phép, không phải trả tiên nhuận bút, thù lao với điều kiện tô 
chức, cá nhân sử dụng tác phẩm không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác 
bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyên của tác giả, chủ sở 
hữu quyền tác giả; phải thông tỉn về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm 
như: Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá 
nhân; Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc 
minh họa trong tác phẩm của mình; Trích dẫn tác phâm mà không làm sai ý tác giả 
đẻ viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền 
hình, phim tài liệu”... Các ngoại lệ tương tự áp dụng đối với quyên liên quan được 
quy định tại Điều 32, quyền sở hữu công nghiệp tại khoản 2, 3 Điều 125 và quyền 
đối với giống cây trồng mới tại Điều 190, Luật Sở hữu trí tuệ. 

Hầu hết pháp luật của các quốc gia trên thế giới đều quy định về các trường hợp 
ngoại lệ kề trên và thông thường họ sử dụng thuật ngữ ”sử dụng hợp lý” (fair use 
hoặc fair dealing) để miêu tả trường hợp này. Để xem xét việc sử dụng một đối 
tượng của quyên sở hữu trí tuệ có phải là "hợp lý” hay không, người ta thường căn 
cứ vào các yếu tố: mục tiêu và mục đích của việc sử dụng, có nghĩa là liệu việc sử 
dụng là nhằm mục đích thương mại hay các mục đích giáo dục phi lợi nhuận; bản 
chất của hành vi sử dụng; khối lượng của việc sử dụng và tác động của việc sử 
dụng tới thị trường”!. 


°` Tuy nhiên, các ngoại lệ tại điểm a, đ, Điều 25 không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác 
phẩm tạo hình và chương trình máy tính. w 
* Án phẩm của chương trình thông tin Quốc tế, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 1 năm 2006. 
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Như vậy, có thể nói rằng ranh giới giữa hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ 
nói chung và quyền tác giả, quyên liên quan nói riêng chính là ở tính mục đích của 
hành vi thực hiện trong đó các hành vi được loại trừ yếu tố xâm phạm phải là các 
hành vi không mang mục đích thương mại, tức là không nhằm mục đích kinh doanh, 
không mang lại lợi nhuận cho người sử dụng. 

Ngoài ra, Luật Sở hữu trí tuệ cũng quy định một trường hợp ngoại lệ nữa đối 
với người có quyền sử dụng trước sáng ché, kiêu dáng công nghiệp ở Điều 134. Đó 
là trường hợp người đã sử dụng sáng chế. kiêu dáng công nghiệp trước ngày chủ sở 
hữu nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp sáng chế, kiểu dáng 
công nghiệp của họ được tạo ra một cách độc lập có quyền tiếp tục được sử dụng 
các đối tượng đó mà không bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp 
của người được cấp văn bằng bảo hộ với điều kiện người sử dụng trước không 
được mở rộng khối lượng, phạm vi áp dụng và không chuyên giao quyền các đối 
tượng trên cho chủ thể khác. 


III CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 
3.1. Khái quát chung về biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 


Biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là những cách thức "đHợC chủ 
thể của quyền sở hữu trí tuệ hoặc được Nhà nước sử dụng để bảo vệ quyền tác giả, 
quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng khi các quyền này bị 
xâm phạm. 


Trước khi có Hiệp định TRIPS, pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ hầu như 
không có các quy định liên quan đến việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định 
TRIPS được coi là một ”thành tựu” của pháp luật quốc tế liên quan đến vấn đề này. 
Một trong những đặc điểm chính và tiến bộ của TRIPS là đã quan tâm rất nhiều 
đến lĩnh vực thực thi quyền thông qua các thủ tục được quy định trong pháp luật 
vủa các quốc gia thành viên cũng như những chuẩn mục tối thiểu liên quan đến 
việc bảo vệ quyền sở bu trí tuệ.” Phần 3 của TRIPS quy định về các thủ tục và 
các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở các quốc gia thành viên trong đó có các 
biện pháp dân sự, hình sự, hành chính và biện pháp kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, 
biện pháp hình sự và kiểm soát biên giới chỉ được áp dụng đối với hai đối tượng 
của quyền sở hữu trí tuệ là hàng hóa giả nhãn hiệu và vi phạm quyền tác giả , đồng 
thời cũng quy định cho phép các quốc gia mở rộng đối tượng áp dụng hai biện 


pháp này sang các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ”5. 


* Graeme B. Dinwoodie, William O. Henessey, Shira Perlmuter, /mernational Interlectual 
| Law, LexisNexsis, trang 1068 - 1069. 
?° Như trên. 
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Nếu so sánh với pháp luật Việt Nam, chúng ta nhận thấy rằng Luật Sở hữu trí 
tuệ của chúng ta hoàn toàn phù hợp với các quy định của TRIPS. Không những thế, 
các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến các biện pháp bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ còn mở rộng và tiễn bộ hơn mức tối thiểu mà TRIPS quy định. Pháp luật 
nước ta thừa nhận nhiều biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: biện pháp 
tự bảo vệ, biện pháp hành chính, biện pháp hình sự, biện pháp dân sự và biện pháp 
kiêm soát hàng hoá xuất khâu, nhập khâu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Luật Sở hữu 
trí tuệ của chúng ta cũng không giới hạn áp dụng các biện pháp cụ thể cho từng đối 
tượng của quyên sở hữu trí tuệ mà các biện pháp này được áp dụng cho tất các các 
đối tượng. Việc quy định nhiều biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khác nhau 
cũng xuất phát từ chính sự phong phú, đa dạng của các hành vi xâm phạm quyền 
tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyển đối với giống cây trồng. Hơn nữa, quy 
định nhiều biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ còn nhằm xử lý hiệu qủa hành vi 
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ 
sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ và các chủ thể quyên liên quan khác. 


Khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, việc xác định biện pháp nào sẽ 
được áp dụng đẻ bảo vệ quyền sở hữu dựa vào hai yếu tố: một là sự lựa chọn của 
người bị xâm hại; hai là tính chất, mức độ xâm phạm. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ 
có thể lựa chọn các biện pháp bảo vệ như biện pháp tự bảo vệ, biện pháp dân sự, 
hành chính hay biện pháp kiểm soát hàng hóa xuất nhập khâu. Bên cạnh đó, dựa 
vào hành vi cũng như tính chất và mức độ của hành vi xâm phạm, các cơ quan nhà 
nước lựa chọn áp dụng các biện pháp bảo vệ được pháp luật quy định. 

3.2. Các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
3.2.1. Biện pháp tự bảo vệ 

Biện pháp tự bảo vệ cho phép chủ thể quyền sở hữu trí tuệ được tiến hành các 
biện pháp trong khuôn khổ pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
họ liên quan đến các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. 

Biện pháp tự bảo vệ xuất phát từ nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền dân sự của 
pháp luật Việt Nam, được ghi nhận tại Điều 9, quyền tự bảo vệ tài sản tại Điều 255, 
Bộ luật Dân sự và được cụ thê hoá tại Điều 198, Luật Sở hữu trí tuệ. 

Việc tự bảo vệ là một nhu cầu cần thiết trong mọi phương thức bảo vệ quyền SỞ 
hữu đối với tài sản nói chung và các quyên và lợi ích hợp pháp liên quan đến đối 
tượng quyên sở hữu trí tuệ được bảo hộ nói riêng. Tự bảo vệ xuất phát từ nhu cầu 
của các chủ thể nhằm bảo vệ và ngăn chặn các hành vi xâm phạm. Biện pháp tự 
bảo vệ được thể hiện trước hết ở hành vi tiến hành các thủ tục cần thiết để bảo hộ 
các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ như xác lập quyền sở hữu trí tuệ đồng thời 
áp dụng các biện pháp nhằm ngăn ngừa các hành vi xâm phạm bao gồm cả các biện 
pháp công nghệ nhằm ngăn chặn các hành vi xâm phạm như sử dụng các mật mã 
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để bảo vệ chương trình máy tính, áp dụng các biện pháp công nghệ cao để ngăn ' 
chặn hành vi tiếp cận các đối tượng được bảo hộ. Tuy nhiên, các biện pháp ngăn 
ngừa này trên thực tế vẫn không phát huy được tối đa hiệu quả bảo hộ. 
Bởi vậy, khi có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra, chủ thể quyền có 
thể lựa chọn các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình như: yêu cầu tô 
chức, cá nhân có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc người 
có hành vi xâm phạm phải xin lỗi. cải chính công khai; yêu cầu người có hành vì 
xâm phạm phải bồi thường thiệt hại; yêu cầu các cơ quan nhà nước có thâm quyền 
xử lý hành vi vỉ phạm hoặc khởi kiện tại tòa án hoặc yêu cầu trọng tải giải quyết để 
bảo vệ quyên lợi của mình. Thông thường, chủ thể quyên sở hữu trí tuệ có thể tự 
mình hoặc thông qua đại diện sở hữu công nghiệp hoặc người ủy quyên thông báo 
cho người thực hiện hành vi vì phạm và yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm. Nếu 
người thực hiện hành vi vi phạm đã nhận được thông báo mà không chấm dứt hành 
vi vi phạm thì khi đó chủ thể quyên sở hữu trí tuệ có thể yêu cầu cơ quan nhà nước 
xử lý hành vi vi phạm hoặc khởi kiện tại tòa án theo thủ tục tổ tụng. 

Trong những năm gân đây, hoạt động tự bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ của chúng 
ta có những chuyên biến tích cực. Các chủ thẻ quyền sở hữu trí tuệ đã chủ động 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình bằng cách chủ động nộp đơn xin đăng ký 
quyền tác giả, quyền liên quan; xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây 
trồng. Bên cạnh đó, các tổ chức, hiệp hội như hệ thống tổ chức quản lý tập thể 
quyên tác giả, quyên liên quan bao gồm Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc 
(VCPMC), Trung tâm quyền tác giả văn học (VLCC), Hiệp hội công nghiệp ghi 
âm Việt Nam (RIAV) đã ký hợp đồng uỷ thác quyền với nhiều tổ chức và cá nhân 
để thực hiện các hoạt động cấp phép sử dụng, thu và phân phối tiền cho hội viên. 
Hoạt động của các tổ chức này đã góp phần quan trọng trong việc tự bảo vệ quyền 
và đã đạt kết quả đáng khích lệ, tạo niềm tin cho các văn nghệ sỹ, trí thức và nhà 
đầu tư trong các lĩnh vực này”. 

Có thẻ nói rằng biện pháp tự bảo vệ là biện pháp thể hiện cao nhất sự tự định 
đoạt của các chủ thể trong quan hệ pháp luật. Nó thể hiện sự chủ động trong việc 
áp dụng các biện pháp áp dụng mà không phụ thuộc vào bất kỳ thủ tục nào. Trong 
quá trình giải quyết tranh chấp, các chủ thẻ có thể hòa giải, thương lượng với nhau 
để chấm dứt tranh chấp vào bất kỳ thời điểm nào. Bên cạnh đó, biện pháp này có 
ưu điểm lã các chủ thể có thể để dàng áp dụng mà không phụ thuộc vào sự cho 
phép của các cơ quan nhà nước có thâm quyên, giúp nhanh chóng ngăn chặn, chấm 
đứt hành vi xâm phạm trong một chừng mực nhất định. Hơn nữa, biện pháp tự bảo 


°” Báo cáo tổng kết hai năm thực hiện và kiến nghị sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Bộ 
Văn hóa thê thao và du lịch, tháng 5 năm 2009. 
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vệ là biện pháp có tính kinh tế cao nhất đo tiết kiệm được thời gian. chỉ phí tốn 
kém cho việc giải quyết tranh chấp. Trong khi việc giải quyết tranh chấp bằng biện 
pháp khởi kiện không chỉ tốn kém vẻ thời gian cho việc giải quyết theo trình tự tố 
tụng mà còn tốn kém chỉ phí cho việc tham gia tố tụng, chỉ phí giám định. Chính 
bởi vậy, có thể nói rằng biện pháp tự bảo vệ mang lại hiệu quả nhanh chóng, có 
khả năng ngăn chặn hành vi xâm phạm ngay từ đầu. Đặc điểm này cũng phần nào 
tránh được vụ việc xâm phạm trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, do tính chất 
của biện pháp này là không có tính cưỡng chế nhà nước nên trong các trường hợp 
người có hành vi xâm phạm không tự nguyện chấm dứt hành vi xâm phạm thì biện 
pháp này chưa phát huy được tối đa hiệu quả trên thực tế. 
3.2.2. Biện pháp hành chính 

Biện pháp hành chính được các cơ quan nhà nước có thâm quyên áp dụng đề xử 
lý những hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyên sở hữu công nghiệp và quyền đối 
với giống cây trồng của cá nhân, tô chức mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Thực tế xử lý vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ của các cơ quan nhà nước 
có thâm quyền cho thấy phân lớn các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên 
thực tế được giải quyết trước tiên bằng biện pháp hành chính. Nguyên tắc cơ bản 
của việc xử lý vỉ phạm hành chính liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ tuân theo 
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 2 tháng 7 năm 2002 (sửa đổi, bộ sung 
ngày 2 tháng 4 năm 2008), Mục I, Chương XVIH, Luật Sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, 
đối với từng đối tượng cụ thẻ, pháp luật cũng có những quy định riêng để giải 
quyết như Nghị định 106/2006/NĐ - CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp; Nghị định 47/2009/NĐ - CP ngày 
13 tháng 5 năm 2009 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, 
quyên liên quan; Nghị định số 57/2005/NĐ - CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây tròng, được sửa đổi bổ sung một 
số điều bởi Nghị định số 172/2007/NĐ - CP ngày 28 tháng II năm 2007. Thẩm 
quyền xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ thuộc về các cơ quan sau đây: Uỷ ban nhân dân các cấp; công an; quản lý thị 
trường; hải quan; và thanh tra chuyên ngành. 

Theo Điều 211, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, các hành vi vi phạm bị xử phạt 
hành chính bao gồm: 

~ Xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người 
tiêu dùng hoặc cho xã hội; 

~ Sản xuất, nhập khâu, vận chuyên, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ 
quy định tại Điều 213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này; 
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~ Sản xuất, nhập khâu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm 
khác mang nhăn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực 
hiện hành vi này. 

Khi một hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính 
xảy ra, cơ quan nhà nước sẽ yêu cầu chủ thể vi phạm phải chấm dứt hành vi xâm 
phạm và buộc áp dụng một trong các hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo 
hoặc phạt tiền. 

Cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhỏ, lần 
đầu, có tình tiết giảm nhẹ hoặc đối với mọi hành vi vi phạm hành chính do người 
chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện. 

Khi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử lý bằng hình thức phạt tiền thì 
người có thâm quyên sẽ ra quyết định xử phạt. Mức phạt tiền trong trường hợp vi 
phạm này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 
Trước khi sửa đổi quy định này, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ấn định mức phạt tiền 
trong các trường hợp vi phạm hành chính ít nhất bằng giá trị hàng hoá vi phạm đã 
phát hiện được và nhiều nhất không vượt quá năm lần giá trị hàng hoá vi phạm đã 
phát hiện được. Quy định này trên thực tế không phù hợp và khó có tính khả thi bởi 
mức phạt trong nhiều trường hợp có thể quá cao hoặc quá thấp so với hành vi vi 
phạm. Ví dụ: trong trường hợp giá trị hàng hoá xâm phạm rất thấp do hàng hoá kém 
chất lượng, không có giá trị sử dụng có nghĩa là hành vi vi phạm càng nghiêm trọng 
nhưng luật lại xác định mức phạt chỉ bằng giá trị hàng hoá vi phạm nên không có tác 
dụng răn đe. Ngược lại, hàng hoá xâm phạm có giá trị lớn do bản thân hàng hoá có 
giá cao, chất lượng không thua kém hàng thật, vì vậy mà yếu tố vỉ phạm ít nghiêm 
trọng hơn nhưng mức phạt lại quá lớn dẫn đến không khả thi. Thêm vào đó, việc xác 
định thâm quyền xử phạt trong nhiều trường hợp sẽ gặp những khó khăn vì theo quy 
định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính chỉ có chánh thanh tra chuyên ngành 
mới có thâm quyển phạt vượt khung 500 triệu. Điều đó dẫn tới tình trạng một là 
người có thảm quyên xư phạt sẽ có ý phạt ở mức thấp trong thâm quyền của mình 
hoặc những vụ việc như vậy sẽ được dồn về Trung ương gây ra sự quá tải cho các cơ 
quan này. Quy định của luật sửa đổi bổ sung sẽ giúp cho hoạt động xử phạt mang 
tính khả thi và phù hợp với thực tế hơn, bởi vì các quy định cụ thể về xử lý vi phạm 
hành chính trong các lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công 
nghiệp hoặc Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính có những mức phạt phù hợp với 
từng hành vi vi phạm. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước hết sẽ căn cứ vào 
các quy định này để ra ấn định mức phạt phù hợp với hành vi vi phạm. Trường hợp 
giá trị hàng hoá vỉ phạm đã phát hiện được vượt quá mức phạt tối đa theo quy định 
của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính thì mới căn cứ vào giá trị của hàng hoá 
vi phạm đề ấn định mức phạt tiền. 
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Bên cạnh đó, tuỳ theo tính chất, mức độ xâm phạm, người xâm phạm còn có thể 
bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như: tịch thu hàng hoá xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ 
yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đình chỉ 
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm trong một thời hạn nhất 
định. Thêm vào đó, người thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn 
phải chịu áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả gồm: buộc tiêu huỷ 
hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với 
hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến 
khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; buộc đưa ra khỏi lãnh 
thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ hoặc buộc 
tái xuất đối với hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, 
vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng hoá. 

Để bảo đảm việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện 
pháp hành chính đạt hiệu quả, Luật Sở hữu trí tuệ cho phép cơ quan nhà nước có thâm 
quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính trong các 
trường hợp cụ thể: hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ có nguy cơ gây ra thiệt hại 
nghiêm trọng cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội; tang vật vi phạm có nguy cơ bị tâu 
tán hoặc cá nhân, tổ chức vi phạm có biểu hiện trốn tránh trách nhiệm hoặc trong 
trường hợp nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính””. Các biện 
pháp cụ thê là: tạm giữ người, tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm; khám 
người; khám phương tiện vận tải, đồ vật, khám nơi cất giấu hàng hoá, tang vật, phương 
tiện vi phạm về sở hữu trí tuệ và một số biện pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Bên cạnh những ưu điểm của biện pháp hành chính trong việc bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ như nhanh chóng, đơn giản và ít tốn kém thì một số hạn chế liên quan 
đến biện pháp này cũng cần được đưa ra để xem xét. Hiện nay, pháp luật quy định 
thâm quyên xử lý vi phạm hành chính cho rất nhiều cơ quan. Trong thực tế, các cơ 
quan này đôi khi hoạt động chồng chéo, đôi khi lại không cơ quan nào xử lý hành 
vi vi phạm. Chính vì vậy, để việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
đạt hiệu quả cao, đòi hỏi các cơ quan này phải độc lập với nhau nhưng đồng thời 
phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình hoạt động. 


3.2.3. Biện pháp hình: sự 
Điều 212, Luật Sở hữu trí tuệ quy định "Cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố cấu thành tội phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình 


®® Khoản I, Điều 215, Luật SHTT. 
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sự theo quy định của pháp luật hình sự”. Bộ luật Hình sự hiện hành quy định 7 
hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ là tội phạm và quy định các hình phạt 
tương ứng. Các điều luật này tập trung xử lý các tội phạm trong lĩnh vực sở hữu 
công nghiệp và quyên tác giả. Riêng các hành vi xâm phạm quyền đối với giống 
cây trồng chưa được quy định trong bộ luật hình sự do đây là một đối tượng mới. 
Vì vậy, khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp 
hình sự, các nguyên tắc chung của pháp luật hình sự được áp dụng để giải quyết. 


Các tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ 
sung năm 2009 liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp bao gồm: 

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156); Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là 
lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh (Điều 157); Tội sản 
xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng đẻ chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc 
bảo vệ thực vật, giống cây trồng vật nuôi (Điều 158); Tội lừa dối khách hàng (Điều 
162); Tội xâm phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 
(Điều 170); Tội xâm phạm quyên sở hữu công nghiệp (Điều 171). 

Trong lĩnh vực quyên tác giả, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hai tội: tội 
xâm phạm quyền tác giả (Điều 131) và tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát 
hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn 
phẩm khác (Điều 271). 

Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009 bỏ sung thêm Điều 170a về tội xâm 
phạm quyên tác giả, quyên liên quan và sửa đổi Điều 171 về tội xâm phạm quyền 
sở hữu công nghiệp. 

Pháp luật Việt Nam không có các quy định riêng về thủ tục tố tụng hình sự thực 
hiện đối với các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ mà áp dụng các quy định chung của 
Bộ luật Tố tụng hình sự để điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm này. Khi bị xử lý 
hình sự, người xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ có thê bị phạt tiên, cảnh cáo, câm 
đảm nhiệm chức vụ nhất định hoặc bị cắm hành nghề nhất định trong một thời gian 
và hình phạt cao nhất họ có thể phải gánh chịu là phạt tù. 

Tuy những năm gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng và các nghiên 
cứu cho thấy các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày một nhiều và diễn ra 
khắp nới, nhưng theo số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an và Cục 
Thống kê tội phạm - Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao thì số lượng các vụ việc xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện, khởi tố và xét xử hình sự không đáng kẻ 
và đặc biệt là chỉ bị xử lý về các tội sản xuất buôn bán hàng giả (Điều 156, 157, 
158). Trong Š năm (2002 - 2007) lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế phát 
hiện 5.647 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả. Chỉ riêng năm 2006, thanh tra chuyên 
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ngành văn hóa - thông tin kiểm tra 20.414 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa đã 
phát hiện hơn một phần tư cơ sở vi phạm nhưng chỉ xử lý hình sự đối với 9 trường 
hợp. Riêng đối với các tội xâm phạm quyền tác giả (Điều 131), tội xâm phạm quy 
định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, tội xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp (Điều 171) thì không có vụ việc nào bị truy tỐ, Xét xử. 

Số liệu thống kê trên đây có thể cho chúng ta thấy phần nào hiệu quả bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hình sự. Hạn ché này xuất phát từ nhiều lý do 
trong đó nguyên nhân chủ yêu là hâu hết các tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ trong Bộ luật Hình sự không quy định rõ định lượng tối thiêu đẻ xử lý hình sự, 
mà chỉ quy định chung chung là: các hành vi vi phạm chỉ bị xử lý hình sự bị xử lý 
hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý hành chính hoặc đã bị kết án mà 
chưa được xóa án tích. Mặc dù thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT - TANDTC - 
VKSNDTC - BCA - BTP ngày 29 tháng 2 năm 2008 hướng dẫn việc truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã giải thích thể 
nào là * gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng đây chỉ là một giải pháp tình thế. Vẻ lâu 
dài, chúng ta cần phải quy định rõ yếu tổ định lượng vào ngay trong điều luật đẻ 
việc áp dụng được thống nhất và rõ ràng. 

3.2.4. Biện pháp dân sự 

Biện pháp dân sự được áp dụng đề xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của 
chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc của tô chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm 
phạm gây ra, kẻ cả khi hành vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính 
hoặc biện pháp hình sự. Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự, thâm quyền, 
trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp dân sự tuân theo quy định của pháp luật về tô 
tụng dân sự. 

Khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và các chủ 
thê cỏ quyên liền quan khác có quyền yêu cầu toả án bảo vệ quyền của mình. Theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004, thâm quyền giải quyết các tranh 
chấp sở hữu trí tuệ được xác định như sau: (1) Nếu tranh chấp sở hữu trí tuệ thuần 
tuý là tranh chấp dân sự, thuộc thảm quyển của toà án cấp huyện; (2) Nếu tranh 
chấp sở hữu trí tuệ thuần tuý là tranh chấp dân sự nhưng có đương sự hoặc đối 
tượng sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, thuộc quyền của toà án cấp tỉnh; (3) Nếu tranh 
chấp sở hữu trí tuệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận 
được coi là tranh chấp thương mại, kinh doanh và thuộc thâm quyền của toà án cấp 
tỉnh. Ngoài ra, thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT - TANDTC - VKSNDTC - 
BVHTT&DL - BKH&CN - BTP ngày 03/4/2008 giữa Toà án Nhân dân tối cao, 
Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá - Thẻ thao và Du lịch, Bộ Khoa học 
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và Công nghệ, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong 
việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại toà án nhân dân, quy định 
cụ thể về từng loại tranh chấp cụ thể thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân tại Mục 
I, Thông tư này. 

Các biện pháp dân sự được áp dụng đối với người có hành vi xâm phạm quyền 
tác giả, quyên liên quan, quyền sở hữu công nghiệp và quyền giống cây trồng là: 
buộc người có hành vi xâm phạm phải chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc người có 
hành vi xâm phạm phải bồi thường thiệt hại, phải thực hiện nghĩa vụ dân sự, phải 
xin lỗi, cải chính công khai; buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử 
dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liêu và 
phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác 
quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ. 

Khi hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ dẫn đến thiệt hại, các chủ thể quyền 
có thẻ yêu cầu tòa án buộc người thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
phải bồi thường thiệt hại. Thiệt hại được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế do 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt 
hại vẻ tỉnh thần cho các chủ thể quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền 
đối với giống cây trồng, trong đó các thiệt hại vẻ tỉnh thần chỉ dành cho tác giả các 
tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, người biểu diễn; tác giả của sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng. 

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã có một bước tiến bộ vượt bậc khi quy định về 
các căn cứ xác định mức bôi thường thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở 
Điều 205. Theo đó, mức bồi thường thiệt hại về vật chất được tính bằng tổng thiệt 
hại vật chất được tính bằng tiền cộng với khoản lợi nhuận mà bị đơn đã thu được 
do thực hiện hành vi xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ, nếu khoản lợi nhuận bị giảm 
sút của nguyên đơn chưa được tính vào thiệt hại vật chất; giả chuyển giao quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu trí tuệ, vì giả định bị đơn được nguyên đơn chuyển giao 
quyền sử dụng đối tượng đó theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ trong 
phạm vi tương ứng với hành vi xâm phạm đã thực hiện. Điều 205 cũng quy định 
trong trường hợp không xác định được mức bồi thường thiệt hại về vật chất thì toà 
án có thẩm quyên ấn định mức bồi thường tuỳ thuộc vào mức độ thiệt hại nhưng 
không quá năm trăm triệu đồng. Mức bồi thường về tỉnh thần trong giới hạn từ năm 
triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. 

Trước khi Luật Sở hữu trí tuệ ra đời, khó khăn lớn nhất trong việc bảo vệ quyền 
sở hữu trí tuệ bằng phương thức dân sự là việc xác định thiệt hại thực tế xảy ra do 
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hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Quy định các căn cứ xác định mức bồi 
thường thiệt hại tại Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ thực sự là một quy định có ý 
nghĩa thực tiễn rất lớn trong việc bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ. Để quy định này phát 
huy được hiệu quả trên thực tế, một trong những vấn đề cấp bách hiện nay là chúng 
ta cần phải có phương pháp xác định giá trị tài sản trí tuệ. Việc xác định giá trị tài 
sản trí tuệ không chỉ có ý nghĩa trong việc giúp doanh nghiệp xác định được tài sản 
thuộc sở hữu của họ mà còn xác định được mức thiệt hại thực tế khi có hành vi 
xâm phạm quyền. Tuy nhiên, pháp luật nước ta chưa có quy định về phương pháp 
xác định giá trị tài sản vô hình nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng. 


32.5. Biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến 
sở hữu trí tuệ 

Tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ diễn ra ở phạm vi quốc gia 
mà còn phát triển ở phạm vi quốc tế. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được coi 
là một hoạt động mang tính quốc tế khi mà hàng giả, hàng nhái và hàng vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ được sản xuất tại một nước nhưng lại được vận chuyển và 
phân phối ở các quốc gia khác nhau nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc ngăn cản 
hành vi kinh doanh hợp pháp của các đối thủ. Hiệp định TRIPS thiết lập các 
nguyên tắc về các biện pháp tạm thời để ngăn chặn các hành vi vi phạm vẻ quyên 
sở hữu trí tuệ và đặc biệt là đẻ ngăn chặn sự xâm nhập của hàng hóa vào các kênh 
thương mại có thẩm quyền tài phán của họ, bao gồm những hàng hóa nhập khẩu 
ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan (Điều 51 - 60). Các biện pháp kiểm soát 
biên giới nhằm mục đích ngăn chặn việc mang các hàng hóa vi phạm quyền sở hữu 
trí tuệ vào quốc gia có liên quan. Chúng góp phần quan trọng cho việc ngăn ngừa 
các hành vi vỉ phạm quyền sở hữu trí tuệ bởi ngăn chặn các hàng hóa vi phạm tại 
biên giới dễ dàng hơn rất nhiều khi chúng được mang vào trong lãnh thổ quốc gia 
và được phân phối rộng rãi.” Các biện pháp kiểm soát biên giới thường được áp 
dụng bởi các cơ quan hành chính mà thông thường là các cơ quan hải quan. 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cơ quan hải quan có thâm quyền áp dụng 
các biện pháp kiểm soát hàng hoá xuất khẩu, nhập khâu liên quan đến sở hữu trí tuệ, 
cụ thể là: biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá bị nghỉ ngờ xâm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ và biện pháp kiểm tra, giám sát đẻ phát hiện hàng hoá có 
dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Điều 216, Luật Sở hữu trí tuệ). 


'* Cằm nang sở hữu trí tuệ Wipo, Chính sách, pháp luật và áp dụng, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới, trang 216. 


190 


Tạm dừng làm thủ hải quan đối với hàng hoá bị nghỉ ngờ xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ là biện pháp được tiến hành theo yêu cầu của chủ thể quyên sở hữu trí tuệ 
nhằm thu thập thông tin, chứng cứ vẻ lô hàng để chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực 
hiện quyền yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền và yêu cầu áp dụng các biện pháp 
khẩn cấp tạm thời hoặc các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính. 
Kiểm tra, giám sát để phát hiện hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ 
là biện pháp được tiến hành theo đề nghị của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ nhằm thu 
thập thông tin để thực hiện quyền yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng làm thủ tục 
hải quan. Theo quy định tại Điều 217, 218, 219 Luật Sở hữu trí tuệ và Điều 57, 58, 
Luật Hải quan năm 2001, cơ quan hải quan được tạm dừng làm thủ tục hải quan đối 
với các hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu khi có căn cứ cho rằng có xâm phạm quyền 
sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của chủ sở hữu quyên sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ. 
Người yêu cầu áp dụng biện pháp này phải chứng minh được họ là chủ thể quyền sở 
hữu trí tuệ bằng các tải liệu được quy định tại khoản 2, Điều 203, Luật Sở hữu trí tuệ: 
cung cấp đầy đủ thông tin xác định hàng hoá bị nghỉ ngờ xâm phậm quyên sở hữu trí 
tuệ hoặc hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyên sở hữu trí tuệ; nộp đơn cho cơ quan 
hải quan và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tải chính với cơ quan hải quan. Khoản 2, 
Điều 217, Luật Sở hữu trí tuệ quy định người yêu cầu áp dụng biện pháp tạm dừng 
làm thủ tục hải quan phải nộp một khoản tiền bằng 20% giá trị lô hàng cần áp dụng 
biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan. Nếu không xác định được giá trị lô hàng, 
người yêu cầu phải nộp số tiền tối thiểu là 20 triệu đồng. Trong trường hợp người 
yêu cầu không nộp tiền thì cơ quan hải quan yêu cầu họ phải xuất trình chứng từ bảo 
lãnh của ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác. Khoản bảo đảm này được sử 
dụng để bồi thường thiệt hại và thanh toán các chỉ phí phát sinh cho người bị áp dụng 
biện pháp kiểm soát nếu hàng hoá bị kiểm soát không xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện các biện pháp kiểm soát biển giới nếu cơ 
quan hải quan phát hiện hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì có quyền và trách 
nhiệm áp dụng biện pháp hành chính để xử lý hành vi vi phạm. 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


1. Trình bảy những ưu điểm vả nhược điểm của các biện pháp bảo vệ quyển sở hữu trí tuệ. 


2. Phân biệt ba khái niệm: “bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, “thực thi quyền sở hữu trí tuệ" và 
"bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ”. 


3. Trình bày vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
4. Trình bày vai trò của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ quyền sở hữu tri tuệ. 
5. Vì sao pháp luật quy định các hành ví loại trừ yếu tố vi phạm quyển sở hữu trí tuệ? 
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